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Lời nói đầu 


Thuật ngữ và Danh pháp khoa học (trước đây GŠ Hoàng Xuân Hãn 
goi chung là Danh từ khoa học) có vai trò rất quan trọng trong giáo dục, 
phổ biến và truyền bá kiến thức khoa học cũng như trong giao tiếp xã hội. 
Trong các bộ môn khoa học nói chung thì Hóa học có lẽ là ngành khoa học 
phải sử dụng thuật ngữ khoa học nhiều nhất, trước hết bởi vì các hóa chất 
có mặt trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người mà số lượng các hợp 
chất hóa học thì tăng lên hàng ngày, đến nay đã có hàng chục triệu hóa chất 
với các tên gọi khác nhau. Vì vậy, yêu cầu rất thiết thực của giới hóa học 
cũng như giới khoa học nói chung là phải có cách đặt tên các hóa chất sao 
cho hợp lý, có tính khoa học, có tính hệ thống, nhất quán để tạo những sự 
thuận lợi cao nhất cho việc thông tin lẫn nhau, giao lưu giữa các nhà nghiên 
cứu, cho việc truyền thụ và phổ biến kiến thức trong xã hội. Yêu cầu này đã 
được đặt ra từ lâu. 


Trước cuối thể kỷ 19, tên các hợp chất hóa học đều là những tên thông 
thường hoặc tên có tính hệ thông rất thấp. Với sự phát triển của Hóa học, 
nhu cầu đặt tên cho các hóa chất hữu cơ cũng như vô cơ ngày càng trở nên 
bức thiết, do đó, vào năm 1892, tại Geneve, Hội nghị Hóa học thể giới đã 
đưa ra những đề xuất đầu tiên về một hệ thống danh pháp có tính quốc tế. 
Từ đó Danh pháp Geneve (Geneve Nomenclature) được dân dần phổ biến 
rộng rãi trên thế giới. Năm 1913 Danh pháp Geneve được Hội đồng của 
Hiệp hội quốc tế các Hội Hóa học (Council aƒ the Internatlonal Association 
oƒ Chemical Societies) tiếp tục hoàn chỉnh và bồ sung, tuy nhiên, công việc 
bị gián đoạn bởi Thế chiến thứ nhất. Đến năm 1921 công việc mới được tiếp 
tục bởi Hiệp hội quốc tế Hóa học thuần túy và ứng dụng (buernational 
Union oƒ Pure and Applied Chemistry - IUPAC) là tổ chức quốc tỄ của các 
Hiệp hội Hóa học quốc gia được thành lập năm 1919. Từ đấy, IUPAC đã tổ 
chức việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống Danh pháp Hóa học một cách 
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thường xuyên với sự đảm nhiệm của các Tiểu ban chuyên ngành. Mặc dâu, 
qua nhiều lần chỉnh lý, hệ thông Danh pháp IUPAC ngày càng có tính khoa 
học và nhất quản cao, về cơ bản đáp ứng được sự phát triển nhanh chóng 
của các lĩnh vực hóa học, các nhà hóa học vẫn tiếp tục đối mặt với yêu cầu 
phải hoàn thiện các quy tắc của nó. Cho nên, quan điểm của IUPAC là 
không xem Danh pháp là tĩnh tại, trái lại cần được phát triển liên tực. 


Ở Việt Nam, Danh pháp IUPAC, nhất là Danh pháp hợp chất hữu cơ, 
đã được mọi người sử dụng, tuy nhiên, chưa có sự nhất quán và còn rời rạc, 
thiếu cập nhật. Đặc biệt, trong tình trạng chúng ta chưa có sự thống nhất về 
nguyên tẮc xây dựng thuật ngữ hóa học bằng tiếng Việt và về cách phiên 
chuyên thuật ngữ (phần lớn là tên các hợp chất hóa học) từ tống nước 
ngoài sang tiếng Việt thì việc sử dụng Danh pháp IUPAC lại càng khó khăn, 
càng thiếu nhất quán và gây lúng túng cho người sử dụng. Tình trạng không 
có một hệ thống danh pháp và thuật ngữ hóa học thống nhất trong cả nước 
đã tần tại hàng chục năm và, dưới áp lực của sự phát triển và hội nhập quốc 
tế của chính bản thân khoa học hóa học cũng như của xã hội, ngày càng có 
khuynh hướng ải đến lộn xôn hơn, tùy tiện hơn. 


“Án phẩm mà bạn đọc đang có trong tay là công trình tập thể của nhiều 
tác giả thuộc Hội Hóa học Việt Nam được hoàn thành trong khuôn khổ của 
Đề tài “Xây dựng hệ thống Danh pháp và Thuật ngữ Hóa học Việt Nam". 
Mục đích của Đề tài là, trên cơ sở tuân thú các nguyên tắc chung về việc 
bảo đảm tính khoa học, tính hệ thống và nhất quán, tính dân tộc và phổ cập, 
tính quốc tế và hội nhập, tính kế thừa, xem xét lại toàn bộ những quy định 
(chính thức hoặc không chính thức) đã từng là những quy tắc cho việc phiên 
chuyển tên các hợp chất hóa học từ tiếng nước ngoài (Hếng Ánh, tiếng Pháp, 
tiắng Latin) ra tHng Việt và đặt tên Việt cho các khái niệm, hiện tượng và 
quá trình hóa học, để đi đến xây dựng mội hệ thống danh pháp và thuật ngữ 
hóa học Việt Nam khả dĩ có thể cung cấp cho những người làm việc trong 
các lĩnh vực hóa học và công nghệ hóa học cũng như các lĩnh vực liên quan 
những hướng dẫn thỏa đáng trong công việc của mình. Hội Hóa học Việt 
Nam cho rằng, đó không những là yêu cầu hết sức bức xúc của giới hóa học 
mà thực sự là đòi hỏi của xã hội đang trong quá trình phát triển và hội nhập 
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quốc tế mà khoa học hóa học đương nhiên đóng vai trò rất quan trọng. Mặc 
dâu những kết quả được ghỉ nhận trong công trình này đã được sự góp ý 
rộng rãi tại nhiều hội thảo ở cả ba miền đất nước với sự tham gia của đông 
đảo các nhà hóa học thuộc nhiều thế hệ, được các Hội đồng nghiệm thu ĐỀ 
tài xem xét và đánh giá cao, song chắc không tránh khỏi còn nhiều thiếu sót, 
Hội Hóa học Việt Nam rất mong sẽ nhận được sự phê bình góp ý của đông 
đảo bạn đọc quan tâm đến sự hoàn thiện các đề xuất trong công trình để 
chúng ta sớm có được những quy tắc chính thức cho hệ thống danh pháp 
và Thuật ngữ Hóa học Việt Nam đáp ứng yêu cầu bức thiết của thực tế 
cuộc sống. 


Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2010 
GS.TSKH Hồ Sĩ Thoảng 


Nở đều 


Song hành cùng với các ngành khoa học tự nhiên khác, trong hơn nửa 
thế kỷ qua, nền Hóa học Việt Nam, và cùng với nó là các lĩnh vực công 
nghiệp hóa chất, đã trưởng thành nhanh chóng, góp phần đưa nền kinh tế đất 
nước phát triển trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với chức 
năng nghiên cứu cấu tạo các hợp chất hóa học và sự chuyển hóa của chúng, 
Hóa học là một ngành khoa học có tính đặc thù cao, phát triển với tốc độ phi 
thường. Hàng năm số lượng các hợp chất hóa học được phát hiện lên đến 
hàng trăm ngàn, và đến nay các nhà hóa học đã biết đến bàng chục triệu hợp 
chất, trong đó đa số là các hợp chất hữu cơ. Các hợp chất hóa học nói chung 
đều có tên quốc tế mà hiện nay chủ yếu là tên do IUPAC (International 
Union of Pure and Applied Chemistry) đặt theo tiếng Anh. Hầu hết các nước 
trên thế giới đều có đặt tên cho một số hóa chất (kể các các nguyên tố, đơn 
chất), tuy nhiên, số lượng các hóa chất như vậy hết sức hạn chế so với hàng, 
chục triệu hợp chất đã được phát hiện trong các ngành hóa học. Ở nước ta, 
một số nguyên tố và hóa chất cũng đã được đặt theo tên Việt hoặc Hán-Việt, 
ví dụ: vàng, bạc, đồng.... hay phèn, thạch cao, cồn (rượu), phân lân, v.v... 
Nhưng số lượng các hóa chất như vậy cũng không thể có nhiều. Chính vì 
vậy, việc gọi tên, mà chủ yếu là phiên chuyển hoặc phiên âm từ tiếng nước 
ngoài, các đơn chất và hợp chất hóa học ngay từ thời kỳ ngành hóa học mới 
manh nha đã là mối quan tâm rất lớn của các nhà hóa học cũng như các nhà 
khoa học làm việc trong các lĩnh vực liên quan. Bên cạnh đó, có hàng ngàn, 
và đến nay có lẽ hàng chục ngàn, tên gọi các khái niệm, các hiện tượng, các 
quá trình trong lĩnh vực hóa học và công nghiệp hóa chất cũng như các 
ngành khoa học và công nghệ tiếp cận với hóa học có nguồn gốc từ tiếng 
nước ngoài cần phải chuyển đổi ra tiếng Việt hoặc ít nhất là bằng cách nào 
đấy phải được Việt hóa. Áp lực đối với việc làm này ngày càng lớn, bởi đây 
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là nhu cầu thiết thực của sự vận hành hàng ngày của một xã hội trên con 
đường phát triển. Nếu toàn xã hội không làm được thì từng cá thể cũng phải 
có cách xử lý mà mình cho là thích hợp nhất. Từ đấy đương nhiên nảy sinh 
sự tự phát, không nhất quán, tùy tiện,... thậm chí không hiểu nhau hoặc 
không chấp nhận cách xử lý của nhau, v.v...và v.v... Đương nhiên, xã hội 
cũng có quy luật tự điều chỉnh để đạt đến sự “cân bằng” nào đó, nhưng đó là 
quá trình không tự giác (trong nhiệt động học gọi là “tự diễn biến”) và chắc 
chắn phải xẩy ra với tốc độ hết sức chậm chạp, như một quá trình chuyển 
hóa hóa học mà không có chất xúc tác. 


Ngay từ đầu thập kỷ 40 của thế kỷ trước, GS Hoàng Xuân Hãn, một 
học giá tiêu biểu của Việt Nam thời bấy giờ, đã cho xuất bản cuốn từ điển 
“Danh từ Khoa học”, trong đó có phần dành cho hóa học gồm cách gọi tên 
nguyên tố, các hóa chất, đặt tên cho các khái niệm, hiện tượng và quá trình 
chuyển hóa hóa học. Đây là một công trình khoa học hết sức có ý nghĩa, góp 
phần quan trọng cho việc giảng dạy và truyền bá, phổ biến các kiến thức hóa 
học (bằng tiếng Việt) ở nước ta, đồng thời mở đường cho các thế hệ đi sau 
tiếp tục xây dựng hệ thống thuật ngữ hóa học Việt Nam trong bối cảnh ngày 
cảng tăng cường giao lưu và hội nhập với thế giới. Sau GS Hoàng Xuân 
Hãn, việc biên soạn danh từ hóa học được tiếp nối bởi nhiều nhà hóa học mà 
tiêu biểu là GS Nguyễn Thạc Cát (ở miền bắc) và GS Lê Văn Thới (ở miền 
Nam). Từ giữa thập kỷ 60 khái niệm “danh từ hóa học” được phân ra một 
cách quy ước thành bai nhóm: (¡) danh pháp hóa học được hiểu là quy tắc 
phiên chuyển tên các từ ngữ hóa học (phần lớn là tên các nguyên tố và các 
hợp chất hóa học) từ các ngôn ngữ quốc tế thành tên được Việt hóa và các 
quy định diễn giải cấu tạo và tên gọi hợp chất hoá học và () thuật ngữ hóa 
học được hiểu là việc đặt tên cho các khái niệm, hiện tượng và quá trình hóa 
học. Đó cũng là thời kỳ mà ở cả hai miền Nam, Bắc việc xây dựng hệ thống 
danh pháp và thuật ngữ hóa học được tiến hành tương đối khẩn trương, tuy 
nhiên, do cách tiếp cận có phần khác nhau, đã hình thành các phương án khá 
khác biệt nhau trong các quy tắc phiên chuyển tên hóa chất từ tiếng nước 


? Hoàng Xuân Hãn, Danh từ khoa học, Hà Nội 1942 
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ngoài (danh pháp). Đối với tên các khái niệm, hiện tượng và quá trình hóa 
học (thuật ngữ), sự khác biệt không nhiều, chủ yếu tập trung vào mức độ sử 
dụng các từ Hán-Việt. Trong thực tế, ngoài các thuật ngữ thường gặp, ở Việt 
'Nam chưa có quy định cụ thể chính thức nào về cách đặt thuật ngữ hóa học, 
ngoại trừ việc tiếp thu và mở rộng cách đặt tên do G§ Hoàng Xuân Hãn đề 
xuất được các tác giả sử dụng trong các cuốn từ điển do các nhà xuất bản 
khác nhau ấn hành. 


Sau khi nước nhà thống nhất, giới hóa học đã không có một hệ thống, 
chung về danh pháp và thuật ngữ hóa học. Ủy ban Khoa học xã hội đã phối 
hợp với các cơ quan liên quan tổ chức một số hội thảo, trao đổi ý kiến nhằm. 
đi đến một số quy tắc để thống nhất cách phiên chuyển các danh từ tiếng 
nước ngoài, nhưng không đi đến thành công, Vào thập kỷ 80 của thế kỷ 
trước, Bộ Giáo dục cũng đã tổ chức một tiểu ban gồm nhiều nhà khoa học 
tiêu biểu để bàn thảo về chính tả tiếng Việt và thuật ngữ tiếng Việt (chủ yếu 
liên quan đến bộ phận thu nhập từ tiếng nước ngoài), trên cơ sở đó Bộ 
trưởng đã ban hành quyết định quy định một số điểm cụ thể về lĩnh vực đó, 
nhưng quyết định đó cũng không được thực thi, kể cả trong ngành giáo đục. 
'Và cho đến hiện nay, chúng ta vẫn chưa có được những quy tắc chung để 
mọi người tuân theo khi viết tên các hóa chất cũng như các khái niệm, hiện 
tượng và quá trình hóa học. Đương nhiên, tình trạng này dẫn đến việc phiên 
chuyển tùy tiện, tên một hóa chất có thể được viết dưới nhiều dạng khác „ 
nhau, một hiện tượng hóa học được gọi tên bằng những thuật ngữ khác 
nhau. Thậm chí, do không có quy tắc nhất quán bắt buộc phải tuân theo, một 
tác giả trong một công trình có thể viết tên một hóa chất không giống nhau ở 
những chỗ khác nhau. Hiện tượng các tác giả khác nhau sử dụng các cách 
phiên chuyển tên hóa chất không giống nhau là hết sức phổ biến, và do tình 
trạng đó kéo dài nhiều năm, sự lẫn lộn các cách phiên chuyển đã được phổ 
biến ở miền Nam và miền Bắc trước năm 1975 đã ngày càng được mở rộng; 
ít ai “tuân thủ” chặt chẽ một quy tắc nào trong khi trình bày một công trình 
khoa học. Sự nhất quán có lẽ chỉ được tuân thủ trong các sách giáo khoa 
(bậc phổ thông) của cùng một (nhóm) tác giả, mặc dầu vậy, trong các sách 





9 


giáo khoa do các tác giả khác nhau biên soạn, các quy tắc phiên chuyển cũng 
không phải giống nhau hoàn toàn. Gần đây, tác giả của một số từ điễn (giải 
thích) không cần phiên chuyển mà sử dụng trực tiếp tên tiếng Anh của các 
thuật ngữ. Nguyên nhân của hiện tượng này, như sẽ được trình bày dưới đây, 
là do ở miền Bắc trước đây, và kéo dài cho đến bây giờ, thực sự không có 
những quy tắc chính thức được coi là có tính bắt buộc dù đã có các văn bản 
được Ủy ban Khoa học xã hội và Bộ Giáo dục ban hành. (Các văn bản này 
khá mâu thuẫn nhau về những nội dung rất cơ bản), trong khi cũng không có 
quy định nào về cách ứng xử với các quy tắc được xây dựng và lưu hành ở 
miền Nam trước năm 1975. 


Tình hình thực tế, như được trình bày khái quát trên đây, là nỗi bức xúc 
của tất cả những người làm việc trong các lĩnh vực hóa học và công nghiệp 
hóa chất, đặc biệt là trong giới giảng dạy và nghiên cứu. Trong bối cảnh đó, 
Hội Hóa học Việt Nam nhận thấy, việc xây dựng một hệ thống danh pháp và 
thuật ngữ hóa học là yêu cầu hết sức cấp bách. Có thể nói, đây là mong 
muốn của tất cả những người làm việc trong các lĩnh vực có liên quan trực 
tiếp hoặc gián tiếp đến Hóa học và Công nghệ hóa học. Được sự tài trợ và 
khích lệ của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam, đề tài "Xây dựng hệ thống Danh pháp và Thuật 
ngữ Hóa học Việt Nam” đã được Hội Hoá học Việt Nam thực hiện trong 
thời gian từ năm 2005 đến năm 2008. Thực tế, Đề tài đã được khởi động từ 
trước khi được cấp kinh phí (từ đầu năm), gồm hai phần nối tiếp nhau: (¡) 
Danh pháp Hóa học và (ii) Thuật ngữ Hóa học. Ban chủ nhiệm Đề tài đã tổ 
chức nhiều hội thảo ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để thảo luận 
các đề xuất của ban chủ nhiệm theo từng giai đoạn tiền triển khác nhau của 
Đề tài cũng như nhận được các bài viết của nhiều nhà khoa học tham gia 
thảo luận các nội dung của Đề tài. Tại các hội thảo và trong các bài viết, các 
thành viên tham gia Đề tài cũng như nhiều người khác (kể cả sinh viên) đã 
trình bày các ý kiến của mình một cách thẳng thắn; đặc biệt, các lý lẽ bảo vệ 
các quan điểm khác nhau đã được trình bày rõ ràng. Điều có thể khẳng định 
chắc chắn là, ai cũng rất trăn trở và bức xúc muốn sớm có một hệ thống 
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danh pháp và thuật ngữ hóa học Việt Nam thống nhất, dù có thể chưa hoàn 
chỉnh, nhưng khả đĩ đáp ứng được những đòi hỏi không thể trì hoãn của một 
xã hội đang phát triển nhanh chóng trên con đường công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Trong thế giới ngày càng hội nhập sâu rộng, hóa học và công nghệ 
hóa học, với tầm vóc và tính đặc thù của mình, hiển nhiên có vai trò hết sức 
quan trọng. 
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Phần thứ nhất 
DANH PHÁP HÓA HỌC 


'Như đã trình bày ở trên, nội dung của “danh pháp hóa học” có thể quy 
ước gồm hai phần: (ï) Các quy tắc phiên chuyển (hoặc phiên âm) từ tiếng 
nước ngoài các thuật ngữ (hay danh từ) hóa học mà nội dung chính là tên 
các nguyên tố và các hợp chất hóa học; và (ii) Các quy tắc viết công thức và 
tên các hợp chất hóa bọc. Tình hình lộn xộn và không thống nhất chủ yếu 
liên quan đến phần thứ nhất mà mục tiêu của phần này là làm thế nào để 
“Việt hóa” tốt nhất các thuật ngữ biểu thị tên các đơn chất và hợp chất hóa 
học. Đối với phần thứ hai của nội dung “danh pháp hóa học” hầu như không 
có tranh cãi về nguyên tắc chung, bởi vì mọi người đều thống nhất là nên sử 
dụng các khuyến nghị của IUPAC, trong đó tùy tình hình chung trên trường, 
quốc tế, và một phần tùy thói quen từng người, sự chuyển dịch từ việc sử 
dụng các tên thông thường (tivial names) và tên bán hệ thống (semi- 
systematic names) sang tên hệ thống (systematic names) sẽ diễn biến tuần tự 
mà không có áp lực nào. Vì vậy, trong Báo cáo này, ở Phần thứ nhất (Danh 
pháp Hóa học), chủ yếu tập trung vào việc tổng quan, phân tích, bàn thảo và, 
cuối cùng là đề xuất các nguyên tắc chung cùng với các quy tắc cụ thể để 
phiên chuyển tên các nguyên tố và các hợp chất hóa học (Mục J). Do trong 
các công trình bàn về danh pháp trước đây, các tác giả chủ yếu đề cập đến 
nội dung phiên chuyển nhưng cũng xen vào các quy tắc viết tên các hóa 
chất, thậm chí bàn cả về việc phiên dịch và đặt các thuật ngữ (theo nghĩa 
hẹp) hóa học, cho nên, khi tổng quan tình hình, chúng tôi có nhắc lại một số 
chỉ tiết liên quan đến các quy tắc viết công thức và tên các hợp chất vô cơ và 
hữu cơ, cũng như về thuật ngữ, nhưng hết sức cô đọng. Những nội dung này 
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là đối tượng trình bày trong A⁄œc ¿7 (về thuật ngữ thì ở Phần thứ hai) của Báo 
cáo, trong đó trên cơ sở giới thiệu khái quát danh pháp IUPAC chúng tôi sẽ 
trình bảy các quy tắc áp dụng cho hệ thống danh pháp hóa học Việt Nam. 


1. CÁC QUY TÁC PHIÊN CHUYÊN 


1.1. Tình hình trước năm 1975 

Như đã trình bày ở trên, tuy trước đây đã có một số quy định về các 
quy tắc phiên chuyển tên các nguyên tố và các hợp chất hóa học từ tiếng 
nước ngoài (chủ yếu là tiếng Pháp, tiếng Anh) và những nguyên tắc đặt tên 
các khái niệm, hiện tượng và quá trình hóa học, tình hình thực tế là rất tùy 
tiện, không nhất quán, người viết khá lúng tứng khi phiên dịch hoặc trình 
bày các công trình khoa học, Tình trạng đó bắt nguồn từ việc, trong khoa 
học nói chung và trong hóa học nói riêng, trước năm 1975 ở miễn Nam và 
miễn Bắc đã tồn tại (chính thống hoặc không chính thống) những quy tắc 
khác nhau về danh pháp và thuật ngữ, đặc biệt là trong cách phiên chuyển 
tên các đơn chất và hợp chất hóa học cũng như các danh từ khoa học khác. 


1.1.1. Các quy tắc đã được sử dụng ở miễn Bắc trước năm 1975 


Các nguyên tắc chung được đặt ra là danh từ khoa học nói chung và 
danh từ hóa học nói riêng phải thỏa mãn các yêu cầu “khoa học, dân tộc, đại 
chúng”, nghĩa là danh từ đặt ra phải chính xác, có hệ thống, gọn, đễ hiểu và 
đễ đọc. Tuy vậy, việc đề ra các quy tắc cụ thể lại rất phức tạp mà bản chất 
của vấn đề là: Việt hóa các từ ngữ đó như thế nào để đáp ứng các nguyên 
tắc trên. Từ năm 1942, GS Hoàng Xuân Hãn đã đề nghị dùng các vần ce, cả, 
©, Øe, qy và phụ âm cuối / vốn không có trong chữ viết tiếng Việt. Ông 
chưa chấp nhận các phụ âm ghép đầu âm tiết mà âm tiết hóa phụ âm thứ 
nhất trong phụ âm ghép (thí dụ viết bỏ-ôim) hoặc gắn phụ âm đó vào âm tiết 
trước (thí dụ viết cye-fø-i); ông cũng chưa chấp nhận các phụ âm cuối vốn 
không có trong chữ viết tiếng Việt (trừ / như đã kể trên) như 6, 9, ƒ, đ, S, g, X, 
mà chuyển chúng thành ø, #, c; ông chủ trương dùng gạch nối để phân các 
âm tiết. Năm 1960 Ban Khoa học cơ bản thuộc Ủy ban Khoa học nhà nước 
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đưa ra “Quy định tạm thời về những nguyên tắc biên soạn danh từ khoa học 
tự nhiên”? Bản quy định tạm thời này đã đề ra các tiêu chuẩn của một danh 
từ khoa học phải “(4) Rỡ ràng, không thể hiểu nhằm lẫn; mỗi ý, mỗi vật, mỗi 
hiện tượng phải có danh từ riêng để biểu hiện. (ii) Ngắn, gọn, dễ đọc, dễ 
hiểu, dễ nhớ. (iij) Chú ý tới thói quen, chú ý khoa học hóa các danh từ phổ 
thông; đồng thời chú ý quốc tế hóa trong phạm vi cẩn thiết. (iw) Chú ý 
những danh từ liên quan trong một hệ thống hoàn chỉnh”. Về các chỉ tiết 
liên quan đến cách phiên chuyển danh từ khoa học, Bản quy định tạm thời 
đề nghị: “Để tiện việc phiên âm các danh từ nước ngoài, thừa nhận một số 
vẫn mới đặt từ năm 1942 đến nay đã được thông dụng, và đặt thêm một số 
vấn mới khác: e (đọc là x trước e, i, y), ƒ, j, p (đứng trước một nguyên âm), 
w, z (thay cho 4); br, cÍ, cr, dr, pl, pr, pS, Sp, se, sỉ, tr (đọc là tơ-rơ); ec, el, 
es, di, øl, ic, yl, ad, id, od, ø Có thể phỏng theo cách đặt vẫn này mà đặt 
thêm những vẫn mới khác, nhưng phải đặt một cách thận trọng. Việc dùng 
những vẫn mới trên phải hạn chế trong mức độ tối cần thiết, nghĩa là trong 
những trường hợp mà, nếu không dùng vẫn mới sẽ có thể hiểu nhằm nghĩa, 
hay có hại cho hệ thống chung, hay xa với danh từ quốc tế quá. Còn trường 
hợp nào có thể tránh được dùng vằn mới thì nên tránh. Khi viết những danh 
từ phiên âm tiếng nước ngoài thì không gạch nối giữa các âm với nhau, trừ 
những gạch nối để ngăn cách các bộ phận danh từ theo quy ước quốc tẾ”. 
Một số ví dụ phiên âm: aldelyd, giucoz, nuclêon, azofobacte, hyperbol, 
dicloro-diphenyl-tricloroefan. Bàn quy định tạm thời này đã nhận được 
những ý kiến ủng hộ cũng như phản đối”. Ví dụ, có ý kiến cho rằng: "Nên 
chú ý những vấn đề (chắc là vần - BCN Đề tài) nào đã có sẵn rồi thì không 
đặt thêm vẫn mới nữa, vì nó sẽ làm cho văn tự ta thêm rườm rà mà thực tế 
không giúp ích được bao nhiêu. V{ dụ: không thêm vẫn cỉ, cẻ (như bản “Quy 
định...” đã ghị) khi ta có sẵn vẫn xe, xi; không thêm chữ sw khi đã có các 
chữ u, ơ, v có thể thay thế được; không thêm ƒ, z„ khi đã có ph, d...v.v.... (Văn 
phòng Hội đồng kỹ thuật Tổng cục giao thông thủy bộ). Ngược lại những ý 





? Tin tức hoạt động khoa học, số 1/1960. 
7 Tin tức hoạt động khoa học số 5, 6/1960. 


kiến ủng hộ lại cho rằng: “7rong thời đại nguyên tử và du hành vũ trụ, việc 
trao đổi khoa học giữa các nước ngày càng mở rộng nhanh chóng. Trong 
tương lai ai cũng muốn biết đôi ba thứ tiếng ngoại quốc để theo dõi kịp thời 
tình hình khoa học của khắp thế giới. Do đó mà cần phải thống nhất một số 
danh từ đã quốc tế hóa hay một số danh từ mới đặt đã được các giới khoa 
học công nhận.... Để có thể phiên âm được sát, chúng ta cẳn phải mạnh dạn 
đựa vào văn phạm Việt Nam nhiều vẫn mới như theo đề nghị của Ban Khoa 
học cơ bản. Đó là cái chìa khóa đề chúng ta đễ phiên âm sau này các danh 
từ quốc tế, nhất là của châu Âu. Những ý nghĩ trên, theo chúng tôi, căng phù 
hợp với ba nguyên tắc:khoa học, dân tộc, đại chúng" (GS Dương 
Hữu Thời). 

Thực tế thì thời kỳ đó yêu cầu cần có một hệ thống danh pháp và thuật 
ngữ hóa học chưa phải là thật cấp bách và những điều kiện đẻ có hệ thống 
như vậy cũng chưa chín muồi. Cộng đồng hóa học còn nhỏ. Sách hóa học 
(chủ yếu là sách giáo khoa) phần lớn bằng tiếng Nga. Khi dịch hoặc diễn 
giải nội dung sách bằng tiếng Việt thì người ta tự tìm những thuật ngữ tương 
tự trong “Danh từ khoa học”, nếu. không có thì tự đặt ra thuật ngữ mà mình 
cho là thích hợp và/hoặc sử dụng cách diễn đạt thông qua tiếng Pháp. Cho. 
đến năm 1963 một nhóm các nhà hóa học chủ chốt của trường Đại học Tổng 
hợp Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã cho xuất bản “Từ điển 
hóa học Nga-Anh-Việt” (Nhà xuất bản Khoa học) gồm 15.000 từ”. Mặc dầu 
đây là công trình của một tập thể, không ghi rõ ai là chủ biên, người đóng 
vai trò nòng cốt và đã đưa ra nhiều quan điểm chủ đạo trong quá trình biên 
tập được hiểu là GS Nguyễn Thạc Cát, Trong cuốn từ điển này các tác giả 
nhấn mạnh phương châm “khoa học, dân tộc, đại chúng” và đề ra một số 
nguyên tắc (quy tắc) để biên soạn phần tiếng Việt. Có thể tóm tắt các quy tắc 
đó như sau: 





* Hoàng Nị Cang, Nguyễn Thạc Cát, Nguyễn Hóan, Nị tyến Đình Huằ, Ngô Vì 

Ũ ! Thông, 
Trần Thị Ấn, Hoàng Nhâm, Đào Quỷ Chiệu, Danh từ Hóa học Nga- Anh. Việt Nhà + 
Khoa học, Hà Nội 1963. )240202uxybg 
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Đối với các chất chưa có tên trong tiếng Việt thì mượn từ của tiếng 
Âu và sửa đổi cho gọn và cho dễ đọc. Khi viết có gắng theo mặt 
chữ của từ mượn, gặp vần không có trong tiếng Việt thì thay bằng 
tiếng Việt có âm tương tự. Khi đọc thì phát âm thco tiếng Việt, dù 
không giống âm của tiếng mượn. Thí dụ: Cafciwm —» Canxi, 
Acetate —» Axetaf, Su|fate —» Sunƒaf, V.V.- 

Viết liền các âm tiết chứ không nối các âm tiết với nhau bằng gạch 
ngang như GS Hoàng Xuân Hãn. 

Thêm phụ âm z thay cho Z để dùng đ thay cho đ, thêm ƒ thay cho 
ph (thực ra chỉ thay thế trong tên gọi các hợp chất chứa lưu huỳnh, 
ví dụ, axit sunfurie) và bỏ # trong phụ âm kép để viết cho sát với 
mặt chữ của từ mượn. Thêm một số phụ âm ghép như #z, c, ƒï, dr, 
kr, pl, pr, se, sứ. đễ viết cho gọn tên các nguyên tố và hợp chất; khi 
đọc thì theo lỗi đánh vần của tiếng Việt, Thêm một số vẦn mới là 
al, oi, yí để biểu thị các chức hóa học. Thí dụ: Germanium — 
Gecmani (đọc ghec-ma-ni), Brorne —> Brom (đọc bơ-rôm), .4cetat 
— Axetal (đọc a-xê-tan), Methionyl —> Methiony! (đọc me-thi-o- 
nín), Chforophenol — Clorophenol (đọc cơ-Ìo-rô-phê-non). 

Đối với tên các nguyên tố, tìm cách giữ trong tên có đủ con chữ 
trong ký hiệu. Ví dụ: Hafhiưm (HP —> Hafimi, Zirconium (Zr) —> 
Ziriconi... 

Không chấp nhận các vần ce, ci, cy như để xuất của G§ Hoàng 
Xuân Hãn và Ban Khoa học cơ bản trong “Quy định tạm thời...” 
mà viết xe, xi, xy, ví dụ: axefon, xeri (nguyên tổ Ce). 

Phụ âm r ở vần ngược hoặc bỏ đi, ví dụ, Ágøn (Ar), Asen (As), 
Clo (Cl), fomic, ete, polime, clorofom, peanganat, homon, hoặc 
chuyển thành c, ví dụ, cacbon, beckeli, tecbi, ytecbi, tecpen, 
factrat.. Phụ âm s, phụ âm đ ở vần ngược chuyển thành ứ, ví dụ, 
pho(pho, bitmut, axit, aldehyt, axefamii, giuxit.... Và mặc đầu chỉ 
chấp nhận phụ âm cuối / trong các trường hợp biểu thị các chức hóa 
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học, còn phụ âm cuối s thì, như đã chỉ ra trên đây, chuyển thành ý, 
vẫn chấp nhận các phụ âm / và s trong hợp chất hữu cơ. Ví dụ: chỉ 
viết canxi nhưng lại viết afcan, viết axif suwƒuric nhưng lại viết 
aldelyyt.... viết bifmw# nhưng lại viết ese... 

7. Giống như trong “Danh từ khoa học” của GS Hoàng Xuân Hãn, 
viết cả ¿ và y như trong từ mượn và không đánh dầu sắc ở vần trắc, 


8. Khác với GS Hoàng Xuân Hãn giữ nguyên phụ âm # trong các 
trường hợp có âm vận trong tiếng Việt (1i-thi, ru-then, lan-than, 
tmê-than, ê-thy-len, ô-the...), các tác giả từ điễn bỏ hết h, trừ trường 
hợp ii (có lẽ vì từ /i có nghĩa trong tiếng Việt). 

9. Các đuôi ase, ose chuyển thành đza, øza, ví dụ, gÍu©0za, armylaza, 
xelul0za... 

10. Về tên các hợp chất, các tác giả đã chủ trương viết phần dương 
trước, phần âm sau, ví dụ, zafr¿ clorua (NaC]), chứ không phải viết 
©ơ-lo-rua nat-ri như GS Hoàng Xuân Hãn. Quy định này phù hợp 
với quy tắc của IUPAC được đưa ra sau đó mấy năm (1971). 

Năm 1964 GS Nguyễn Thạc Cát công bố một bản dự thảo vẻ thuật ngữ 
và danh pháp hóa học”. Thực tế, các phương án phiên chuyển tên các 
nguyên tố và hợp chất cũng như cách gọi tên các hóa chất tồn tại ở miền Bắc 
trước năm 1975 cũng như sau này trong các sách giáo khoa và trong các 
sách chuyên khảo hoặc tạp chí mà tác giả có xuất xứ từ miền Bắc, đặc biệt là 
trong “Từ điển bách khoa Việt Nam”: 7 phần lớn dựa theo các quy định 
trong bản Dự thảo này (dưới đây gọi tắt là Dự thảo hoặc Bản Dự thảo). Về 
nguyên tắc, Bản Dự thảo cho rằng “Đanh pháp hóa học tiếng Việt được xây 





¿ Nguyễn Thạc Cát, Dự thảo “Thuật ngữ và Danh pháp Hóa học”, Tập san Hóa học, 3/1964. 


ý Từ điển bách khoa Việt Nam, Ban biên tập Hóa học: Hồ i 
Thn Men Đà tập Hóa học: Hồ Sĩ Thoảng, Đặng Như Tại, Chu 


?Ow tá : 
“Quy tắc chính tả tiếng Việt và phiên chuyển tiếng nước ngoài, Hội uốc gia chỉ đ; 
biên soạn Từ điễn bách khoa Việt Nam ẫn ương  l Tt ta lạnh thon VÀ hy ° 
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dựng dựa trên danh pháp hóa học đã được nhiều hội nghị quốc tẾ công 
nhận, chỉ riêng phần thuật ngữ phải sửa đổi cho phù hợp với quy định về 
cách đặt thuật ngữ tiếng Việt trên cơ sở thuật ngữ nước ngoài... Đặt thuật 
ngữ hóa học tiếng Việt trong nhiều trường hợp có thể dựa vào thuật ngữ 
nước ngoài mà sửa đổi một cách sáng tạo sao cho đằng hóa vào tiếng Việt 
để dễ đọc, dễ nhớ, nhưng không quá xa với thuật ngữ của nhiều nước. Khi 
viết phải áp dụng nguyên tắc ngữ âm học, nghĩa là nói thể nào viết thế ấy và 
viết thế nào đọc thế ấy”. Từ nguyên tắc chung đó, Bản Dự thảo đưa ra các 
quy tắc có thể được tóm lược như sau: 


LIIT 
chất): 


1. 


Cách phiên chuyển các thuật ngữ (tên các đơn chất và hợp 


Rút gọn (chỉ cần giữ lại những âm tiết chính đủ nhận ra thuật ngữ 
(tên) gốc. Ví dụ: oxi, hidro, nairi... Không dùng dấu thanh và dấu 
mũ trong mọi trường hợp. Những vần có trong tiếng Việt thì dù 
đọc khác với tiếng nước ngoài vẫn giữ nguyên (sificaf - đọc 
“g¡”,...), chỉ khi vần tiếng Việt không có thì mới phiên âm (ceri —> 
xeri...). 

Về phụ âm: Có thể viết liền hai phụ âm, nhưng cố gắng chỉ áp 
dụng ở đầu thuật ngữ (các phụ âm kép): ð:, cl, ƒi, ft, đr, kr, pÌ, pr, 
se, sử, str..(clo, brom, ƒianxi,...), còn ở các vị trí khác thì thêm 
nguyên âm ¿ ở giữa hai phụ âm để dễ đọc, ví dụ, 4/imi (Hí), osimi 
(O&), ziriconl (Zr), cadimi (C4)... Thêm các phụ âm z (thay d), ƒ, j 
(lo, jun, zincat...), dùng p ở vị trí đầu âm tiết và g thay gh trước # 
và í, giữ & trước ø, ø, w trong trường hợp cần phù hợp với ký hiệu 
nguyên tổ (apatit, gemani - đọc "ghemani ”, kali,...). 

'Về nguyên âm: Thay y bằng ¿ trong mọi trường hợp, trừ trong tên 
(gắn với ký hiệu) và ký hiệu nguyên tố và gốc hữu cơ. Thí dụ: 
hidro, ytebi, metyl,...Các nguyên tố Kr và Mo vẫn viết kripion và 
molipden. 
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4. Về vần ngược: Ở vị trí phụ âm cuối của vần ngược, đổi ở, ƒ và 
thành p; đ và s thành ứ; ƒ thành øt (molipden, iot, andehit, ette,....) trừ 
trong các vần ngược 4ï, ø, yí biểu thị các gốc hữu cơ (efanol, 
metyÌ, metanal....). Bỏ r trong các vần ngược ar, er, or (agon, asen, 
tebi, clorofom,...). 

3... Giữ nguyên không đổi các tiền tố mà nhiều nước viết giống nhau 
trước tên các hợp chất. Thí dụ: frans (đọc “:ran”), eis (đọc xi)... 
Tuy nhiên, tiền tố ørfkø thì viết ofo. 

ố.. Thêm r giữa âm tiết tận cùng bằng một nguyên âm và âm tiết tiếp 
theo bắt đầu bằng một nguyên âm để tránh đọc lẫn âm tiết, thí dụ: 
clorua, peroxii,.... 

7... Nếu dùng thuật ngữ các ngành khác thì viết y nguyên các thuật ngữ 
đó. 

8. Đối với những thuật ngữ dùng quen đã lâu trong nhiều ngành thì 
không nên thay đổi, trừ trường hợp không chính xác, ví dụ, không 
đổi cacbonat thành cabonar, nhưng bicacbonat phải đổi thành 
hidrocacbonat. 


#._ Tên các nguyên tố hóa học: các nguyên tố đã có tên Việt thì viết 

tên Việt, đồng thời viết tên Latin trong ngặc đơn bên cạnh. 

Đồng vị của mỗi nguyên tố được gọi bằng tên nguyên tố đó kèm theo 
chỉ số chỉ rõ trọng lượng nguyên tử của nó, ví dụ,  Li, "Lá, *%CI, ”CI,.. Nếu 
đồng vị có tên riêng thì gọi theo tên đó, ví dụ, các đồng vị của hidro có tên là 
đơreri (D, TPNT = 2) và zriri (T, TUNT = 3), nguyên tổ rađon có các đồng 
Vị aefinon (An, TLNT = 219) và foron (Tn, TLNT = 220). Đơn chất gọi như 
nguyên tố tương ứng. Tên mỗi dạng thù hình được thêm từ chỉ rõ đặc tính 
của dạng thù hình đó, ví dụ, phopho đỏ, phoipho trắng, Dạng thù hình Ø; 
của oxy gọi là øzon, Hai dạng thù hình của eacbon có tên là ¿han chì và kim 
Cương. 
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vả Tên bẻ Tên Tên 
Ác | Actini Gd Gadolini Prazeodim 
Ag | Bạ (Argentum) Ge 'Gecmani Platin 
AI | Nhôm H Hydro Plutoni 
{Aluminium) 
Am | Amerixi He Heli Radi 
Ar | Agon Hf Hafni Rb Rubidi 
As | Asen Hg Thủy ngân Re Reni 
(mercury) 
AC | Atain Ho Honmi Rh Rodi 
Au | Vàng(Aunm) ' lot(odum) | Rn Radon 
B Bo In Indi Ru Ruteni 
Ir lW Tridi Ss Lưu huỳnh 
(Sulfr) 
Be | Berili K Kali Sb Antimon 
(Stibium) 
Bí | Bitmut Kr Kripton $c Scandi 
Bk | Beckeli La Lantan $e Selen 
Br | Brom Lỉ Lithi Sĩ | Silie 
_C | Caebon Lu Lutexi Ÿm Samari 
:Ca | Canxi Mg Magie | §n Thiếc 
(Stannum) 
Cả | Cadimi Mn §r Stronti 
Le Xeri Mo 1Ì ——= | Ta 'Tantali 
Cf | Califoni Md Mendelevi TTecbi 
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ký ê Ký Ký Tên 
hiệu TRÒ SE SN hiệu 
C¡ | Clo N Niơ Te Teeneti 
Cm | Cuium CÌ Na | Natri Te | — Telu 
TL 
[ Co | Coban Nb Niobi Th Thori 
Cr | Crom L Nd Neodim Tỉ Titan 
Cs | Xei(Caesium) | Ne | — Neom TỊ TaÌi 
Cu | Đồng Ni Niken Ỉ Tu Tuli 
L_ —_ | (Cuprum) - NR “| 
Dy | Dyprozi Np Neptuni U Urani 
En | Ensteni ° Oxy | v 'Vanadi 
Er | Eribi Os Osim | w Vonfam ị 
Eu | Europi P Photpho Xe Xenon 
F |Flo I Pa Protactini Y Yti 
Fe | Sắt(Femum) Pb | Chì (Pumbum) |_ Yb Ytecbi 
—] 
Em | Fecmi Pd Paladi Zn | Kẽm(Zincum) 
Fr | Franxi Pm Prometi Zr | Zirieoni 





ˆ_ Mereury không phải tên Latin (BCN Đề tài). 


11.12. Các quy định về tên các hợp chất hóa học 
4) Các hợp chất vô cơ 


Nguyên tắc chung để hình thành các quy tắc là “Tên của mỗi hợp chất 
YÔ cơ phải đặt thế nào để phản ánh được cấu tạo và tính chất của hợp chất 
ấy. Do đó, không giữ những tên tuy đã dùng quen, nhưng không thỏa mãn 
điều kiện này, như khí cacbonic, bicacbonar, hyposunfii, pyrophotphai... 
“Trong mục này Bản Dự thảo đề xuất cách gọi tên các hợp chất vô cơ gầm: 
(1) Các hợp chất nhị tố; (ii) Các hợp chất có hơn hai nguyên tố; (ii) Phức 
2 








chất; (iv) Hợp kim. Thực tế thì, như đã trình bày ở trên, việc đặt tên các hợp 
chất hóa học nói chung, hợp chất vô cơ nói riêng, chủ yếu là dựa trên 
nguyên tắc “Danh pháp hóa học tiếng Việt được xây dựng dựa trên danh 
pháp hóa học đã được nhiều hội nghị quốc tế công nhận, chỉ riêng phần 
thuật ngữ phải sửa đổi cho phù hợp với quy định về cách đặt thuật ngữ tiếng 
Việt trên cơ sở thuật ngữ nước ngoài. " Nghĩa là ờ đây vẫn đề phiên chuyển. 
mới là phần việc chủ yếu, còn cấu trúc các từ tố của các thuật ngữ thì dựa 
vào các quy tắc được tuân thủ phổ biến trên thế giới. Thí dụ: 
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“Trong tên cũng như trong công thức của mỗi hợp chất, phần dương 

viết trước, phần âm viết sau (NaCI - naữi clorua,...). Quy tắc này 

đến năm 1971 IUPAC mới đưa ra. 

Dùng hậu tố øø thay cho hậu tố „re trong tiếng Pháp và iđe trong, 

tiếng Anh (ðromua, xianua, hydrua, cacbua,...) 

Đối với các axit có hậu tố ¿4e trong tiếng Pháp và ¿e trong tiếng 

Anh thì dùng hậu tố /e thay vì ick như trước đẩy (sunfiric, nitric, 

pemanganie,...). Đối với các axit có hậu tố eu trong tiếng Pháp và 

øws trong tiếng Anh thì dùng hậu tố ø (sw/ơ, clorơ,...). 

Các muối của các axit có hậu tố ¿e thì chuyển thành hậu tố af 

(Sunfat, nitrat,...), còn muối của axit có hậu tố ø thì chyển thành 

hậu tô if (sunfit, nitrit,...). 

Trong công thức các phức chất, nguyên tử trung tâm viết đầu tiên, 

sau đó lần lượt đến các phối từ âm, trung tính và dương, nhưng 

trong tên thì nguyên tử trung tâm viết sau tắt cả các phối tử, ví dụ; 
[Pt(OH);(NH›;),J?` tetrammindihidroxoplatin (IV) 


. Tên hợp kim gồm tên các kim loại hợp thành nối với nhau bằng 


gạch nổi và những con số viết trong dấu ngoặc đơn biểu thị tỉ lệ số 
nguyên tử của những kim loại ấy, ví dụ: 
Mg;CuaAls magie - đồng - nhôm (2 : 2 : 5) 


ý) 


b) Các hợp chất hữu cơ 

Nguyên tắc chung là theo danh pháp Geneve, tên gọi các hợp chất hữu 
cơ tùy thuộc vào: (1) Cấu tạo của mạch cacbon chính của hợp chất; (i) Tính 
chất, số lượng cùng thứ tự ưu tiên của các nhóm thế; (ii) Đặt tên thế nào cho 
đơn giản nhất. Tên gọi gồm ba phần: tên của mạch cacbon chính, tiếp đầu 
ngữ (tiền tó), tiếp vĩ ngữ (hậu tố). Ngoài danh pháp Geneve, danh pháp 
thông dụng vẫn được sử dụng. 

Năm 1968, Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam công bố quy tắc phiên 
thuật ngữ khoa học nước ngoài ra tiếng Việt. Quy tắc này đứa ra nguyên tắc 
chung là: “Dựa vào âm là chính, đồng thời có dựa vào dạng chữ nước ngoài 
mà phiên ra tiếng Việt một cách sáng tạo, sao cho thuật ngữ phiên được dân 
tộc hóa, cho người Việt Nam dễ viết, dễ đọc, nhưng không quá xa so với 
thuật ngữ khoa học của nhiều nước”. Các quy tắc cụ thể như sau: 

1. Đối với phụ âm 

() Bỏ h trong gh (pangen, rơngen); (ii) Dùng z thay d, dùng d thay đ 
(andoza, andolaza), trường hợp một âm tiết đứng tách rời, nếu sợ hiểu lầm 
có thể tạm dùng đ trong khi chữ quốc ngữ chưa cải tiến (đủ, đín); (ii) 
Không dùng gi, mà dùng j nước ngoài (/,n, /,4); (Iv) Không dùng e đọc 
như “xở” trước các nguyên âm e, i, y (axi), dùng s để phiên âm “sở” miễn 
Trung; (v) Dùng f trong tất cả mọi trường hợp, không dùng ph (#azi, 
on); (vi) Tạm dùng các phụ âm e, k; q cho đến khi cải tiến chữ quốc ngữ 
(Milô, canxi, cacbon); (viì) Dùng p ở vị trí đầu âm (pin, pôtƒo, apati); (viii) 
Chưa dùng w, mà tạm dùng u, o, y để phiên âm (øai, von/am); (ix) Có thể 
dùng phụ âm ghép đầu vần (brom, clo), nhưng cố gắng tránh nếu không cần 
thiết. Có thể đổi cách phiên cũ (pfionaphen — lonafen, plomaine — 
fomain). Cổ gắng tránh những âm tiết cuối và giữa (naphthalen  — 
naptalen, hyảro —» hitro, êcrou — êcu) và tuyệt đối không không dùng ở vị 





®Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, Quy tắc phiên thuật n Ì ra tỉ ï 

d Igữ nước ngoài ra tiếng Việt, 
NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 1968. Đây là quy định trên cơ sở tổng hợp ý kiến tại các hội 
đại co Ủy báu Khoa học Nhà nước tổ chức năm 1964, lúc đó chưa có Ủy ban Khoa học xã 
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trí cuối âm (Öasal? — bazan). Không ghép quá hai phụ âm liền nhau 
(goldgieldit — gonfìndii). 


2. Đối với nguyên âm 

() Dùng i thay y khi cùng một âm vị (oxi, berifj): (i1) Có phân biệt e, o 
với ê, ô, Không dùng ô trong trường hợp không cần thiết (kiiô, dêximer, 
selen, selenat). 


3. Đối với vần ngược 

(0) Dùng vần íc trong thuật ngữ phiên (axefie, su/uric); (iì) Ở vị trí phụ 
âm cuối, đổi b, v, f thành p, đổi d, s thành t, đổi g, r thành e, đổi I thành n 
(amip, pecmanganat). Có thể đổi ir, ur thành ïa, ua (sưnýu2); (iii) Có thể bỏ 
phụ âm cuối nếu không phạm tính chính xác khoa học (điabaz —> điaba, 
millimet —> milimet); (iv) Các vần ngược al, ol, yl chỉ các chức trong hóa. 
học cần phải giữ I thì chuyển thành ala, ola, yla (efanola, bujy1a). 


4. Đối với dấu thanh: 
Bỏ đấu thanh ở thuật ngữ phiên (im). 


5. Viết liền, rút gọn: 

(0) Trong tài liệu chuyên môn nên viết liền (tclua) còn trong các tài liệu 
phổ thông có thể viết rời từng âm tiết; đi) Ở một số trường hợp có thể bỏ bớt 
âm tiết (oxygene — oxi). 

Trong giai đoạn từ đầu những năm 60 cho đến 1975 nhiều tác giả đã 
cho xuất bản một số từ điển, sách viết và sách dịch về hóa học, như Từ điển 
Hóa học Nga-Việt (Nguyễn Thạc Cát, Đỗ Tắt Hiển, Lê Nguyên Tảo, Trần 
Lâm Ban, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 1973), Giáo trình Hóa học 
đại cương, (nhiều người dịch, Hoàng Ngọc Cang, Hoàng Nhâm hiệu đính, 
'NXB Giáo đục, Hà Nội 1963), Hóa lý (Phạm Ngọc Thanh và Nguyễn Xuân 
Thắng dịch, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 1971), 
'Những khái niệm, định luật và học thuyết hóa học cơ bản (Đỗ Tất Hiển dịch, 
'NXB Giáo dục, Hà Nội 1969), Số tay hóa học (Hoàng Nhâm, Trần Ngọc 
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Mai, Lê Chí Kiên dịch, Đỗ Tắt Hiền biên tập, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 
Hà Nội 1972), Cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học, Tập I (Đào Đình 
Thức, NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 1972), Cơ sở Hóa 
học hữu cơ (Phan Tống Sơn, Trần Quốc Sơn, Đặng Như Tại, NXB Đại học 
và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 1976), Hóa học vô cơ, Tập II (Hoàng 
Ngọc Cang, Hoàng Nhâm, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà 
Nội 1976). 

Nhìn chung, trong các sách dịch và sách viết có khá nhiều điểm chung 
và giống với các quy định trong Dự thảo của GS Nguyễn Thạc Cát, cũng 
như trong quy định của Ủy ban Khoa học xã hội (so với các quy định của Ủy 
ban KHXH thì khác nhiều hơn), tuy nhiên cũng có không ít những khác biệt. 
Trong giai đoạn ngành Hóa học ở Việt Nam mới phôi thai, một mặt, khuynh 
hướng chung là tìm tòi cách Việt hóa thuật ngữ mượn nước ngoài, mặt khác, 
do chưa có những quy định thống nhất, các tác giả đều phải chọn cách phiên 
chuyển mà mình cho là hợp lý nhất. Và mặc dù, các phương cách phiên 
chuyển còn trái nhau khá nhiều giữa các tác giả, có thể thấy rằng, so với 
phương cách sơ khai do GS Hoàng Xuân Hãn đưa ra, đã có nhiều đổi mới 
theo hướng Việt hóa hợp lý hơn, đơn giản hơn, gần với quốc tế hơn. Trong 
các xuất bản phẩm (có thể coi là tiêu biểu cho thời bấy giờ) được nhắc đến 
trên đây có những thuật ngữ hầu như nhất loạt được dùng rộng rãi, như asen, 
bo, cacbon, canxi, clo, kali, nìtơ, axit sunfuric, natri sunfua, axit axelic, 
©s/e.... và cũng có những thuật ngữ được phiên chuyển theo những quy tắc 
khác nhau. Dưới đây là một số trường hợp điển hình: 

2 Tất cả các tác giả đều bỏ dấu thanh, viết liền các âm tiết, nhưng 
dấu mũ trên ø và e có người bỏ, có người dùng; trong số những 
người dùng thì cùng một tác giả cũng không nhất quán, khi thì đẻ, 
khi thì bỏ. 

3 _ Các phương án thay đ bằng đ, thay ph bằng ƒ cũng chỉ được một số 
tác giả sử dụng, ngay đối với một tác giả có khi cũng không 
nhất quán. 

4 Khác với đề nghị của GS Hoàng Xuân Hãn, phương cách viết xe, 
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xỉ, xy thay cho ce, cỉ, cy (trong các hợp chất vô cơ và các hợp chất 
hữu cơ tương đối phổ biến và đơn giản) nói chưng là thống nhất, 
tuy nhiên một số tác giả vẫn viết ceri (Ce). 

5 _ Các vần ngược nói chung được xử lý như trong Dự thảo, tuy nhiên 
cũng có tác giả xử lý không “triệt để”, ví dụ, viết canxi, panmitic, 
pho(pho,... nhưng lại viết aldelyf, alcol, allyl, đụsprơzi....Còn vần 
ngược có r đứng ở cuối vẫn thì có khá nhiều cách xử lý khác nhau, 
ví dụ: bỏ ấi hoặc chuyển thành c (như trong Dự thảo), để nguyên 
(zirconi, ortho..), thêm một nguyên âm (ƒoomic, ƒòbemic, 
#bocmaläehy,...). 

6 Một số tác giả chuyển các hậu tố chỉ nhóm chức ai, øf, y/ thành 
ala, ola, yla (metanola, ankyla,...và cà mola) các hậu tỐ đSe, 0se 
thành đza, øza (xeluloza, giucoza,...), nhưng cũng có cả những 
phương cách không tuân theo quy tắc nào cả, ví dụ, viết glucozơ' 
bên cạnh xeluioza, viết ƒ?uefô, gÌucô bên cạnh maltôza. 

7 Chủ trương thay y bằng ¿ là xu thế chung nhưng cũng được xử lý 
không giống nhau đối với các tác giả khác nhau (ñyđro, hiẩro, 
molypden, molipđen....). 

Có thể đưa ra nhận xét chung về tình hình đồng thuận và chưa đồng 


thuận trong danh pháp hóa học (gồm các quy tắc phiên chuyển tên các 
nguyên tố, đơn chất và hợp chất và quy tắc cấu trúc các từ tố trong tên các 
hợp chất) trong giai đoạn từ năm 1954 đến 1975 ở miễn Bắc như sau: 


1. Về cấu trúc các từ tố chủ yếu là tuân thủ các quy tắc đã được cộng, 


đồng quốc tế chấp thuận thể hiện trong các quy tắc được công bố và được đa 
số các quốc gia tuân thủ. Nếu có tình hình áp dụng khác nhau thì đó không 
phải là do bất đồng ý kiến mà do cách tiếp cận chưa nhất quán giữa các tác 
giả khác nhau. Còn tranh luận với các quy tắc đó (ví dụ với quy tắc của 
TUPAC về trật tự từ tố trong các hợp chất vô cơ: clorua natri/natri clorua) 
thì dến bây giờ vẫn còn nhưng không phải là trở ngại đáng, kể. 
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2. Về cách phiên chuyển tên các nguyên tố, đơn chất và hợp chất giữa 
các tác giả khác nhau, kể cả Bản Dự thảo và Quy định của Ủy ban Khoa học 
xã hội, có nhiều nội dung trùng nhau nhưng cũng có những nội dung khác 
nhau. Nghĩa là trùng nhau ở nội dung này thì lại khác nhau ở nội dung khác. 
Có lẽ điểm duy nhất không có khác biệt giữa các phương án là viết liền các 
vần như trong tiếng nước ngoài chứ không chia tách các âm vận ra bằng các 
gạch nối như trong “Danh từ khoa học” của GS Hoàng Xuân Hãn. Hai nội 
dung có thể coi là quan trọng nhất trong thực tế khi thực hiện việc phiên 
chuyển là các vn ngược và phụ âm c ở đầu vần có sự thống nhất khá cao, 
tuy vậy vẫn còn có những “ngoại lệ” mà thực chất là do lúng túng trong 
những tình huống khác nhau xuất phát từ sự đáp ứng chưa cao của các quy 
tắc được đề ra. Quy tắc rút gọn cũng được ủng hộ hoàn toàn, tuy vậy, các tác 
giả cũng đưa ra những phương án rút gọn khác nhau, trong đó, có phương án 
có thể coi là “cực đoan”, ví dụ, viết sromi thay vì stromti, zieoni thay vì 
Zirconi hay ziriconi (trong quy định của Ủy ban Khoa học xã hội đề nghị 
viết lonafen thay vì phionaphen, tomain thay vì ptomain). Điều này có 
nguyên nhân là Ủy ban Khoa học xã hội ủng hộ việc sử dụng các phụ âm 
ghép, nhưng chỉ trong những trường hợp rất hạn chế (cio, örom,...), còn 
khuyến khích bỏ bớt một số phụ âm trong các tổ hợp như vậy nếu “không 
gây hiểu lâm”. Các nguyên tô H và O có quá nhiều cách viết khác nhau, 
trong đó có một số tác giả đề nghị không rút gọn hơn nữa mà viết jydrogen 
và oxygen. Hầu như tất cả các tác giả đều đồng tình bỏ dấu thanh trên các từ, 
riêng dấu mũ thì ít thống nhất và thậm chí được sử dụng khá không nhất 
quán trong một xuất bản phẩm, hoặc cùng một tác giả nhưng tên của một 
nguyên tố cũng được viết không thống nhất (hiện nay trong các sách giáo 
khoa bậc phổ thông vẫn tồn tại hai cách viết, oxi, hiđro, efe,... và ôxi, hiẩrô, 
ôfe,...). 


Phân tích kỹ các phương án phiên chuyển có thể thấy một đặc điểm rất 
khích lệ là xu thế viết từ mượn nước ngoài sát với mặt chữ của từ gốc dễ 
được chấp nhận hơn cả. Như vậy, ngoài việc viết liền các âm tiết, không 
dùng dấu mũ, dấu thanh thì những con chữ đọc được theo vần tiếng Việt 
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không cần tìm cách phiên. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp cần 
phiên chuyển thì việc đề xuất các phương cách liên quan đến chính tả tiếng 
Việt đều khó thực hiện để thỏa mãn các yêu cầu đối với một thuật ngữ hóa 
học vừa phải “đại chúng” để dễ đọc, dễ nhớ, vừa phải “khoa học” để có tính 
hệ thống, chính xác, tạo thuận lợi trong giao tiếp, hội nhập và phát triển. 
1.1.2. Các quy tắc đã được sử dụng ở miền Nam trước năm 1975 


Năm 1962 GS Lê Văn Thới đã chủ trì biên soạn quyển “Danh từ khoa 
học”. Năm 1967, Bộ Giáo dục (miền Nam) đã ra nghị định thành lập “Ủy 
ban quốc gia soạn thảo danh từ chuyên môn” do GS Lê Văn Thới làm chủ 
tịch. Ủy ban này có nhiệm vụ đặt nguyên tắc phiên dịch và phiên âm ra Việt 
ngữ các danh từ chuyên môn cần thiết. Ủy ban có 12 ban khoa học với trên 
20 thành viên. Phần tổng quan này dựa vào những đề xuất của của GS Lê 
Văn Thới” (được đưa ra từ năm 1962 và tổng kết lại năm 1972 cũng như bài 
viết của các tác giả Lê Văn Thới và Nguyễn Văn Dương)'°. Ngoài các nội 
dung trong nguyên tắc chung đã được GS Hoàng Xuân Hãn đề xuất như: 
một danh từ phải chỉ riêng một ý mà thôi; một ý không nên có nhiều danh 
từ; danh từ trong một bộ phận phải nằm trong một hệ thống chung; danh từ 
phải gợi đến ý chính;danh từ phải gọn chừng nào tốt chừng ấy: danh từ phải 
nằm trong hệ thống chung của ngôn ngữ; Ủy ban soạn thảo đã đề xuất ý 
tưởng có thể được coi là táo bạo trong phương châm xây dựng hệ thống 
danh pháp và thuật ngữ tại miền Nam lúc đó như sau: “Có những danh từ 
chúng ta đã vay mượn từ lâu, nay đã được Việt Nam hóa (như phó-mát, bù- 
lon...) và những tiếng đã được quốc tế hóa (đặc biệt quan trọng ở ngành 
Hóa học) chúng ta tắt nhiên phải thu dụng, mặc dù rất xa âm hưởng Việt 
Nam. Và cũng vì lẽ đó mà các vấn đề âm vận Việt tự, gồm có sự cải tiến và 
làm giàu tiếng Việt Nam cũng cần được thảo luận và quy định trong việc 
soạn thảo danh từ chuyên khoa này”. 


` Lê Văn Thới, Ủy ban quốc gia soạn thảo danh từ chuyên môn, Nội san Danh từ chuyên 
môn, số 1, Bộ Giáo dục 1972. 

'0 ý ban soạn thảo danh từ chuyên môn, Nội san Danh từ chuyên môn, số 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Trung tâm học liệu, Sài Gòn 1970-1972. 
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Về phương cách phiên âm Uỷ ban soạn thảo cho rằng, “muốn có một 


lối phiên âm duy nhất, tất phải đứng về phương diện ngữ học để tìm những 
quy tắc tổng quát có thể áp dụng cho tất cả các danh từ chuyên khoa. Vấn đề 
này rất phức tạp và đến nay chưa được giải quyết. Chúng tôi có gắng giản dị 
hóa danh từ phiên âm âu ngữ và đồng thời quốc tế hóa một phần nào tiếng 
Việt có tính cách chuyên môn, nhất là môn hóa học, vì quy luật quốc tế bắt 
buộc ta phải theo sát từ nguyên”. Có thể tóm lược các đề xuất (và biến thành 
quy định của Bộ Giáo dục) của Ủy ban soạn thảo như sau: 
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1. Thu nạp thêm: () bốn phụ âm f, j, w, z (formol, joule, watt, 
Zirconium); (1ï) những phụ âm kép bl, br, el, er, dr; fl, fr: øe, gÌ, gr; 
kr; pỉ; pr, pt; sc, sm, sp, sq, st...(brom, clo, crom, hidrogen, fluor, 
francium, germanium, glicerol, kripton, stearic...); (iii) những vần 
xuôi ce, cỉ; pa, pe, pi, po, pu...và các vần xuôi cho bốn phụ âm kể 
trên (centimet, acid, ciclotron, ceton, paladium, parabol, pentan, 
furan, watt, zincat..) và phụ âm g (germanium); (iv) những vần 
ngược ab, ad, af, aÌ, ar, as, ax, az...eb, ed, ef, el, er...ib, ¡d, if, i1, 
ir...ob, od, of, ol...ub, ud...(cadmium, hafnium, alpha, carbon, 
erbium, electron, ester, zirconium, formol, sulfamid, clorur...); (V) 
những nguyên âm kép au, eau, eu...(lauric, ponceau, deuterium...) 


2. Trong phiên âm lấy tiếng Pháp làm căn bàn và Việt hóa những vần 


mới đã được thu nạp. Đáng lưu ý là: (¡) các vần xuôi ce, ei đọc như 
Xe, xỉ; (ii) giữ và cố gắng đọc các vần ngược al, el, il, ol, ul, as, ad, 
ar, af, ir, or, ..; (iii) thay thế y bằng ¡ trong tắt cả các trường hợp; 
(1v) bỏ phụ âm (h) câm (trừ tên các nguyên tố Rhodium, Thorium) và 
nguyên âm e ở cuối vần (butan, clorur, cianur...); (v) các nguyên âm 
kép au và eau, ai, eu, ou... được đọc theo âm Việt (ô, e, ơ, u...); (vi) 
dùng d thay đ; (vii) thay tiếp vĩ ngữ ase, ose bằng az, oz (baZ, 
lucoz, maltaz...); 

3.. Một số phương cách rút gọn: (¡) viết liền các âm tiết; (i) bỏ các phụ 
âm và nguyên âm “câm” (nghĩa là trong tiếng Pháp không đọc), ví 
dụ, chlore — clor, cnthalpie —› entalpi, chrome —» crom, cathode —> 


catod, calorie — calori..; (ii) hai phụ âm liền nhau bỏ đi một 
(palladium —> paladium, succinic— sucinic, cellulose —> celuloz....) 

.. Ngoài ra, Ủy ban soạn thảo cho rằng, tên các nguyên tố nên phiên âm. 
đầy đủ chứ không nên chỉ phiên âm phần đầu (hidro, oxi, natri...) bởi 
lẽ cần nhất quán. Lý do là một số nguyên tố như hydrogen và oxygen 
không thể chí phiên âm phần đầu, trong khi tên gọi các nguyên tố 
này bao gồm hai phần với hai nghĩa độc lập nhất định. Theo Ủy ban 
soạn thảo, oxygen và hydrogen mới là tên nguyên tố, còn 0XY Và 
hydro là hai tiếp đầu ngữ quốc tế (gốc Hy Lạp) dùng trong chuyển 
hóa dẫn xuất từ hóa chất khác bằng cách oxygene hóa hay hydrogen 
hóa. Các nước có tên riêng của hai nguyên tố đó đều đặt theo cách 
như vậy (“sinh ra chua” và “sinh ra nước”). Nếu ta gọi theo cách 
riêng thì có thể gọi là dưỡng khí và khinh khí như trước đây chứ 
không nên chỉ phiên âm là oxi và hidro. Với logic như vậy, để bảo 
đảm sự nhất quán, Uỷ ban soạn thảo cho rằng, các nguyên tố khác 
cũng nên gọi theo cách như vậy, nghĩa là phiên chuyển đầy đủ từ 
tiếng Latin hoặc một tiếng phương tây khác. 

. Riêng đặc danh (nhân danh, địa danh) Ủy ban soạn thảo đề nghị 
“không phiên âm và đọc theo âm vận của nguyên xứ, dù đặc danh ấy 
được dùng làm đơn vị” 

Tổng quát lại, các tác giả trong Ủy ban soạn thảo đã “nêu ra vài quy tắc 


tổng quát để thống nhất lối phiên âm danh từ chuyên khoa”. Đặc biệt, đã 
“thu nhập vào Việt ngữ những vằn cần thiết, dùng lối viết liền, không dấu 
trên chữ, và đồng thời Việt hóa cách đọc”. Uỷ ban cho rằng, “các vần mới 
này làm giàu cho âm vận Việt Nam và mặt khác, sẽ giúp ta học ngoại ngữ dễ 
dàng”. Ủy ban soạn thảo cũng thừa nhận rằng, “vấn đề phiên âm có liên hệ 
mật thiết với với việc cải tiến Quốc ngữ, cần được nghiên cứu sâu rộng 
hơn”. 


Có thể nói, các quy tắc đo Ban soạn thảo quy định và được tuân thủ 


một cách đầy đủ (trong sách giáo khoa, sách khảo cứu, trong giảng dạy hàng 
ngày...) ở miễn Nam trước năm 1975 là khá nhất quán, mặc dầu có thể thấy 
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là trong các phương cách phiên âm, âm hưởng của tiếng Pháp chiếm vị trí 
gần như chủ yếu. Các nhà hóa học đã từng sống và làm việc ở miền Nam 
trước đây hầu như không có biểu hiện nào phản bác các quy tắc đó. Tuy 
nhiên, rõ ràng là trong các quy tắc này có một số điều chưa hợp lý, mặt khác 
không thể không thừa nhận, so với các quy tắc ở miễn Bắc, có gây khó khăn 
hơn trong cách đọc, đặc biệt là các vần ngược không có trong tiếng Việt. 


I.2. Tình hình từ năm 1975 đến nay 


Từ năm 1975 đến nay, mặc dù trong xã hội có nhiều biến chuyển trong 
chiều hướng phát triển và hội nhập quốc tế, khoa học và công nghệ Việt 
Nam nói chung và khoa học và công nghệ hóa học nói riêng, đã có những 
tiến bộ vượt bậc, còn khoa học và hóa học thế giới đã có những bước phát 
triển chưa từng thấy, trong lĩnh vực danh pháp và thuật ngữ hóa học nước ta 
hầu như không có gì biến chuyển, ít nhất là trên thực tế. Chỉ mấy năm sau 
ngày thống nhất đất nước, vào cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80, Ủy Ban 
Khoa học xã hội cùng với các cơ quan liên quan đã tổ chức một số hội thảo 
bàn về chính tả tiếng Việt, cách phiên chuyển danh từ từ tiếng nước ngoài ra 
tiếng Việt, nhưng hầu như không đạt được những kết quả mong muốn. Rõ 
ràng là ngôn ngữ khoa học nói chung và ngôn ngữ hóa học nói riêng đã đồ 
diện với hai xu hướng khác nhau không ít. Xu hướng có nguồn gốc từ miền 
Bắc, mặc dù không thật nhất quán trong một số quy tắc, nhưng có đặc điểm 
chung là Việt hóa nhiều hơn là xu hướng có nguồn gốc từ miền Nam, thiên 
về sử dụng các yếu tố gốc Hán và gốc Pháp. Tình hình từ đó lắng xuống, 
trong khi xã hội vẫn phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, nhu cầu hội nhập và 
giao tiếp ngày càng tăng lên, xu thế tự phát một cách tự nhiên là du nhập 
ngày càng nhiều các yếu tố nước ngoài, nhất là từ tiếng Anh. Đã mấy chục 
năm trôi qua mà hầu như không có những hoạt động quy mô quốc gia để xử 
lý vấn đề thống nhất danh pháp và thuật ngữ khoa học nói chung, danh pháp 
và thuật ngữ hóa học nói riêng. Trong tình hình tiếng nói của các nhà khoa 
học chưa được thống nhất, thì cho đến nay (trước khi Đề tài này khởi động), 
hầu như chưa có công trình nghiên cứu nào được thực hiện trên cơ sở thu 
thập và trao đổi ý kiến một cách tương đối sâu rộng và tranh luận trực tiếp 
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giữa các quan điểm khác nhau để có thể đi đến một số điểm đồng thuận, 
hoặc ít nhất là một số kết luận được đa số coi là hợp lý nhất. 

Năm 1982, Bộ Giáo dục thành lập Hội đồng xét duyệt nguyên tắc 
chính tả trong sách cải cách giáo dục gồm 9 thành viên đẻ đề xuất với Bộ 
trưởng những quy tắc cụ thể về chính tả và thuật ngữ tiếng Việt, trên cơ sở 
đó Bộ trường Nguyễn Thị Bình đã ký quyết định (1984) ban hành “Quy định: 
về chính tả tiếng Việt và về thuật ngữ tiếng Việt””. Trong quy định có đoạn 
viết: “Trong hệ thống thuật ngữ tiếng Việt, có bộ phận thuật ngữ được cấu 
tạo bằng chất liệu và theo quy tt ống Đi, và có bộ phận vốn được cấu 
tạo bằng chất liệu và theo quw tắc của một số ngôn ngữ cổ điển và hiện đại 
phương Tây. Yêu cầu chuẩn hóa và thẳng nhất thuật ngữ tiếng Việt được đặt 
ra đối với cả hai bộ phận nói trên và cần xúc tiến khẩn trương việc biên 
soạn, xuất bản và phát hành các từ điển thuật ngữ để hoàn chỉnh hệ thống 
thuật ngữ tiếng Việt. Bản quy định này chú ý nhiều hơn đến bộ phận thuật 
ngữ thứ hai, vì ở bộ phận này đang cân có những quy định mới". VỀ nguyên 
tắc chung, Bản quy định nêu hai điểm: 








1. Trong yêu cầu chuẩn hóa và thống nhất thuật ngữ tiếng Việt, rất cần 
coi trọng các tiêu chí về tính dân tộc, tính khoa học, tính đại chúng 
để xác định chuẩn hóa vẻ từ ngữ nói chung. Tuy nhiên, trong tình 
hình khoa học kỹ thuật tiến như vũ bão với hiện tượng “bùng nỗ 
thông tin”, nên đặc biệt chú ý đến các tiêu chí về tính khoa học và 
tính quốc tế của thuật ngữ, nhất là thuật ngữ của các chuyên ngành 
hẹp về khoa học và kỹ thuật. 

2. Đối với những thuật ngữ đã được dùng phỏ biến trong các tiếng nước 
ngoài thì nói chung nên dùng một hình thức đã thành quen thuộc 
trong phạm vi quốc tế, có thể chấp nhận một sự điều chỉnh nhất định 


`! Quy định về chính tả tiếng Việt và về thuật ngữ tiếng Việt. 'Ban hành kèm theo Quyết 
định số 240/QĐ ngày 5/3/1984. In trong sách “Chuẩn hóa chính tả và thuật ngữ”, NXB. 
Giáo dục, Hà Nội 1984. 
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đối với hình thức đó, nhưng không nên lấy yêu cầu đồng hóa theo 
ngữ âm và chữ viết tiếng Việt làm tiêu chí chỉ đạo. Đối với những 
thuật ngữ này, chuẩn chính tả là chính; về ngữ âm, nên hướng dẫn đề 
dần dần tiến tới cách phát âm thống nhất trong cả nước. 


Các quy định cụ thể là: 

® Chấp nhận các phụ âm đầu vốn không có trong tiếng Việt như p, z, 
9„.. bl, cr, sfr,... cũng như các phụ âm cuối cũng không có trong tiếng Việt 
như 6, đ, ƒ, &, Ú, #, s, 9, w, x,.. đều được dùng. Thí dụ: acid, sujfi, laser, 
parabol...Cũng có thể sử dụng những tổ hợp phụ âm cuối nếu thấy cần. 


«Cần tôn trọng mối quan hệ có tính hệ thống giữa các thuật ngữ. Thí 
dụ: /uor — fiuorur,... 

® Chấp nhận những điều chỉnh rút gọn thuật ngữ tiếng nước ngoài 
như: mef, gram,...Tuy vậy, những điều chỉnh theo lối phiên âm một số âm 
tiết tiếng nước ngoài, như ce thành “ve”, g thành “gk£”, cid thành “xứ”, ur 
thành “wø”,... thì không được chấp nhận theo nguyên tắc chung đã dùng vào 
tiếng Việt. Những chữ cái như e, đ, g, s, r, x,... được dùng vào bộ phận thuật 
ngữ này không có giá trị phát âm riêng trong tiếng Việt. 

Các quy định cụ thể trên đây về nhiều điểm gần với các quy định được 
phổ biến tại miền Nam trước năm 1975 và được sử dụng rộng rãi bởi các 
nhà hóa học đã từng làm việc tại miền Nam trước năm 1975 cũng như các 
sinh viên đã từng tốt nghiệp đại học trước năm 1975 (những sinh viên tốt 
nghiệp đại học sau này, do học với nhiều thầy, đọc các sách do nhiều người 
viết với các quy tắc áp dụng khác nhau trong phiên chuyển, nên thường bị 
lúng túng và sử dụng các quy tắc thiếu nhất quán). Nhưng mặc dầu có quy 
định trên đây của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, tình hình chung hầu như không có 
gì biến chuyển đáng kể, ngay cả trong ngành giáo dục. Điều đó thể hiện 
trong các sách giáo khoa ở bậc phỏ thông (chủ yếu do các tác giả miền Bắc 
soạn thảo) cũng như ở bậc đại học (khi viết sách giáo khoa hoặc giáo trình 
mỗi thầy đại học tự áp dụng phương cách phiên chuyển mà mình cho là hợp 
lý). 
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Trong giới hóa học ở miền Bắc, các quy tắc phiên chuyển chủ yếu 
được đề xuất trong Bản Dự thảo của GS Nguyễn Thạc Cát và những đề xuất 
tương tự vẫn được dùng rộng rãi, mặc dầu cũng không được nhất quán giữa 
các tác giả khác nhau. Năm 1991 Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất 
lượng đã ban hành hai Tiêu chuẩn Việt Nam quy định một số quy tắc cơ bản 
về thuật ngữ và tên gọi các nguyên tố hóa học'?'3. Đối chiếu các quy định 
trong hai tiêu chuẩn quốc gia này với các quy tắc trong Bản dự thảo của GS 
Nguyễn Thạc Cát đã trình bày ở trên, chúng tôi thấy rất gióng nhau, cho nên 
ở đây chúng tôi không trình bày lại các quy định đó nữa. Những khác biệt là 
rất nhỏ và hầu như không đáng kể, ví dụ, trong TCVN 5530 gọi nguyên tô 
Dy là Dyposi, còn trong Bản dự thảo thì gọi là Dyprozi'“. 

Trong quá trình soạn thảo Từ điển bách khoa Việt Nam vấn đề phiên 
âm hay phiên chuyển danh từ nước ngoài đã gặp không ít khó khăn. Ban 
thường trực Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa đã đưa 
ra một số quy định mà về cơ bản cũng lấy từ các quy định phiên âm của Ủy 
ban Khoa học xã hội 1968. Riêng về cách phiên chuyền các thuật ngữ hóa 
học, Thường trực Hội đồng quy định: “Thuật ngữ hóa học tạm thời đàng 
theo quy định do Ban biên soạn hóa học đề nghị ”. Thực tế, Ban biên soạn 
hóa học đã áp dụng các quy tắc như trong Bản Dự thảo của GS Nguyễn 
Thạc Cát. 

Trong tình trạng khá không đồng nhất như vậy của các quy định về 
danh pháp hóa học, đặc biệt là về cách thức phiên chuyển/phiên âm các danh 
từ hóa học, thì ngành Dược, một ngành khoa học và công nghiệp rất gắn bó 
với ngành Hóa, nhất là Hóa hữu cơ, cũng được Bộ Y tế đưa ra những quy 
định riêng về cách viết các sản phẩm hóa dược và thuốc với nguyên tắc “cổ 





'2TCVN 5529 - Thuật ngữ hóa học: Nguyên tắc cơ bản, 1991. 

'? TCVN5530 — Tên các nguyên tố hóa học, 1991 

'* Trong Bản dự thảo năm 1964, GS Nguyễn Thạc Cát viết Dyprozi, còn trong văn bản (bản 
thảo) 1996 GS viết Dyposi. 
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gắng phiên âm sao cho khỏi lầm thuốc, nguy hiểm cho người bệnh dùng 
thuốc ”. Những quy định chính gồm Š: 


LÃ 


Các nguyên tố H, O viết #ydrogen, oxygen, không viết hydro, oxy. 
Các từ jyảro và oxy dành cho các hợp chất có hydrogen và oxygen, 
ví dụ, hydrocortison. 

Bỏ các đấu thanh, dấu mũ; các âm tiết viết liền; không thay đ bằng 
đ, không thay y bằng ¡; 

Bỏ ký tự e ở cuối từ (Streptomycin), ký tự h câm (cloroform, 
colesterol) nhưng í: được giữ lại nếu nằm trong ký hiệu nguyên từ 
(rhoảium — Rh) và trong thiof (thiouracii), một phụ âm viết hai lần 
liền nhau bỏ đi một (oenicilin); 

Thu nhận các tổ hợp phụ âm không có trong tiếng Việt: ði 
(blastolysin), el (clo), gl (glucose), gh (magnesium), gr (Grignard), 
er (crom), đr (dehydro), ƒ1 lo); 

Giữ nguyên các vần ase (amylase), ose (glucose), ge (viết gen, 
không viết gien); 

Giữ nguyên các tổ hợp nguyên âm (trừ nguyên âm kép dính của 
tiếng Pháp, thay bằng nguyên âm tiếng Anh, vd. oesrađiol = 
estradiol): eu (leucin), đu (aureomycin), ow (coumarin); 

Chấp nhận các vần ngược; af (aidehyd), ad (cadmium), qƒ 
(hafiium), ar (carbon), eur (Pasteur), os (phosphaI), i4 (glucosid), 
oid (alcaloid),od (iod); 

Chấp nhận phụ âm e đứng trước các nguyên âm mềm: c (aei4), ce 
(aeeton, acefic), ey (CJan0gen, cyanu4); 

Chuyển øƒ thành øm, ¿gwe thành áe (acid sumfuric); 


10. Tên người, tên nước và tên địa danh không phiên chuyển. 





'° Lê Quang Toàn, Danh từ trong Hóa dược học, Tài liệu của Đề tài “Xây 
j \y dựng hệ thốn, 
danh pháp và Thuật ngữ Hóa học Việt Nam”, Tập I, Hà Nội, 10/2004. k 
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Trong thời gian gần đây xuất hiện khá nhiều loại thuốc có nguồn gốc 
Đông dược nhưng họ đặt tên rất “Tây” và, đặc biệt, đã sử dụng các vần chưa 
có trong tiếng Việt một cách phổ biến, ví dụ, thuốc trợ gan thận có tên là 
Centhionin, thuốc trị u xơ tuyến tiền liệt do một công ty được phẩm Hải 
Thực 
tế, trên thị trường hiện nay tên các thuốc đều là tên nguyên gốc tiếng 
phương Tây. 


Dương sản xuất từ cây trinh nữ hoàng cung có tên là Cyroina, v.v. 





Như vậy, thực trạng hiện nay là chưa có được những quy tắc được mọi 
người tuân theo trong phương cách phiên chuyển các thuật ngữ hóa học từ 
tiếng nước ngoài ra tiếng Việt. Số lượng những người tuân thủ một cách triệt 
để quy tắc này hay quy tắc khác tương đối hiếm, phần lớn đã nhiều tuổi. 
Những quy tắc được trình bảy trển đây chủ yếu được hình thành từ những 
năm 60, 70 của thế kỷ trước; thời gian trôi qua đã trên 30 — 40 năm. Phần 
lớn những người làm hóa học hiện nay thuộc thế hệ trẻ, ít chịu ràng buộc bởi 
những quy tắc mà họ không cảm thấy thoải mái khi sử dụng, trong khi 
không ít quy tắc đã tỏ ra bắt hợp lý, thậm chí gây trở ngại không ít cho việc 
tiếp cận với những nguồn thông tin trên thế giới, cho nên nói chung là họ 
viết các danh từ hóa học tương đối tùy tiện. Hầu như rất ít, thậm chí có lẽ 
không có một luận án tiến sĩ hay luận văn thạc sĩ nào mà các phản biện 
không có nhận xét rằng, tác giả viết các thuật ngữ tùy tiện, không nhất quán. 
'Và lời khuyên là ít nhất hãy viết cho nhất quán dù theo quy tắc nào, nếu 
không hãy viết nguyên dạng. Đó là tình trạng thực tế ở các viện, các trường 
đại học. Trên các tạp chí khoa học, kể cả các tạp chí đầu ngành như “Tạp chí 
Hóa học”, “Tạp chí Khoa học và Công nghệ”, tình hình cũng không khác 
bao nhiêu. Nghĩa là các nhà khoa học đã thành danh cũng vẫn bị phê phán là 
tùy tiện trong việc áp dụng các quy tắc danh pháp hóa học. Có một lý do khá 
đơn giản là không ít, nếu không phải là đa số, các nhà khoa học, khi ngồi 
viết công trình nghiên cứu của mình, thực sự không biết viết một số từ thế 
nào là “đúng”, thế nào là “sai” ngay cả đối với những thuật ngữ khá phổ 
biến, như #ydro/ hyẩro/hiäro/hiảro/hydrogen; catod/catot; polyme /polime 
/polymer, anäehit/andehyd/aldehid/aldehyde... 
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Nếu xem xét nghiêm túc các quy tắc đã được đề ra và có thể coi là đã 
trở thành “tồn tại hợp pháp” thì cũng có không ít quy định cần phải thay đổi, 
chưa kể là đã nhiều năm trôi qua và, hiện nay, trong bối cảnh hội nhập quốc 
tế những yêu cầu mới được đặt ra cần phải xử lý. 


1.3. Xây dựng các quy tắc phiên chuyển trong hệ thống danh pháp 
hóa học Việt Nam 


1.3.1. Yêu cầu của xã hội 

Như đã trình bày ở trên, hiện nay chúng ta chưa có một hệ thống 
thống nhất về danh pháp và thuật ngữ khoa học, trong đó có danh pháp và 
thuật ngữ hóa học. Cũng có thể khẳng định rằng, nếu tính về số lượng thì 
thuật ngữ hóa học chiếm tỉ lệ rất cao so với thuật ngữ các ngành khoa học 
khác. Các quy tắc Việt hóa các thuật ngữ hóa học nhìn chung không những 
không thống nhất mà cũng không có những quy tắc nhất quán, có sức thuyết 
phục, do đó, dẫn đến sự áp dụng tùy tiện, tạo ra một tình huống khá lộn xộn 
trên các diễn đàn hóa học. Hầu hết những người làm việc trong các lĩnh vực 
hóa học và công nghiệp hóa học, cũng như các lĩnh vực liên quan đều mong 
muốn có được một hệ thống danh pháp và thuật ngữ hóa học Việt Nam khả 
đĩ có thể cung cấp cho họ những hướng dẫn thỏa đáng, trong công việc hàng 
ngày của mình. Đó thực sự là một yêu cầu hết sức bức xúc không thể để kéo 
dài mãi, trong khi Hóa học và Công nghệ hóa học ở trong cũng như ngoài 
nước đang phát triển hết sức nhanh chóng trong một thế giới ngày càng hội 
nhập sâu sắc, Đó chính là lý do mà Hội Hóa học Việt Nam chủ động đẻ xuất 
việc tiễn hành nghiên cứu đề tài “Xây dựng hệ thống danh pháp và thuật ngữ 
hóa học Việt Nam”. Đề tài đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ủng hộ và 
do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam quản lý. 


1.3.2. Các nguyên tắc chung 


'Về các nguyên tắc tổng quát đối với việc xây dựng các quy tắc cụ thể 
trong hệ thống danh pháp và thuật ngữ hóa học nói chung là ít có những ý 
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kiến khác nhau. Từ GS Hoàng Xuân Hãn cho đến hiện nay, như đã thấy trên 
đây, hầu như tất cả các nhà khoa học, các cơ quan nhà nước, ở miền Bắc 
cũng như ở miền Nam, đều thấy cần tuân theo các nguyên tắc dưới đây: 

1 Tính khoa học; 

Tính hệ thống và tính nhất quán; 
“Tính dân tộc và phổ cập; 

“Tính quốc tế và hội nhập; 

Tính kế thừa. 

Các nguyên tắc này áp dụng cho cả hệ thống thuật ngữ, trong đó có 
phần Việt hóa (phiên chuyển/phiên âm) và gọi tên các nguyên tố hóa học, 
các đơn chất và hợp chất hóa học cũng như phần thuần tủy là thuật ngữ, tức 
phần dịch tên các khái niệm, hiện tượng và quá trình hóa học (không phải 
tên các hóa chất) ra tiếng Việt, hoặc đặt tên Việt cho các thuật ngữ đó, hoặc 
phiên chuyển một số thuật ngữ mà việc Việt hóa khó có phương án thỏa 
đáng. Riêng đối với phần thuật ngữ, như sẽ thấy dưới đây, còn phải tuân 
theo một số nguyên tắc nữa về ngôn ngữ học và logic học. Về tổng thẻ, tắt 
cả những người tham gia Đề tài cũng như những người được mời tham gia 
các hội thảo do Ban chủ nhiệm Đề tài tổ chức, đều biểu thị sự thống nhất ý 
kiến cao đối với các nguyên tắc nêu trên. Tuy nhiên, nhiều đề xuất và 
phương án khác nhau hết sức phong phú đã xuất hiện khi vận dụng các 
nguyên tắc đó vào việc đặt ra những quy tắc cụ thể của hệ thống danh pháp, 
đặc biệt là những quy tắc phiên chuyển tên gọi các nguyên tố hóa học và các 
hợp chất hóa học từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt. 

Tính khoa học đương nhiên phải có vị trí bao trùm, bởi vì đây là 
nguyên tắc áp dụng cho một lĩnh vực khoa học. Tính hệ thống và tính nhất 
quản, về bản chất, cũng là đính khoa học, cho nên đảm bảo đính khoa học 
là nguyên tắc quan trọng nhất. Và nếu đảm bảo được tính khoa học thì cũng 
đồng thời làm cho các nguyên tắc về đính hệ thống và tính nhất quán dễ 
dàng được tuân thủ. Để các nguyên tắc trên đây ít bị vi phạm thì khi xây 
dựng các quy tắc cụ thể cần tránh có nhiều ngoại lệ. Đây là việc làm rất khó 
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khi phải xây dựng một hệ thống danh pháp khoa học trong hệ thống ngôn 
ngữ tiếng Việt trên cơ sở chất liệu và quy tắc của một số ngôn ngữ cổ điển 
và hiện đại phương Tây. 

Về tính dân tộc và phỗ cập phải được hiễu, đây là hệ thống danh pháp 
hoá học Việt Nam, áp dụng cho người Việt Nam. Trong quá trình thảo luận 
nhiều ý kiến đã để cập đến nguyên tắc này và nhận thức chung cho rằng, hệ 
thống danh pháp này được xây dựng lên không phải chỉ để cho các nhà khoa 
học sử dụng, nhưng cũng không phải để phục vụ rộng rãi cho mọi người dân 
trong xã hội. Đây là một hệ thống danh pháp khoa học; nó là một thành tố 
của hệ thống thuật ngữ tiếng Việt, nhưng có thể có những đặc thù riêng của 
một tiểu hệ thống có chứa một số yếu tố vay mượn. Thực tế thì sự tiếp cận 
của đại đa số dân chúng hiện nay đối với các thuật ngữ hoá học cũng đương 
hạn chế trong một số hoá chất và quá trình công nghệ hết sức thông dụng; 
đối với những thuật ngữ này, như sẽ trình bày dưới đây, có thể sẽ áp dụng 
giải pháp “chuyển tiếp”, nghĩa là để hai phương án phiên chuyển song song 
tồn tại. Đối với học sinh trung học bắt đầu học hoá học thì số lượng các 
thuật ngữ cẦn biết cũng không nhiều lắm; cách xử lý có thể giống như đối 
với những người ít tiếp cận với hoá học và hoá chất. Tuy nhiên, việc học 
tiếng nước ngoài, mà chủ yếu là tiếng Anh, ở trường phổ thông đang có xu 
thế nhanh chóng được mở rộng quy mô, cho nên, đối tượng này cũng sẽ 
ngày càng gặp ít khó khăn trong việc đọc và viết tên hoá chất (số lượng cũng, 
không nhiều) trong đó có những vần không có trong tiếng Việt thuÌn tuý. 

Đề tài cũng phải xây dựng được một hệ thống danh pháp và thuật ngữ 
hóa học phục vụ cho một giai đoạn lịch sử tương đối dài có tính đến sự phát 
triển tắt yếu của ngôn ngữ Tiếng Việt nói chung và ngôn ngữ hóa học nói 
riêng. Xu thế chung của ngôn ngữ tất cả các dân tộc là phát triển trong một 
thế giới ngày càng hội nhập sâu rộng; Tiếng Việt không thể là ngoại lệ. Mặt 
khác, Hoá học là một môn khoa học tự nhiên mà trước đây hằu như chưa 
được phát triển ở nước ta. Trong khoảng hơn nửa thế kỷ qua, Hoá học được 
phát triển ở Việt Nam rất nhanh chóng, tuy nhiên, trên thể giới Hoá học và 
Công nghệ hoá học đã và đang phát triển nhừ vũ bão làm cho yêu cầu hội 
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nhập với thế giới đang trở nên là nhu cầu bức bách không thể trì hoãn đối 
với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Không thể không thừa nhận 
tầng, đã nhiều thập kỷ nay, trong khi hệ thống danh pháp hoá học Việt Nam 
ở trong tình trạng rất thiếu nhất quán thì từng nhà hoá học cụ thể, bằng cách 
này hay cách khác, dù không phải dễ dàng lắm, vẫn tìm cách hội nhập với 
hoá học thế giới. Rõ ràng là tình trạng lộn xộn trong hệ thống danh pháp hoá 
học đang tỏ ra cản trở sự giao lưu và hội nhập của giới hoá học Việt Nam. 
'Và chắc chắn sự cản trở đó ngày càng tăng lên, nếu chúng ta không nhanh 
chóng xây dựng được một hệ thống danh pháp hoá học có đính quấc tẾ và 
“hội nhập thoả đáng. 

Để phát triển không thể không kế rửa những thành quả đã đạt được 
trong quá khứ. Những đóng góp của các thế hệ đi trước, đặc biệt là các nhà 
khoa học tiêu biểu như đã nhắc đến ở trên, là rất quý giá, có tính khai phá, 
đặt nền móng và hướng dẫn các thế hệ nối tiếp hoàn thiện hệ thống danh 
pháp và thuật ngữ hoá học. Nhưng thế hệ hiện nay cũng không có quyền 
dừng lại chỉ ở những thành quả mà các thể hệ đi trước đã khai phá và để lại. 
Bởi vì, so với khoảng 50 — 60 năm trước đây, các ngành khoa học đã được 
phát triển đến mức mà có lẽ lượng thông tin đã tăng lên rất nhiều lần. Riêng, 
số lượng các hợp chất hoá học hiện nay đã lên tới nhiều chục triệu. Trong, 
lúc đó nhu cầu giao lưu giữa các quốc gia đã thu hút không phải chỉ hàng 
trăm, hàng ngàn nhà hoá học như trước đây, mà nhu cầu đó đã trở nên bức 
thiết đối với hàng triệu người làm hóa học trên toàn thế giới, trong đó có rất 
nhiều người không phải là chuyên nghiệp. Cho nên, đối với tắt cả các lĩnh 
vực khoa học trên toàn thế giới, không có ngoại lệ cho bắt kỳ ở một quốc gia 
nảo, những người có liên quan đến hoá học và công nghệ hoá học đều đang 
trong quá trình hội nhập. Trong Hoá học và Công nghệ hoá học hệ thông 
danh pháp IUPAC đang ngày càng được áp dụng rộng rãi, trở thành nễn tảng 
của hệ thống danh pháp ở nhiều quốc gia. Dù muốn hay không, hệ thống 
danh pháp IUPAC đã, đang và sẽ là hệ thống có vai trò chủ đạo trong giới 
hóa học thế giới, mặc dù IUPAC chỉ dùng từ “khuyến nghị” để quảng bá các 
hệ danh pháp của mình. Bản thân IUPAC, mặc dầu đã xây đựng được một 
hệ thống danh pháp đồ sộ và khá nhất quán cho nhiều lĩnh vực hóa học, vẫn 
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coi hệ thống danh pháp này là đang ở trong quá trình phát triển. Mục tiêu 
cuối cùng của hệ thống danh pháp hóa học là “một fên chỉ dành cho một hóa 
chất duy nhất”. Yêu cầu này có tầm quan trọng rất lớn trong mọi mặt sinh 
hoạt của nhân loại. Cho nên, chứng ta hết sức trân trọng những di sản có tính 
khai phá của các bậc tiền bối, đồng thời thừa kế có chọn lọc di sản đó để 
phát triển và mở rộng các quy tắc phiên chuyển và đặt tên các đơn chất và 
hợp chất hoá học, đáp ứng đòi hỏi của thực tế nhu cầu phát triển khoa học- 
công nghệ và kinh tế-xã hội của đất nước. 


Đề tài được thực hiện trong bối cảnh xã hội cũng rất đáng được quan 
tâm. Không kể việc sử dụng tiếng Anh trong xã hội hiện nay, trước hết là 
trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đang trở nên ngày càng phổ 
biến và cũng rất tuỳ tiện (do không có sự hướng dẫn xã hội), quan điểm coi 
tiếng Anh là ngoại ngữ chính, thậm chí là ngoại ngữ phổ cập, đã được chấp 
nhận rộng rãi. Có thể coi giai đoạn ngập ngừng trong việc coi tiếng Anh là 
đòi hỏi bức bách trong các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của 
đất nước trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và cạnh tranh ngày càng khóc liệt 
đã qua. Thực tế, sự yêu kém tiếng Anh đang là rào cản quá lớn không phải 
chỉ trong công việc của các nhà hoạt động chính trị, kinh tế hay văn hoá-xã 
hội, mà ngay đối với hàng triệu người lao động để có thể tạo ra năng suất lao 
động cao hơn, đóng góp cho GDP nhiều hơn và có thu nhập cao hơn. Vì 
vậy, hệ thống danh pháp hoá học Việt Nam cũng chỉ có thể được xây dựng 
bằng cách “Việt hoá” trên nền tảng chất liệu của hệ thống danh pháp TUPAC 
chủ yếu lấy tiếng Anh làm cơ sở. Như vậy, các thuật ngữ được chọn để 
phiên chuyển chủ yếu sẽ lấy từ nguồn tiếng Anh, tuy nhiên, riêng đối với tên 
các nguyên tố hoá học, để có sự tương hợp giữa tên nguyên tố và ký hiệu 
của nguyên tố đó, cũng như trong việc gọi tên các hợp chất hóa học mà 
nguyên tố đó tham gia dưới nhiều trạng thái oxy hóa và kiểu liên kết, trong 
hầu hết các trường hợp, vẫn cần đùng tên Latin làm gốc. Như sẽ đề cập dưới 
đây, trong danh pháp IUPAC, tên tiếng Anh của các nguyên tố cũng chỉ 
được dùng một cách hạn chế, khi cần cấu tạo tên các hợp chất (vô cô, hữu 
cơ, phức, cơ kim) tên nguyên tố bằng tiếng Latin lại chiếm ưu thế, 
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13.3. Các quy tắc phiên chuyển trong hệ thông danh pháp hoá học 
Việt Nam 

Danh pháp, theo cách hiểu của Đề tài này, bao gồm hai bộ phận: các 
quy tắc viết tên Việt từng thuật ngữ hóa học (tức các quy tắc phiên chuyển 
các từ ngữ là tên các hóa chất từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt) và các quy 
tắc viết công thức và gọi tên các hợp chất hóa học. Trong khi nội dung thứ 
nhất liên quan đến những quy tắc phiên chuyển mà lâu nay đang có sự lộn 
xộn rất khó thống nhất giữa các nhà khoa học, thì nội dung thứ hai có thể 
chủ yếu là áp dụng các quy tắc đã được IUPAC quy định thống nhất trong. 
hoàn cảnh Việt Nam. Ví dự đơn giản nhất là đối với muối NaCI (tên tiếng 
Anh là sođium chioride), có hai việc cần xử lý; thứ nhất từ sođium xử lý như 
thế nào, để thế hay thay bằng từ m2/i.m, và cùng với từ chioride phiên 
chuyển như thế nảo cho thỏa đáng trong tiếng Việt, còn việc thứ hai là thứ tự 
hai từ ấy phải như thế nào, theo thói quen (như trong tiếng Pháp) hay theo 
quy tắc IUPAC. Ý kiến hoàn toàn thống nhất trong tập thẻ Đề tài cũng như 
tuyệt đại đa số những ý kiến đóng góp là, đối với việc này, ta phải lấy các 
quy tắc của IUPAC làm cơ sở nhưng thích nghỉ với những đặc điểm ngôn 
ngữ Việt Nam. 

Dưới đây xin trình bày các quy tắc cụ thể được tập thể Đề tài đề xuất 
để phiên chuyên các danh từ hóa học. 





1.3.3.1. Các quy tắc về sử dựng phụ âm 

a) Bồ sung các phụ âm không có trong tiếng Việt: ƒ (ƒerum), j (Jasmin), 
# (benzen;); mở rộng phạm vỉ sử dụng hai phụ âm & và p để phù hợp với ký 
hiệu (kaii, &rypton, paladi) cũng như tên hóa chất (oenran) hoặc danh pháp 
TUPAC (2ikan). Quy tắc này hiện nay đang được sử dụng rộng rãi trong môi 
trường đại học, viện nghiên cứu và các sách phổ biến khoa học. Những ý 
kiến chưa đồng tình đối với một vài chỉ tiết, nếu có, thì cũng rất ít. Trong, 
các quy định của Ủy ban Khoa học xã hội trước đây có đề nghị, để viết gọn, 
thay hoàn toàn phụ âm kép pk bằng phụ âm ƒ, tuy nhiên quy định này hầu 
như không được mấy người sử dụng, có lẽ là do tính chưa hợp lý của nó. Đã 


4 


từng có đề nghị ngược lại. tức thay hoàn toàn ƒ bằng p# cho phù hợp với quy 
tắc chính tả tiếng Việt. Đề nghị này xem ra có lý hơn, vì trong tiếng Việt 
không có phụ âm ƒ: Mặc dầu vậy, thực tế cho thấy, cũng không thể bỏ phụ 
âm ƒ, nói đúng hơn là không thể không đưa thêm phụ âm ƒ vào để xử lý 
những trường hợp mà tiếng nước ngoài dòng Latin (cả tiếng Anh và tiếng 
Pháp là hai thứ tiếng ta vẫn hay trích dẫn) người ta chỉ viết ƒ chứ không viết 
ph, đặc biệt là đối với tên người, tên địa danh, tên nguyên tố (Fischer, 
Finland, Fluor,...). Tương tự như vậy, không thể thay j bằng gi và z bằng đ 
(về phụ âm này sẽ có đề xuất dưới đây - đẻ thay đ); làm như vậy ta sẽ đi quá 
xa nguyên gốc và không còn manh mối để có được mối liên hệ với từ gốc. 
Các quy định này đã được áp dụng trong biên soạn Từ điển bách khoa Việt 
Nam. 

b) Chấp nhận các tỗ hợp phụ âm: br (brom), cl (clor), cr (crom),dr 
fảro), ƒ1 ƒluor), ƒr (7eon), gi (glucose), gr (graphi), kr (krypton), pÏ 
(Platin), pr (proton), ps (pseudoionon), sp (spin), st (sterol), str (strowi), tr 
(narr;). Sau GS Hoàng Xuân Hãn, cho đến những năm 50, đầu những năm 
60 của thế kỷ trước, vẫn còn những đề nghị phiên âm các tổ hợp phụ âm 
thành hai âm tách nhau bởi gạch ngang, ví dụ: cơ-io, cơ-rôm,..., tuy nhiên, 
phương án này không tồn tại lâu. Phương án dễ dàng được chấp nhận ở miền 
Bắc cũng như ở miền Nam là viết liền các phụ âm và có thể đọc như những 
phụ âm viết rời nhau, trong đó đọc phụ âm đầu như một chữ cái đọc nhanh. 
Tuy nhiên, trong thực tế thì cách viết này cũng không gây khó khăn nhiều 
cho giới hóa học, kể cả sinh viên. Người ta cũng quen dẫn với cách viết như 
vậy, còn đọc thì có từ còn khó (síronri đọc s(e)tromii,...), nhưng có từ không 
gây khó khăn gì, kể cả đối với người bình thường (g/cose, đọc g(0)lucoxơ 
hoặc g(0)lucozơ...). Trong quá trình trao đổi ý kiến và thảo luận rộng rãi tại 
các hội thảo không có ý kiến nào phản đối quy tắc này, 

©) Phụ âm g đứng trước nguyên âm e không chuyển thành gi hoặc £h. 

Lâu nay phụ âm này khi thì được phiên chuyển thành gi, khi thì được 
phiên chuyển thành g& đễ có thể có được âm vận gần với tiếng nước ngoài. 
Thực ra, trong tiếng Anh và tiếng Pháp phụ âm ø và phụ âm 7 được phát âm 
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không xa nhau mấy (chỉ là nặng nhẹ khác nhau), ta có thể phát âm theo họ 
hoặc theo cách Việt Nam là đọc như “gie” hoặc “ghe” (germani, 
geraniol,...). Như trình bày ở trên, phụ âm j đã được chấp nhận rộng rãi, do 
đó, phụ âm ø cũng cần được chấp nhận. Phương án này đã nhận được sự 
đồng thuận cao. 

4) Phụ âm d không chyễn thành ä nhưng vẫn đọc như đ trong tiếng 
Việt (hydro, indi). 

Đây là vấn đề đã được tranh luận nhiều và kết luận này được sự đồng, 
thuận cao của các chuyên gia cũng như cộng đồng hóa học đã tham gia thảo 
luận tại các hội thảo. Ở miền Nam trước đây GS Lê Văn Thới và các đồng 
sự trong Ủy ban soạn thảo thuật ngữ chuyên khoa đã nhất trí không sử dụng 
# (có gạch ngang) thay đ. Quy tắc này hiện nay vẫn được áp dụng tại các 
trường đại học. Ở miền Bắc hầu như không có sự nhất quán trong ván đề 
này. Ngay GS Nguyễn Thạc Cát, người được coi là kiến trúc sư của các giải 
pháp xây dựng thuật ngữ hóa học cũng không nhất quán trong các đề xuất 
của mình, nghĩa là khi thì chấp nhận, khi thì không. Ủy ban Khoa học xã hội 
(1968), có thể được coi là cơ quan chủ trương Việt hóa khá triệt để trong 
quy định của mình (ví dụ, chủ trương viết hiro thay vì hyẩro hoặc hiáro), 
nhưng cũng chủ trương dùng z thay đ và dùng đ thay đ. Có thể chủ trương 
dùng z thay và dùng đ thay đ trong tiếng Việt chưa biết bao giờ mới được 
chấp nhận (mặc dầu Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn viết z thay vì 4), việc 
sử dụng phụ âm đ mà không cần chuyên thành đ, vẫn không gây trở ngại gì 
cho người Việt khi đọc các tài liệu hóa học vì ở đây chỉ nhất quán sử dụng đ 
mà đọc như “đ”, còn không có trường hợp nào dùng đ mà phát âm như “đ”. 
Chỉ có z hoặc s được đọc như “đ”. 

e) Phụ âm c đứng trước các nguyên âm ¡, e, y trong những trường hợp 
cụ thể có thể không chuyên thành x. 

Đây là nội dung được thảo luận và tranh luận rất sôi nổi. GS Hoàng 
Xuân Hãn đã đề xuất quy tắc này. Về sau nó được đề xuất trong “Quy định 
tạm thời của Ban Khoa học cơ bản, Ủy ban Khoa học Nhà nước (1960), 
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trong “Nguyên tắc soạn thảo danh từ chuyên khoa” ở miền Nam (GS Lê Văn 
Thới và đồng sự, 1962-1972), trong Quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
CHXHCN Việt Nam (1984). Trong ngành Dược thì Bộ Y tế thống nhất là 
không chuyển e thành x vì sẽ gây hiểu lầm có thể gây nguy hiểm. Tuy nhiên, 
trong thực tế, tại các cuộc thảo luận sau 1960, ý kiến đa số đã không đồng 
tình với quy định này. Ủy ban Khoa học xã hội (1968) cũng không ủng hộ 
quy tắc này. Trong Dự thảo của GS Nguyễn Thạc Cát chỉ chấp nhận chuyển 
.e thành x mà thôi. Trong thực tế, gần như tồn tại hai phương cách ngược 
nhau trong giới hóa học ở miễn Bắc và miền Nam. Và các ý kiến khác nhau 
vẫn tồn tại cho đến hiện nay. Mặc dầu vậy, thường là các ý kiến tranh luận 
sôi nổi tập trung xung quanh các thuật ngữ khá phổ biến như: xez//ceri 
(nguên tố C©),  axit/aeid, axetow/aceton,  xiclohexan/cyclohexan, 
#lycerin/giyxerin... Lập luận của “trường phái” chuyển e thành x là cho rằng, 
các vẫn ce, c¡, cy không có trong tiếng Việt, đã Việt hóa thì phải tuân thủ các 
quy tắc chính tả tiếng Việt. Ngược lại, phái chủ trương giữ nguyên thì cho 
rằng, thay e bằng x làm cho thuật ngữ quá xa từ gốc trong danh pháp 
IUPAC, trong khi vẫn có thể đọc được; nên thu nhập các vần này vào lĩnh 
vực ngôn ngữ hóa học. Các cuộc thảo luận trong tập thể Đề tài đã đi đến 
nhất trí viết nguyên tố Ce là ceri chứ không viết xerƒ cho tương hợp với ký 
hiệu nguyên tố. Tuy nhiên, đến khi thảo luận nội dung liên quan đến tên các 
hợp chất hóa học thì lại có sự tiếp tục tranh luận giữa hai chủ trương. Ý kiến 
của những người chủ trương phải thay c bằng x chủ yếu vẫn là không có 
trong vẫn tiếng Việt và đã dùng quen. Sau nhiều cuộc thảo luận sôi nỗi, đa 
số ý kiến đề nghị chọn một phương án gọi là “chuyển tiếp”, nghĩa là một số 
thuật ngữ tương đối thông dụng có các vần này (vả, axi/, axeton, axeiylen, 
(eric) lâu nay đã được đùng rộng rãi (ở miền Bắc và trong sách giáo khoa 
bậc phổ thông), kể cả trên một số phương tiện truyền thông đại chúng, cho 
nên có thể cần tiếp tục duy trì trong những giới hạn nhất định (gọi là phương 
án “phổ thông”) bên cạnh phương án “chuyên khoa” là không thay thế c 
bằng x, mà cụ thể là để tiếp tục tồn tại cả hai phương án. Tiêu biểu cho các 
thuật ngữ nên có 2 phương án gồm: axefon/acefon (thuật ngữ &efone trong. 
tiếng Anh và ceow trong tiếng Pháp thì thống nhất viết #efon); 
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axeticacetic: axelyler/acetylen; qxi/acid; axyl/acyl, xyanide/cyanide; 
xycÌo/cyclo; oxoaxit/oxoacid, mixen/micel; giyxerir/piycerin..Cách xừ lý 
này, như sẽ thấy dưới đây, có thể áp dụng cho một số trường hợp khác nữa 
với hy vọng là sau một thời gian tồn tại song song, một trong hai phương án 
sẽ không được đa số chấp nhận nữa. Tuy vậy, số lượng những từ như vậy sẽ 
phải không nhiều. Đặc biệt, trong hoá học hữu cơ thì số lượng những hợp 
chất mà tên gọi có chứa các vần ce, cý, cy lại rất nhiều (vài thí đụ: cellulose, 
sywstine, cephalexin, cerebroside, citronellol, cymene, cytosine, hexacene, 
cycloalkanols, acetoacetyi,....); những hợp chất này chủ yếu liên quan đến 
các công trình khảo cứu chứ ít có liên hệ với đại đa số công chúng. Những 
nhà nghiên cứu, bao gồm cả sinh viên, thật sự không có nhu cầu phải phiên 
chuyển các thuật ngữ có liên quan đến các vần của phụ âm e. Không những 
thế, nếu phiên chuyển sẽ gây khó khăn cho việc tra cứu, bởi vì lúc đó sẽ 
không thể phân biệt được đâu là vần xe thật đâu là vần xe được phiên 
chuyển từ vần ce. Cho nên, đối với các hợp chất hữu cơ ít có tính phổ biến 
thì chỉ để một phương án là không thay thế. Đây là những tên các hóa chất 
mà chủ yếu có mặt trong các sách báo chuyên môn. Cũng như tên các hóa 
chất trong ngành dược và tên thuốc, rất khó chấp nhận phiên chuyển như 
vậy mà không ảnh hưởng đến công việc khảo cứu cũng như sử dụng các hóa. 
chất đó trong thực tế. Các nhà hóa học hữu cơ có sự nhất trí cao với cách xử... 
lý này. 
J) Không thay phụ âm s bằng x hoặc z ở âm vận cuỗi (a5e, o6) 


Phụ âm s này trong tiếng Pháp thường đọc là “zở” nếu đứng giữa hai 
nguyên âm, vì vậy, được chuyển thành z (miền Nam: 4z, amilaz, glucoz) và 
zơ hoặc za (miền Bắc: öđzơ, giucoza, amilaza). Rõ ràng là cả hai phương 
cách phiên chuyển đều quá cứng nhắc trong việc bảo đảm có âm “zở”. 
Người Anh không đọc như vậy. Người Việt cũng đọc phụ âm này là “xở 
hoặc “sở”, tuỳ theo địa phương. Cho nên, không nên phụ thuộc cách đọc 
của tiếng Pháp, nghĩa là không cần phiên chuyển các vẫn được tạo bởi phụ 
âm s, trong khi quy tắc chính tả tiếng Việt không bắt buộc phải thay đổi gì 
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cả, Có thể đọc öase là “ba-se ”, glueose là “gÌu-co-se” v.v... nhưng việc đọc 
là “bax”, “glucox” có thể cũng không phải khó. 

8#) Những phụ âm kép tạo vẫn trong tiếng Việt được giữ nguyên 

Những phụ âm kép thường gặp là: z#, ch, ph. Những vần bắt đầu bằng 
phụ âm kép ¿# trong hóa học rất nhiều (methane, ethylene, thiophene,...). 
Phụ âm # ở trong các vần này thường được coi là “câm”(theo tiếng Pháp), 
do đó, phần lớn các phương án trước đây đều kiến nghị bỏ đi (phiên chuyển 
thành zmefan, eiylen, tiophen,..). Nhìn chung, trong tiếng Anh, những trường 
hợp phụ âm # được coi là "câm” không nhiều, mà phần lớn cùng với phụ âm 
trước nó tạo ra âm vận mới. Có thể coi đây là một sự tương tự như trong 
tiếng Việt. Vì vậy, không cần thiết phải bỏ # đi, làm cho sai lạc với nguyên 
gốc mà chẳng phải vì lý do không phù hợp với chính tả tiếng Việt. Thí dụ, 
trong những thuật ngữ mefhan, ethylen, lithi, thaÏi, thuÌiưm, thiophen,... 
chúng ta có thể đọc các vần bắt đầu bằng #: bình thường như trong tiếng 
Việt. Trường hợp phụ âm kép ø# thì nói chung là không có # “câm”, cho 
nên việc giữ nguyên không có gì trở ngại (ø3pjthalen, phenol, 
naphthoquinon,...). Trong một số trường hợp, # trong các phụ âm kép e# 
hoặc / có thể được coi là “câm”, ví dụ trong các thuật ngữ chiorine (clor), 
chromium (cromi), cholesterol (colesterol), bismuthum (bismui)...thì có thể 
bỏ #. Có một số thuật ngữ, trong đó phụ âm kép c⁄ tạo âm vận hoàn toàn 
khác với âm của phụ âm c, nhưng cũng khác với âm vận trong tiếng Việt, ví 
dụ, chitin, chavebitol, chalcon, chial... Những trường hợp này cũng đề 
nghị giữ nguyên, chứ không phiên âm theo cách đọc trong tiếng Anh, và có 
thể đọc theo chính tả tiếng Việt. 


1.3.3.2. Các quy tắc về sử đụng nguyên âm 

4) Đối với các tổ hợp nguyên âm: 

Trong tiếng Việt có khá nhiều các tổ hợp nguyên âm (đa, wa, đi, uơ, iê, 
wø, ...) nhưng có những tổ hợp có âm vận riêng (w4, 4w, đi, w,...) và cũng 
©ó những tổ hợp chỉ được phát âm chung trong từ chứ không có âm vận 
riêng (wØ, i2„..), ví dụ, tổ hợp zơ trong từ /:ương, tổ hợp /£ trong từ liên. 
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Nghĩa là có thể coi các tổ hợp nguyên âm này là gồm hai nguyên âm ghép 
với nhau, khi đọc cũng ghép hai âm vận với nhau. Trong tiếng Pháp thì có 
nhiều các tổ hợp nguyên âm chỉ có một âm vận (4w, đđ, Øw, #, đi,...), còn 
nếu phải đọc thành hai âm thì họ đánh đấu để phân biệt. Trong tiếng Anh 
cũng có những quy tắc tương tự nhưng phức tạp hơn. Nhiều ý kiến cho rằng, 
trong tiếng Việt, với những tiền lệ tương tự như nêu trên, cũng hoàn toàn có 
thể chấp nhận những tổ hợp phụ âm mà lâu nay chưa có và phát âm riêng. 
cho từng nguyên âm. Bởi vì chúng ta cũng đã quen với việc phát âm tổ hợp 
hai nguyên âm mà không tạo ra âm vận mới (nghiêng, thường, Tolyo,...). 
Như vậy, khi phiên chuyển các thuật ngữ, có thể giữ nguyên các tổ hợp 
nguyên âm và đọc nhanh từng âm theo chính tả tiếng Việt: ae (caesj), au 
(tautomer), ea (seaborgi), eì (einsfeini), eo (neodymi), eu (eugenol), ìo (iod. 
niobi), ou (coumarin), uo (fluor), yo (yohimbin). Trước đây, có phương án 
chuyển tổ hợp ez thành ø (recri, ơgenol,...), thực ra là do ảnh hưởng tiếng 
Pháp, còn trong tiếng Anh thì tổ hợp ez người ta vẫn đọc cả hai nguyên âm 
(#-u). Phương án này tỏ ra nhất quán, hợp lý, và được sự đồng tình cao trong, 
cộng đồng hóa học. 

b) Các nguyên âm ¡ và y 

Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy ban soạn thảo ở miền Nam và 
GS Nguyễn Thạc Cát (phương án đưa ra sau) đều chủ trương thay y bằng Í š 
Ở miền Nam thậm chí còn chủ trương thay cả trong các 'trường hợp hậu tố yl 
chỉ nhóm chức hóa học (metil thay vì metyl... như ở miền Bắc). Trong chính 
tả tiếng Việt một thời cũng đã có chủ trương thay tất cả y bằng ỉ (ví dụ, nước 
Mĩ, ki luật, kĩ thuật, hi vọng.... .) trừ những trường hợp nguyên âm y là ký tự 
đầu hoặc có thẻ gây hiểu lầm (tức không thay trong các trường hợp yến, 
uyên, huy,...). Thực ra, trong đời sống hàng ngày, quy tắc này cũng ít được 
tuân thủ, hoặc tuân thủ một cách tùy tiện, ví dụ, một người có thể lúc thì viết 
kỹ thuật, lúc thì viết kĩ thuật. Có thể coi việc đề ra quy tắc này chưa đủ 
thuyết phục do chưa phải là hợp lý. Vấn đề là các nguyên âm y và ¡ đều có 
trong chính tả tiếng Việt và sự phân biệt chúng, trong. những tình huống nhất 
định, không thật rành mạch và không, cần thiết. Chính vì vậy, lập luận rằng, 
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trong khi phiên chuyền các thuật ngữ hóa học từ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp 
nên áp dụng đồng loạt việc thay y bằng ¡ là không thỏa đáng. Trong tiếng 
Anh (là tiếng được sử dụng trong danh pháp hóa học IUPAC) các thuật ngữ 
có chứa các nguyên âm y hoặc ¡ đều hoàn toàn nhất quán; chỗ nào, trong từ 
nào phải là y, chỗ nào, trong từ nào phải là ¡ đều rất nhất quán. Thí dụ, 
nguyên tố Mo (molybdenum), nguyên tố Be (beryllium), các hợp chất oxide, 
aldehyde, anhydride, hydrolysis, synthesis „...Trong tiếng Pháp quy tắc đó 
cũng được tuân theo. Mặc dầu giữa tiếng Anh và tiếng Pháp có một số ít chỗ 
khác nhau, ví dụ, oxide (A) và oxyde (P), tuy vậy, vẫn giữ tính nhất quán 
trong từng hệ thống. Nếu khi phiên chuyển chúng ta đánh đồng tất cả các 
nguyên âm đó thì sẽ rất khó trong tra cứu; lúc đó người thao tác phải cố nhớ 
lại là trong tiếng Anh (hay tiếng Pháp) người ta viết thế nào. Đây cũng là 
một trong những lý lẽ mà ngành Dược không chủ trương đồng nhất các 
nguyên âm y và ¡ (chuyển y thành ¡). Sẽ là đơn giản hơn trong xử lý nếu 
trong tiếng Việt chúng ta cũng viết như trong nguyên gốc. Ở đây phải thừa 
nhận một ý kiến phản biện cũng rất có lý là, thực ra không có nguyên tắc 
nào để biết trong tiếng nước ngoài tại sao người ta viết thế này mà không 
phải thế khác (thì trong tiếng Việt cũng vậy thôi) mà phải nhớ từng thuật 
ngữ. Cho nên phải nhớ cách viết của từng thuật ngữ. Có điều việc nhớ một 
thuật ngữ nào đó viết y hay viết ¡ chắc chắn ít phức tạp hơn nếu giữa văn bản 
tiếng Việt và văn bản tiếng Anh không khác nhau. Vì vậy, đề nghị không 
dùng nguyên âm ¡ thay cho nguyên âm y- 


1.3.3.3. Các quy tắc về viết rút gọn khi phiên chuyển 

4) Viết liền các âm tiết. GS Hoàng Xuân Hãn chủ trương viết rời các 
âm tiết và cách ly nhau bằng các gạch ngang. Đó là cách Việt hóa các thuật 
ngữ tiếng phương Tây (lúc đó hầu như chỉ có tiếng Pháp) mà không vi phạm 
eác quy tắc chính tả tiếng Việt. Tuy nhiên, thời đó nền Hóa học Việt Nam 
Sòn non trẻ, chưa phát triển bao nhiêu, số lượng các danh từ hóa học còn ít 
Chỉ một thời gian sau không lâu, cách viết này đã trở nên quá bắt tiện; chỉ 
trong thập kỷ 50 của thế kỷ trước các nhà hóa học Việt Nam đã chủ trương 
viết liền các âm tiết và không thấy trở ngại gì cho giảng dạy, khảo cứu, cũng 
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như giao lưu với nhau. Có thể coi đây là sự “vi phạm” đầu tiên của quy tắc 
chính tả tiếng Việt. Cũng có thể coi đây là sự thích nghỉ cần thiết đầu tiên 
của một bộ phận ngôn ngữ tiếng Việt đẻ tiếp cận gần hơn với nền khoa học 
thế giới. Cách viết này nhanh chóng được phổ biến ở cả hai miền Nam và 
Bắc, mặc dù lúc đó đất nước đã bị chia cắt và hầu như không có giao lưu 
văn hóa giữa hai miền. Như vậy, từ chỗ viết nøt-ri, hyf-rô, oc-xýi, cac-bon... 
người ta đã viết liền các âm tiết trong một từ là nzfri, hydro/hytrô, oxyt, 
caebon...Đến bây giờ thì cách viết này đã trở thành “tự nhiên”, không ai cần 
phải suy nghĩ, làm như vậy có vi phạm quy tắc chính tả tiếng Việt hay 
không. 

b) Bỏ dâu thanh và dấu mũ. Đây là một quá trình diễn ra dần dần. Thực 
ra, dấu thanh ở đây chủ yếu là dấu sắc, trong khi ngay trong tiếng Việt thì 
dấu sắc ở những vần ngược 4í, đc, ap, äp, ef, ép, /, ip„.. chỉ có ý nghĩa 
tượng trưng chứ không tạo ra âm vận mới. Vì vậy, việc bỏ dấu thanh (tức bỏ 
dấu sắc) trên các vần đối với các thuật ngữ dễ dàng được mọi người chấp 
nhận. Riêng dấu mũ (2, ) thì do phiên âm từ tiếng Pháp (phần lớn các 
nguyên âm e và ø đều đọc như ê và ổ trong tiếng Việt, ví dụ, ê-ti-len, xê-tôn, 
hyi-rô,...) cho nên quy tắc này chưa được áp dụng triệt để. Hiện nay trong 
một số sách giáo khoa trung học, thậm chí trong một số công trình nghiên 
cứu, vẫn còn những tác giả chưa bỏ đấu mũ. Tuy vậy, đây không phải là trở 
ngại lớn; nếu có quy tắc thống nhất được ban hành thì số ít tác giả này chắc 
chắn sẽ tuân thủ. Một dấu khác có thể coi như tương đương dấu mũ là dấu 
móc tạo thành âm ø. Trường hợp này chủ yếu liên quan với nguyên tố N 
(nifơ/niirogen) và một số axit, tuy nhiên, nếu gọi tên các axi/acid theo danh 
pháp phối trí thì vấn đề sẽ tự mắt đi (xem Chương II). 

©) Bỏ bởi một trong hai phụ âm của phụ âm đôi. Thí dụ: ec (sacarose), 
, (cafein), II (alyl, paladi), mưm (amoni), nn(cinamic), rr (pyrole), tf (vfri...), 
ngoại lệ là vẫn giữ phụ âm kép zrưm trong ammin là phối tử của phức chất để 
khỏi lẫn với amin. Quy tắc này hiện nay được chấp nhận rộng rãi; ít có ý 
kiến phản đối. Thực ra, nếu bỏ bớt đi một ký tự trong phụ âm kép thì cũng 
có gây đôi chút trở ngại khi tra cứu, tuy nhiên, đây là trở ngại không lớn, 
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trong khi không gây trở ngại nào cho phát âm dù phát âm tiếng Việt hay 
phát âm tiếng Anh. 

4) Bỏ bớt nguyên âm e ở cuối từ nếu không gây nhằm lẫn, ví dụ, viết 
benzen, propan, .. Quy tắc này đã được áp dụng ở cả hai miền trước năm 
1975. Trong những trường hợp nếu bỏ nguyên âm này đi có thể gây hiểu 
lầm thì vẫn giữ, mặc dầu có thể phát âm hoặc không phát âm (iđole, pyrole, 
thiazole,...). 


1.3.3.4. Các quy tắc về thụ nhập các vẫn ngược và về một số hậu tố: 
a) Thu nhập các vẫn ngược chưa có trong tiếng Việt 


Cùng với các vần bắt đầu bằng phụ âm c trước các nguyên âm e, YW.Ì, 
các vần ngược là nội dung được coi là hết sức phức tạp trong việc xử lý 
phương cách phiên chuyển danh từ hóa học. Mặc dầu ngay từ năm 1960 Ban 
Khoa học cơ bản thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước đã đề nghị chấp nhận 
các vẫn ngược, Ủy ban soạn thảo danh từ chuyên khoa ở miền Nam, Bộ Y 
tế, Bộ Giáo dục (1984) đã có những đề xuất tương tự, tình trạng hiện nay ở 
hai miền Nam Bắc về cơ bản vẫn khác nhau, tức (chủ yếu) được chấp nhận ở 
miền Nam và (chủ yếu) không được chấp nhận ở miền Bắc. cũng như trong 
các sách giáo khoa bậc phổ thông. Việc đưa ra nhận xét này hay những nhận 
Xét tương tự hoàn toàn không có ý phân biệt nam-bắc mà chỉ là đưa ra thực 
trạng, nhưng thực trạng lại gắn với nguồn gốc của những quy tắc đã được đề 
ra dưới dạng này hay dạng khác và được áp dụng tương đối có hệ thống tại 
hai miền. (Qua khảo sát của Đề tài, những người đã trưởng thành tại miễn 
Nam trước năm 1975, hiện nay vẫn triệt để tuân thủ các quy tắc do Ủy ban 
soạn thảo (GS Lê Văn Thới đứng đầu) đưa ra. Những sinh viên tốt nghiệp 
đại học sau năm 1975 thì phần lớn chịu ảnh hưởng của các thầy trường 
thành tại miền Nam trước 1975, tuy nhiên, vì thành phần thầy giáo đã pha 
trộn, một số sinh viên cũng không còn tuân thủ triệt để các quy tắc đó. Mặc 
dầu vậy, bồi cảnh chung ở miền Nam, đặc biệt là ở TP Hồ Chí Minh, là rất 
cởi mở, chủ yếu người ta áp dụng các quy tắc “miền Nam”; tình trạng đó có 
thể thây trên các tạp chí và báo hàng ngày xuất bản (trị sự và in ấn) ở miền 
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Nam như “Tuổi trẻ", “Thanh niên”, “Sài gòn tiếp thị”,... kể cả “Sài gòn giải 
phóng”. Họ viết: oxigen, hidrogen, natrium, acid, aceton, carbon, clor, 
phosphor, aldehid, alcan/alkan, acetic, amonium,...tức là theo “các quy tắc 
miễn Nam” ). 

Trong quá trình thực hiện Đề tài, chúng tôi đã xử lý phần tên các 
nguyên tố hóa học trước; cho đến lúc hầu như giải quyết hết các vấn đề liên 
quan đến tên nguyên tố chúng tôi mới chuyển sang phần tên các hợp chất 
hóa học. Phần tên nguyên tố được kết thúc (về cơ bản) bằng sự đồng thuận 
khá cao về việc chấp nhận nhiều vần ngược, mà cụ thể là: Đối với các 
trường hợp phụ âm đứng ở cuối âm vận mà không có trong các vần của 
Tiếng Việt, phần lớn chấp nhận viết như nguyên tiếng nước ngoài và người 
đọc có thể xử lý theo hai cách; hoặc đọc như các phụ âm độc lập với nhau 
(vd. mô-ly-bờ-đen (Mo), ha-fð-ni (HP...), hoặc đọc nhẹ vần ngược đó (vd., 
a-rơ-gon (Ar) hay ca-rơ-bon, đọc nhẹ vần “rơ”), gần như không đọc thành 
âm. Thuộc nhóm này gồm các trường hợp vần ad (cadmi), af (hafni), ag 
(magnesi), ar (argon, arsenic, carbon), as (astati), er (erbi, germani, terbi, 
yterbi), id (amid), ir (zirconi), is (bismut), od (iod), or (bor, clor, fluor), os 
(osmi, phosphor), yb (molybden). Đối với các nguyên tố B, CI, F, I cần giữ 
các phụ âm r và đ ở cuối để dễ dàng chuyển sang các dẫn chất của chúng 
như cloric, eloride, fluoric, boric, boran, iodic, iodat, v.v... Đối với nguyên 
tố P (phosphorus) việc nên hay không nên để phụ âm r ở cuối từ còn có ý 
kiến khác nhau. Một mặt, hậu tố trong tên của các dẫn chất của P không nhất 
thiết được hình thành từ phụ âm r (phosphoric,..), mà tên có thể ngắn hơn và 
không nhất thiết chứa phụ âm r (phosphat, phosphan,...), cho nên có thể 
không cần phải để phụ âm r (theo nguyên tắc đơn giản hóa được chừng nào 
mà vẫn bảo đảm nội dung thì đơn giản hóa). Mặt khác, nếu so sánh với 
trường hợp tương tự là nguyên tố lưu huỳnh (S), thì tên Latin là sulfur 
nhưng hậu tố của các dẫn chất của lưu huỳnh thì cũng vừa có phụ âm r, vừa 
không có (sulfat, sulfuric,..). Vì vậy, để có sự nhất quán với tên các nguyên 
tố Cl (clor), F (fluor), B (bor), nên chấp nhận phương án có phụ âm r 
(phosphor). Một số ý kiến cho rằng các vần ngược: al, ol, el, ul thuộc loại 
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khó đọc, cho nên giải pháp được đề xuất là sẽ áp dụng quy tắc “hai phương. 
án” đối với 6 nguyên tố: canxicalci, honmi/holmi, nicken/nickel, 
coban/cobalt, tantan/tantal. wonfram/wolfam cũng như các thuật ngữ: 
entanpy/enthalpy; gen/gel; sunfide/sulfide (và các hợp chất chứa lưu huỳnh 
khác nhự sunfuric/sulfuric, sunfonic/sulfonic.... trong đó phụ âm f được 
dùng thống nhất thay cho ph); orbitam/orbill; anbumin/albumin; 
ancol/alcohol; ankan/alkan; anken⁄alken; ankyl⁄alkyl; ancaloitalkaloid; 
andehyaldehyd;... Trường hợp vần ngược il có một lưu ý là không nên viết 
nitrin mà chỉ nên để một phương án là nitril, bởi vì nitrin là tên của dạng thù 
hình Nạ. 

Thực ra, nếu chấp nhận để xuất của các chuyên gia do Bộ trường Bộ 
Giáo dục Nguyễn Thị Bình triệu tập vào trong ban chuẩn bị cho Quyết định 
của Bộ trưởng (1984) rằng, “Đối với những thuật ngữ đã được dùng phổ 
biến trong các tiếng nước ngoài thì nói chung nên dùng một hình thức đã 
thành quen thuộc trong phạm vi quốc tế, có thẻ chấp nhận một sự điều chỉnh 
nhất định đối với hình thức đó, nhưng không nên lấy yêu cầu đồng hóa theo 
ngữ âm và chữ viết tiếng Việt làm tiêu chí chỉ đạo. Đối với những thuật ngữ 
này, chuẩn chính tả là chính; về ngữ âm, nên hướng dẫn để dần dàn tiến tới 
cách phát âm thống nhất trong cả nước.” thì có thể coi 5 trong số 6 nguyên 
tố trên đây có thể xử lý bằng cách không chuyển Ì thành n, trừ nguyên tố 
©obalt có thể coi là trường hợp phức tạp hơn. Trong quá trình tranh luận sau 


-_ này khi Ban chủ nhiệm ĐÈ tài lấy ý kiến rộng rãi trong giới hóa học, nhiều ý 


kiến cho rằng, phụ âm l có thể được phát âm riêng là “lờ”, ví dụ, nguyên tố 
nickel có thể đọc “nic-ke-lơ”, nguyên tố tantal có thể đọc “tan-ta-lơ”, 
nguyên tố holmi có thể đọc “ho-lơ-mi”, v.v... Ý tưởng này hiện nay được 
khá nhiều người ủng hộ với lập luận rằng, cần phải tách hai bộ phận “văn 
viết” và “văn nói” ra khỏi nhau. Lập luận này, trước hết dẫn đến việc không. 
phiên âm tên người và tên địa danh, là việc làm mà hầu như được rất nhiều 
người đồng tình. Rõ rằng là, tuy cùng mẫu tự Latin, mỗi ngôn ngữ có cách 
phát âm riêng, đặc biệt trong tiếng Anh là tiếng gốc mà chúng ta không thể 
không theo, cách phát âm hầu hết các nguyên âm trong các âm vận nói 
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chung không giống cách phát âm của tiếng Việt hoặc của tiếng Pháp mà lâu 
nay chúng ta thường lấy làm gốc (acid, oxide, methane butadiene,...). Cho 
nên, việc cần thiết là phải viết gần mặt chữ danh từ gốc, còn cách đọc thì 
theo chính tả. Nói cách khác, những vần ngược với các phụ âm đứng ở cuối 
mà không có trong tiếng Việt “không có giá trị phát âm riêng trong tiếng 
Việt”! mà ta phải tìm phương cách phát âm thích hợp để có thẻ vẫn đọc 
được và nhớ được. Cũng có thể nói thêm, không ít những từ ngữ chứa các 
vần ngược thuộc loại “khó đọc” được viết như tiếng nước ngoài một cách 
phổ biến trên các phương tiện truyền thông và trong giao dịch hàng ngày của. 
xã hội, nhưng người dân vẫn có cách đọc của họ, ví dụ, vinamilk, hantox, 
colesterol, worÏd cup, v.v... 

b) Bỏ hầu hết các đuôi -um trừ hai nguyên tố Cm (cutium) và Tm 
(thulium) 

Đối với tên các nguyên tổ hóa học có đuôi -um thì bỏ đuôi này đi, các 
nguyên tố và một số ion có hậu tố -ium thì bỏ phần -um đi, nếu không gây 
hiểu lầm. Thí dụ: K (kali), Na (natri), Pd (paÌadi), Sm (samar), Pr 
(praseodymi), U (urani), Tỉ (titani), Pt (platin), La (lanthan), Mn (mangan), 
ion carboni, ion oxoni, ion amoni,...Có thể coi hai tường hợp Cm (curium) 
và Tm (thulium) là những trường hợp đặc biệt vì để bảo đảm sự tương hợp 
giữa ký hiệu và tên nguyên tố hoặc để không gây nhằm lẫn. Về nội dung này 
xin trình bày thêm như sau: Các tác giả ở miền Bắc khuyến nghị bỏ đuôi - 
ium và -um mục đích là để thu gọn thuật ngữ (trong khi ở miền Nam đề 
nghị không bỏ). Khuyến nghị thu gọn danh từ, về nguyên tắc, là hợp lý. Tuy 
nhiên, vì không đặt ra tiêu chí cho nên có những trường hợp không thể 
khẳng định là nên như thế nào, tại sao?. Ví dụ, nguyên tố U, có thể gọi là 
uran mà cũng có thể gọi là urani (hiện nay trên các phương tiện truyền thông 
đại chúng người ta cũng dùng cả hai phương án), nguyên tố Zr có thể gọi là 
zirconi, nhưng gọi zircon cũng không có gì sai (trong thực tế đang như vậy), 
v.v. Xem xét kỹ chúng tôi thấy, trong tiếng Anh người ta khá nhất quán. 
Những nguyên tố có tên Latin với đuôi là -ium thì họ hầu như giữ nguyên, 
nghĩa là không đặt tên tiếng Anh (trừ ba nguyên tố H, O, N họ bỏ đuôi -ium 
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và nguyên tố Sỉ họ đổi lại là Silicon), còn những nguyên tố trong tên Latin 
có đuôi -um thì hoặc họ giữ nguyên (La, Mn, Pt, Ta, có thể kế cả Mo), hoặc 
bỏ đuôi -um (As, Bi, Co, Zn), hoặc đặt tên khác (Ag, Au, Cu, Fe, Hg, Pb, 
Sn, W, kể cả Nì), hoặc thay đổi đuôi (B, Br, CI, F, I). Lập luận ngược trở lại 
ta thấy, hầu hết những tên nguyên tố bằng tiếng Anh khác với tên Latin hoặc 
có đuôi không giống tên Latin chỉ bắt nguồn từ những tên Latin không có 
đuôi -ium. Vì vậy, để bảo đảm tính nhất quán, chúng tôi đề nghị đối với 
những tên nguyên tố có đuôi -ium trong tên Latin chỉ bỏ phần -um, chứ 
không bỏ cả đuôi. Như vậy, tên nhất quán của các nguyên tố Cr, Nd, Pr, Se, 
Ti, U tương ứng (đuôi -ium trong tên Latin) là cromi, neodymi, praseodymi, 
seleni, titani, urani. Có thể có ý kiến phản đối cho rằng, các nguyên tố Ct, 
Nd, Pr, Se, T¡ đã quen gọi không có đuôi -i (vì không có -i thì phụ âm cuối 
vẫn đọc được), cho nên không nên thay đổi. Nhưng như vậy thì sẽ không 
nhất quán, vì nếu đặt vấn đề như vậy thì tại sao lại gọi Eu là europi, gọi Ge 
là germani, gọi Gd là gadolini, gọi Lu là luteti, gọi Zr là zirconi. Các tên này 
bỏ đuôi -ï đi vẫn đọc được trong vần tiếng Việt. Cần nhất quán hơn là theo 
“thói quen”. Và cũng để nhất quán, tên nguyên tố As (tên Latin arsenicum), 
cũng chỉ nên bỏ đuôi -um như các nguyên tố khác (lanthanum— lanthan, 
platinum = platin, v..v...), tức viết arsenic; cách viết này hoàn toàn phù hợp 
với quy tắc chính tả tiếng Việt cũng như không gây khó khăn gì cho việc 
đọc. Như vậy, sẽ là nhất quán nếu trong tên Latin của tất cả các nguyên tố có 
đuôi -ium và ~um, khi chuyển sang tên Việt chỉ bỏ đuôi -um. Có thể coi 
nguyên tố Sỉ là một ngoại lệ vẫn giữ tên silic, tức bỏ cả đuôi -ium ¡ vẫn có 
thể áp dụng quy tắc này để có tên gọi siliei/silixi (tương tự Ca), nhưng như 
Vậy sẽ tạo ra một trường hợp phiên chuyển theo hai phương án. 
©) Không dùng hậu tổ -ua hay -ur, mà dùng hậu tổ -ide 


Không sử dựng hậu tố -ua cũng như hậu tố -ur (có nguồn gốc phiên 
chuyển từ tiếng Pháp) mà sử dụng hậu tố -ide cho nguyên tố là hợp phần âm 
(theo cách viết trong danh pháp IUPAC) trong tên gọi các hợp chất nhị 
nguyên (binary-type compound), vd., cloride, carbide, sunfide/sulfide,... Có ý 
kiến đề nghị bỏ nguyên âm c, nhưng như vậy sẽ có thể bị nhằm lẫn với 
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những hợp chất mà tên gọi có hậu tố -id nhưng khác về bản chất. Về cách 
đọc, cũng như trong những trường hợp tương tự, có thể đọc theo tiếng Việt 
là “i-đe”. 
II. ÁP DỤNG CÁC QUY TÁC PHIÊN CHUYỂN VÀ DANH PHÁP 
IUPAC ĐỀ GỌI TÊN CÁC NGUYÊN TÓ, ĐƠN CHÁT VÀ HỢP CHÁT 
Việc đặt tên cho các hóa chất đã được các nhà hóa học quan tâm và 
thực hiện từ buổi sơ khai. Đương nhiên, lúc đầu các hóa chất chỉ có tên 
thông thường vì tên hệ thống chưa có. Hiện nay, một hóa chất có thế có ba 
loại tên: tên thông thường hay tên thường (tên dựa theo nguồn gốc tìm ra 
hoặc theo tính chất bề ngoài...ví dụ, re có nguồn gốc từ zzine ), tên nửa hệ 
thống (ví dụ, spren() có nguồn gốc từ nhựa cây sjyrax cộng thêm hậu tố 
en(e) chỉ nối đôi) và tên hệ thống. Chúng ta đều biết, tên của các nguyên tố 
hóa học cho đến nay vẫn là tên thông thường, tuy nhiên chúng lại được dùng, 
làm nền tảng để hình thành tên hệ thống cho các hợp chất hóa học. Hiện nay 
tên thông thường và tên hệ thống cùng tên bán hệ thống vẫn được song song, 
sử dụng trong hóa học. Tên thông thường chẳng phải là tên tùy tiện hay đở 
hơn tên hệ thống, mà điều quan trọng là tên hệ thống cung cấp nhiều thông 
tin hơn về một hợp chất được xem xét. Danh pháp IUPAC có hai bộ phận 
chính: Danh pháp Hóa hữu cơ do Ban Hóa hữu cơ (CNOC) xây dựng, Danh 
pháp Hóa vô cơ do Ban Hóa vô cơ (CNIC, ra đời muộn hơn tất nhiều) xây 
dựng. Ngoài ra, những lĩnh vực chung như Danh pháp các hợp chất cơ- 
nguyên tố thì do hai Ban phối hợp xây dựng. Trong khuôn khổ có hạn, Báo 
cáo này chỉ đề cập khái quát những nội dung cơ bản của Danh pháp Hóa hữu 
cơ, Danh pháp Hóa vô cơ và Danh pháp các hợp chất cơ-nguyên tố in trong 
“Các quy tắc của danh pháp hóa học. Hướng dẫn đối với các khuyến nghị 
của IUPAC* xuất bản năm 1998)5. (Tài liệu tham khảo này còn đề cập đến 
Danh pháp các hợp chất cao phân tử và Danh pháp hóa sinh). Dưới đây 
chúng tôi sẽ trình bày việc vận dụng các quy tắc của Danh pháp IUPAC cho 
trường hợp Việt Nam. 
'9 Prineiples of Chemical Nomenclature — A Guide to IUPAC Recommendations, Ed. By 
G.J.Leigh, Blackwell Science 1998. 
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Danh pháp do IUPAC đưa ra chủ yếu là danh pháp hệ thống, trong đó 
mọi bộ phận cấu thành đều có tính hệ thống (ví dụ, uexane gồm hexa- là sáu 
cộng đuôi -ane chỉ hydrocarbon no) được coi là những khuyến cáo để dần 
dần các nhà hóa học trên thế giới có một hệ thống danh pháp chung mang 
tính khoa học và nhất quán, thuận lợi cho việc hợp tác và giao lưu đang ngày 
cảng được mở rộng trong một thế giới phát triển không ngừng. Mặc dù ai 
cũng thừa nhận, tên hệ thống thể hiện tính khoa học rất rõ ràng, ví dụ, 
H;SO,, tên hệ thống là đihydrogen fetraoxosul/ate, cho đến nay nhiều người 
vẫn gọi nó theo tên thông thường là sz//özic acid. Những trường hợp như 
vậy, trong hóa hữu cơ cũng như trong hóa vô cơ, rất nhiều. Thí dụ: HạCO; 
(earbonic acid/ dihydrogen trioxocarbonate, HP2O› (tetrahydrogen u-oxo- 
hexaoxodiphosphate). NHạ, ngoài tên tông thường là amzonia, còn có tên 
hệ thống là azane; tên hệ thống của H;S là suj/zne, của PH; là phosphane,... 
Tuy vậy, trên các sách báo quốc tế cả tên hệ thống và tên thông thường đều 
được dùng, chủ yếu là tùy thuộc vào người sử dụng. IUPAC cho rằng, cũng 
giống như bắt kỳ ngôn ngữ nào, hệ thống danh pháp IUPAC sẽ tiếp tục phát 
triển và đổi mới. Vì vậy, trong tài liệu hướng dẫn được soạn thảo!” IUPAC 
không áp đặt chỉ một tên nhất định cho một hợp chất. IUPAC cũng lưu ý 
rằng, trong nhiều trường hợp, một hợp chất có thể có nhiều hơn một tên hệ 
thống, 

Điều chắc chắn là ở Việt Nam, không thẻ khác với khắp toàn thể giới, 
trong một thời gian dài nữa tình hình sử dụng các tên truyền thống và tên hệ 
thống vẫn song song tồn tại. Chính vì vậy, trong Để tài này, chúng tôi cho 
răng, nội dung quan trọng nhất có tính quyết định đối với hình hài của hệ 
thống danh pháp hóa học Việt Nam là phần phiên chuyển tên các nguyên tố, 
các đơn chất và hợp phần (constituent) của các hợp chất, còn phần sắp xếp 
các hợp phần, lắp ghép các tiền tố, các chỉ số.... cũng như sự biến hóa hậu tổ 
trong những chức năng khác nhau của chúng trong một tên gọi của hợp chất 
thì chúng ta sẽ tuân theo các nguyên tắc được khuyến nghị bởi IUPAC, hoặc 
sử dụng tên hệ thống hoặc vẫn tiếp tục sử dụng tên thông thường, tên nửa 
hệ thống, 
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Dưới đây xin trình bày khái quát những nội dung cơ bản của việc áp 
dụng các quy tắc phiên chuyển đã trình bày ở trên kết hợp với eác quy tắc 
trong Danh pháp IUPAC để hình thành hệ thống danh pháp và thuật ngữ hóa. 
học Việt Nam. 


I1. Nguyên tố hoá học 

Các nguyên tố hóa học được tập hợp trong “Bảng fuân hòan các 
nguyên tố”. Có một số phương án thiết lập Bảng tuần hoàn; kèm theo đây là 
phương án của IUPAC (xem Bảng tuần hoàn tại trang riêng). 

Trong danh pháp [UPAC, có một số nguyên tố có tên không xuất phát 
từ gốc Latin hay tên quốc tế (ví dụ: Francium, Lawrencium,...) mà được đặt 
tên bằng tiếng Anh (Sb, Cu, Au, Fe, Hg, K, Ag, Na, Su, W) ”, tuy nhiên, 
như sẽ thấy dưới đây, phần lớn các dẫn chất (anion, radical, phối tử) của các 
nguyên tố này (trừ trường hợp nguyên tố Hg) đều được hình thành từ tên gọi 
bằng tiếng Latin. (Các dẫn chất của Hạ chỉ được hình thành từ tên tiếng Anh 
là mercury). Chúng tôi sẽ thảo luận nội dung liên quan đến điểm này khi 
trình bày về tên các nguyên tố có tên tiếng Việt hoặc Hán- Việt đưới đây. 

Thông thường, đơn chất có cùng tên với nguyên tố tương ứng. Chỉ một 
số ít nguyên tố hình thành các đơn chất đơn nguyên từ. Đa số chúng hình 
thành các vật liệu đa nguyên tử, bắt đầu từ các đơn chất lưỡng nguyên từ 
như Hạ, O;, Nạ, đến các đơn chất đa nguyên tử như P4, S;, cho đến các 
polyme vô hạn định như các kim loại. Những đối tượng đa nguyên tử mà độ 
tập hợp có thể xác định chính xác nên gọi là phân từ. 

Để đặt tên Việt cho các nguyên tố hóa học, ngoài việc tuân thủ 4 quy 
tắc phiên chuyển đã trình bày trên đây, còn cần tính đến hai điểm sau đây: 





” Ký hiệu nguyên tố W không có gốc Latin mà xuất phát từ tên tiếng Đức là Wolữam. Tên 
Hy Lạp “theion” được sử dụng để hình thành tên một số dẫn chất của hru huỳnh "thĩ”. Tên 
“azote” cũng được sử dụng để hình thành tên một số dẫn chất của nguyên tố N. 
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1.1.1. Đắi với các nguyên tố đã có tên Việt hoặc Hán-Việt 

Những nguyên tố đã có tên Việt hoặc Hán-Việt đang được sử dụng 
rộng rãi thì cứ tiếp tục gọi như vậy mà không cần phải phiên chuyển từ tiếng 
Latin (hoặc tiếng Anh, tiếng Pháp) nữa. Đó là 10 nguyên tố: 6ae (Ag), vàng 
(An), nhôm (AD, đồng (Cu), sắt (Fe), thủy ngân (Hạ), chì (Pb), thiếc (Sn), 
lưu hưỳnh (S), kẽm (Zn). Tuy nhiên, để có sự liên hệ với nguồn gốc của ký 
hiệu nguyên tố, việc viết kèm theo tên Latin là cần thiết. Trong Bản dự thảo 
GS Nguyễn Thạc Cát cũng đã làm như vậy. Bên cạnh đó, như sẽ thấy dưới 
đây, trong danh pháp IUPAC, đối với một số tên nguyên tổ có tên tiếng Anh, 
khi cần phải biến đổi phần cuối tên nguyên tố để hình thành các loại dẫn 
chất khác nhau, tên Latin lại được sử dụng là chính. Lấy ví dụ nguyên tố Sn. 
'Tên tiếng Anh của nguyên tố này là “/iz”, mặc dầu vậy, thuật ngữ 'ir” chỉ 
được dùng trong ngữ cảnh nguyên tố đứng một mình hoặc không cần có hậu 
tố biểu thị sự tham gia của nguyên tố đó trong một số hợp chất nhất định. 
Khi cần có sự biến đổi (hậu tố) để hình thành thuật ngữ biểu thị tên một hợp 
chất nào đó thì IUPAC lại sử dụng tên Latin là “s/ammum”. Ví dụ: hợp chất 
H;SnSnH; có tên (tiếng Anh) là đis/amnane. Ngược lại, khi không có nhu 
cầu đó, hoặc có thể hình thành tên theo cách khác không dùng hậu tố thì họ 
lại sử dụng tên tiếng Anh là “tin”. Trong ví dụ trên đây, tên hợp chất có thể 
gọi theo cách khác là Öexalydridodifin (Sn-Sn). Tuy nhiên, hợp chất 
C;H;SnH;SnCl;SnClaSnH;Br chỉ có tên (tiếng Anh) là /-ðzomo-2,2- 
điehloro-3-propyl-tristannane, tức là phải dùng tên nguyên tế bằng tiếng 
Latin. Tương tự như vậy, đối với các nguyên tố Fe đon/errum), Au 
(gold/aurum), Sb (amimony/stibium), Pb (Iead/plumbum)...khi cần có hậu tố 
thì các tên Latin thường được sử dụng. Cs;Fe(CzO¿); có tên IUPAC là 
tricaesium iron tris(oxalate), nhưng Ka[Fe(CN)s] có tên là (etrapotassium 
hexacyanoferrafe; (C;H;):PbPb(C;H;); có thể có tên là hexaerhyldilead 
nhưng cũng có thể được gọi là hexaethyldiplumbane. Một số trường hợp 
không theo "quy luật” đó, ví dụ, có anion anfimonide nhưng hợp chất 
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Sb(CH=CH;); có tên là /rivinylstibane, đối với nguyên tố thủy ngân (Hg) 
chỉ sử dụng tên mercury trong hẳu hết các trường hợp, v.v... Như vậy, việc 
ghi kèm theo tên Latin bên cạnh tên Việt (không được phiên chuyển từ gốc 
Latin) là rất cần thiết cho những trường hợp nguyên tố tham gia vào việc 
hình thành các loại hợp chất hóa học khác nhau. Vì vậy, chúng tôi cho rằng, 
trong danh pháp hóa học Việt Nam cách xử lý cũng tương tự, nghĩa là khi 
cần tạo hậu tố cho tên nguyên tố thì sử dụng tên Latin. Nói cách khác, trong 
trường hợp tên nguyên tố là thành tố của một hợp phần của tên hợp chất, 
trong đó không có sự phân cách giữa thành tố đó với các thành tố khác thì sử 
dụng tên Latin thay vì tên tiếng Anh trong danh pháp IUPAC (trừ trường 
hợp đặc biệt là nguyên tố Hg nên chấp nhận việc dùng tên “mercuzy” là tên 
tiếng Anh, như GS Nguyễn Thạc Cát đã làm). Còn trong trường hợp tên 
nguyên tố đứng độc lập với các thành tố khác của tên hợp chất thì sử dụng, 
tên tiếng Việt của nó. Thí dụ: [Fe(CO)]# được gọi là /efracarbonyjferaf(2-), 
FesOx được gọi là ứrj/@rum tetraoxide (tên IUPAC là triiron tetraoxide) 
nhưng Cs;Fe(C;O¿)› được gọi là /ricaesĩ sắt tris(oxalat). 

Một điều đáng lưu ý nữa là nguyên tố Ñ, ngoài tên (Latin) nửrogenium 
còn có tên azø/e. Tên này cũng được IUPAC sử dụng song song với tên 
nitrogenium trong việc hình thành tên các hợp chất có chứa nguyên tố N 
dưới các dạng khác nhau. 

Có ý kiến đề nghị đối với hai nguyên tố H và O và cả N, nên sử dụng, 
tên #ydrogen, oxygen, nitrogen (đồng dạng với halogen). Thực ra, nếu viết 
như vậy thì phù hợp với quy tắc đã được đề ra trên đây về việc bỏ đuôi -um. 
như đối với các nguyên tố khác, và cũng không gây khó khăn gì trong việc 
đọc (đằng nào chúng ta cũng phải đọc “halogen” khi nhắc đến các nguyên 
tổ thuộc nhóm này), tuy nhiên vì hiện nay các tên “#yảro”, “oxy” và “nitơ” 
đã trở nên quá phổ biến và, trừ trường hợp øơ, các tên “/yđro” và “oxy” 
cũng không gây trở ngại gì nhiều cho việc hình thành các dẫn chất của 
chúng, cho nên, có thể coi ñyđro, oxy, nơ là phương án chính, còn các tên 
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hydrogen, oxygen và niirogen sẽ là phương án phụ được đặt song song [dưới 
đây, đễ thuận tiện trong cách diễn đạt, hai trường hợp O và H sẽ được viết 
theo hai phương án như sau: #yđro(gen) và oxy(gen)}. 

Cũng có ý kiến đề nghị xem xét thêm hai nguyên tố Ni và Pt, nên 
chăng sử dụng tên Việt là “kền” và “bạch kim”. Tuy nhiên, mức độ phổ 
biến của các tên “kểz” và “bạch kim” có thể chưa thật rộng rãi như các 
nguyên tố nêu trên, cho nên, Đề tài thấy không cần đưa Ni và Pt vào danh 
sách các nguyên tố được đặt tên Việt hoàn toàn. Không thể không thừa nhận 
rằng, đặt tên Việt hoặc Hán- Việt sẽ làm cho việc gọi tên nguyên tố được dễ 
dàng, nhưng lại gây khó khăn cho việc hình thành các dẫn chất của chúng; 
trong tuyệt đại đa số trường hợp khi hình thành tên hợp chất hoặc phức chất 
đều phải sử dụng tên Latin của các nguyên tố đó. Cho nên không cần mở 
rộng việc đặt tên Việt nếu không thật sự cần thiết. 

Gần đây, nguyên tố thứ 112 đã được IUPAC đặt tên là Copernicium; 
tên phiên chuyển sẽ là Copernici (Cp). 
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1.1.2. Tên các nguyên tô không phiên chuyển mà chỉ rút gọn phân đuôi 

1. Nguyên tố #hodim (Rh): Để tương hợp với ký hiệu, nguyên tố 
này được viết dưới dạng nguyên và chỉ bỏ đuôi -ưm. 

2. Như trên đã trình bảy, hiện nay tên người và tên địa danh nói 
chung là không phiên chuyển, vì vậy, nguyên tố Er đancium) và 
các nguyên tố sau U /anim) là những nguyên tố được đặt tên 
theo tên của các nhà khoa học lớn của nhân loại (là chính) và một 
số địa danh hoặc hành tỉnh, cho nên không phiên chuyển mà chỉ bỏ 
đuôi -ư. 

Như vậy, tên các nguyên tố hóa học (theo thứ tự số hiệu nguyên tử) sẽ 
được viết như sau (xem Bảng I.1). Tên Latin của một số nguyên tố được viết 
trong ngoặc đơn, các phương án song song được viết cách nhau bằng gạch 
chéo, riêng hai nguyên tố H, O, như đã trình bày ở trên, sẽ được viết 
hydro(gen), oxy(sen). 


Bảng I.1. Tên và ký hiệu nguyên tố sắp xắp theo nguyên tử số 




















2e 030 "Tên nguyên tố Ký hiệu 
I Hydro(gen) H 
2 Heli He 
3 Lithi Li 
4 Benyl Be 
5 Bor B 
6 Carbon €c 
7 NitơfNitrogen (Azote) N 
8 Oxy(gen) ° 
9 Fluor F 
10 Neon Ne 
" Naưi L Na 














Magnesi 
Nhôm (Aluminium) 
Silic 

Phosphor 

Lam huỳnh (Sulfur) 
Clor 

Argon 

Kali 
CanxUCalci 
Scandi 

Titani 

'Vanadi 

Cromi 
Mangan 

Sắt Femum) 
Coban/Cobalt 
'Nicken/Nickel 
Đồng (Cuprum) 
'Kếẽm (Zincum) 
Gaii 

Germani 
Arsenic 

Seleni 

Brom 

Krypton 
Rubidi 

Stronti 

Yưi 

Zirconi 

Niobi 
Molybden 
“Techneti 
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45 
46 
4 
48 
40 
50 
sỊ 
52 
% 
%4 
5s 
56 
57 
38 
5o 


61 
6 
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61 
68 
69 
T0 
7I 


73 
74 
75 








Rutheni 

Rhodi 

Paladi 

Bạc (Argentum) 
Cadmi 

Tndi 

'Thiếc (Stannum), 
Antimon (Stibium) 
Teluri 

lod 

Xenon 

Caesi 

Bari. 

Lanthan 

Ceri 
Praseodymi 
'Neodymi 
Promethi 
Samari 

Europi 

'Gadolini 

Terbi 

Dysprosi 
Honmi/Holmi 
Erbi 

Thulium 

Yterbi 

Luteti 

Hafni 
“Tantar/Tantal 
'Wonfram/Wolfram (Tungsten) 
Reni 





Ru 


Pd 
^g 
ca 


§n 
Sb 
TỊ 


ÿ#£XSEéäFEE8Eỹ88Ef/8ấế#Z6EE0EK- 
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Osmi 

Tridi 

Platin 

'Vàng (Aurum) 
Thủy ngân 
(Hydrargyrum/Mercury) 
'Thali 

Chỉ (Plumbum) 
'Bismut 

Poloni 

Astatin 

Radon 

Franci 

Radi 

Actini 

Thori 
Protactini 
Urani 

Neptuni 
Plutoni 
Americi 
Curium 
Berkeli 
Californi 
Einsteini 
Femi 
Mendelevi 
Nobeli 








sxsrế 
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107 Bohri nh 
108 Hassi Hạ 
109 Meitneri Me 
110 Darmstadti Ds 
11 Roentgeni Rg 
112 Copernici cp 
113 Ununtri ut 
114 Ununquadi 'UBg, 
115 Ununpenti Uup 
116 Ununhexi Ủuh 
1I7 Ununsepti Uũš 
L 118 Ununocti Uuo 





Phần lớn các nguyên tố siêu nặng từ 112 đến 118 được IUPAC đặt tên 
(trong bảng trên đây đuôi ¬zw đã được bỏ đi) là những nguyên tố được phát 
hiện (với độ tin cậy khác nhau) trong các thí nghiệm tổng hợp siêu tốc, 
nhưng rất không bền nên không tồn tại lâu. Chúng có nhiều đồng vị và tính 
chất được đánh giá là tương tự các nguyên tố cùng nhóm trong bảng tuần 
hoàn các nguyên tố (phương án sắp xếp theo [UPAC), ví dụ, nguyên tố tước 
đây có tên Umunbi (Ununbium = 112, nay đã được IUPAC đặt tên chính 
thức là Copemici) có các tính chất giống Hg, Cd và Zn (xem Bảng tuần 
hoàn các nguyên tố). 

Một ký hiệu nguyên tử có thể có 4 chỉ số biểu thị các thông tỉn cần 
thiết, ví dụ, đối với nguyên tử X: 


đu a 
c^b 
1.. Chỉ số a chỉ điện tích, ví dụ: Na”, Ca?*, CF, O”, NẺ.,... 


2. Chỉ SỐ b chỉ số lượng các nguyên tử liên kết với nhau trong một 
cấu trúc hóa học đơn giản, ví dụ, Pạ, Clo, Ss, Cạo,... 
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3. Chỉ số e dùng để chỉ số hiệu nguyên tử (hay nguyên tử số), tuy 
nhiên vị trí này thường để trống, vì ký hiệu nguyên tử đã biểu thị 
cả số hiệu nguyên tử. 

4. Chỉ số d dùng để chỉ số khối của nguyên tử, ví dụ: Li, "Li, và *CI, 
`7C¡.... Những đồng vị của nguyên tố hydro(gen) có tên và ký hiệu 
riêng: ?H có tên là Đeuiri (D), ŸH có tên là 7ziï (T). 

Thường thì đơn chất có cùng tên với nguyên tố tương ứng. Tên của 
mỗi dạng thù hình của đơn chất là tên của đơn chất đó kèm theo tính từ nêu 
đặc tính của dạng thủ hình hoặc có tên riêng, vd. Phosphor trắng và 
phosphor đỏ của P, graphit và kim cương của C, Ozon (O2) của oxy(gen). ... 

'Trong bảng 1.2 dưới đây 112 nguyên tố (đã có tên chính thức) được sắp 
xếp theo thứ tự vần chữ cái bao gồm tên thuần Việt (có kèm theo tên Latin 
trong vòng đơn; trường hợp nguyên tố Hg kèm theo cả tên tiếng Anh), tên 
được phiên chuyển (có thể có hai phương án phiên chuyển), ký hiệu nguyên 
tố và số hiệu nguyên tử (nguyên tử số). 

Bảng L.2. Các nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự ABC 














'Tên nguyên tố Ị Ký hiệu | Nguyên tử số 

Actini Ác s9 
Americi Am 95 

Antimon (Stibium) Sb HÌ 

Argon Ar 18 
Arsenic As 33 
Astatin At 35 
Bạc (Argentum), Ag 47 
Bani Ba 56 
Berkeli Bk 9 
Beryli Be 4 

Bismut ¡| Tí 83 
Botri Bh 107 
Bor B 5 

Đrom | ® 35 
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Cadmi 


Califomi 
Canxi/Calci 
Carbon 

Ceri 

Chì (Plumbum) 
Clor 
Coban/Cobalt 
Copemici 
Cromi 

Curium 
Darmstardi 
Dubni 
Dysprosi 

Đồng (Cuprum) 
Einsteni 

Erbi 


Europi 
Fermi 


Fluor 
Franci 
'Gadolini 


Germani 


























Kali K 19 
Kẽm (Zincum) Zn 30 
Krypton Kr 36 
Lanthan La 57 
Lawrenei Lr 108 
Lithi Li 3 
Luteti Lu 71 
Lưu huỳnh (Sulfur) s 16 
Magnesi Mg 12 
Mangan Mn 25 
Meitneri Mt 109 
Mendelevi Mã 101 
Molypden Mo 42 
'Natri Na "1 
'Neodymi Nđ 60 
Neon Ne 10 
Neptuni Np 9 
Nhôm (Aluminium) AI 13 
Nicker/Nickel Ni 28 
Niobi Nb 4I 
Nitơ/Nitrogen N 7 
'Nobeli No 102 
Osmi (SỐ 76 
Oxy(œen) M 8 
Paladi Pả +6 
Phosphor P 15 
Platin Pt T8 
Plutoni Pu % 
Poloni Po 4 
Praseodymi Pr bà 
Promethi Pm 6 
Protactini Pa 9 
Radi |_ 38 
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72 














Radon Rn §6 
Reni Re 75 
Rhodi Rh 45 
'Roentgeni Rg 11 
Rubidi Rb 37 
Rụtheni Ru 44 
Rutherfordi Rf 104 
Samari Sm 62 
Sắt (Ferrum) Fe % 
Scandi se 21 
Seaborgi Sg 106 
Seleni Se 34 
Silic Sỉ 14 
Stronti §r 38 
Tantan/Tantal Ta 73 
'Techneti Tc 4 
Teluri Te 32 
TTerbi Tb 65 
Thaii TI 81 
Thiếc (Stannum) Sn 50 
Thori Th 90 
Thủy ngân (Hydrargyrum/Mercury) Hg §0 
Thulium Tm 69 
Titani T¡ 2 
Urani U 9 
'Vanadi V 2 
'Vàng (Aurum) Au 79 
'Wonftam/Wolfram wW 74 
Xenon Xe %4 
'Yterbi Yb 70 
Ytri Y 39 








11.2. Công thức hóa học 


1.2.1. Công thức kinh nghiệm, công thức phân tử và công thức cấu trúc 
Đây là những nội dung kinh điển đã được phổ biến rộng rãi. Thí dụ: 
Công thức kinh nghiệm (Empirical Formuiae): CIK, CaO4S, 

CoFeKuNo, NS, C¡oH¡eCIFe, CHạ, CHO. Vì trong phân tử hợp chất hữu cơ 

luôn luôn chứa carbon và lyảro(gen). cho nên trong công thức C được viết 

trước tiên, thứ đến là H, sau đó mới đến các nguyên tố khác theo trật tự 

ABC. 

Công thức phân tử (Molecular Formulae): NS„, S;Cb, CzH, Coi„O, 

(Li„Mg)C]›,... 

Công thức cấu trúc (Structural Formulae): Công thức cấu trúc cho biết 
cách các nguyên tử trong một phân tử hay ion nối với nhau và sắp xép trong, 
không gian như thế nào. Thí dụ: 


° ° ằ ỀP ° o Ẻ 


OP—O—P—O—PO hoặc (OP—O—P— O— PO 
là) lạ) là) ID O o 


—H hoặc CHyCHrCHrCH:CH hoặc / VÀ, 


tra-x 


HH HH 
h6 'ð 
H-£Œ=€°sc=c= 
Hú ởd ú 


H—~C—C—O—H hoặc CH;-CH-OH hoặc / OH 


€ 
IÀ .À 
HạC———CH; 
ZCH;— CH; 


CH ư 
hị 
1 „ã Be 


œ— œ, 


(CaHeSbC " Z. 
(CaHgss N 

Để thể hiện cấu trúc trong không gian ba chiều, phải dùng đến các cách 
biểu thị liên kết khác nhau như; 


CH; 


11.22. Trật tự các ký hiệu trong công thức 


Theo khuyến nghị của IUPAC, trong công thức, trật tự (order) các ký 
hiệu (symbol) được tuân thủ theo độ âm điện, Tuy nhiên, đây là vấn đề 
không đơn giản. Vì vậy, Tiểu ban Danh pháp Hóa vô cơ của IUPAC đã đưa 
7a phương án đặc biệt dành riêng cho zmục đích thiết lập đanik pháp: 

(0) Đối với các hợp chất ion, cation được viết trước anion, ví dụ, KCI, 
thang biến thiên (bắt đầu từ nguyên tố có độ âm điện cao nhất được dùng để 
thiết lập công thức cho hệ nhị tố được lấy từ bảng tuần hoàn các nguyên tổ 
(xem Bảng tuần hoàn do IUPAC sắp xếp): 
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F—CL—Br—I—At> 
O—S—Se—Te—Po> 

H— 

N—P—As—Sb—Bi— 
C—§i —Ge—Sn— Pb—> 
B—Al—Ga— In— TÌ— 
Zn— Cả— Hg—> 

Cu —Ag—Au—> 
Ni—Pd—Pt> 

Co—Rh— Ir— 

Fe— Ru— Os—> 

Mn—Tc —Re—> 

Cr—Mo— W—> 
V—Nb—Ta— 

Tỉ —Zr —Hf— 

§e— Y— La—>Lu Ác —>Lr—> 
Be—Mg—Ca—Sr —Ba— Ra~ 
Li—Na—K— Rb—Cs— Fr> 
He—Ne— Ar— Kr—Xe—Rn 


Những nguyên tố đứng trước AI được coi là âm điện, còn những 
nguyên tố đứng sau B được coi là dương điện. Nếu trong một công thức có 
số nguyên tố cùng loại (cùng dương hoặc cùng âm) lớn hơn một thì vị trí các 
nguyên tố này được đặt theo thứ tự ABC, ví dụ: Na;B,O+, IBrCI;, O;CIF›, 
... Riêng hydro(gen) trong axivacid luôn được coi là dương, cho nên trong 
công thức được đặt ngay trước các ion âm, ví dụ HBr, NaHSO,,... 


T5 


(ii) Đối với các hợp chất nhị tố á kim (nghĩa là đều cùng âm điện) trật 

tự tăng dần độ âm điện được sắp xếp (khác đi) như sau: 
B—Si—C—Sb—›As—>P—:N—›H—›Te—»Se—»S—>At—>O—›I—Br—>CI—›ƑF. 

Trong một phân tử, một số nguyên tử có thể liên kết với nhau thành 
nhóm, ví dụ § với O trong SO4Ÿ, các nguyên tố này có thể kết hợp thành 
nhóm trong công thức, nhưng tùy hợp chất và tùy người viết, có thể có mà 
cũng có thể không có dấu hiệu liên kết. Thí dụ: H;SO,, [Cr(H;Ok]Cb, 
HỊAuCl,],... 


Ký hiệu nguyên tố chỉ có một ký tự (ví dụ B) được ưu tiên đặt trước ký 
hiêu nguyên tố có hai ký tự (ví dụ Be); NH¿” được coi là một ký hiệu gồm 
hai ký tự cho nên phải được đặt sau Ne (theo vần ABC thì e đứng trước h). 
Việc sắp xếp trật tự các nhóm đa nguyên tử được xác định bởi ký hiệu của 
nguyên tố đầu tiên trong các nhóm: đối với nhóm SO¿' là S, đối với nhóm 
[Zn(H;O)x]' là Z, đối với nhóm NO; là N,... 


Đối với các hợp chất giữa các kim loại là những nguyên tố đều được 
©oi là đương điện, công thức của chúng phải được viết theo trật tự ABC một 
cách nghiêm ngặt, ví dụ: Au;Bi, NiSn,... 


1.2.3. Công thức của các nhóm 


Ở trên chúng ta đã có xét đến công thức của các nhóm, ví dụ của SO¿, 
tuy nhiên, chưa bàn đến những nguyên tắc hình thành chúng. Những công 
thức như vậy có thể cho ta chỉ dẫn về cấu trúc mà cũng có thể không. Vấn đẻ 
là phải xác định được một (hay một số) nguyên tử được coi là trung tâm 
hoặc đặc trưng. Nghĩa là phải xác định /on hay nhóm đó có phải là một cầu 
trúc phối trí (coordination entity) hay không. Như vậy, I trong ICH, V trong, 
'VO¿” ,... là những nguyên tử trung tâm nên được viết đầu tiên. Các nguyên 
tử phụ được viết sau theo vần ABC của những ký hiệu đầu. Thí dụ: 
ICrOzS]”, [ICH], HạPO4, SbCl:F, PBrCI,.... Đối với các cấu trúc phối trí 
thì phối tử có thể không mang điện, những phối từ đó được viết sau các phối 
tử ion và cũng theo trật tự ABC của những ký hiệu đầu. Toàn bộ cấu trúc 


76 


phối trí (có thể mang điện dương, điện âm hoặc trung hòa điện) được đóng trong, 
ngoặc vuông. Ngoặc vuông được coi là ngoặc bao quát nhất (highest seniority), 
cho nên thứ tự bao quát của các ngoặc được xác lập như sau: [( )], [{( )}Ì, 
{C)DE [C)Đ)] › v.v... Thí dụ: [IrHCl(C¿H¿N)(NH))], K›[Fe(CN)], 
T[Rư@NH;);(N;)|Ch, Kạ[Cr(CN}»;Oz(O;)(NH))], [Cu{OC(NH;)};C]. 

'Thông thường, một cấu trúc (a species) có thể được coi là cấu trúc phối 
trí, mà cũng có thể không. Như vậy, sn/u⁄2u{faf có thể được coi là một cầu 
trúc phối trí của S* với bến phối tử O? và được viết [SOa]”, nhưng cũng có 
thể không cần đóng ngoặc như vậy. Đối với cấu trúc phối trí [ICHj]' thậm 
chí viết (ICl,)} hay ICl¿ đều có thể được chấp nhận, tùy theo bối cảnh sử 
dụng. 

Đối với một số cấu trúc không thể xác định nguyên tử trung tâm, ví dụ, 
đối với thioxyanat/thiocyanai, các ký hiệu được viết theo trật tự mà chúng 
xuất hiện trong mạch. Thí dụ: - SCN; -NCS; HOCN; HCNO; (O;POSO;)' 

Các hợp chất kép (addition compounds) được biếu thị bởi công thức 
của các cấu trúc hợp phần riêng rẽ kèm theo các chỉ số độ bội và phân cách 
nhau bằng dấu chấm. Thí dụ: 3CdSO..8H;O; CaCl;.8NH;,... 

Các nhóm chức có vai trò rất quan trọng trong hóa hữu cơ. Ví dụ, 
nhóm hydroxyl ~OH đặc trưng cho alcohol, phenol và enol. Các thí dụ: 


N27 S22 Sen, x¬ 
Aleohol H 
G" 


Phenol 


T1 





Enol 


1I.2.4. Cầu trúc ba chiều và hình chiếu (projection) 

Công thức có cấu trúc ba chiều của phân tử được biểu thị trên mặt 
phẳng. Ví dụ, phân từ có cấu trúc bát diện [Co(NH);(NO;):] có thể được 
biểu thị bằng công thức 

NOz 
HạN—|———O; 
tgế——, ñ 
NHạ 

Tuy nhiên, công thức này có thể gây hiểu lầm, nhất là cho sinh viên trẻ, 
rằng giữa NO; và NH; có liên kết. Cách biểu thị tốt hơn là dùng cách chiếu 
từ ngoài mặt phẳng vào: 


Tae 
HạN— Co —NO; 
““ 
HẠN tp 


Còn đối với phân tử benzen thì để biểu thị tình trạng các electron 
không định xứ giữa các cặp nguyên tử, công thức được biểu diễn như sau: 


©@-Ô 


Như vậy đối với một phức chất có thể biểu diễn theo cách: 






__ „-CaHs 

Lẻ 

| S2 
OC — M 
s |, 


Trong hóa hữu cơ, một số cách chiếu khác nhau được sử dụng, như 
cách chiếu Fischer, cách chiếu Newman, 


1.2.5. Các đẳng phân và đằng phân lập thể 

Các đồng phân mô tả các cấu trúc khác nhau của một công thức phân 
tử nhất định. Thí dụ: Với công thức phân tử C;H,; có nhiều đồng phân khác 
nhau bởi cách liên kết các nguyên tử carbon trong đó. Với công thức phân tử 
C¿;H,O có ba đồng phân, một thuộc loại kefon (CH;-CO-CH;), một thuộc 
loại aneol/alcohol (CHạ=CH-CHzOR) và một thuộc loại andehyd/aldehyd 
(CH+-CH;-CH=O). 

Các đồng phân lập thể là các đồng phân có cùng công thức phân tử, 
cùng cách kết nối (connectivity) nhưng có sự sắp xếp khác nhau trong không, 
gian. Có ba loại đồng phân lập thể: đồng phân cis-trans, đồng phân cấu dạng 
(conƒformational) và đồng phân đối quang (enantiotmers). 

© Các dạng đồng phân cís- và irans- chỉ rõ sự phân bô không gian so 
với một mặt phẳng được xác định bởi cấu trúc phân tử thường là có liên 
quan đến một nối đôi. Trong nhiều trường hợp việc áp dụng hệ danh pháp 
cis-trans gặp khó khăn do không rõ ràng, người ta phải thay bằng hệ E - Z, 
trong đó phải tính đến độ hơn cấp (seniority) tương đối của các nhóm gắn 
vào nối đôi (số thứ tự Z của nguyên tử trực tiếp gắn vào carbon mang nối đôi 
càng lớn thì độ hơn cấp cảng cao). Thí dụ: 


-H<-CH; <-NH; < -OH < -F < -Cl< -Br 
=() @  Œ) ® (9 7) @5) 


Nếu hai nguyên tử trực tiếp gắn vào carbon mang nối đôi là đồng nhất 
(thí dụ cùng là C) thì sẽ tính đến nguyên tử tiếp theo, ví dụ, -CH;-H < CHạ- 
CH;„. Những nguyên tử (ở nhóm thế) mang nối đôi hoặc nối ba được coi 
như tương đương hai hoặc ba nối đơn với các nguyên từ giả định. Như vậy, 
trình tự tăng độ hơn cấp sẽ như sau: 


T9 


Z9 Z9 
—c =CH hàn. se Sài 





Sau khi xác định độ hơn cấp nếu thấy z > và c > đ, người ta xét vị trí 
không gian của z và c. Nếu chúng cùng một phía đối với bộ phận cứng nhắc 
ta có dạng Z (từ tiếng Đức Zwsammen có nghĩa là “cùng"); trái lại, nếu 
chúng ở khác phía ta có dạng E (Ezgegen có nghĩa là “đối"). Thí dụ: 


Ñ 4 Z 4 ° c -. = 
X-< PP ve PS 
c bí c 
2 ® 2 ® 
Một số thí dụ về sự trùng nhau hoặc không trùng nhau giữa đồng phân 
eis-trans và đồng phân (2)-(E): 
Hạ ,CH; HC „H 
C 
Lổ ` v THÊ 


CHạ 


cis~ but-2-en / (Z)-but-2-en zans-but-2-en/ (£)-but-2-en 


@. 


cis-5,6dimethyl-  ram-5,6-đimethyl- 
Beat €yclohexa-1,3- 
dien 


dien 
. ].` „H 
H 
kế” TW -Jã "No ới 
H“ `coon 
(2-1.2-dibromo- 


I-eloro 2.iodoeten  ®Cid(2E,4Zphexa-2,4-dienoic 
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® Đồng phân cấu đựng (conformational isomers) là các dạng đồng 
phân khác nhau nhận được bằng cách quay quanh các nối đơn; mỗi đồng 
phân ứng với một trạng thái cực tiểu của thế năng. Sự chuyển hóa các trạng, 
thái đồng phân bằng cách quay quanh một nối đơn phải vượt qua hàng rào 
năng lượng. Thí dụ: 


e 
H CHạ 
H H 
CHạ h 
k H 
H H 
bo) 


cấu dạng synclinal cấu dạng amtiperiplanar hoặc cấu dạng trái 


Khái niệm về phân tích cấu dạng làm cho ta hiểu rõ hơn sự sắp xếp 
không gian của các ankan/alkan và khả năng phản ứng của các dẫn xuất 
chứa các nhóm chức. Một số thuật ngữ đặc trưng được sử dụng. Thí dụ: 


Cấu dạng phong bì Ghế Thuyên Xoắn 


“Trong phân tử cyclohexan hoặc phân tử tương tự các liên kết ngoài bộ 
khung là các liên kết xích đạo (b) và liên kết trục (A). 





® Đặc tính của đồng phân đối quang (enantiomer) là tính „chiral“ (tính 
không trùng vật-ảnh); các đồng phân này có các tính chất vật lý (trừ tương 
tác với ánh sáng phân cực) và khả năng phản ứng (trừ phản ứng với các hợp. 
chất chiral khác) hoàn toàn giống nhau. Như vậy, hoạt tính sinh học phải 
khác nhau. Một phân từ clizai không chồng lên được ảnh của nó trong 
gương, trong khi một phân tử aclira/ thì chồng được lên ảnh của mình. Tính 
chiral có được nhờ sự có mặt trong phân tử một trung tâm, một trục hoặc 
một mặt phẳng chiral . : 

Trung tâm chiral là một nguyên tử nối một nhóm phối tử trong một 
phân bố không gian không chồng được lên ảnh của nó, ví dụ, một hợp chất 
carbon Caöcđ, một phosphor Paðc, một ion amoni (Wabc4)”. Các ký tự # và 
Ẩ được dùng để biểu thị mỗi đồng phân đối quang. 


Thí dụ: 
Mặt phẳng gương, 
ĐÀN : „on ị HOOC, „m 
† c 
w“ Nụ ị `4 "Nu 
R § 


Hai đồng phân đối quang 


Khi một phân từ chứa hai tâm chiral, có thể tồn tại bốn hay ba đồng 
phân đối quang tùy thuộc vào việc có mặt phẳng đối xứng hay không. Trong 
tổ hợp bốn đồng phân có hai đôi đồng phân đối quang. Những đồng phân 
không phải là đối quang thì được gọi là đồng phân lập thể không đối quang 
(diastereoisomer). Trong các thí dụ dưới đây các hợp chất I và II là các đồng 
phân đối quang và các hợp chất III và IV là đồng phân đối quang, còn các 
hợp chất Ï và III, chẳng hạn, là các đồng phân lập thể không đối quang. 


8 














+ 














e 
j 
d 
I 
Mặt phẳng đối xứng làm cho phân tử trở thành chiral, và như vậy làm 


giảm số lượng các đồng phân. Phân tử đưới đây có mặt phẳng đối xứng 
được gọi là hợp chất meso. Thí dụ: 








mặt phẳng gương 
HOOC ị COOH 
d8 ni) 8 
H | 0H ị Ho—|——H Đa kướu 
s2 COOH 'OOH 
các đồng phân đối quang. hợp chất meso. 


Các thí dụ dưới đây cho thấy cách biểu thị một số đồng phân lập thể 
bằng danh pháp hữu cơ: 


H CH COOH : 
NZ Ì HC, - ⁄⁄ h 
C c=c 
N 
nữ NM hở H h 
(E)-but-2-n acid (Z)-pent-2-enoic eis-1,2-dimethylcyclohexan 
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HỘ .0H HẠN, 2H 
` H 
š “^% Coon 
r 3 
H nu 


trans-2-broraocyclopentan-l-ol  ()-butan-2-ol acid (S)-2-aminopentanoic 


I3. Tên các hợp chất hóa học 


Có ba cách gọi tên các hợp chất hóa học. Theo ngôn từ IUPAC'!5, đây 
cũng là ba loại danh pháp: Danh pháp kiểu lưỡng nguyên (binary-type 
nomenclature), Danh pháp kiểu phối trí (coordination-type nomenelature) và 
Danh pháp kiểu thay thế (substitutive-type nomenclature). Các loại danh 
pháp này được áp dụng chung cho cả các hợp chất vô cơ và hữu cơ, 


1.3.1. Các hợp chất vô cơ 


Để gọi tên các hợp chất vô cơ, chủ yếu người ta sử dụng danh pháp 
kiểu lưỡng nguyên. Loại danh pháp này không phải chỉ được áp dụng giới 
hạn cho các hợp chất hai nguyên tố, bởi vì các hợp chất chứa hơn hai 
nguyên tố cũng được xếp vào loại lưỡng nguyên nếu thành phần của chúng 
gồm hai hợp phần: hợp phần âm điện và hợp phần dương điện. Mặc dầu có 
thể đặt tên hợp chất một cách đơn giản trên cơ sở công thức kinh nghiệm, ví 
dụ, có thể có lý nếu gọi tên CaSO/ là camxi/calci lưu huỳnh tetraoxy(gen), 
nhưng người ta không bao giờ làm như vậy. 


Do danh pháp kiểu lưỡng nguyên không cho biết đầy đủ các thông tin 
về cấu trúc, cho nên, trong một số trường hợp người ta phải vận dụng danh 
pháp phối trí hoặc danh pháp thay thế (xem dưới đây) để gọi tên các hợp 
chất vô cơ. 

Một hợp chất được hợp thành bởi các hợp phần âm và dương cùng với 
các tiền tố chỉ độ bội (muitiplicafive .prefìx). Hợp phần dương viết trước, hợp 
phần âm viết sau và được phân cách nhau bằng khoảng trồng. Các tiền tố chỉ 
độ bội (gọi tắt là tiền tố) có thể không cần viết nếu không có nó vẫn có thể 
hiểu được. Nên lưu ý là các hậu tố -ie và -ø trong các hợp chất như zxi/ 
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sunfuric/acid sulfiưic, axit sunfurơ/acid su|furơ, (trong tiếng Pháp là -iqwe 
và -ewx) không thể biểu thị trạng thái oxy hóa của nguyên tố, cho nên phải 
được biểu thị bằng các số La Mã. Cũng vì vậy, IUPAC khuyến nghị nên sử 
dụng danh pháp phối trí một cách rộng rãi để mô tả các hợp chất đa nguyên 
tố. 

Trong hợp chất, tên của hợp phần dương chỉ là tên của nguyên tố, tên 
của hợp phần âm đơn tổ thì kết thúc bằng hậu tố 4e, còn tên của hợp phần 
âm dị tố nói chung có hậu tố a (từ đây, những hậu tố afe, ane,... trong danh 
pháp [UPAC sẽ được viết ở dạng phiên chuyện không có e). Các hợp phần 
dương và âm đều có thể là những nhóm và số lượng hợp phần cũng có thể 
lớn hơn một. Nếu có nhiều hợp phần thì tên các hợp phần được viết theo trật 
tự ABC của ký tự đầu của tên các hợp phần hoặc của ký thự thứ hai của tên 
các hợp phần nếu ký tự đầu giống nhau. IUPAC khuyến nghị các quốc gia 
không dùng tiếng Anh có thể áp dụng trật tự khác tương hợp với ngôn ngữ 
của mình. Vì vậy, trong danh pháp hóa học Việt Nam, do chúng ta dùng tên 
Latin và tên Việt (và Hán-Việt) đối với một số nguyên tố mà IUPAC dùng 
tên tiếng Anh, cho nên trật tự các từ tố trong một số trường hợp không, giống 
như trong danh pháp IUPAC. Danh mục đầy đủ tên các ion, các nhóm và 
các phối tử được hình thành từ các nguyên tố và các nhóm nguyên tố được 
IUPAC trình bảy trong tài liệu'Ế. 

Vị trí của #yđro(gen) luôn luôn nằm sau cùng trong, số các họp phần 
dương, có thể có khoảng trống phân cách với hợp phần âm nếu không chắc 
chắn nó có liên kết với amion hay không. Tên các hợp chất kép (ađdition 
compound) được viết sau tên hợp chất chính phân cách bởi gạch ngang dài 
và tiếp đó là tỷ lệ của chúng trong ngoặc đơn. Cách viết tên các phân tử 
nước kết tình cũng như vậy. Dưới đây là một số thí dụ: 


HCI hydro(gen) cloride (axiacid clohydric) 
NaOH natri hydroxide 

KCI kali cloride 

CasP2 canxi/calci phosphide 
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Fe;O¿ 


NHẠCI 
UO;Ch 

Oz[PŒ4] 
KMẹCI 


NaNH,HPO, 
Cs;Fe(C;O¿)› 
AIK(SO,¿;.12H;O 


CaClI,8NH; 
BBrF; 
PCIO 
Na;F(HCO,) 


triferum tetraoxide (không viết iri- 

sắt tetraoxide) 

amoni cloride 

turanyl dicloride 

đioxy(gen) hexafluoroplatinat 

kali magnesi cloride, tên IUPAC là 
magnesium potassium chloride 

amoni natri hydro(gen)phosphat 

tricaesi sắt tris(oxalat) 

kali nhôm bis(sunfat/sulfat)-nước(1/12), 
tên IUPAC là 

aluminium potassium bis(sulfate)—water(1/12) 
canxi/calci cloride-amoniac(1/8) 

bor bromide difluoride 

phosphof) trieloride oxide 

đinatri fluoride hydro(gen)carbonat 


Lưu ý rằng, trong ví dụ cuối cùng có thể viết „ đinztzi "mà cũng có thể 
viết „narri" thôi. Giữa hydro(gen) và carbonat không có khoảng trồng là vì 
iydro(gen) có liên kết với carbonat. Những ký tự viết đậm là để làm rõ vai 
trò của tên các hợp phần trong việc xác định trật tự các từ tố; trong thực tế 
không cần thiết phải làm như vậy. 

Có những cách khác nhau đẻ thể hiện tên các nhóm âm điện đa nguyên 
tử. Các nhóm như vậy có các nguyên tử: cùng loại được viết với các tiền tố 


nhất định, ví dụ: 
(Snạ)" 
@&} 
$6 


nonastanide hoặc nonastanide(4-) 
triiodide hoặc triiodide(1-) 


sử disunfide/disulfide hoặc disunfide(2-/disulfide(2-) 
'Tuy nhiên, một số tên thông thường vẫn được sử dụng, ví dụ: 


0 superoxide 

o#Z peroxide 

0 ozonide 

N azide 

c+ axetylide/acctylide 


Một số tên truyền thống (thường không kết thúc bằng hậu tố -) vẫn 
được lưu dùng, mặc đầu nói chung tên hệ thống vẫn được ưa dùng hơn. 
Thí dụ: 


CN xyanide/cyanidc 
NH;r amide 

OH hydroxide 
AsO¡” arsenit 

CO2 clorit 

CO hypoclorit 

NO; nitrít 

S0” sunfit sulfit 
S0 đithionit 


“Thực ra hậu tố af của các hợp phần âm cũng là đặc trưng cho các anion. 
của các oxoaxi/oxoacid (sunfat(suifat, phosphat, nitral...). Phần lớn các 
anion đó là những cấu trúc phối trí, tên của những amion đó được hình thành 
theo quy tắc của danh pháp. phối trí, ví đu: 

[Fe(CO),j* tetracarbonylferat(2-) 

[Cr(NCS)4(NH;»;[ˆ điammintetrathioxyanatocromat(1-}/ 


#7 


s8 


SO# 


NOz 


diammintetrathiocyanatocromat(1-) 
trioxosunfattrioxosulfat(2-) tốt hơn tên 
sunfit/sulfit 


đdioxonitrat(1-) tốt hơn tên øiri£ 


Vì vậy, tên hệ thống của các oxoaxi//oxoacid được viết như sau: 


H;BO; 

H;CO; 

HNO; 

HNO; 

H;PO¿ 
(HO);OPPO(OH); 
H;S;O, 


H;$%O, 


trihydro(gen) trioxoborat 

đïhydro(gen) trioxocarbonat 

hydro(gen) trioxonitrat 

hydro(gen) dioxonitrat 

trihydro(gen) tetraoxophosphat (V) 
tetrahydro(gen) hexaoxodiphosphat (P-P)(4-) 
đihydro(gen) hexaoxodisunfat(S—S)/ 
đdihydro(gen) hexaoxodisulfat(S~S) 
dihydro(gen) tetraoxodisunfat(S—§)/ 
dihydro(gen) tetraoxodisulfat(S~S) 


Theo khuyến nghị của IUPAC, trạng thái oxy hóa của ion được biểu thị 
bằng số La Mã (trong ngoặc đơn), còn điện tích - bằng số Arab cùng với dấu 
điện tích (cũng nằm trong ngoặc đơn), ví dụ: 


UO¿?* 
Na 
POÈ# 
NO 
TFe;O¿ 
SFs 
UO;SO, 


uranyl(VI) hoặc đioxourani(2+) 

natride(1-) 

phosphat(V) 

nitơ(/nitrogen(I) oxide 

ferum(I) diferum(I]) tetraoxide 

lưu huỳnh(VD) fuoride 

tranyl(2+) sunfat/sulfat hoặc dioxourani(VI) 


tetraoxosunfat(VI)J/tetraoxosulfat(VI) 
Fez(SO¿); sắt(3+) sunfaUsulfat hoặc sắt(III) sunfat/sulfat, 
hoặc thậm chí diferum trisunfat/trisulfat. 


'Tên các cation được biểu thị một cách đơn giản, tuy nhiên cần phải sử 
dụng hoặc số điện tích hoặc số oxy hóa của chúng, ví dụ: 


Na* ion natri(1+) hoặc cation natri(J) 

U“ ion urani(6+) hoặc cation urani(VI) 

r ion iod(1+) hoặc cation iod(1) 

(O;)” ion đioxy(gen) 

(Bu)" ion pentabismut(4+) 

(Hg)°* ion đimercury(2+) hoặc cation dimercury(1) 


Có thể không nhất thiết phải đẻ các ngoặc đơn của công thức. 

Cation có thể được hình thành bằng cách thêm một #yđron (hydron là 
tên được khuyến nghị dùng chung cho cả proføn vàc các đồng vị deutron, 
triron) vào một hyđride nhị tố. Trong những trường hợp này IUPAC 
khuyến cáo dùng danh pháp thay thế (xem dưới đây); hậu tố -ium (phiên 
chuyển theo quy tắc bỏ um, chỉ còn lại -ï) được thêm vào tên của hydride 


sốc, ví dụ: 


HS" sunfani/sulfani 
PH¿` phosphani 
SiHạ* silani 


Hậu tố -onium (phiên chuyển theo quy tắc bỏ -um, chỉ còn lại -oni) 
cũng có thể được dùng trong những trường hợp tương tự, ví dụ: 


PH¿' phosphoni 
ˆ AsH# arsoni 
SbH¿` stiboni 
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H;O* oxoni 

HạS+ sunfoni/sulfoni 

Hạ" iodoni 

Tên amoni (ammonium) của ion NHạ` không phải là tên hệ thống, tuy 
nhiên, do đã được dùng nhiều năm rồi, vẫn có thể tiếp tục được lưu dùng. 


Dẫn chất của các hyđride nhị tố đó, kể cả các dẫn chất hữu cơ, được 
gọi tên theo danh pháp thay thế hoặc theo danh pháp phối trí (xem dưới 
đây), tùy người sử dụng cho cách nào là thích hợp hơn, ví dụ: 


IPCu]" ion tetraclorophosphoni hoặc 
tetraclorophosphor(1+) 
[P(CH);C]° ion diclorodimethylphosphoni 


hoặc diclorodimethylphosphor(1+) 
Nếu cation được biểu thị rõ ràng là một cấu trúc phối trí (coordination 
entity) thì danh pháp phối trí đương nhiên được sử dụng, ví dụ: 


ICoCI(NH,);J?* ion pentaamminelorocoban(2+)/ 
pentaamminelorocobalt(2+) 

Có một số ít trường hợp các tên thông thường vẫn được sử dụng, ví dụ: 

NO* cation nitrosyl 

OH* cation hydroxyli 

NO;` cation nitry] 

UO;ˆ* cation uranyl(2+) 


Đối với tên các amion, cách hình thành cũng tương tự, nhưng hậu tố sẽ 
là iđe, at hoặc ít, đặc trưng cho các hợp phần âm điện, ví dụ: 


cr cloride 
0 đioxide(1-) 


IS triiodide(1-) 


Pbạ” nonaplumbide(4-) 

SO£# sunfat/sulfiat, tetraoxosunfat(2-)/ 
tetraoxosulfat(2-) 

NOz nitrit, dioxonitrat(1-) 


Những anion được hình thành bằng cách mắt một #ydron của hydride 
thì phương cách đơn giản là sử dụng danh pháp thay thế, ví dụ: 


CH;¡ methanide 

NH¿ amide hoặc azanide 

PH¿ phosphanide hoặc hydro(gen)phosphide(2-) 
SiHy silanide 


Anion cũng có thể được hình thành bằng cách mất các hyẩron của 
axit/acid. Nếu tắt cả các hyảron đều bị mắt thì tên của axi/acid được biến 
đổi để thành anion như sau: 


H;SO,, axit sunfuric/acid sulfuric —> SOLỞ, sunfat/sulfat 

H;PO,, axit/acid phosphoric — POẺ' , phosphat 

CH¡;COOH, axit axetic/acid acetic => CHạCOO,, axetaaoctal... 

Đôi khi cũng cần sử dụng cả số điện tích để phân biệt các trạng thái 
oxy hóa hoặc mức độ oxygen hóa (oxygenation) khác nhau. Nói chung, 
trong các trường hợp tương tự, danh pháp phối trí được sử dụng, ví dụ: 

HSO¿ -_ hydro(gen)sunfat(1-) ~)/hydro(gen)sulfat(1-) 

H;PO¿ dihydro(gen)phosphat(1-).... 

Hậu tố at cũng được dùng khi Rydron được tách ra khỏi một nhóm 0H 
của các ancol⁄alcohol, ví dụ: 

CH;O methanolat 


CøH;S” 'benzenthionat, 
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hoặc ion hydride HT được cộng hợp vào một phân tử trung hoà, ví dụ: 


BH¿ tetrahydroborat 
PH hexahydridophosphat 
BCIH tricloroRydroborat 


Trong các ví dụ trên đây cần lưu ý rằng, chỉ trong các hợp chất của or 
thì mới dùng từ tố „hydro* thay vì „hydrido“ như trong các trường hợp 
khác. Đây là trường hợp ngoại lệ duy nhất do nguyên nhân lịch sử. 

Như vậy, sau khi đã thiết lập các cách gọi tên cafion và anion, có thể 
thấy rõ rằng, tên kiểu lưỡng nguyên của các muối thực tế không khác với tên 
của hợp chất nhị tố gồm tên của hợp phần âm điện và hợp phần dương điện. 
Tên của ezíion luôn luôn đặt trước tên của awion và phân cách nhau bởi 
khoảng trống. Nguyên tắc này là luôn luôn phải được tuân thủ và không có 
ngoại lệ. Trật tự viết tên là trật tự ABC, chỉ với ngoại lệ là #yảro(gen) với tư 
cách là earion; nó luôn luôn được viết sau cùng trong số ea/ion. Trong các 
muối (chứa ñyđro(gen) axit/aci4) từ „hydro(gen)“" được viết liền với tên 
anion. Các thí dụ: 


HCI hydro(gen) chloride 

NaOH natri hydroxide 

NaHCO; natri hydro(gen)carbonat 

K;HPO, đikali hydro(gen)phosphat 

KMpgFI; kali magnesi fluoride, tên IUPAC là 


magnesium potassium fluoride hoặc 

trifuoride 
Na(UO;);[Zn(H;O)‹](CH;CO;); 

hexaaquazincum natri triuranyl 


nonaaxetat/nonaacetat 


MgNH,PO,6H;O amoni magnesi phosphat-nước(1/6) 
hoặc amoni magnesi phosphat hexahydrat 
NaCI.NaF.2Na;SO¿ hexanatri cloride fluoride 
bis(sunfat)/bis(sulfat), công thức 
kinh nghiệm là NagCIF(SO¿)z 

CasF(PO,); pentacanxi/pentacalci fluoride 

tris(phosphat),... 

Những thí dụ trên đây có thể coi là điển hình của cách viết tên các 
muối kép cũng như muối ngậm nước (những ký tự viết đậm chỉ rõ trật tự tên 
các cation và anion). Xin nhắc lại, do tên gọi của một số nguyên tố trong 
tiếng Anh và tiếng Việt không giống nhau, cho nên trật tự các cation hoặc 
anion trong danh pháp hóa học Việt Nam và danh pháp IUPAC được viết 
khác nhau, ví dụ, trật tự các cation K và Mg trong danh pháp TUPAC là Mg 
(magnesium) đứng trước K (2ofassium), nhưng trong danh pháp Việt Nam 
thì phải đặt K @&al?) trước Mg (magnesi). Điều này hoàn toàn không có gì 
trái mà, ngược lại, phù hợp với khuyến nghị của IUPAC. 

'Tên của các nhóm được coi như các thành phần thế trong hóa hữu cơ 
hoặc các phối tử của các kim loại thường cũng là tên của các gốc tự do 
tương ứng. Những tên này được hình thành từ tên của các hyảride nền 
bằng cách biến đổi tiếp vĩ ngữ thành -yl theo quy tắc của danh pháp thay 
thế. Thí dụ: 


SH — SiHÿ silyl 

SnCh”  SnCHỳ triclorostanyl 

BH  BHy boryl 

CH  CHÿ methyl 

Trong hóa vô cơ, một số nhóm thế vẫn giữ tên thông thường, ví dụ: 
0H hydroxyl 
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co carbonyl 

SO; sunfonyl/sulfonyl 

CrO; cromyÏl,... 

Những tên như vậy vẫn được dùng để chỉ các hợp chất vô cơ có nhóm 
chức, ví dụ: 


COCI; carbonyl cloride 
NOCI nitrosyl cloride 
SO¿NH sunfuryl/sulfuryl imide 
1O;F iodyl fluoride 


Tên của nhóm thế là nguyên tố hóa học được hình thành từ tên của 
nguyên tố với tiếp vĩ ngữ -io, ví dụ: 


œ clorio (eloro, nếu trạng thái oxy hóa là =1) 
Na natrio (sodio) 

CIHg cloromercurio. 

(OC)„Co tetracarbonylcobantio/tetracarbonylcobaltio. 
FaS pentafluorosunfurio/pentafluorosulfurio. 


1.3.2. Các hợp chất phỗi trí 


1.3.2.1. Hợp chất phối trí đơn nhân 

a) Công thức 

Như đã có nhắc đến ở trên, trong công thức phối trí, nguyên tử trung 
tâm được viết đầu tiên. Tiếp theo là các phối tử anion theo trật tự ABC của 
ký hiệu đầu tiên trong công thức của chúng. Các phối từ trung hòa điện được 
viết sau đó cũng theo trật tự ABC như vậy. Công thức của toàn bộ cấu trúc 
phối trí, không phân biệt là có tích điện hay không, được đặt trong ngoặc 
vuông (trật tự các ngoặc trong cấu trúc phối trí đã được đề cập ở trên). Điện 
tích của một ion được biểu thị theo cách thông thường bằng số điện tích ở 
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bên phải phía trên. Trạng thái oxy hóa của những nguyên tử đặc trưng được 
biểu thị bằng số La Mã nhưng ở bên phải phía trên chứ không phải ở trong, 
ngoặc đơn của hàng ngang. Trong công thức của một muối chứa các cầu trúc 
phối trí, carion luôn luôn được viết trước anion, không cần biểu thị điện tích 
và cũng không cần có khoảng trống giữa các công thức của cation và anion. 
Dưới đây là một số thí dụ về những điểm đã trình bày: 


[Co(NH;),]C1 [P.Cuj# 
[CoCI(NH,);]CI [Cr(NCS)(NH;);}' 
Na[PIBrCI(NO;)(NH))] IFe"(COjjJ* 
[CaCl,(OC(NH;)›}z] 


Thông thường, công thức của các phối tử cồng kênh (chủ yếu là phối tử 
hữu cơ) không tiện viết chỉ tiết mà người ta dùng cách viết tắt, ví dụ Haedta 
là viết tắt của axi' ethylendiaminletraaxeticlacid ethylendiamintetraacetie, 
tên thông thường, hoặc axit (ethan-1,2,diyldinitrilo)tetraaxetic/acid (ethan- 
1,2-diyldinitrilo)fetfaaeetic, tên hệ thông, còn các dẫn xuất ion của nó thì 
được biểu thị như sau: (Hyedtay, (Haedta)”, (Hedta)”, (edta)”. 


ð) Gọi tên 

Tên của hợp chất phối trí được hình thành như trật tự gắn các phối tử 
vào nguyên tử trung tâm, nghĩa là đọc tên các phối tử trước. Tên của các 
phối từ được đọc theo trật tự ABC bắt kể là phối tử loại gì. Các tiền tố chỉ số 
lượng không cần phải đọc trong trật tự đó nếu chúng không phải là bộ phận 
của tên phối từ. Số điện tích và số oxy hóa vẫn được dùng như bình thường. 
Các tiền tố thông thường chỉ độ bội như di5, trị, tetra-, v.v... được sử dụng, 
phổ biến, còn các tiền tố đồng nghĩa bis-, tris-, tetrakis-, v.v...chỉ được sử 
dụng để biểu thị các trường hợp phức tạp hơn nhằm tránh nhằm lẫn mà thôi. 
Khi đó phải dùng các ngoặc bao quanh các cấu tử liên quan đến tiền tố đó. 
Các từ tố không được đọc lướt mà phải được đọc đầy đủ, ví dụ, từ 
tetraammin phải đọc cả hai ký tự “a”. 
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'Tên của các phối tử là znion được kết thúc bằng hậu tố -o, nghĩa là nếu 
hậu tố của amion là -it, -at, -ide thì tên của phối tử sẽ là —ito, -ato, -ido. Theo 
thói quen, phối tử halogenido được viết tắt là halo. Điều cần lưu ý là, với tư 
cách là phối tử thì hyđro(gen) luôn được coi là anion và có tên là hydriđe. 
Đối với các phối tử (rung hòa điện và cation thì hậu tố không thay đổi. Với 
tư cách là phối tử thì nước có tên là agua và NH; có tên là ammin. Các phối 
tử luôn luôn được đặt trong ngoặc cùng với tiền tố chỉ độ bội ở trước ngoặc, 
tuy nhiên đối với các phối tử aqwa, ammin, carbonyl (CO) và nitrosywl (NO) 
thì không cần, ví dụ: 





co carbonyl 

NO nitrosyl 

NHạ ammin 

CH;NH; (methylamin) 

(@®Oj)* [phosphato(3-)] 

(SOj)* [sunfato(2-)J/[sulfato(2-)] 
(S2O4)” [dithionato(2-)] 


Tên của các cấu trúc cation hoặc trung hòa điện có hậu tố như tên 
nguyên tố cùng với số điện tích hoặc số oxy hóa. Tên của các zniow phức 
cần phải có sự biến đổi bằng cách thêm hậu tố -at. Những khuyến cáo trên 
đây được thể hiện trong các thí dụ dưới đây: 


1) K[Fe(CNk] kali hexaxyanoferat(II)/hexacyanoferat(II) 
kali hexaxyanoferat(4-)/hexacyanoferat(4-) 
tetrakali hexaxyanoferat/hexacyanoferat 

2) [Co(NH;);|Cl;  hexaammincoban(II)/hexaammincobalt(I) cloride 

3) [CoCI(NH;);|Cl:  pentaamminclorocoban(2+)/ 
'pentaamminclorocobalt(2+) cloride 


9% 


4) [CoCI(NO;NH;}]C1 †etraammineloronitrito-N-coban(H)/ 


tetraammincloronitrito-N-cobalt(HI) cloride 


5) [PICINH;CHạXNH;);]CL diammineloro(methylamin) 


6) [CuCls{OC(NH:);}] 
7) Kạ[PdCla] 

8) Kz[OsCIsN] 
9)Na[PtBrCINO;XNH;)] 


10) [Fe(CNCH;}¿]Br; 


11) [Ru(HSO¿);(@NH;)4] 


12) [CoŒI;O);(NH)4CI›] 


13) [PtCls(C;H;N)(NH;)] 


14) Ba[BrFa]: 
15) K[CrF¿O] 


platin(I) cloride 

điclorobis(ure)cuprum(HI) 

kali tetracloropaladat(I) 

kali pentaeloronitridoosmat(2-) 

natri amminbromocloronitrito-N- 
platinat(1-) 

hexakis(methyl 
isoxyanide/isocyanide)ferum(1I) bromide 
tetraamminbis(hydrosunfito)rutheni(1I)/ 
tetraamminbis(hydrogensulfito)rutheni(1I) 
tetraammindiaquacoban(II)/ 
tetraammindiaquacobalt(II) cloride 
ammindieloro(pyridin)platin(II) 

bari tetrafluorobromat(IIT) 


kali tetrafluorooxocromat(V) 


16) [Ni(H;O);(NH;}]SO¿ tetraarmmindiaquanicken(1) sunfat 


tetraammindiaquanickel(I) sulfat. 


Xin lưu ý, trong các thí dụ 6 và 10 các nguyên tố Cu và Fe phải lấy 


hoặc phiên chuyển từ tên Lain (thay vì tên tiếng Anh trong danh pháp 
IUPAC), chứ không dùng tên tiếng Việt, bởi vi tên các nguyên tố này được 
viết không (ách rời với các hợp phần khác trong cấu trúc phối trí (trong 
ngoặc vuông). 
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Trong một số trường hợp không rõ nguyên tử nào trong một phối tử là 
nguyên tử cho (donor), cho nên phải chỉ rõ, như trong các thí dụ số 4 và số 9 
trên đây đối với phối tử niriro. Đối với những phức chất phức tạp người ta 
sử dụng quy tắc #appa («). Trong tên phối tử ký hiệu được đặt sau bộ phận 
chỉ chức năng đặc biệt trong đó nguyên tử nối phối tử (ligating atom) được 
nhận ra. Nguyên tử nói phối tử được biểu hiện bằng chỉ số phía trên, ký hiệu 
nguyên tố cho (donor) tiếp sau x mà không cần khoảng trống, ví dụ: 


H 
Nĩ 
\ 
PhạP Pí 


[2-(diphenylphosphino-P)phenyl-eC']hydrido(triphenylphosphin-«P)-nicken(II)/ 
[2-(điphenylphosphino-xP)phenyl-kC']hydrido 
(triphenylphosphin-&P)-nickel(1I) 


Tính lập thể của các hợp chất phối trí cũng được biểu thị thông qua các 
phụ tổ (rams-, cis-, ƒac- acial), mer- (meridional). Thí dụ: 


ạ k Nụ hở 
|] ĐTTT—Ms 
œ #/ ⁄ ©r 
HÁ——T—NỈ c/——T—Mh¿ 
à NH; 
trana-isome cis-isome 
GỊV _NHạ €I` _NH ki G HN 
Pứ PC HN, Š C Âm 
Cl“  NHạ HẠN `GI HN tuZ? 
SỐ ức “ ẢNH 
€is-isome trans-isome S | 
Hạo—CH; HạC—CH¿ 
trans-isome €is-isome 
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ẹạ PPha 
bà TẾ sáu G | _ 


Rẹ: 
⁄ÍI 
dế lu, cỊ Lm 
PPha 
#ãc- isome mer-isome 


1.3.2.2. Các phức chất đa nhân. Công thức và gọi tên 


Việc mô tả các phức chất vô cơ đa nhân là rất phức tạp. Các phối tử 
làm cầu nối được đặc trưng bằng phụ tố ụ đặt trước phối tử cầu nối và ngăn 
cách với phối tử đó bằng gạch ngang (w-). Các phối tử được viết theo trật tự 
ABC như thông thường, tuy nhiên, toàn bộ đơn vị (term), như trường hợp /- 
cloro chẳng hạn, phải được tách ra khỏi tên các phối tử bằng gạch ngang, ví 
dụ, ammnin-u-cloro-cloro. Nếu có hai phối tử như nhau thì phối tử cầu nối 
được viết trước phối tử không phải là cầu nối, giống như trong ví dụ trên 
đây. Số lượng các trung tâm phối trí nối với nhau thông qua phối tử cầu nối 
được biểu thị bằng chỉ số cầu nói, viết ở bên phải phía dưới phụ tỔ # (/tn). 
Liên kết giữa các nguyên tử kim loại được biểu thị bằng gạch ngang dài, đặt 
trong vòng đơn sau các nguyên tử trung tâm và trước chỉ số điện tích. Nếu 
trong cấu trúc chứa hai kim loại khác nhau thì chúng, được viết theo trật tự 
âm điện đã dẫn ra ở phần trên, ví dụ: 


[(CO)sRe - Co(CO)] nonacarbonyl-1kŠC,2kC-cobanreni(Cø-Re) 
nonacarbonyl-Ik2C,2x'C-cobaltreni(Cø-Re) 
{IIrCb(CO)(P(C¿H,)›}z](HsCD] 
carbonyl-lC-tricloro- Í xˆCI2xCl-bis(triphenylphosphin- 
1kP)iridimercury(Hg-lr) 
11.3.2.3. Các oxoaxit/oxoacid, oxoanion và các hợp chất liên quan: 


Một oxoaxi/oxoacid là hợp chất chứa oxy(gen) cùng ít nhất một 
nguyên tử hydro(gen) gắn vào oxy(gen) và sẽ tạo ta một 4s tương, ứng nếu 
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mắt một ñyázon hoặc nhiều hơn. Hầu hết các axit/acid này đều có tên thông 


thường với hậu tố - ơ, 


-ie và tiền tố hypo-, meta-„.. IUPAC khuyến nghị mạnh mẽ không 
nên sử dụng loại danh pháp này nữa mà sử dụng danh pháp phối trí. Danh 
pháp phối trí coi axiVacid hoặc anion là một cấu trúc phối trí với một hoặc 
một số nguyên tử được coi là trung tâm phối trí bắt kể đó là nguyên từ kim 
loại hay không. Các nguyên tử oxy(gen) được coi là các phối tử. Điều cần 
lưu ý là, trừ phi có lý do khẳng định rằng hydro(gen) không phải là 
hydro(gen) axit/aeid, hydro(gen) được coi là nằm trong ion phức hydroxide 
và luôn luôn được viết trước tiên như trong các ví dụ dưới đây. 


H;BO; 
H;CO; 
HNO; 
HNO; 
HPH;O; 
H;PO; 
H;PHO; 
H;ạPO, 
H¿P;O; 
(HPO;), 
(HO};OPPO(OH); 
H;SO, 
H;%O; 


H;S;O; 
H;S;O, 
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trihydro(gen) trioxoborat 

đihydro(gen) trioxocarbonat 

hydro(gen) trioxonitrat 

hydro(gen) dioxonitrat 

hydro(gen) dihydridodioxophosphat(1-) 
trihydro(gen) trioxophosphat(3-) 
đihydro(gen) hydridotrioxophosphat(2-) 
tríhydro(gen) tetraoxophosphat(V) 
tctrahydro(gen) h-oxo-hexaoxodiphosphat 
poly[hydro(gen) trioxophosphat( 1-)] 
tctrahydro(gen) hexaoxodiphosphat(P—Ð)(4-) 
dihydro(gen) tetraoxosunfat/tetraoxosulfat 
dihydro(gen) u-oxo-hexaoxodisunfat/ 
u-oxo-hexaoxodisulfat 

đdihydrogen trioxothiosunfat/trioxothiosuifat 
dihydro(gen) hexaoxodisunfat 
(S-S§)/hexaoxodisulfat(S—§) 


H;S;O¿ đihydro(gen) tetraoxodisunfat 
(S-Stetraoxodisulfat(S—S) 

H;SO; dihydro(gen) trioxosunfat/trioxosulfat 

Các chỉ số điện tích và trạng thái oxy hóa đã được biểu thị (không bắt 
buộc) để dễ nhận diện. Thực ra, trong hóa vô cơ, một „danh pháp axitacid" 
đơn giản hơn với những quy tắc tương tự cũng vẫn được sử dụng đối với các 
oxoaxi/ oxoacid của các nguyên tố chuyển tiếp, ví dụ, axi/acid 
tetraoxomanganic (H;MnO,) hay axit/acid u-oxo-hexaoxocromie (H›;Cr:O0)). 

Danh pháp hydro(gen) cũng được áp dụng để hình thành tên các dẫn 
chất nhận được bằng cách thay một cách hình thức nhóm oxo phối rrí từ 
phân tử axit/acid được xem xét, ví dụ: 


H;SO;S hydro(gen) trioxothiosunfat(2-)/trioxothiosulfat(2-) 
HSO;CI hydro(gen) clorotrioxosunfatclorotrioxosulfat 
SO;Ch đielorodioxosunfur/điclorodioxosulfur 

HỊPF¿] hydro(gen) hexafluorophosphat(1-) 


SO;(OCH;); dimethoxodioxosunfur/dimethoxodioxosulfur 

HOSO;NH; hydro(gen) amidotrioxosunfat/amidotrioxosulfat 

PO(OCH;);  oxotrimethoxophosphor 

SO¿;(NH;); điamidodioxosunfur/điamidodioxosulfur 

Đây không phải là những tên duy nhất, nhưng là tên hệ thống của các 
hợp chất đó, đồng thời có tính bao quát nhất. 
1.3.3. Các hợp chất hữu cơ 

Các hợp chất hữu cơ chủ yếu được gọi tên theo danh pháp kiểu thay 
thế, Danh pháp thay thế được hình thành và phát triển trên cơ sở các quy tắc 
chỉ phối sự phát triển của hóa hữu cơ. Tuy nhiên từ „hay thế“ được sử dụng 
trong ý nghĩa rất hẹp; chỉ các nguyên từ ydro(øen) có thể được trao đổi với 
các nguyên từ hoặc nhóm nguyên tử. Như vậy, một hyđride nên (parent 

101 


hyảride) phải luôn luôn là điểm xuất phát của thao tác thay thế. Ví dụ, hai 
phân tử CH;-C! và CHj;-OH luôn luôn là dẫn xuất của hydride nền CH;-/1. 
Khi các nguyên tử không phải hydro(gen) được trao đổi, thao tác đó được 
gọi khác đi là „rao đổi“ („replacement “) và danh pháp được tạo ra đó có 
tên gọi là „ danh pháp trao đổi * (,„replacement nomenclature °). 

Một tên thay thế bao gồm tên của hydride nền cộng với các tiền tố và 
hậu tố: 

(các) tiền tố/tên hydride nền/(các) hậu tố 

Một phân tử hữu cơ nói chung được cấu thành bởi bộ khung carbon và 
các nhóm chức. Tên của nó phải tương hợp với cấu trúc; tên của hydride nền 
phù hợp với bộ khung, còn các tiền tố và hậu tố biểu thị các nhóm chức và 
các đặc trưng khác của cấu trúc, ví dụ, hình học của phân tử. 


1L3.3.1. Các ankan/alkan 


Gồm ankam/alkan không có nhánh (ankan/alkan mạch thẳng) và 
ankan/alkan có nhánh, 


Đối với các ankan/alkan không nhánh, Hội nghị Geneva năm 1892 đã 
quy định bốn ankan/alkan đầu tiên có tên là methan, ethzm, propan, và 
bufan. Các ankanalkan tiếp theo được đặt tên bằng cách kết hợp hậu tố -an 
của các ankar/alkan đầu thể hiện sự bão hòa với các tiền tố chỉ độ bội của 
carbon là pena-, hexa-, heptas, v.v... Ký tự „a* của tiền tố được lược bỏ. Thí 
đụ, đối với ankan/alkan CHị-CH;-CHz-CH;-CH: được đặt tên như sau: 

penf(a) + an = pentan 

Cấu trúc của các ankan/alkan có nhánh được coi như gồm mạch chính 
và các mạch nhánh (phụ). Việc đặt tên được tuân theo quy trình sau:(i) Chọn 
mạch chính như là hydriđe nền; mạch chính phải là mạch dài nhất; (ii) Xác 
định và đặt tên các mạch phụ và được coi như là các tiền tố; (iii) Xác định vị 
trí của các mạch phụ đối với mạch chính và chọn các chỉ số vị trí (locant) 
theo quy tắc “chỉ số thấp nhất"; (iv) Chọn các tiền tố chỉ độ bội thích hợp; và 
(v) Cấu thành toàn bộ tên. Ví dụ: 
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lê 
H;ạC-CH;-CH-CH;-CH;-CH;-CH; 
12 3 4 5 6 7 

Hai mạch (có chiều dài) gồm 4 và 6 carbon phải được loại bỏ và chọn 
mạch gồm 7 carbon. Tiếp theo, nhóm methyl là mạch phụ và ở vị trí số 3. 
Không cần ghi tiền tố chỉ độ bội vì chỉ có một nhóm (“mono”) ở mạch phụ. 
“Locant” 3 được tách khỏi các bộ phận khác bằng gạch ngang. Như vậy tên 
của phân tử này là 3- methylheptan. 

Ba hydrocarbon (CH;);CH-CH;, (CH;);CH-CH+CH; và (CHỊ),C vẫn 
giữ tên thông thường là isobufan, isopentan và neopentan, tuy nhiên, các tên 
này chỉ được áp dụng cho các hyảrocarbon khi không bị thay thế. Đối với 
các dẫn xuất của chúng vẫn phải áp dụng cách đặt tên như trình bày ở trên. 

Tên các nhóm ankyUalkyt 

Tên của các nhóm ankyl/alkyl được hình thành bằng cách thay hậu tố - 
an của hydrocarbon bằng hậu tổ -yl, ví dụ: methyl, ethyl, propyl, deeyl,.. Đó 
là những nhóm ankylalkyl không nhánh. Tên những nhóm ankyl/alkyl có 
nhánh được hình thành bằng cách tiền tố hóa tên của các mạch nhánh gắn 
vào tên của nhóm ankyl/alkyl không nhánh dài nhất, ví dụ: 

CH¡;-CH;-CH(CH,)-CH;-CH;- 3-methylpentyl 
5.4 3 3 H 


Một số nhóm ankyl/alkyl sau đây vẫn được sử dụng, tuy nhiên chỉ 
trong trường hợp nhóm ankyl/alkyl không bị thể. Thí dụ: 


(CH;);CH- isopropyl 
(CH;);CH-CH;- isobutyl 
CH;CH;CH(CH;-  sec-buyl 
(CH,);C- teri-butyÌ 


(CH;;CH-CH;-CH¿-  isopentyl 
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CH;CH;-C(CH,);- — /e-pentyl 
(CH;);C-CH;- neopentyÏ 
Nếu nhóm có bị thế thì vẫn phải dùng cách hình thành tên hệ thống như 
đã trình bày ở trên. Các nhóm ankyl/alkyl không nhánh được gọi là cấu trúc 
thế đơn giản, các nhóm ankyl⁄alkyl có nhánh được gọi là các cấu trúc thế 
phức tạp. Mặc dầu vậy, các nhóm ankyl/alkyl trên đây vẫn được coi là các 
nhóm ankyl/alkyl đơn giản. 
Các tiền tố chỉ độ bội 
Các tiền tố chỉ độ bội được dùng khi số lượng cấu trúc thế giống nhau 
trong hợp chất hoặc trong nhóm lớn hơn một. Tên của cấu trúc thể được viết 
như là một tiền tố và hai loại tiền tố chỉ độ bội đều có thể được sử dụng, tùy 
thuộc vào cấu trúc thể là đơn giản hay phức tạp. Các chỉ số chỉ độ bội cơ bản 
đi, tri-, tetra-, v.v...được dùng với tên của các cấu trúc thế đơn giản và tên 
lưu dùng. Các tiền tố phức tạp bis-, /is-, eetralis-,...(từ tetrakis- trở đi các 
tiễn tố tiếp theo đều được hình thành bằng cách /hôm đuổi kis- vào tên tiền 
tố cơ bản) được dùng với các cầu trúc thể phức tạp. Thí dụ: 
3,3-dimethy|pentan 
3,3-bis(1,2-đdimethylpropy|)nonan 
4,4-diisopropylheptan hoặc 4,4-bis(1' -methylethy|)heplan,... 
Chỉ số vị trí (locant) thấp nhất 


Quy tắc này quy định cách chọn bộ chỉ số vị trí trong mạch carbon khi 
trong mạch có hơn một nhóm (ankyl/alkyl) thế, “Locant” thấp nhất được xác 
định bằng cách so sánh các bộ chỉ số có thẻ được xếp theo trật tự tăng dần để 
hình thành “loeant”. Nếu có nhiều nhánh mà cách đánh số khác nhau dẫn tới 
hai bộ “locant” khác nhau, thì so sánh hai bộ đó theo từng cặp “locant”, 
chọn bộ nào có “locant” nhỏ hơn trong lần gặp đầu tiên, ví dụ, 2,3,6,8, nhỏ 
hơn 3,4,6,8 hoặc 2,4,5,7. Hai thí dụ dưới đây cho thấy cách chọn “locant 
thấp nhất như thể nào: trong trường hợp thứ nhất chọn 2,3 thay vì 3,4 (2 < 3) 
và trong trường hợp thứ hai chọn 2,4,8 thay vì 2,6,8 (4 < 6). 
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12335 123456789 
5 4 3 21 987654321 


2,3-dimethylpentan 2,4,8-trimethylnonan 


Thứ tự các tiền tố phân cách: 

Đó là các tiền tố dùng để đặt tên các cấu trúc thay thế (có những tiễn tố 
không phân cách, ví dụ cyclo-,...dùng để biến đổi hẳn tên của của một 
hydride, nghĩa là tạo nên một hydride mới). Khi viết tên, tiền tố phân cách 
được đặt trước tên của hidride nền theo trật tự ABC của ký tự đầu tiên: “m” 
trong methyl, “b” trong butyl, “đ” trong 1/2-dimethylpropyl (lưu ý: chỉ 
trường hợp này). Trong các tên lưu dùng thì ký tự “i” trong isobutyl, “n” 
trong neopentyl, nhưng “b” trong, tert-butyl. Một vài thí dụ: 

4-cthyl-2-methylhexan 

4-cthyl-2,2-dimethylhexan 
6,6-bis(1,2-dimethylpropyl)-3,4-dimethylundecan,... 
(lưu ý các ký tự in đậm) 

Trong một số trường hợp, số lượng, tiền tố phân cách lớn hơn một, các 
“locant” có thể được sắp xếp theo một vài cách, ví dụ, trường hợp các 
*“locant” 3 và 5 trong ví dụ sau đây. Tuy nhiên, trong trường hợp này phải 
tuân theo trật tự ABC của cấu trúc thay thế: 3-ethyl-5-methylheptan (*e” 
trước “m”). 

Tiêu chí đễ chọn mạch chính: 

Như đã trình bày ở trên, đối với các ankan/alkan, mạch chính phải là 
mạch dài nhất trong những mạch có thể được chọn. Tuy nhiên, nếu có nhiều 
mạch có số carbon như nhau thì mạch được chọn làm mạch chính là mạch 
có số nhóm thế nhiều nhất. Các thí dụ: 
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đói Sáu 5-(1,2-dimethylpropyl)nonan 


5-butyl-3,4-dimethylnonan 


1L3.3.2. Các hợp chất mạch vòng 

Có bồn loại hợp chất (hydride nền) mạch vòng như sau: vòng carbo no 
(chi chứa C và H), đị vòng no (ngoài C và H còn chứa các dị nguyên tố, như 
S, N, Si,...), vòng carbo maneude và dị vòng mancude (từ macude xuất phát 


Š›ei CỔ £) 


vòngcabo dđịvòng vòng carbo dị vòng 
no no mancude mancude 


MAximum Number of non-CUmulative Double bonds ~ MANCUD). 
Các tiền tố dùng để chuyển các hydriđe nền cơ bản (mạch thẳng) thành 
mạch vòng không phân cách khỏi hydride nền và được viết theo trật tự ABC 
như các tiền tố không phân cách trong danh pháp ankan/alkan. Tiêu biểu là 
các tiền tố không phân cách chỉ sự chuyển hóa mạch thành vòng (ví dụ, 
©clo- trong cyclohexan), sự mở vòng (ví dụ, seco- trong hóa hợp chất thiên 
nhiên), sự hợp vòng (vi dụ, enzo- trong benzopyren) và sự trao đỗi các 
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nguyên tử carbon trong vòng bằng các đị tô như chuyển vòng carbo thành dị 
vòng (ví dụ, phospha- trong phosphacycloundecan). 

Các hợp chất ( hydride nền) đơn vòng 

Các đơn vòng carbo no được gọi là các xycloankan/cycloalkan. Tên 
của chúng được gọi theo tên của các ankan/alkan có cùng số carbon với tiền 
tố không phân cách cyclo-. Vòng carbo mancude với 6 nguyên tử carbon có 
tên là benzen. Các vòng mancude lớn hơn có công thức CaHạ hoặc CnH,+¡ 
được gọi là [x]anulen, trong đó + biểu thị số nguyên tử carbon trong vòng. 
Những anulen có số carbon lẻ được đặc trưng bằng ký hiệu H để chỉ sự có 
mặt của nguyên tử hydro(gen) đặc biệt được gọi là “hydro(gen) chỉ định” 
(“indicated hydrogen”). Ký nh này là tiền tố hông phân cách. KH thí dụ: 


1Ì hA 


cyclohexan benzen 1H-[7]anulen (8]anulen 


Trong hydrocarbon đơn vòng thì việc đánh số thứ tự là tự do, carbon 
nào cũng có thể nhận tiền tố vị trí “locant” 1. Các tiền tố không phân cách có 
vu tiên đối với các “locant” thấp nhất, và nếu đó là “hydro(gen) chỉ định” thì 
phải được nhận “locant” 1. Điều đó thể hiện rõ trong các vòng có hydro(gen) 
được thay thế. Thí dụ: 


cthylbenzen 2-methyl-L- [7]anulen 
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Các hợp chất (hyảride nền) dị vòng 

Nói chung các hợp chất loại này được đặt tên theo danh pháp hệ thống, 
tuy nhiên, có trên 50 tên thông thường vẫn được dùng song song, ví dụ: 
pyrole, furan, thiophen, pyridin,...Có hai phương pháp quan trọng nhất để 
đặt tên các hydride nền dị vòng là hệ Hantzsch-Widman mở rộng và danh 
pháp trao đổi . Danh pháp Hantzsch-Widman dùng để đặt tên cho các dị 
vòng no và vòng mancude có từ 3 đến 10 mắt. Tên các chất được cấu tạo bởi 
hai phần: (các) tiền tố không phân cách để chỉ dị nguyên tử và phần cơ sở 
(stem) để chỉ kích thước, của vòng. Tên các tiền tố (gọi là tiền tố “a”) được 
trình bày trong bảng I.3 và tên các phần cơ sở (stem) được trình bày trong 
bảng I.4. 


Bảng I.3. Các tiền tố “4” được dùng trong danh pháp Hantzsch-Widman 





Nguyên tố Trạng thái oxy hóa Tiềntố Nguyên tố Trạng tháioxyhóa Tiền tố 


Oxy(gen) H oxa Bismut IH bisma 
Lưu huỳnh H thia Silic IV sila 
Selen H selena Germani IV 

germa 

Teluri HỦ telura Thiếc IV 

stana 

Nitơ/Nitrogen HH aza Chì IV 

plumba 

Phospho(r) I phopha  Bor DỊ 

bora 

Arsenic m arsa “Thủy ngân " 

me€cura 

Antimon/Stibi M stiba 


Nếu có mặt một dị nguyên tử, locant “1” được dành cho vị trí của nó. 
Trường hợp có hơn một dị nguyên tử bất kỳ kiểu nào thì phải sử dụng các 
tiền tố chỉ độ bội (đi-, tri-, v.v...). Nếu có hai loại dị nguyên tử hoặc nhiều 
hơn nữa thì trật tự viết tên tuân theo trật tự giảm dần độ ưu tiên từ trên 
xuống trong bảng 1.3, ví dụ, oxzza- (một oxy và một nitơ), /#i4za- (một lưu 
huỳnh và một nitơ),... Việc đánh số bắt đầu từ vị trí của dị nguyên tử ưu tiên 
và tuần tự theo quy tắc “locant thấp nhất”. Thí dụ: 


Bảng I4. Các phần cơ sở (sfem) được dùng trong danh pháp Hantzsch-Widman 








Số cạnh của vòng Vòng chưa bão hòa Vòng bão hòa 
3 -iren" -iran" 
4 -ete -ctan” 

-ole -olan" 
6A” «in -an 
6B” -in -inan 
6C" -inin -inan 

-epin -epan 
8 -cin .. -scan 
9 -onin -Onan 
10 ~ecin -ecan 





Stem “trin” truyền thông có thể được dùng cho các vòng chứa \. 

Các stem truyền thống “triđin”, “etdin" và “olidin” được đùng cho các 
vòng chứa N. 

Kỹ hiệu 6A liên quan đến các hợp chất của O, S, Se, Te, Bì và Hg, ký hiệu 6B 
— các hợp chất của N, Sỉ, Ge, Su và Pb, còn ký hiệu 6C - các hợp chất của B, 
P, As và Sb. 
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= 1 1 
7e, BIẾN) TẾ: HN : 
s nỗ 5 5 ( / s 

$ 4 4 4 
2Hiazepin - 12/4-iain — 12-oxathiolan 


Danh pháp trao đổi được sử dụng để gọi tên các dị vòng đơn chứa hơn 
10 nguyên từ. Trong quá trình hình thành một tên trao đổi nào đó, các 
nguyên tử carbon được coi như đã trao đổi với các dị nguyên tử. Các tên 
kiểu xyeloankan/cyeloalkan và anulen là cơ sở xuất phát để chuyển sang tên 
hợp chất dị tố. Thí dụ: 


9 11 

11 H 
8 1 9. Ị 12 

mm =2 Ñ 
7 8 2 

2 2 N ¬ 
6 ỹ 3 1 6 § 3 
phosphacycloundecan sila[I2]anulen 


Các hợp chất ( hyảride nền) đa vòng 

Đó là các vòng polyankan/polyalkan, các hợp chất spiro, các hệ đa 
vòng dung hợp và các tập hợp nhiều vòng đồng nhất (identical). Các vòng 
đó có thể là đồng vòng carbo, có thể là dị vòng, Để gọi tên các hợp chất đa 
vòng có các quy tắc sau đây: (¡) Các tiền tố không phân cách bixyclo- 
/bicyclo-, trixyclo-/ tricyclo-, v.v...và spiro- đặc trưng cho các hệ cầu nối và 
hệ spiro. (iï) Trong hệ cầu nói, tên của hợp chất gồm: tiền tố chỉ số vòng + 
số C ở các cầu nối (ghỉ từ số lớn đến số nhỏ) ở trong ngoặc vuông + tên hợp 
chất mạch hở tương ứng; mạch carbon được đánh số bắt đầu từ một nguyên 
tử chung (ở một đinh), đến các nguyên tử của cầu nối dài nhất, tiếp theo đến 
các cầu nối ngắn hơn. (iii) Trong hệ spiro, tên của hợp chất bao gồm: tiền tố 
spiro + các chỉ số nguyên tử C riêng (ghi từ số nhỏ đến số lớn) nằm trong 
ngoặc vuông + tên hợp chất mạch hở tương ứng; mạch carbon được đánh số 
hết vòng nhỏ đến vòng lớn bắt dầu từ một nguyên tử kỀ nguyên tử chung. 
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(iv) Các hệ dị vòng có thể được coi như được hình thành bởi sự thay thế 
(các) nguyên tử carbon bằng dị nguyên tử trong hydride nền (đã được mô tả. 
trên đây), cho nên được gọi tên bằng danh pháp thay thế. Các thí dụ sau đây 
mô tả các điều được trình bày ở trên: 


7 12 & 3Ÿ 1 2 10 f2 44 
7 2s EI là o ° 
tac X ], sỆ XĐ? 
6 $s.4 5 CÓ ơ 
9 T0 4 ì : t7 * 
bieyclo[3.2.1]oetan spiro[4.5]decan 2-azabicyclo[2.2.2]octan 


2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecan 


Các vòng dung hợp có số lượng rất nhiều và đa dạng. Dung hợp 
ortho là kiểu dung hợp có ø mặt chung và 2n nguyên tử chung, còn dung 
hợp peri là kiểu dung hợp có ø mặt chung nhưng có ít hơn 2 nguyên tử 
chung. Thí dụ: 


Hệ dung hợp ortho. 'Hệ dung hợp peri 
(3 mặt chưng, 6 nguyên tử chung)  (Š mặt chung, 6 nguyên từ chưng) 


Có trên 60 hệ đa vòng dung hợp vẫn được gọi tên thông thường, ví dụ: 


6 5 4 8 Ã 
7 1 8 
2 
5 8 N đề Z2 6 3 
N5 „ẽ- ? . Êt x Sẽ 
inden purin arsinolin 2H-cromen 
(hệ thống đánh số đặc biệt) 


1H 


Một số hệ dung hợp được đặt tên theo danh pháp hệ thống bằng cách 
dùng một tiền tố chỉ độ bội đặt ở phía trước phần đuôi biểu thị một cách sắp 
xếp xác định của vòng, ví dụ, đuôi -acen được lấy từ aracen biểu thị sự 
sắp xếp ngang của các vòng benzen như trong feirdceni, penlacen,... 


8g 9 9a 1 10 11 12 1 
D2 vơ 
6 3 : 3 

š 1016 42 3 1.6 5 4 

antracen tetracen 
"¡n2 13 14 1 
10) ` 2 
9 3 
#7 ễ 3 ca 


pentacen 


Đối với các hệ ortho- và ortho-peri- mà không có tên lưu dùng hoặc 
tên có thể được hình thành theo cách hệ thống như trên đây, người ta gọi tên 
dung hợp bằng cách tổ hợp tên của phần ghép nối (ở dạng tiển tố) với tên 
của phần nền (giữ nguyên tên thường của hydrocarbon). Thay vì dùng các 
“locant” số, các ký tự “4”, “b”, “e”,...được dùng để chỉ các liên kết trong 
hidride nền. Ký tự “ø” ở cuối và các “locant” bình thường đặc trưng cho 
tiền tố đó. Dưới đây là thí dụ về sự ghép nối như vậy: 


s0 óo -rử~“ 


pentalen naphthalen pentaleno[2,1-a]naphthalen 
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Các tổ hợp của các vòng đồng nhất được đặt tên bằng cách sử dụng. 
một loạt các tiền tố chuyên biệt ởi-, fer-, qw2fer-, v.v...để chỉ số luợng vòng. 
Tên phenyl được dùng thay cho Öenzen với tư cách là vòng thơm sáu cạnh. 
Thí dụ: 


hà “ 3 # ” 6 6 
nh 5 „ 
zZW b 
. T1 P 
6 = 6 
h0 ấp Ấj W.mTx ý 32 2, 


2/2-bipyridin tercyclopropan biphenyl 


'Tổ hợp các vòng khác nhau và các vòng có nhánh 

Việc tổ hợp các vòng khác nhau được thực hiện theo quy tắc thay thế, 
trong đó một vòng được chọn làm hydride nền còn các vòng khác được đối 
xử như các tiền tố. Tên của các cấu trúc thế vòng đơn hoặc lưỡng hóa trị 
được hình thành bằng cách thêm các hậu tố -y hoặc -yfiđem vào tên của 
vòng tương ứng trừ đối với các cycloalkan thì các hậu tố thay thế đuôi an 
chứ không phải thêm vào. Lưu ý là các ký hiệu 


> và c-$ 


được dùng để chỉ các hóa trị tự do trong khi các ký hiệu >~ và C- được 
dùng để chỉ nhóm methyl được gắn vào. Thí dụ: 


^*~ 


Ị ki ~ 
vN K2 A 
CHẾ `eH ứN 
\— Ệ BC CạH——CH-- 
chụ —ốu h R 
cyclopenyl — spiro[34joctan-Syl oxiram2yl phenyl 
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^nnn Hạ 


1 SA D Sst—Pe 
2 3 ỳ CHạ—C ẫ_ 
cyclopent-2-en-I-yl silinan-23-diyl cyclobutyliden 


Có trên chục tiêu chí để chọn vòng chính, trong đó quan trọng. nhất là 
đị vòng được ưu tiên hơn vòng carbo, hệ chưa bão hòa ưu tiên hơn hệ bão 
hòa. Thí dụ: 


œ%® œQO 


2~(azulen-2-yI)pyridin cyclohexylbenzen 


Các hợp chất có cấu trúc vừa vòng vừa mạch cũng được gọi tên theo 
quy tắc thay thế. Vòng, bắt kể là vòng carbo hay dị vòng, thường được chọn 
làm hydride nền.. ví dụ: 


CH; 
II 
CH 


Z 


(CgH.,CH, c PEz^~^~ 


N 
1,I1-methylendibenzen 4-vinylpyridin  hexylcyclopropan 


Các tên thông thường của các dẫn xuất của benzen vẫn được dùng báo 
gồm cả foluen, syren và stilben, nhưng với điều kiện khi sự thay thế chỉ 
diễn ra trong vòng, ví dụ: 
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{ ZØ lÑ 
2 1 2 
4 


2-clorotoluen 4-bromostyren 1-bromo-2,3-dimethylbenzen 
(chứ không gọi 3-bromo-ø-xylen) 

1L.3.3.3. Các hợp chất có độ bão hòa khác nhau 

Tùy theo bản chất của các hydride nền, có hai cách để biểu thị độ bão 
hòa trong các hợp chất. 

Cách thứ nhất là dùng các tiền tố không phân cách ñydro- và dehydro- 
(chi đối với các hợp chất mancude) để chỉ sự cộng hay trừ một nguyên tử 
hydro(gen). Thí dụ: 


1 „" 
P. 1 
6 2 
ý | 
C}› 2 
4 


1/2-dihydroazulen 1,4-dihydrophosphinin 1,2-đidehydrobenzen 
(benzyn) 


Cách thứ hai là chuyển hậu tố aø thành em hoặc yz để chỉ sự có mặt 
của nối đôi hoặc nối ba. Cách này được sử dụng cho các hydride nền là 


alkan và cycloalkan đơn hoặc đa vòng. Các tiền tố đĩ:, rỉ, fetra-, v.v... được 
dùng để biểu thị độ bội của các liên kết chưa bão hòa. Các “locant” phải 


được đặt ngay trước các hậu tô -en, -ym. Thí dụ: 
CH;=CH; ethen (không dùng tên ethylen) 
CH;=CH-CH;-CH; but-1-en 
CH;=CH-CH=CH;,  buta-13-dien 
HC=CH ethyn (tên lưu dùng là axetylen/acetylen) 


HCE C-CH; propyn 
15 


1 “1 
° G1 @ 
2 7 
bicyclo[2.2.2]oct-2-en b 
©yclopenten cyelooeta-1,3,5,7-tetraen / [8]anulen 
Nếu cả nối đôi và nối ba cùng có mặt trong một cấu trúc thì chúng 
cùng được xem xét để chọn “locant” thấp nhất. Nếu không xử lý được thì 
nối đôi được nhận “locant” thấp nhất. Trong một tên, hậu tố -em (trong danh 
pháp IUPAC cũng bỏ ký tự e của -ene) được đặt trước hậu tố -ym. Thí dụ: 


HC= -CH=CH-CH; pent-3-en-1-yn 
HC=-CH=CH; but-l-en-3-yn 

Các cấu trúc thế chưa bão hòa và lưỡng hóa trị 

Các cấu trúc thế đơn hóa trị được gọi tên theo cách hệ thống bằng việc 
ghép hậu tố -y/ vào gốc của tên hydrocarbon nền đã mang hậu tố -ez hoặc - 
3». Thí dụ: 

-CHzCH;CH=CH-CH;  pent3-en-I-yl 
-CH;-C= CH prop-2-yn-1-yÌ 

Các tên thông thường lưu dùng gồm viyyl đối với -CH=CH;, aiyj đối 
với 

-CH;-CH=CH; và isopropenyl đối với ~C(CH;)=CH; nhưng chỉ khi 
nhóm này không chứa nguyên tử hay nhóm thế, 

Các cấu trúc lưỡng hóa trị dạng R-CH= hoặc RạC= được gọi tên bằng 
cách gắn hậu tố -yliđen vào gốc tương ứng. Khi hai hóa trị tự do nằm trên 
các nguyên tử khác nhau hoặc cấu trúc có dạng R-CH< hoặc Rạ=C< thì hậu 
tố tổ hợp được sử dụng là ~đjyï (di-+-yl). Thí dụ: 

methyliden =CH; 

ethyliđen =CH-CH; 
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ethan-1,I-diyl >CH-CH; 

propan-1,3-diyl -CH;ạ-CH;-CHạ- 

Các tên lưu dùng gồm methylen đối với ~CHạ-, ethylen đổi với -CHạ- 
CHạ- và isopropyliden đối với =C(CH)› nhưng chỉ khi các cấu trúc này 
không chứa nguyên tử hay nhóm thế. 

Cách chọn mạch chính trong các hydrocarbon chưa bão hòa có nhánh 
không vòng: 

Nói chung, tiêu chí chọn mạch chính trong các hydrocarbon không 
vòng được đối chiếu tuần tự sau đây cho đến lúc chọn được mạch chính thì 
thôi: 

Chọn (những) mạch có số lượng cấu trúc thể tối đa đối với mạch chính 
tương ứng. 

Nếu không xác định được, chọn mạch có số nối đôi và nối ba tối đa 
(tính chung). Nếu đến đây vẫn chưa xác định được thì tiếp tục xem xét theo 
các tiêu chí dưới đây để lựa chọn cho đến khi chỉ còn lại một mạch. 

Mạch dài nhất. 

Mạch với số nối đôi nhiều nhất. 

Mạch với “locant” thấp nhất đới với các nhóm chính được viết đưới 

dạng hậu tố. 

Mạch với số “locant” thấp nhất đối với các liên kết bội. 

Mạch với số “locant” thấp nhất đối với các nói đôi. 

Mạch với số lượng tối đa các cấu trúc thế được viết dưới dạng tiền tố. 

Mạch với “loeant” thấp nhất đối với tắt cả các cấu trúc thế trong mạch 
chính được viết dưới dạng tiền tó. 

Mạch với cấu trúc thế được xếp đầu tiên theo vần ABC. 

Đối với các pojyen và polyyn các tiêu chí liên quan gồm: 2, 3, 4, ố, 7, 
8, 9, 10. Các thí dụ: 
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cụ c 
H,C-CHỌ-CH, -CH;CH;CH;CH; ñn la 
CHỊ; Đ H;CCCH;-CH;-CH;-CHCH, 
2heylbua-l3-dien —— 2-ehylheel-en 6-methyl-2:pentyihept-I-en 
điêu chí2) (tiêu chí 2 và 3) (tiêu chí 2, 3 và 8) 


1L3.3.4. Danh pháp của các hydride nền trở thành nhóm chức 
4) Sử dụng các tiền tổ và hậu tổ 
Những nhóm điển hình đối với các lớp hợp chất hữu cơ khác nhau như 
z0 
=, 
nhóm -OH trong các ancol/alcohol, >*C=O trong các keton và 0H 
trong các axiUacid carboxylic được gọi là các nhóm đặc trưng hoặc các 
nhóm chức. Tên của chúng được viết dưới dạng tiền tố hoặc hậu tố khi các 
hợp chất hữu cơ đó được gọi theo danh pháp thay thế. Nếu trong hợp chất 
chỉ có một nhóm chức thì tên của nó được viết đưới dạng hậu tố. Nếu trong 
hợp chất có hơn một loại nhóm chức thì một loại nhóm chức được chọn làm 
nhóm chính và tên của nó được viết dưới dạng hậu tố. Tên của các nhóm 
chức khác được viết đưới dạng tiền tố phân cách. 
Ð) Tên của các nhóm đặc trưng luôn luôn được viết dưới dạng tiền tổ 
Có một số nhóm chức luôn luôn được viết dưới dạng tiền tố, đó là: 
fluoro-, cloro-, bromo-, iodo-, R-oxy- (O-R), nitro- (NO;), nitroso- (NO). 
Thí dụ: 
CIF;C-CHBrI 2-bromo-I-cloro-1,1~difluoro-2-iodoethan 
BF¿C-CCIFI 1-bromo-2-eloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethan 


Hai ví dụ trên đây cho thấy rõ quy tắc “locant” thấp nhất và trật tự 
ABC áp dụng cho các “locant” thấp nhất. 


Trong các hydrocarbon đơn vòng “locant” 1 không cần ghi, tuy nhiên, 
cần phải ghỉ nếu trong hợp chất có nhiều vị trí thế. Thí dụ: 
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F 


CF: 
_T _ C3 
'CI 
NO; 


clorocyelohexan  1-fluoro-24-dinitrobenzen 1,2-bis(2,2,2-trifluoroethyl)cyclopentar 


Khi việc đánh số được xác định trước bởi bản chất của hydride nền, 
như trong các hydrocarbon đa vòng và các hợp chất dị vòng, thì quy tắc 
“1ocant” thấp nhất vẫn được tuân thủ. Thí dụ: 


H, NO; 
Sĩ Í „F ý 
2 
4 
F 10 


1-cloroazulen 2,4-difluorosilinan 





9-nitroantracen 


Khi phải lựa chọn, trước hết “locant" thấp nhất phải được dành cho 
các dị nguyên tử, sau đó đến các vị trí chưa bão hòa, và cuối cùng là cho các 
cấu trúc thế được viết dưới dạng tiền tố phân cách. Thí dụ: 


Br 
"I 
NH | ° 
ẰN . Ï 
4 4 
Br 


11-bromo-I-azacyelotideo-4-en 4-bromo-l-oxacyclotridec-7-en 
©) Tên của các nhóm đặc trưng được viết dưới dạng hậu tố hoặc tiền tố 
Trong danh pháp thay thế, hậu tố luôn luôn được đùng trong những 
trường hợp có thể để biểu thị nhóm chức ưu tiên. Các tiền tố được dùng đẻ 
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gọi tên tất cả các nhóm đặc trưng, trừ nhóm chức chính. Các “locant” thấp 
nhất và các tiễn tố chỉ độ bội đi, đi., fefra-, v.v... được dùng theo các quy 
tắc chung đã được đề cập trước đây. Các hợp chất đơn chức được gọi tên 
như sau: 


CH;-CHzCH;OH propan-I-ol 
CH;-CO-CH;-CH;-CH; pentan-2-on 
CH;-CH(OH)-CH(OH)-CH; butan-2,3-diol 
QH 
cyclopentanol 


Các hậu tố -oie (axi/aeid), -al, -amid và —nitril được dùng để đặt tên 
các hợp chất không vòng có một hoặc hai nhóm đặc trưng. Không cần 
“locant”, bởi vì các nhóm đó phải nằm ở cuối mạch. Các hậu tổ -carboxylic 
(axiacid), -carbandehyd/carbaldehyd, -carboxamid và -carbonitril được 
HH Tư n9 Khó gấn vào mạch hot cổ mộ chó vở ln ga và 
vòng. Thí dụ: 


CH;-CH+-COOH axit/acid propanoic 
OHC-CHz-CH;z-CHO butandial 
CH:(COOH)-CH(COOH)-CH;(COOH) axiUacid propan-L,2,3- 
tricarboxylic 
CH+[{CH;];-CONH; pentanamid 
NC-|CH:]-CN hexandinitril 
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CHO CONH; 
bs ấp TT} 
N CN 


cyclopentancarbaldehyd cyclohexancarboxamid pyridin-2-carbonitril 


Cả hậu tố và tiền tố đều được dùng để đặt tên các cấu trúc gián đoạn, ví 
dụ, khi nhóm đặc trưng nằm ở mạch nhánh hoặc khi bộ khung carbon được 
hình thành bởi cả vòng lẫn mạch. Khi đó cầu tử chính, vòng hoặc mạch, phải 
được chọn (theo các quy tắc đã được trình bày trên đây). Thí dụ: 


CH;OH 3~-(hydroxymethyl)octan- 
Lọ xử 1,8-diol 
HOCH;-CH;-CH-CH;-CH;-CH;-CH;CHạOH 


Trong trường hợp cấu trúc có cả vòng lẫn mạch thì cấu tử chính phải 
có số nhóm chức nhiều nhất: 


.OH 
1 1-(2-hydroxyethyl)cycloheptan-1,2-diol 
z 1 2on 


OH 





3-(4-hydroxycyclohexyl)propan-1,2-diol 


Trong việc gọi tên các amin không nhất thiết lúc nào cũng sử dụng cả 
hậu tố và tiền tố. Thường thì hậu tố -amin được thêm vào tên của hydride 
nền và tạo ra tên mới như kiểu merhanzmin (CHạ-NH;). Sự thay thế tiếp 
theo trên nguyên tử nit/nitrogen có thể được thể hiện bằng các tiền tố dẫn 
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đến những tên gọi rất cồng kểnh, như N-zmeffylmethanamin đối với 
(CHỳ;NH và N,N -đimethylmethanamin đôi với (CH):N. Những tên truyền 
thống methylamin, dimethylamin và trimethylamin đơn giàn hơn nhiều. 
Trong những tên này từ tố amin không phải là hậu tố. Thực chất đây là tên 
của hydride nền A7; đóng vai trò là nền tảng cho các tên thay thế. Những 
tên như là điefiyÍamin và tributylamin là đại diện cho danh pháp được ưa 
chuộng. Theo đó, các điamin được đặt tên, ví dụ, ethan-1,2-điamin cho HạN- 
CHz-CHz-NH; và propan-1,3-diamin cho HạN-[CHạ]s-NH;. Các hợp chất 
này cũng có thể được gọi tên tương ứng là etylendiamin và propan-1,3- 
diylảiamin. 

Các keton có đặc điểm ở chỗ nhóm =O chỉ có thể định vị trên khung 
carbon nếu có nhóm -CHz- để thay thế trong hydride nền. Đối với một 
mancude nễn, điều đầu tiên cần xem xét là một nối đôi hoặc nối ba được bão 
hòa và sau đó là nhóm >CH; trở thành CO. Điều đó dẫn đến thừa một z7 trên 
carbon bên cạnh. Lấy øzph/halen làm ví dụ. Tên 7,2-diiy3ronaphthalen-2- 
on mô tả rất chính xác hai thao tác cần thiết phải làm: bão hòa và thay thế. 
Một con đường nhanh hơn dẫn đến một tên đơn giản hơn đó là coi hai quá 
trình bão hòa và thay thế xây ra đồng thời và kết quả là chỉ một nguyên tử 
hydro(gen) được thêm vào hệ vòng. Hydro(gen) này có tên là “hydro(gen) bỗổ 
sung” và được biểu thị bằng ký hiệu cùng với “locant” tương ứng. Thí dụ: 


E Đ, 
Œ) —* |]; 
Ơ Øt 
4H-pyran pyran-4-on 
bo: œ% ~Q@Œ 


EJGirrE:-kU /aaphthalen-2(1Z)-on 
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Hậu tổ -on cũng được dùng để gọi tên các hợp chất không phải keton, 
ví dụ, các lacton và các lactam. 

Nói chung, để gọi tên các hợp chất đa chức cần lưu ý hai quy tắc là: () 
Chỉ có một nhóm đặc trưng là nhóm chính được viết dưới dạng hậu tố; các 
nhóm khác phải được viết dưới dạng tiền tố. (ii) Nhóm chính được chọn 
theo quy tắc được trình bày trong bảng I.5 kèm theo đây. Các thí dụ: 


2 tetrahydrofuran-2-on / butano-4-lacton 
Ặ %, 
Ơi 


hủ 1-aZocan-2-on / heptano-7-lactam. 
2 o 
CH;-CO-CH;-CH(OH)-CH; 4-hydroxypentan-2-on 
CH¡-C(O)-C(O)-C(O)OH acid 2,3-dioxobutanoic 
H;N-CHz-CHzOH 2-aminoethanol 
OHC-CH(CH;)-CH;-CH;-COOH acid 4-methyl-5-oxopentanoic 
H;N-CO-CH;-CH;+-COOH acid 4-amino-4-oxobutanoic 
NC-CHz-CHz+-CH;-CONH; 4-cyanobutanamid 
COOH 
'COOH 
=Œ= QỮ „1T 
acid 4-formylcyclohexan-1-carboxylic acid 3-cyanocyclobutan-]-carboxylic. 


acid 2-(aminocarbonyÏ)benzoic 
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Bảng L5. Một số nhóm đặc trưng" được viết dưới dạng hoặc hậu tố 


hoặc tiền tố trong danh pháp thay thế tùy theo thứ tự ưu tiên tính từ trên 


















xuống 

Loại hợp chất Hậu tố Tiền tố Nhóm 
AxiUAcid carboxylie | axiƯacid ~oie carboxy-" 4C)OOH 

axiUacid -carboxylie | carboxy- -COOH 
Các axitsunfonie | -sunfonie/-solfonic | sunfo/sulfo- -§O;OH 
/acid sulfonic (axitacid) 
Các este sử (R-oxy)-oxo +4C)OOR 
R-oxycarbonyl 

Các axyl/acyl halide | -** halo-oxo- “(C)OHal 





E—_E Jem 








halocarbonyl- -COHal 





amino-oxo- ~(C)ONH; 


“carboxamid aminocarbonyl- -CONH; 

















Các nitril -nitril xyano-/cyano-" 4C)N 
-carbonitril xyano-/cyano- -CN 

Các aldehyd -a[ xo- -(C)HO 
-earbandehyd/ formyl- -CHO 
-carbaldehyd 

Các keton ~n =0 

Các alcohol,phenol | -l -OH 














————— 





Các nguyên tử carbon trong ngoặc đơn là thuộc các hydride nên, thường là các 
mạch. Nếu trong công thức không có ngoặc đơn, toàn bộ tên của nhóm được 
thêm vào tên của hydride nền. 


Khi được gắn vào vòng, các nhóm -COOH và ~CN không bao giờ được coi 
như là ~(C)OOH và ~(C)N. Nếu một mạch không có nhánh được gắn trực tiếp 


vào hai nhóm carboxy (hay nhiễu hơn) thì việc gọi tên phải dựa vào mạch đó 
và các nhóm carboxy được viết ~COOH chứ không phải -(C)OOH. 
**_ Xem danh pháp của các loại chức dưới đây. 


1.3.3.5. Tên của các hyảride nền (có nhóm) chức (unctional parent 
hydrides) 

Các hydride nền là các ankan/alkan và các mancude có tên thông 
thường hoặc tên hệ thống, và những nhóm là dẫn xuất của chúng thì được 
biểu thị bằng các tiền tố không phân cách. Tuy nhiên, có một nhóm các 
hydride nền chức vẫn giữ tên thông thường. 4xi axetic/Acid acetic là một ví 
dụ. Tên các hydride nền chức này vẫn được dùng giống như tên các hydride 
nền có vòng và không có vòng thông thường trừ một sự khác biệt quan 
trọng. Vì chúng đã chứa các nhóm đặc trưng được ưu tiên viết dưới dạng, 
hậu tố, chúng chỉ có thể được tiếp tục biến thành nhóm chức thông qua các 
nhóm đặc trưng ít được ưu tiên hơn dưới dạng tiền tố. Số lượng những 
hidride nền chức như vậy không nhiều; dưới đây là liệt kê một số được coi 


là quan trọng trong hệ thống danh pháp: 
Hydrocarbon: 
HC=CH axetylen/acetylen 
Các hợp chất hyảroxy: 
C¿H:OH phenol 
Các hợp chất carbonyl: 
CH;-CO-CH; axeton/aceton 
Các axit/acid carboxylic: 
CH;-COOH axit axctic/acid acetic 
CH;=CH-COOH axiUacid acrylic 
HOOC-CH;COOH axiUacid malonic 
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HOOC-CH;-CH;-COOH axiU/acid succinic 


C¿H;-COOH axiUacid benzoic 
H;N-COOH axiUacid carbamic. 
HOOC-COOH axiUacid oxalic 

dối @ King COOH 

“Ệ Hế hôn ma, 

acid phthalic acid isophthalic acid terephthalic 
Các amin: 
C¿H;-NH; anilin 
Các hợp chất polynitrogen/a nitơ không vòng: 
H;N-C(=NH)-NH; guanidin 
H;N-NH; hydrazin 
H;N-CO-NH; tre 
Các vòng benzen được thay thế; sự thay thể chỉ xây ra trên vòng: 
CuH;-CH; toluen 
C¿H;-CH=CH; Styren 


Các tên khác được lưu dùng chỉ trong những trường hợp không bị thay 
thế. Các dẫn chất của chúng đều phải gọi tên theo danh pháp hệ thống. 
Nhiều hợp chất được lưu dùng chỉ vì chúng được sử dụng rộng rãi trong 
danh pháp hóa sinh và danh pháp polyme. Dưới đây là một số thí dụ: 

Các hợp chất hydroxy: 

HO-CH;-CH;-OH ethylen glycol 
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HO-CH;CH(OH)CHrOH  giyxerol/glycerol 


Các acid carboxylic: 

CH;-CH+-COOH axiVacid propionic 
CH;-CH;z-CHz+-COOH axiƯacid butyric 
HOOC-ICH;]>-COOH axiUacid glutaric 
HOOC-|CH;]¿-COOH axiUacid adipic 
H;C=C(CH;)-COOH axit/acid methaerylic 

H-COOH axiUacid formic (để bảo đảm quy tắc danh pháp, 


hydro(gen) liên kết với carbon không được 
coi là thay thế được) 

Các amin: 

HạC-CH¿-NH; toluidin 

(có các đồng phân 1,2-, 1,3- và 1,4- tức các 
đồng phân ø-, m-, ?-). 

Theo IUPAC, các tên axi⁄4cid propanoic (tên hệ thống) và axit/acid 
propionic (tên lưu dùng) đều được sử dụng đối với trường hợp axiUacid 
không bị thế. Tuy nhiên, axiUacid CI-CHz-CH;-COOH phải được gọi tên hệ 
thống là axi/acid 3-cloro-propanoic. AxiUAcid CH›-CH(OH)-COOH được 
gọi là axilacid lactic nếu không bị thế, nếu bị thế ở vị trí 3, ví dụ bằng clor, 
thì tên phải là ax/aei4 3-cloro-2-hydroxypropanoic. Những tên gọi 
axitacid 3-cloro-2-hydroxypropionic hoặc axiacid 3-clorolactic không 
được chấp nhận. 

Tên lưu dùng của các axi⁄aciả carboxylic có thể được biến đổi để gọi 
tên các amid, các miril và các andelyd/aldehyd bằng cách thay cụm 
axit/acid -ic (trong tiếng Anh là ic- acid) bằng -amid, -onitril, hoặc — 
andehyd/-aldelyd, ví dụ: formandehyd/formaldehyd, axetonitril/acetonitril 
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proplonamiả. Trong những tên đó chỉ có axetonitril⁄acetonitril có thể được 
coi như một hydride nền chức. 

Dưới đây là danh mục đầy đủ hơn một số tên thông thường lưu đùng 
đối với các hợp chất hữu cơ. 

4). Tên các hydride nền chức có thể được dùng với sự thay thể có hoặc 
không có giới hạn như được mô tả dưới đây 


Các hydrocarbon: 
H;C=C=CH; alen 
Các ethe: 
C/H-OCH; anisol (chỉ được thế trên vòng) 
Các hợp chất carboryl (các keton và .pseudoketon): 
CH;=C=O keten 
° 
antraquinon (9,10-isome) 
ö 
9 
benzoquinon (1,4-isome) 
ö 
9 
O 


naphthoquinon (1,2-isome) 
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isoquinolon (1-isome) 


ỉ lệ pyrolidon (2-isome) 
N o 
H 
H 
N O 
ẰN 
TL} quinolon (2-isome) 
Z⁄ 


Các axiUacid carboxylic: 

CH;-COOH axiUacid acetic 
CH;=CH-COOH axiUacid acrylic 
HOOC-CH;-COOH axiUacid malonic 


HOOC-CH;-CHz+-COOH  axiUacid succinic 
b) Các tên chỉ lưu dùng đối với các hợp chất không bị thế 


Các hợp chất hydroxy: 
HO-CH;-CH(OH)-CH+OH elyxerol/glycerol 
C(CH;OH), pentaerythritol 


(CH;);C(OH)-(OH)C(CH;); pinacol 


CHạ 
cresol (1,4-isome) 
HO 
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HạC 


thymol 
'OH 
HạC `CH; 
©H 
CH; 
€arvacroÌ 
(HạC);HC 
OH 
éX Pyrocatechol 
'OH 
0H 
f1 Tesorcino] 
OH 
HO, 
Kì% hydroquinon 
'OH 
H 
O¿N NO; 
acid picric 
NO; 


Các acid carboxylic: 
CH;-CH;-COOH 
CH;-CH;-CH;-COOH 
HOOC-|CH;];-COOH 
HOOC-ICH;],-COOH 
H;C=C(CH;)-COOH 
HOOC-|CH(OH)]-COOH 
(HO)H;C-CH(OH)-COOH 
CH;-CH(OH)-COOH 
(HO)H;C-COOH 
OHC-COOH 


CH;-CO-CH;-COOH 
CH+-CO-COOH 


CH;-COOH 
È(ow-coon 
| 

CHzCOOH 


axiUacid propionic 
axit/acid butyric 

axiVacid glutaric 
axit/acid adipic 

axiUacid methacrylic 
axiUacid tartaric 

axit glyxeric/acid glyceric 
axit/acid lactic 

axit/acid glycolic 
axiUacid glyoxylic 


axit axetoaxetic/acid acetoacetic 
axiUacid pyruvic 


acid citric 


(HOOC-CH;);N-CH;-CH;-N(CH;-COOH); 
axit ethylendiamintetraaxetic/acid ethylendiamintetraacetic 


Các amin: 


H;C-C¿H¿-NH; 


toluidin (1,2-, 1,3-, 1,4- isome) 


(hoặc ø-, m-, p-isome) 


Các hydrocarbon: 


HạC=C(CH;)CH=CH; ¡isopren 
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H;C-C¿H¿-CH; xylen (1,2-, 1,3-. 1,4- isome) 
(hoặc ø-, z-, p-isome) 

(CH;)CH-C¿H; cumen 

H;C-C¿H¿-CH(CH;); cymen (I,2-. !,3-, 1,4-isome) 
(hoặc ø-, m-, p-Ìsome) 

1,3,5-(CHạ);C¿H; mesitylen 


fulven 


11.3.3.6. Các gốc tự do adical) và ion 

Các radical và ion được hình thành không phải bằng cách thay thế, mà 
bằng cách trừ hay cộng các nguyên từ hydro(gen), hydron hoặc hydride. Tên 
của chúng được hình thành bằng cách dùng các hậu tố và tiền tố, ví dụ: 

Radical: Mất mộtH” —› hậu tố -/, Mắt hai H -› hậu tổ -yliden 
hoặc -điy! (hậu tố -yl/4en được dùng trong trường hợp hai radical cùng gắn 
với một nguyên tử carbon, còn hậu tố -4jy! được. dùng cho trường hợp hai 
radical gắn trên hai nguyên tử carbon khác nhau) 

Anion: Mất một H" —› hậu tố -jđe, 

Cation: Mắt một H” ~› hậu tố -y/i. Thêm một H” — hậu tổ -j. 

Các thí dụ: 


CH;` methyl 

CHụ: vàhoặc CH, - methyliden hoặc carben 
'CH+CH;` cthan-1,2-diy] 
CH;-CH; ethanide hoặc anion cthy] 
CHẹ' methani 


132 





CHj¡` methyli hoặc cation methyl 

Các hậu tố này có tính tích hợp, nghĩa là có thể có hơn một hậu tố 
trong cùng một tên gọi, ví dụ, trong trường hợp ion radical. Radical được ưu 
tiên trước anion, rồi anion lại được ưu tiên trước cation. Thí dụ: 


CH;” methyliyl 
CH¿*” methaniyl 
TCH„-CH; ethan-2-i-1-yÌ 
'CH;-CH; ethan-2-id-I-yl 


Nếu không rõ vị trí của hóa trị tự do và/hoặc điện tích, hoặc không cần 
thiết phải gọi tên thật chuẩn thì có thể thêm thuật ngữ “cafion radical” hoặc 
“ion radical(+,) ” vào hydride nên là được, ví dụ: 

(C;H¿}” `. cation radical ethan hoặc ion radical ethan(+) 


1.3.4. Danh pháp loại chức (Functional Class Normenclature) 

Danh pháp thay thế chủ yếu được sử dụng cho hóa hữu cơ. Tuy nhiên, 
danh pháp này cũng không thể dùng để gọi tên tất cả các loại hợp chất. Đối 
với các hợp chất như muối, este, axyl/acyl halide và anlydrid phải dùng tên 
loại chức (trước đây gọi là tên gốc chức — radicofunctional names) để gọi. 
Danh pháp loại chức là hệ lưỡng nguyên đã được sử dụng cho hóa vô cơ. 
Trong khi tên thay thế chỉ có một từ thì tên lưỡng nguyên gồm hai từ. Tên 
của các mưối và các axit/acid carboxylic là tên lưỡng nguyên, ví dụ, natri 
axetat/acetai. Tên của các este và các axyl/acyl halide được cấu tạo tương, 
tự, ví dụ, mehyl axeia/acefar đối với CHạ-COOCHs, methyl 
cloroaxetat/cloroacetat đỗi với CICHạ-COOCH;, axetyl⁄acetyL cloride đối 
với CHạ-COCI và ðenzoy! bromide đối với C¿Hs-COBi. Tiền tố đối với các 
nhóm này được dùng trong các tên thay thế khi nhóm chính không phải là 
một este hoặc axyl⁄acyl halide. Thí dụ: 

CIOC-JCH›]>~COOH axiƯacid 4-cloro-4-oxobutanoic 


C¿Hs-COO-[CH;j;-COOH axitacid 4-(benzoyloxy)butanoic 
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Những bổ từ chức /incfional ,modifìers) được dùng trong danh pháp 
lưỡng nguyên để gọi tên các aniydvid, ví dụ, anlydrid axetic/acetic đối với 
(CH;-CO);O, và các dẫn xuất của keon và andehyd/aldehyd như là các 
oxi, các hydrazon, các semicarbazon, ví dụ, axeton/aceton oxim đối với 
(CH;»C=NOH. 


IL4. Sơ lược về danh pháp các hợp chất cơ-nguyên tố 

Danh pháp các hợp chất cơ-nguyên tố là sự pha lẫn giữa danh pháp vô 
eơ và danh pháp hữu cơ, Lấy ví dụ, hợp chất [Sn(CH;)¿]. Đây là một cấu 
trúc phối trí, vì vậy, theo danh pháp phối trí (thiếc là nguyên tử trung tâm) 
cũng như theo danh pháp hữu cơ (dẫn chất của hydride nền là ethan), nó có 
tên là fe(raethylstanum (tên IUPÁC là fetraetlylrin). Tuy nhiên, có cách tiếp 
cận khác để gọi tên hợp chất này. fiydride của thiếc, SnHạ, tương tự hợp 
chất của carbon là CHạ, Vậy, theo quy tắc đã trình bày ở trên đối với hydride 
nên, ên của nó có thể được hình thành bằng cách ghép hậu tổ -am đễ thành 
stanan. Nếu coi stanan là hydride nền thì bằng phương pháp thay thế ta có 
tên gọi của [Sn(CzHs)¿] là /eaerylstanan. Như Vậy, các hợp chất cơ- 
nguyên tố có thể được gọi tên bằng thao tác cộng hoặc thay thế, Phương 
pháp cộng có thể được áp dụng cho tất cả các hợp chất cơ-nguyên tố, còn 
phương pháp thay thế chủ yếu được áp dụng hạn chế để gọi tên các dẫn xuất 
của các kim loại (nhóm 14, 15, 16 và nguyên tố B) như trình bày (Bảng I.6) 
dưới đây; 


Bảng L6. Các ñyáriáe nền đơn nhân 
PB Ba CN ——————- 
BH; boran NH; azan' ©H; oxidan"" 
SiH, silan PH; phosphan” SH; sulfan” 
Ge€H,  geman" AsH; arsan" SeH; selan" 
SnH, — stanan SbH; stiban" TeH; telan” 


PbH, piumban BiH; bismutan” PoH; polan 


` Các tên ,phosphin, arsin và stibin có thể được lưu đùng đối với các hydride nền 
không bị thể và để đừng ni: các phối tử thứ sinh và để hình thành một số nhóm 
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thứ sinh nhất định. tuy nhiên, chúng không được khuyến cáo dùng để gọi tên 
các dẫn chất bị thế. Các tên hệ thống trong danh pháp thế cho amoniac (NH;) 
và nước (H;O) là azan và oxidan tương ứng. Thường những tên gọi này không 
được dùng, nhưng khi cần thì vẫn được ghỉ nhận. Khi không bị thế thì 
sunfan/sujfan là tên của lảro(gen) sunìde/sulfìde. Các công thức bình thường 
1O, HạS, HaSe, H;Te và HạPo được giữ cho mục đích so sánh. 


Những tên gọi dạng khác như oxan, , germanan, selenan, teluan và bisman 
không được dùng vì chúng đã được dùng cho các đơn vòng dị tổ sáu cạnh bão 
hòa trong hệ danh pháp Hantzsch-Widman. 


'Tên thay thế Tên phối trí 
H;ạPPH; diphosphan — tetrahydridodiphosphor(P-P) 
H;SnSnH; distanan hexahydridodistanum(Sn-Sn) 
SiH;SiH;SiH¿SiIH; tetrasilan decahydridotetrasilic(3Si-Si) 


Tên của các dẫn xuất thế (substituted derivatives) 

Các cấu trúc thế được coi như trao đổi với các nguyên tử hydro(gen) 
cho nên được gọi tên bằng cách dùng các tiền tố của các tên nhóm tương 
thích và, trong trường hợp có nhiều hơn một nhóm, được viết theo trật tự 
ABC trước tên của hydride nền, đồng thời dùng các ngoặc đơn và các chỉ số 
độ bội nếu cần thiết. Thí dụ: 


PH;(CH;CH,) ethylphosphan. 

Sb(CH=CH;); trivinylstiban 

Si(OCH;CH;CH;)Ch tricloro(propoxy)silan. 

(C:H;);PbPh(C;H,); hexaethyldiplumban 

C¿;H;SnH;SnCl;SnH;Br 1-bromo-2,2-dicloro-3-propyl-tristanan 

GeH(SCH;); tris(methylsunfanyl)german/ 
tris(methylsulfanyÌ)german. 
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Nếu không rõ nguyên tử nào là nguyên tử trung tâm thì xử lý theo danh 
pháp vô cơ (trật tự các nguyên tố), ví dụ: 

H;CPHSiH; methyl(silyl)phosphan 

Ge(C¿H;)Cl;(SiCI;) tricloro[dieloro(phenyl)germyl]silan 

Đối với các hợp chất trên có thể dùng tên phối trí để gọi, ví dụ, 
hexaetlyldiplumban có thể được gọi là hexaethyldiplumbum (Pb-Pb) hoặc 
bis(triethyjplumbum) (Pb-Pb). Những tên phối trí như thế rõ ràng là không. 
tỏ ra ưu việt, cho nên, tên thay thế thường vẫn được dùng. 

Những thí dụ trên đây cho thấy, ¿ền /oại ¬an của một hydride nền có 
thể được thích nghỉ để chuyển thành nhóm thế tương ứng, ví dụ như tên 
methan (thường vẫn gắn với tên meily/) chuyển thành methanyl.. Trong 
những trường hợp như vậy, sizn chuyển thành si/y/, &erman thành germyl, 
v.v... nhưng phosphan thành phosphamyl. Thực ra vấn đề khá phức tạp, ví 
đụ, disijy! là tên của (SiH)), trong khi đisiazp/ là tên của SiHySiH;—. Chỉ 
tiết hơn được trình bày trong Danh: pháp Hóa vô cơ của IUPAC. Cũng cần 
ghi nhận thêm rằng, đối với một số nguyên tố như lưu huỳnh và 
nitơ/nitrogen lại có hệ danh pháp được phát triển rất chỉ tiết trong Danh 
pháp Hóa hữu cơ của IUPAC. 

Sự thay thể ở bộ khung 


Trong một số trường hợp, có thể xem xét một hydride nền trong đó 
(các) nguyên tử carbon trong khung của một hydrocarbon được thay thế bởi 
(những) dị nguyên tử. Ví dụ sau đây cho thấy một trường hợp hết sức đơn 
giản để có thể điển hình hóa thành nguyên tắc phổ quát. Hợp chất 
Si(CH;CH:);H; có thể có tên gọi tốt nhất là điethylsilan. Tuy nhiên, nếu 
viết công thức của nó là CH¡;-CHz-SiH;-CH;-CH; thì nó sẽ trở thành dẫn 
chất của penam, trong đó nguyên từ carbon trung tâm được thay thế bằng 
nguyên tử silic. Sử dụng phương cách thay thế trong bộ khung, chất này 
cũng được gọi tên là 3-si/z-pez/an. Cách xử lý tương tự có thể được áp dụng 
cho các hợp chất khác. Tên của các hydride nền trong bảng II.6 có thể được 


thích nghỉ theo cách như vậy và được sử dụng tương tự như trong danh pháp 
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“oxa-aza” của hóa hữu cơ đã trình bày ở trên. Nói chung việc áp dụng các 
cách gọi tên ở đây tương đối phức tạp; tùy trường hợp mà cách này hay cách 
khác chiếm ưu thế. Các thí dụ: 
ZQ 
{ Eaoni 2-(methylsulfanyl)-1,3,2-owathiaborepin 
⁄ 
s 


1-methyldecahydro-I-aluminanaphthalen 


6-methyl-1-borabicyclo[4.2.0]octan 


HạC 
Z““” N 
` 2,1,3-benzothiazastanol 
= Tú 
bà 


Đối với các dẫn chất cơ kim của các kìm loại chuyển tiếp, danh pháp 
phối trí được sử dụng để gọi tên. 

Danh pháp hóa học IUPAC bao gồm nhiều nội dung bao quát tất cả các 
lĩnh vực hóa học cũng như các bộ môn liên quan và đang trên hành trình 
phát triển liên tục. Trong Báo cáo này chúng tôi chỉ giới hạn công việc là 
xây dựng những quy tắc cơ bản của Danh pháp hóa học Việt Nam trên cơ sở 
du nhập hệ thống Danh pháp IUPAC. Các quy tắc này trước hết là nhằm 
phục vụ cho việc gọi tên các hợp chất vô cơ và hữu cơ cũng như các hợp 
chất cơ-nguyên tố, được coi là loại hợp chất liên quan đến cả hai lĩnh vực 
hữu cơ và vô cơ. Vì vậy, chúng tôi không đề cập đến những tiểu hệ danh 
pháp áp dụng cho các lĩnh vực khác. Từng tác giả khi tiếp cận với các lĩnh 
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vực khác nhau của hóa học, có thẻ tự mình tìm hiểu các quy tắc cụ thể, 
thường là có thể được dẫn dắt từ các nguyên tắc chung của danh pháp hữu 
cơ, danh pháp vô cơ và danh pháp các hợp chất cơ-nguyên tố. 

Một vài điểm cần nói thêm là, hệ thống danh pháp hóa học Việt Nam, 
mặc dầu vẫn tuân thủ các nguyên tắc của IUPAC, có một số khác biệt nhất 
định, do trong danh pháp IUPAC họ dùng tiếng Anh, còn hệ thống danh 
pháp của chúng ta là hệ thống được xây dựng cho tiếng Việt. Ví dụ, trật tự 
ABC của các cation hoặc anion trong tiếng Anh và trong tiếng Việt không 
hoàn toàn giống nhau, cho nên, như đã thấy ở trên, đối với một số hợp chất 
trật tự các ion trong công thức cấu tạo thì giống nhau, nhưng trật tự của 
chúng được viết và đọc trong tên gọi hợp chất thì khác nhau. Mặc dầu tên 
các nguyên tố hóa học trong tiếng Anh phần lớn có gốc Latin, trong không ít 
trường hợp Danh pháp IUPAC vẫn sử dụng cả hai loại tên (tên tiếng Anh và 
tên tiếng Latin) để hình thành tên các hợp chất, ví dụ, đối với các nguyên tố 
Au (gold và aurum), Sn (tin và stannum), Pb (lead và plumbum).v.v... Đây 
có thể coi là cách xử lý theo tình huống. Để hình thành các hậu tố kiểu - 
Stannane, -plumbane, -stannic, -guric,... thì tên tiếng Anh có thể kém thích 
hợp hơn tên Latin. Tương tự, chúng tôi đề xuất, trong những trường hợp cần 
thiết, tên Latin của nguyên tố được dùng để hình thành tên các hợp chất thay 
vì tên tiếng Việt (có áp dụng quy tắc phiên chuyển, ví dụ sanan, /Èrum... 
chứ không phải s/znnane, ƒerrum...). Tên tiếng Việt chỉ được dùng trong 
những trường hợp tên nguyên tố có vị trí độc lập trong cụm từ hình thành 
tên hợp chất hóa học. Một vấn đề khác là tên các axiƯacid chúng ta không 
viết và đọc như trong tiếng Anh, mặc dù viết công thức thì như nhau (viết 
công thức HNO; như trong danh pháp IUPAC, nhưng viết tên và đọc tên thì 
@xitlaciä nitrie chứ không phải niiric axiacid). Có người đặt câu hỏi, như 
vậy có phải là chúng ta đọc theo tiếng Pháp không, bởi vì, trong tiếng Pháp 
và tiếng Việt danh từ được đọc trước, còn tính từ (định ngữ) được đọc sau, 
ngược lại với tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Hoa. Thực ra, không phải chúng ta 
không nhất quán, khi thì theo tiếng Pháp, khi thì theo tiếng Anh, mà ]à theo 
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quy tắc của ngôn ngữ Tiếng Việt. Trong tiêng Việt, trật tự các từ tố của một 
từ ghép phụ thuộc vào vai trò của các từ tố; nếu hai từ tố có vai trò như nhau 
(đẳng lập) thì thứ tự không quan trọng (vd., khoẻ mạnh hoặc mạnh khoẻ đều 
như nhau), nhưng nếu không phải là hai từ tố đẳng lập thì từ tố đóng vai trò 
chính phải được đặt trước từ tố kia. Ta nói xe đạp, chứ không nói đạp xe, cá 
chép chứ không phải chép cá, bởi vì từ xe và từ cá mới là các từ chính. 
Tương tự như vậy, axi/acid mới là từ chính, còn ni/rie chỉ là từ phụ, làm rõ 
nghĩa cho từ chính (axiacid gì?). 
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Phần thứ hai 
THUẬT NGỮ HÓA HỌC 


I.MỞ ĐÀU 


Danh pháp hóa học (DPHH) và Thuật ngữ hóa học (TNHH) là hai khái 
niệm đồng hành và liên quan chặt chẽ với nhau trong một kết cấu đến mức 
nhiều khi ta biện giải cho những quy tắc của DPHH nhưng cũng ngầm hiểu 
đó cũng là những quy tắc của TNHH và ngược lại. Có thể coi DPHH vừa 
trình được bày ở Phần thứ nhất cũng là những quy tắc của bộ phận 7H 
dùng để gọi tên các nguyên tổ và hợp chất hóa học. Có người còn coi DPHH 
như là TNHH (J), còn lại là TNHH(1J). Tuy vậy, nên tách bạch phần quy tắc 
nào của DPHH áp dụng được cho TNHH và những vấn đề của TNHH cũng 
có những quy tắc đặc thù riêng cần làm rõ để có sự nhất trí cao. Tuy nhiên 
đến nay con số các hợp chất hóa học đã lên đến vài chục triệu, hàng ngày 
xuất hiện hàng ngàn vạn chất mới, số các khái niệm và TNHH mới cũng rất 
nhiều và khó (ngay cả đối với các nhà chuyên môn), cho nên, cần thiết phải 
tách bạch riêng hai khái niệm này. IUPAC cũng đã làm như vậy. Như vậy, 
có thể coi TNHH là một từ hay tập hợp từ chỉ các khái niệm, hiện tượng và 
quả trình hóa học. Đối với tên các nguyên tố, đơn chất và hợp chất chúng ta 
phiên chuyển theo các quy tắc của DPHH, còn đối với các khái niệm, hiện 
tượng và quá trình hóa học chúng ta phải đặt tên theo các qMy tắc của 
TNHH. Ö đây không chỉ là phiên dịch, chuyển ngữ thông thường mà là công 
việc mang tính tìm tòi, sáng tạo. Phải đặt thuật ngữ sao để biểu đạt chính xác 
khái niệm, hiện tượng và quá trình hoá học, đặc biệt là những khái niệm mới 
mà không gây nhằm lẫn, không mù mờ. GS Nguyễn Thạc Cát cũng đã viết 
“DPHH tiếng Việt được xây dựng dựa trên DPHH được nhiều hội nghị quốc 
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tế công nhận, chỉ riêng TNHH cần phải sửa đổi cho phù hợp với quy định về 
cách đặt thuật ngữ tiếng Việt trên cơ sở thuật ngữ tiếng nước ngoài” 

Như vậy, các thuật ngữ hoá học trở nên cực kỳ phong phú, đa dạng và 
số lượng đang tăng lên từng ngày. Đặc biệt ở nước ta, vấn đề TNHH còn 
phức tạp hơn vì chưa có sự thống nhất về một số nguyên tắc đặt và sử dụng. 
TNHH. Chẳng hạn, cùng một thuật ngữ tiếng Anh "oxidation" ở miền Bắc 
gọi là "sự oxi hoá", ở miền Nam gọi là "sự oxid hoá"; thuật ngữ "sự khử" 
(hoá học) ở miền Bắc hiểu là "reduetion" song ở miền Nam lại cho là loại 
trừ (elimination), với nghĩa khác hẳn; cùng một khái niệm "aromatic" 
(aromatic compounds) mà khi chuyển sang tiếng Việt có hai thuật ngữ là 
"thơm" và "hương phương". Đấy là chưa nói các thuật ngữ liên quan đến hóa 
lập thể thì còn kể ra được khá nhiều. Có thể nói, TNHH cũng ở trong tình 
trạng giống như DPHH, nghĩa là, do còn thiếu những nguyên tắc và tiêu chí, 
cũng như xuất phát từ tình hình thực tế khác nhau, các khuynh hướng sử 
dụng thuật ngữ ở hai miền đất nước có những khác biệt nhất định. Thêm vào 
đó, thuật ngữ nói chung và TNHH nói riêng cũng vậy, với tư cách là một bộ 
phận của ngôn ngữ giao tiếp xã hội, thường xuyên được hoàn thiện để thích 
nghỉ với thời đại. Cho nên, một thuật ngữ được chấp nhận tại một thời điểm 
nhất định, vẫn có thể bị thay đổi vào một thời điểm khác, Ví dụ, trước đây, 
thuật ngữ “energy of activation” (thuật ngữ tiếng Nga cũng tương tự) được 
dịch là “năng lượng hoạt động hóa”, thì hiện nay đa số các nhà hóa học đều 
gọi là “năng lượng hoạt hóa”, hay thuật ngữ “mass spectrometry” trước đây 
thường được dịch là “khối phổ”, bây giờ nhiều người cho rằng nên dịch là 
“phổ khối lượng”. 

Trong tình hình như vậy, vấn đề xây dựng hệ thống TNHH Việt Nam 
là hết sức cân thiết. Vấn đề quan trọng hàng đầu là phải thống nhất quan 
điểm và làm rõ các đặc tính và tiêu chí của TNHH Việt Nam, đồng thời xác 
định rõ bản chất và quan hệ giữa các phương thức xây dựng TNHH Việt 
Nam. 
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Việc mở rộng phổ cập của chữ quốc ngữ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ 
XX và các phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, phong trào Đông Du rồi Duy 
Tân là tiền đề cho sự ra đời thuật ngữ khoa học tiếng Việt. Một số lớn tài liệu 
bằng tiếng Pháp được dịch ra tiếng Việt để tuyền bá Tân học cùng với sự ra 
đời của hàng loạt báo chí thúc đẩy việc dịch các thuật ngữ nước ngoài ra 
tiếng Việt. Nhiều nguyên tắc chuyển ngữ đã được đề xuất. Các học giả 
Nguyễn Triệu Luật, Vũ Công Nghỉ ...chủ trương dựa hẳn vào chữ Hán để 
đặt thuật ngữ tiếng Việt. Họ cho rằng mượn chữ Hán dịch những chữ về triết 
học, khoa học kỹ thuật ra tiếng Việt là rất xác đáng. Nguyễn Ứng chủ trương 
dựa vào tiếng Hán để đặt một số TNHH như acide sulfurique dịch là lưu 
toan, acide dithionique dịch là nhị lưu toan. Đặng Phúc Thông cho rằng, 
thuật ngữ tiếng Việt nên dùng chữ Nho, riêng TNHH thì theo cách đặt chữ 
'Nôm, không dùng tiếng Pháp vì tiếng Pháp thuộc loại đa âm không hợp với 
tiếng ta. Ngược lại, Phan Khắc Hoan cũng tán đồng sử dụng chữ Hán nói 
chung, nhưng riêng với hóa học thì phải dùng chữ Tây. Sự xuất hiện của 
cuốn "Danh từ khoa học" năm 1942 của GS Hoàng Xuân Hãn thực sự đánh 
dấu một bước ngoặt lớn trong việc chuẩn hóa thuật ngữ khoa học bằng sự 
kết hợp tiếng Hán, tiếng Việt trong thuật ngữ quốc tế (tiếng Pháp). Từ đây 
cùng với các thuật ngữ khoa học khác như Toán, Vật lý, Sinh học, Địa 
lý...TNHH Việt Nam thực sự ra đời như là một tiêu hệ của danh từ khoa học. 
Theo GS Hãn, để đặt một danh từ khoa học phải theo 8 điều kiện sau đây: 


* “Mỗi một ý phải có một danh từ để gọi. 

* Danh từ ấy phải riêng về ý ấy. 

* Một ý đừng có nhiều danh từ. 

* Danh từ phải làm cho dễ nhớ đến ý. 

* Danh từ trong các môn phải thành một toàn thể duy nhất và liên lạc. 
* Danh từ phải gọn. 

* Danh từ phải có âm hưởng Việt-âm. 
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+ Danh từ phải đặt theo lối đặt các tiếng thường và phải cỏ tính cách 

quốc gia", 

Theo ông, "đó là những điều kiện để làm phương châm cho chúng ta 
trong khi đặt một danh từ. Năm điều trên thuộc vẻ nội dung và ba điều kiện 
dưới thuộc về hình thức". Ông còn nói thêm: “nhưng không phải lúc nào ta 
cũng có thể làm đủ tất cả các điều kiện ấy”. Sau này trong một hồi ký! ông 
có bàn thêm từng điều kiện một và dẫn thí dụ để làm chứng: 

1. Mục đích là làm sao cho mỗi ý về khoa học có một danh từ để gọi, 
như là mỗi người trong một họ, một nước phải có một tên. Lê tắt nhiên là lúc 
ta soạn tên cho hàng ngàn hàng vạn ý, thế nào cũng còn bỏ sót. Và có những, 
ý dẫn dẫn sẽ phát sinh. Vậy, không những phải đặt những danh từ cho hiện 
tại, mà phải có phương án dự bị để đặt những danh từ còn thiếu. Vì thế cho 
nên, không thể dùng chữ độc âm mà đặt cho danh từ khoa học được. Phần 
lớn phải dùng hai, ba từ thì mới mong đủ từ để dùng. 

Trong thường ngữ hay có tiếng đồng âm dị nghĩa, hoặc trái lại đồng 
nghĩa dị âm. Về khoa học nên tránh những loại ấy..... 

2. Cũng nên có phân biệt từ khi đặt thuật ngữ. Ví dụ “carbures 
aromatiques” và “carbures cycliques” cũng là một loại, thuật ngữ trước được 
đặt vì lý tính, thuật ngữ sau được đặt vì hóa tính. Cho nên, cũng nên dùng cả 
hai: cac-bua thơm và cac-bua vòng. 

Sau này, G§. Lê Văn Thới”! đã hệ thống hoá những điều nêu trên 
thành 6 tính chất sau đây: 

VỀ nội-dung: 

* Một danh từ phải chỉ riêng về một ý mà thôi. 

* Một ý không nên có nhiều danh từ. 

* Danh từ trong một bộ môn phải nằm trong một hệ thống chung. 
+ Danh từ phải gợi đến ý chính. 





`® Lời dẫn cho Danh từ Khoa học của GS Xuân Hãn xuấ 
Sen Hoàng. xuất bản năm 1942. 
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Về hình thức: 
+ Danh từ phải đặt gọn chừng nào tốt chừng nấy. 
* Danh từ phải đặt trong hệ thống chung của ngôn ngữ." 

Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi xây dựng quy định về cách đặt 
thuật ngữ hoá học tiếng Việt trên cơ sở thuật ngữ nước ngoài, GS Nguyễn 
Thạc Cát” cũng nêu: "Đặt thuật ngữ hoá học tiếng Việt trong nhiều trường. 
hợp có thể dựa vào thuật ngữ nước ngoài mà sửa đổi một cách sáng tạo, sao 
cho đồng hoá vào tiếng Việt để dễ đọc, dễ nhớ, nhưng không quá xa so với 
thuật ngữ của nước khác”. 

Đáng chú ý là, Hội đồng chuẩn hoá thuật ngữ và Hội đồng chuẩn hoá 
chính tả do Bộ trưởng Giáo dục thành lập năm 1984 đã thảo luận sâu về vấn 
đề thuật ngữ khoa học `. 

Chúng tôi cho rằng các ý tưởng chung của các bậc tiền bối, đặc biệt là 
của GS Hoàng Xuân Hãn, ngày nay vẫn đúng đắn. Tuy nhiên, rất cần hoàn 
thiện và cụ thể hoá các ý tưởng đó, đặc biệt cần vận dụng hài boà các yêu 
cầu của một thuật ngữ sao cho phù hợp với tình hình hiện nay (sự phát triển 
vũ bão của hoá học, sự phổ biến sử dụng tiếng Anh trên thế giới và trong 
nước...). 


Nói đến bản chất thuật ngữ và cách đặt TNHH không, thể tách rời với 
những vấn đề ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ tiếng Việt. Nếu như khi xây 
dựng hệ thống Danh pháp hoá học trong. Phần một chúng ta đã nêu lên 5 đặc 
tính (tính khoa học, tính hệ thống và nhất quán, tính dân tộc và phổ cập, tính 
quốc tế và hội nhập, tính kế thừa) thì trong việc xây dựng hệ thống TNHH 
chúng ta lại đề cập chúng dưới khía cạnh ngôn ngữ tổng quát như là những 
danh từ khoa học mà phần lớn được thu nhập và tạo ra từ các ngôn ngữ có 
ảnh hưởng mạnh đến tiếng Việt như Hán, Anh, Pháp, Latin. 





'9 Chuẩn hóa chính tả tiếng Việt, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1984. 
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II. CHUĂN HÓA CÁC TIÊU CHÍ ĐẶT VÀ PHIÊN CHUYÉN THUẬT 
NGỮ KHOA HỌC VIỆT NAM 


II. Chuẩn hóa việc đặt và phiên chuyển thuật ngữ khoa học 
Việt Nam 

Chuẩn hoá việc đặt thuật ngữ khoa học là vấn đề lớn mang tầm quốc 
gia, phải cân nhắc nhiều yếu tố lợi ích cả về xã hội lẫn về khoa học và ngôn 
ngữ. Riêng với TNHH thì phần lớn thuật ngữ thu nhập từ tiếng nước ngoài 
mà trước đây gọi là danh từ ngoại lai, cần đề xuất được các nguyên tắc thu 
nhập và phiên chuyển sao cho chính xác, trong sáng dễ hiểu mà không làm 
mắt đi cái hồn tiếng Việt trong đó. Chuẩn hóa thuật ngữ chính là thỏa mãn 
các nguyên tắc hay tiêu chí này trong khi đặt và sử dụng các danh từ khoa 
học. Hiện tại đang tồn tại một số quan điểm sau: 

Quan điểm "Việt hoá triệt đẻ" tên riêng và thuật ngữ tiếng nước ngoài 
(khác tiếng Hán) bằng cách phiên danh từ theo âm đọc (viết thế nào đọc thế 
Ấy, đọc thể nào viết thể ấy). Ví dụ, tên người được phiên âm theo cách đọc 
của ngôn ngữ gốc (như trong Từ điển bách khoa Việt Nam). Cách làm này 
có lẽ không còn phù hợp với trình độ phát triển của khoa học và đời sống xã 
hội trong thời kỳ hội nhập. 

Quan điểm "quốc tế hoá từ vựng tiếng Việt" bằng cách nhập nội 
nguyên vẹn cách ghỉ và cách đọc nhiều từ vựng tiếng nước ngoài là một xu 
hướng tiến bộ, nhưng nếu quá lạm dụng sẽ vi phạm tính dân tộc và sự trong 
sáng của tiếng Việt. 

Sử dụng các từ Hán một cách thái quá, đến nổi: rất khó hiểu nghĩa của 
các thuật ngữ đó, 

Thật ra ngay từ đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, công tác thuật ngữ 
khoa học đã được nhìn nhận nghiêm túc với những mốc sự kiện đáng chú ý: 

~ Công bố Quy định tạm thời về biên soạn danh từ khoa học tự nhiên 

~ Thành lập Hội đồng thuật ngữ-từ điển khoa học thuộc UBKHNN 
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- Hội nghị bàn về vấn đề xây đựng TN nước ngoài tháng 12/1964 do 
UBKHNN triệu tập (sau đây gọi tắt là hội nghị 1964). 

- Trưng cầu và công bố Đề án về Quy tắc phiên thuật ngữ nước ngoài 
ra tiếng Việt (1964) 

Hội nghị 1964?” đã bàn về vấn đề xây dựng thuật ngữ khoa học mà 
trọng tâm là vấn đề dùng thuật ngữ khoa học nước ngoài. Hội nghị đã đặt 
một điểm mốc mang tính lịch sử trong tiến trình phát triển ngôn ngữ khoa 
học Việt Nam. Hội nghị đã quy tụ được hầu hết các gương mặt khoa học tiêu 
biểu của miền Bắc thời đó như Tạ Quang Bửu, Ngụy Như Kontum, Lê Văn 
Thiêm, Dương Trọng Bái, Ngô Quốc Quýnh, Nguyễn Hoán, Nguyễn Thạc 
Cát, Phạm Đồng Điện, Phạm Huy Thông, Bùi Huy Đáp, Ngô Văn Thông, 
Đào Văn Tiến, Lưu Vân Lăng, Nguyễn Tài Cẳn, Nguyễn Lân v.v... Hội nghị 
thống nhất 3 tiêu chí cơ bản của việc đặt thuật ngữ là khoa học, dân tộc, đại 
chúng. 

Ở miền Nam công việc chuẩn hóa thuật ngữ cũng được tiến hành một 
cách bài bản và hệ thống. Một Ủy ban soạn thảo danh từ chuyên môn được 
lập ra (6/7/1960) sau này (1967) nâng cấp thành Ủy ban quốc gia soạn thảo 
danh từ chuyên môn với 12 Ban chuyên ngành và 22 nhà khoa học do G§ Lê 
'Văn Thới làm chủ tịch”! Ủy ban này đã tập trung vào ba vấn đề: 

~ Cần thiết phải tiêu chuẩn hóa thuật ngữ khoa học; 

- Các phương pháp tạo hệ thống thuật ngữ khoa học; 

~ Vấn đề phiên âm thuật ngữ nước ngoài gốc Án-Âu ra tiếng Việt. 

Sau 1975 đã có nhiều hội thảo ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam về chuẩn 
hóa tiếng Việt. Bộ Giáo dục công bố Một số quy định về chính tả trong sách 
giáo khoa cải cách giáo dục (30/11/1980) và Quy định về chính tả tiếng Việt 
và thuật ngữ tiếng Việt (5/3/1984) 





??Lum Vân Lăng, Vấn đề dùng thuật ngữ khoa học tiếng nước ngoài, Nhà xuất bản Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1968. 
?¡- Lê Văn Thới, Danh từ khoa học Tập III, Danh từ Hóa học Pháp - Việt, Bộ Quốc gia 
Giáo dục Xuất bản, 1963. 
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Trong Phần một chúng tôi đã thống nhất đề ra các nguyên tắc chung 
cho việc xây dựng hệ thống DP&TNHH là tính khoa học, tính hệ thống và 
nhất quản, tính dân tộc và phổ cập, tính quốc tế hội nhập và tính kế thừa. 
Nói chung các nguyên tắc đề ra lần này cho DP&TNHH cũng không có gì 
khác hoặc trái với 3 tiêu chí đặt thuật ngữ khoa học 1964. Có chăng là lần 
này nhấn mạnh hơn tính quốc tế và hội nhập là điều hiển nhiên và hợp với 
sự phát triển biện chứng của thời đại. Về lý luận là vậy, mọi người dễ nhất 
trí với nhau, nhưng khi đi vào thực tế đặt thuật ngữ thì muôn màu muôn vẻ, 
mỗi người quan niệm một cách và vận dụng khác nhau, kẻ thiên mặt này 
người chú trọng mặt nọ. Kết quả là không tránh khỏi sự khác biệt, có khi là 
mâu thuẫn. Chúng ta đang đối mặt với những khó khăn hiện hữu đó. 

Trước hết phải thấy rằng, TNHH hay ngôn ngữ hoá học không thể tách 
rời với những vấn đề chung và hiện trạng của ngôn ngữ. Một thuật ngữ bao 
gồm một từ hoặc một cụm từ mà từ là những tín hiệu của ngôn ngữ - cái vỏ 
bên ngoài của tư duy - là một hệ thống tín hiệu quy ước mà con người dùng 
làm công cụ trao đổi để hiểu biết lẫn nhau, để suy nghĩ, hình dung và nhớ 
lại. Không ai tư duy mà không gắn với một ngôn ngữ nhất định mà mình 
thông thạo nhất, mà phần lớn là tiếng mẹ đẻ. Thuật ngữ khoa học là “cái vỏ 
ngôn từ” chứa đựng một nội dung, một khái niệm khoa học nhất định cần 
biểu đạt. Xây dựng một hệ thống thuật ngữ khoa học tức là tìm cách biểu đạt 
một hệ thống khái niệm khoa học nhất định. Khái niệm khoa học là cái được 
biểu đạt và thuật ngữ là cáí biểu đạt. Như vậy việc xây dựng hệ thống 
TNHH Việt Nam, cũng như hệ thống thuật ngữ của bất kỳ khoa học nảo 
khác, là xây dựng một sự tương ứng giữa hệ thống khái niệm và hệ thống ký 
hiệu. TNHH được biểu đạt bởi hệ thống ký hiệu này. phải thỏa mãn một số 
tiêu chí. Đó là: 

'Về mặt nội dung biểu đạt, TNHH phải: 

* Chính xác, khoa học và hệ thống 

* Dân tộc và đại chúng 

+ Thoả mãn tính hội nhập quốc tế 
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'Và về mặt hình thức biểu đạt phải: 

- Gắn ngọn, súc tích 

* Trong sáng, tường minh, rõ ràng 

+ Có âm hưởng và nhạc điệu tiếng Việt 

Trong Phần Một chúng tôi cũng đã lý giải rằng, tính hệ :hống và nhất 

quán về bản chất cũng là tính chính xác khoa học và nêu đảm bảo được tính 
khoa học thì tính hệ thống cũng không bị vi phạm. Tiêu chí chính xác khoa 
học đòi hỏi thuật ngữ phải biếu đạt đúng nội dung khái niệm khoa học một 
cách mạch lạc, tường minh, không mù mờ đa nghĩa, làm hiểu lầm hoặc lẫn 
lộn từ khái niệm này sang khái niệm khác. Trong cùng một lĩnh vực mỗi 
khái niệm được biểu đạt bởi một thuật ngữ tương ứng và, ngược lại, mỗi 
thuật ngữ biểu đạt một khái niệm, không nên có hiện tượng một thuật ngữ 
biểu đạt nhiều khái niệm và ngược lại một khái niệm lại được biểu đạt bởi 
nhiều thuật ngữ, nghĩa là không nên có nhiều hiện tượng đồng nghĩa, đồng 
âm. Thuật ngữ nên có tính đơn nghĩa chứ không phải đa nghĩa, hiểu thế nào 
cũng được. Hiển nhiên ở đây giữa hình thức thuật ngữ và nội dung khái 
niệm phải có sự phù hợp nhất định và phải hiểu phạm vi phù hợp cũng chỉ ở 
trong một lĩnh vực nhất định (ví dụ hoá học) hoặc những lĩnh vực cận kể 
nhau (chẳng hạn vật lý và hoá học). Chẳng hạn chữ vision dịch là thị trường 
chẳng sợ nhằm lẫn với thị trường là market. Ngoài ra sự phù hợp còn phụ 
thuộc yếu /ố lịch sử, vì khoa học tiến lên không ngừng, mà thuật ngữ thì 
không thể biến đổi liên tục theo khái niệm mới. Chẳng hạn thuật ngữ nguyên 
tử (atom) lúc đầu là chỉ khái niệm hạt vật chất không thể chia nhỏ ra nữa, 
nhưng khoa học ngày nay đã chứng tỏ “cái không thể chia nhỏ” đó chứa 
đựng một cấu trúc phức tạp. Nhưng rõ ràng là không vì thế mà thuật ngữ 
nguyên tử bị hiểu sai. Điều này cũng cho thấy trong ký hiệu ngôn ngữ có 
mặt quy ước của xã hội, của cộng đồng. 
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Cùng với những khái niệm hóa học, TNHH biểu đạt các hiện tượng và 
quá trình hóa học trong các lĩnh vực sau”: Hóa lý thuyết và Hóa lý, Hóa vô 
cơ, Hóa hữu cơ, các bộ môn Hóa học liên ngành, các phương pháp nghiên 
cứu (vật lý và hóa học), các quá trình hóa học, các dụng cụ và thiết bị nghiên 
cứu,.... 

Tính khoa học và hệ thống đòi hỏi thuật ngữ phải ngắn gọn về hình 
thức, tránh tình trạng ghép từ mang tính giải thích. Nhiều khi một thuật ngữ 
nước ngoài chỉ là một danh từ nhưng khi chuyên sang tiếng Việt vì không 
tìm được danh từ tương ứng ta lại dùng một cụm từ giải thích bao gồm cả 
động từ mang nhiệm vụ vĩ ngữ nữa, làm cho thuật ngữ không còn hàm súc 
nữa. Chẳng hạn ö„;öle-cap fower và bubble-plat fower mà trong một số từ 
điển phiên chuyển là (háp có chụp lội khí và tháp có đĩa lội khí, không còn 
là thuật ngữ nữa.Trong trường hợp này hoặc những trường hợp tương tự, 
phải sử dụng đến từ Hán-Việt hoặc phiên chuyển (sẽ nói cụ thể hơn trong, 
phần sau) 


1L2. Các tiêu chí đặt và phiên chuyển thuật ngữ hóa học 


1L2.1. Tính nhất quán, khoa học và hệ thống trong việc đặt thuật 
ngữ 

Tính hệ thống trong việc phiên chuyển thuật ngữ nước ngoài được thẻ 
hiện bởi sự nhất quán trong khi phiên chuyển: Ví dụ tiếng phương Tây 
thường có một số plự rỐ (tiễn tố, hậu tổ) có những nghĩa chặt chẽ nhất định. 
Khi chuyển ngữ cần cố gắng giữ được tính chính xác nhất quán của nó. Đa 
dạng nhất là các /iễn rổ. Số lượng các tiền tổ khá nhiều. Có nhiều tiền tổ phải 
chấp nhận dịch theo nhiều cách thuần Việt hoặc Hán-Việt chứ không thể vì 
muốn bảo đảm sự nhất quán hệ thống mà gượng ép được. Có thể nói, đây là 
vùng ngôn ngữ (thuật ngữ) khi chuyển ngữ dễ có nhiều sự khác biệt nhất, 
cân có sự chấp nhận, đồng thuận nhất định, thậm chí tạm thời thỏa hiệp để 





?®Đào Đình Thức, Để tài “) hệ danh ï và 
Thpa, Thu 'Xây dựng hệ thống danh pháp và thuật ngữ hóa học Việt Nam”, 
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rồi sẽ được điều chỉnh theo thời gian. Trong Bảng II.! chúng tôi trình bày 
một số thuật ngữ tiếng Anh, trong đó các tiền tố và phụ tố có thể được 
chuyển sang tiếng Việt với những phương án khác nhau. 


Bảng II.I. Các TNHH tới các tiền tố khác nhau 

















Phụ tố Thuật ngữ tiếng Anh | Thuật ngữ chuyển sang tiếng Việt 
Tiền tố a- symmetry không đối xứng, phi đối xứng, 
aprotic phi proton, không proton 
acyclic phi vòng 
achirality bắt chiral 
Tiền tốant- | antisymmetric phản đối xứng 
anfiproton phản proton 
antirad chống bức xạ 
anticorrosion chống ăn mòn 
antibody kháng thể 
antibiotie kháng sinh 
Tiền tố die | dissymetric bất đối xứng 
điscontinueous bắt liên tục 
Tiền tốde- | dephosphorylation khử phospho, loại bỏ phosphor 
đesulfurization khử lưu huỳnh, loại bỏ lưu huỳnh 
dehydrogenation khử hydrogen, đehydro(gen) hóa 
đesorption giải hấp, khử hấp phụ, 
Tiền tốiso- — | isobar (đường) đẳng áp 
isoelectric đẳng điện 
isothermal đẳng nhiệt 
isotope đồng vị 
isomer đồng phân 
lsometicsuetre — | cấu trúc đồng phân 





lã1 











Tiền tổ in- 


Tiền tố inter- 


“Tiền tố intra- 


Tiền tố macro- 


Tiền tố micro- 


Tiền tố mono- 


Tiền tố over- 


Tiền tố out- 


Tiền tố re- 





Ísomorphism 
inability 


inactive 





intergranular corrosion 
intermediate 
internal 

internal friction 
intracellular 
intramolecular 
ma€roscopic state 
Tmacrostructure 
microanalysis 
mieroelement 
mmieroerystalline 





monocrystalline 
monomer 
monovalent 
monocyclic 
overcooling. 
0Versaturation. 
Oversize 
outflow 
outgas 

output 
reactivation 


đồng hình 

không có năng lực 
không hoạt động 
không hoàn chỉnh 
giao thoa 

giao diện, mặt phân cách 
ăn mòn giữa hạt 
trung gian 

nội 

nội ma sát 

nội bào 

nội phân tử. 

trạng thái vĩ mô 

cấu trúc vĩ mô 

vi phân tích 

vi nguyên tô, nguyên tố vi lượng 
vỉ tỉnh thể 

đơn tỉnh thể 
monome, đơn phân 
đơn hóa trị 

đơn vòng, đơn hoàn 
quá lạnh 

quá bảo hòa 

quá cỡ 


| dòng thoát 


khí thoát, khí thải. 


đầu ra, lối thoát, năng suất, thành quả 


tái hoạt hóa, hoạt hóa lại 
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Tiền tố homo- 


Tiền tố hetero- 


Tiền tổ un- 


Hậu tố -meter 


Hậu tổ -ation 
-zation 
(-sation) 





Yearrange 
TeCOvery 
recrystallization 
redistribution 
homoatom 
homocycle 
homogeneity 
homolysis 
heteroeycle 
heteromorphic 
heteronuclear 


undistillable 


tunleaded 
unpaired 
unsaturated 
unsteady 
manometer 
pH-meter 
acylation 
acidation 
activation 
solidification 
fermentation 
condensation 
crystallization 
standardization 





tái sắp xép, sắp xép lại 
sự tái sinh, sự phục hỗi, sự thư hỗi 
tái kết tỉnh, kết tỉnh lại 
tái phân bố, phân bố lại 
đồng nguyên tử 

đồng vòng 

đồng thể 

đồng ly, đồng giải 

đị vòng. 

dị hình 

đị nhân, dị hạch 

không chưng cắt được 


không chì 

không cặp đôi 

không bảo hòa, không no. 
không ổn định 

áp kế 

pH-met, pH-kế 

axyl/acyl hóa 

axiUacid hóa 

hoạt hóa 

hóa rắn 

men hóa, lên men 

ngưng tụ, trùng ngưng hóa. 
kết tỉnh, tỉnh thể hóa 

tiêu chuẩn hóa 
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Ngoài các tiền tố và hậu tố kể trên, số các phụ tố khác không nhiễu, 
chủ yếu là các hậu tố -lysis; -phile; -gram... Tuy vậy cách chuyển ngữ giữa 
hai miền Nam Bắc có khác nhau, chủ yếu là do cách sử dụng từ Hán-Việt 
hoặc sự lai ghép Hán-Việt với thuần Việt. Số thuật ngữ khác biệt tuy không 
nhiều nhưng rất khó tìm được tiếng nói đồng thuận. Vì bản thân ngôn ngữ 
vốn đĩ bị ảnh hưởng rất mạnh của cộng đồng và thói quen chứ không thể đưa 
lý lẽ và nguyên tắc cứng nhắc để ép buộc được. Gần nửa thế kỷ, mỗi miền 
đã quen với thuật ngữ của mình, sẽ rất dị ứng với một vài thuật ngữ của 
miền kia mà họ cho là vô lý, nghịch nhĩ. Thí dụ: 

Hậu tố -lysis: Ở miền Bắc dịch là -phân: elecfroiwsis là điện phân; 
1ydrolysis - thuỷ phân, analysis - phân tích, trong khi ờ miền Nam dịch là - 
giải với lý do nếu dịch là phân thì đối với homolysis chà lẽ dịch là đồng 
phân sao? (trùng với isomer!) 

Hậu tố -phile: Vấn đề còn rắc rồi hơn. Lúc địch là ái (Hán-ViệU), lúc 
dịch là thân (thuần Việt). Cách nào đúng, cách nào sai không thể (và không 
nên) phân định được: 

nucleophile: ái nhân, thân hạch 
eleetrophile: ái điện tứ,, thân điện tử 
hywârophile : ưa nước, thân nước 


Hậu tố -gram: Đây là hậu tố gần như khá thống nhất trong các cách 
phiên chuyển, đều dịch là - đề: 


chromatogram là sắc ký đô, 
electrocardinogram là điện tâm độ 
Polarogram: cực phổ đồ 
electroencephalogram: điện não đề 
hologram: phép toàn ảnh đô, ảnh toàn ký 


Như vậy, ta thấy, việc quán triệt tính hệ thống và nhất quán trong 
chuyên ngữ các phụ tổ, mà chủ yếu là các tiền tổ, không đơn giản. Đa số các 
154 


tiền tố ít nhiều đều mang nghĩa phủ định: 4, đe, đis, im, „n, ...Với tiếng, 
phương Tây vấn đề không mấy phức tạp trong việc chuyển ngữ nhóm tiền tố 
này ở các nước khác nhau. Trong khí tiếng Việt chỉ có phủ định từ không là 
thuằnViệt, còn lại là phủ định từ Hán-Việt ( phú, bất, phản ) mà lại không, 
tương ứng kiểu ánh xạ gì với nhóm phủ định từ tiếng phương Tây kia, thế 
thì hiển nhiên khi chuyển ngữ khó có sự nhất quán. Chuyển ngữ một từ với 
tiền tố riêng biệt, chắc chắn mỗi người mỗi ý, người này dịch là không, 
người kia dịch là bất, hoặc là phản, đều có thể có lý. Nhưng, nếu đặt chúng 
trong một tập hợp và ngữ cảnh đồng thời với nhiều thuật ngữ để lựa chọn và 
sắp xếp cho hợp lý và khỏi trùng lặp thì xem ra bài toán có thể trở nên dễ 
giải quyết hơn (xem Bảng II.1). Còn nếu cuối cùng vẫn không ngã ngũ thì 
đành giữ nguyên dạng tiếng Anh (được phiên chuyển theo các quy tắc của 
DPHH trình bày trong Phần thứ nhất). Tuy nhiên việc giữ nguyên dạng chỉ 
thực hiện được với các từ ít âm tiết, với từ quá nhiều âm tiết sẽ là một thách 
thức lớn đối với ngôn ngữ đơn âm như tiếng Việt. 

Về hình thức ngôn ngữ, tính chính xác khoa học và hệ thống còn đòi 
hỏi thuật ngữ phải ngắn #sọn, Ít từ mà biểu đạt được một lượng thông tin lớn. 
Thông thường là thuật ngữ hai âm tiết. Có những khi có thể chuyển sang 
thuật ngữ một âm tiết, tuy nhiên, để thoả mãn về mặt ngữ âm tiếng Việt ta 
phải thêm một âm tiết đệm, mặc dù chỉ cùng một nội dung. Ví dụ: colour có 
thể dịch là màu hoặc sắc nhưng nếu dịch là màu sắc sẽ có âm hưởng hay 
hơn; precjpitation: là kết hoặc tủa, nếu dịch là kết tủa nghe mạnh nghĩa bơn. 
Thuật ngữ hoá học bằng tiếng Việt tất nhiên phải có âm hưởng, tiếng Việt. 
'Trong công trình! GS Hoàng Xuân Hãn đã viết: "Một câu nói tiếng ta là một 
đoạn nhạc. Vì thế mà có câu cũng đủ ý-nghĩa mà nghe ra cụt cằn nên không 
thành câu. Nguyên nhân phần nhiều vì những độc-âm đứng vào địa-vị quan- 
trọng trong câu, nhất là cuối câu. Cũng vì lẽ ấy, mà tiếng ta đã đặt rất nhiều 
tiếng đôi gồm có hai âm mà chỉ có một âm có nghĩa và âm kia không thêm 
một ý, một biển ý nào cả. Vì lẽ Ấy mà ta đã từng chấp một âm ta với một chữ 
nho, mà hai chữ cùng đồng một nghĩa (phần nhiều chữ nho đứng trước) như 
là những tiếng tùy theo, thờ phụng, danh tiếng, thì giờ, vân vân”. Như vậy, 
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tuy không cứng nhắc, song vấn đề âm hưởng tiếng Việt rất đáng được chú ý, 
nhất là trong văn viết. Ngay cả những thuật ngữ phiên chuyển cũng cần 
được chú ý sao cho một thuật ngữ hoá học có thẻ dùng xen lẫn vào câu tiếng. 
Việt thông thường mà không gây chối tai. Vì lẽ đó, thật là hợp lí khi lâu nay 
ta bỏ dấu thanh (nhất là dấu sắc) trong các tên phiên chuyển. Chẳng hạn ta 
không viết axít axetíc/acíd acetíc (có đấu sắc) vì đọc lên thấy "chối tai". 
Song thuật ngữ nhiều khi lại phải ngắn gọn, ít từ mà đủ thông tin. Chẳng hạn 
như chemical properties nếu dịch là những tính chất hóa học thì rất chuẩn 
nhưng rườm rà quá, chỉ cần dịch là ñóa tính là trọn nghĩa rồi”, 


*I.2.2.Tính dân tộc và đại chúng 


Tính dân tộc và đại chúng của thuật ngữ đã được bàn nhiều và trình 
bày rõ trong phần Danh pháp. Những người tham gia xây dựng thuật ngữ 
khoa học Việt Nam nhận thức rất rõ trách nhiệm nặng nề của mình trong 
việc bảo vệ sự trong sáng và giàu có của tiếng Việt, Tính dân tộc luôn luôn 
gắn liền chặt chẽ với tính đại chúng, đảm bảo được tính chất này thì cũng dễ 
đảm bảo được tính chất kia. Càng đưa được nhiều tiếng mẹ đẻ vào vốn từ 
vựng TNHH một cách xác đáng thì việc tiếp thu môn khoa học này càng dễ 
dàng. Về nguyên tắc, các thuật ngữ xây dựng được là ngôn ngữ tiếng Việt, 
dùng cho người Việt là chủ yếu. GS ngôn ngữ học Đinh Văn Đức có dẫn ra 
một nguyên tắc gần như là một định đề trong lĩnh vực ngôn ngữ: “Tắt cả vì 
người bản ngữ (native speaker). Người bản ngữ luôn luôn đúng”. TNHH 
tiếng Việt hiển nhiên phải nằm trong hệ thống chung của ngôn ngữ Việt 
Nam. 


Ý kiến chung thống nhất rằng, cần phải xây dựng hệ thống thuật ngữ 
và danh pháp hóa học Việt Nam trên cơ sở của hệ thống thuật ngữ và danh 
pháp của IUPAC hay, nói một cách mạnh hơn, cần phải Việt hóa hệ thống 
thuật ngữ và danh pháp IUPAC. Nghĩa là các thuật ngữ cần được phiên 
chuyển tối đa ra ngôn ngữ Việt Nam để mọi người Việt Nam có một trình độ 





* Trần Quốc Sơn, Tài liệu *Xâ) hệ thốn, i 
Tạ TA ky dựng hệ thống danh pháp và thuật ngữ hóa học Việt Nam, 
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văn hóa nhất định (từ lớp 8 trung học cơ sở trở lên) có thể đọc và hiểu được 
không mấy khó khăn tên các hóa chất cùng các khái niệm hóa học cơ bản. 
Vì danh pháp IUPAC được xây dựng trên cơ sở tiếng Anh nên ta chấp nhận 
tiếng Anh như là ngôn ngữ xuất phát khi chuyển ngữ. Đối với một số nước 
phát triển người ta có những TNHH riêng chẳng cần có nguồn gốc từ tiếng 
Anh, tiếng Pháp nào cả. Nhưng do ngôn ngữ hóa học của ta còn quá non trẻ 
nên hầu như chẳng có TNHH nào của Việt Nam mà không có nguôn gốc từ 
ngôn từ nước khác. 


Một số thuật ngữ thuần Việt lúc đầu mới đưa vào sử dụng nghe chưa 
quen, hơi gượng nhưng dần dần được cộng đồng chấp nhận và trở thành 
chính thống nghe hay và rð nghĩa hơn từ Hán-Việt tương ứng: Dùng thuật 
ngữ điểm sôi thay cho phí điểm; Ẩm kế thay cho thấp kế là rất xác đáng. 
Thuật ngữ z;hới kể lúc đầu bị coi là “ngô nghê”, nhưng hơn 40 năm rồi chưa 
có một TN nào khác thay thế đươc khi chuyển ngữ chữ từ viscosimefer. 
Nhưng cũng không nên sa đà quá mà dịch vísib/e là miền ¿hấp được thay vì 
miền khả kiến. Và cũng đề phòng khuynh hướng cực đoan vì muốn được 
tiếng dân tộc, đại chúng mà hy sinh di tính chất khoa học của thuật ngữ, 
gượng ép sử dụng một số từ thuần Việt thay cho những thuật ngữ Hán- Việt 
vốn dĩ đã được chấp nhận trước đây. Ví dụ thuật ngữ giáo cự /rực quan mà 
thay bằng đồ đùng giảng dạy là không ôn. Cái thước, cái bảng, hòn phần 
cũng là đồ dùng giảng dạy nhưng đâu phải là giáo cụ trực quan. Thế mà nó 
tồn tại mấy chục năm nay rồi. GS Lê Khả Kế có dẫn ra trường hợp trong ba 
từ axi, acid, acide chẳng có từ nào là tiếng Việt cả, chỉ là cách phiên âm 
khác nhau. Vấn đề là chấp nhận cách phiên chuyển nào thôi chứ không có 
vấn đề dân tộc ở đây. Khác với các nước Châu Âu họ có TNHH riêng của 
mình, ví dụ, để biểu đạt một chất được gọi là axit/acid: Säure ( Đức); Kwas 
(Ba Lan); Kycelý (Tiệp); kaenora (Nga). Cho nên, việc họ bảo vệ các thuật 
ngữ riêng của mình là điều có thể hiểu được. 


Tính dân tộc phải được thể hiện trong cách đặt từ, bản chất của các yếu 
tố tạo nên thuật ngữ và sự sắp xếp theo ngữ pháp tiếng Việt. Ta nói acid 
nitrie chứ không nói nitric acid. Vấn đề ở đây không phải theo Pháp (acide 
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nitrique) hay theo Anh (nitric acid). Theo ngữ pháp tiếng Việt thì danh từ 
phải để trước, định ngữ (tính từ, hình dung từ ) để sau. Ở đây chỉ là có sự 
trùng hợp theo trật tự sắp xếp giửa tiếng Việt và tiếng Pháp mà thôi chứ 
không phải là ta theo thừ tự cách gọi của tiếng Pháp. Khi phiên chuyển theo 
những nguyên tắc nhất định, sẽ có những trường hợp ngẫu nhiên trùng với 
tên tiếng Anh hay tiếng Pháp. Thí dụ: Phenol, anilin, alanin, neon, xenon, 
v.v... Cần phân biệt với những trường hợp giữ nguyên không đổi những 
thuật ngữ mà nhiều nước viết giống nhau (có kèm theo các quy định về cách 
viết và phạm vi sử dụng). Ví dụ: cis, frans, endo, exo, in situ, umpolung, 
v.v... Thuật ngữ wmpolung là tiếng Đức, song các nước như Mỹ, Anh, 
Pháp... vẫn dùng nguyên dạng, vì (theo nhiều tác giả) không chọn được một 
thuật ngữ ngắn gọn mà phản ánh được nội dung. Tiếng Việt có những đặc 
điểm riêng, có những hạn chế trong việc ghép từ - một công đoạn hết sức 
cần thiết trong đặt thuật ngữ. Ngoài các thuật ngữ thuần Việt, Hán-Việt và 
phiên chuyển, còn những thuật ngữ tổ hợp của hai loại, mà có người gọi là 
thuật ngữ "lai" hay thuật ngữ ghép. Thí dụ: 

+ _ Ghép chữ Hán-Việt với chữ nôm: vòng (nôm) + dung hợp (Hán- 
Việt) —> vòng dung hợp (fused ring); dị (Hán-Việt) + vòng (nôm) 
—> dị vòng (heterocyle); trắng (nôm) + bạch (Hán-Việt) —> trắng 
bạch; 

+ _ Ghép tiếng Anh hoặc Pháp (đã phiên chuyển) với tiếng Việt hoặc 
Hán-Việt: momen (Pháp: moment) + lưỡng cực (Hán-Việt) -> 
momen lưỡng cực; bêtông (Pháp: béton) + cốt sắt (Việt) —» bêtông 
cốt sắt. Có khi còn ghép cả Việt-Nhật-Âu mà nghe vẫn thuận tai 
như thường: Agi-ngon-moto (một loại bột canh). 

Chúng tôi cho rằng việc "lai ghép" thuật ngữ của các nước khác nhau là 
điều bình thường. Nếu các từ "lai ghép" đảm bảo chính xác và đã quen dùng, 
thì có thể xem như tiếng Việt. GS Trần Quốc Sơn đã nêu lên nhiều dạng, 
"thuật ngữ ghép lai" trong đó có V-H, V-A, H-V, H-A, H-A-H,... (ở đây V, 
H, A... lần lượt chỉ các thuật ngữ có yếu tố thuần Việt, gốc Hán và Ân-Âu). 
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Ngay cả các thuật ngữ trong tiếng nước ngoài cũng có sự lai ghép như vậy. 
Chẳng hạn: øoclave là do ghép aufo (tiếng Hì Lạp awfos là tự) với clave 
(tiếng La Tỉnh c/wis là thìa khoá); afcalimétrie là do ghép alcali (tiếng Ả 
'Rập) af-uaiy là tên một loài thảo mộc cho chất kiểm) với mớirie (tiếng Hy 
Lạp metron là sự đo)... Việc lai ghép từ ngữ để tạo thuật ngữ mới là việc làm 
cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh giao lưu hội nhập sâu rộng như hiện nay. 
Không nên quá câu nệ vào tính đân tộc mà khắt khe bắt bẻ làm hạn chế sự 
phát triển và giàu có của vốn từ vựng TNHH tiếng Việt. Vấn đề là cần 
nghiên cứu làm thế nào cho việc tạo từ vừa phong phú vừa phù hợp với đặc 
điểm dân tộc. Những thuật ngữ, ngoài việc chỉ rõ nội dung của khái niệm, 
còn biểu đạt được hình ảnh , có thể được coi là đóng góp cho sự giàu có và 
trong sáng của tiếng Việt. Tuy nhiên, nếu đặt thuật ngữ giàu hình ảnh, dễ 
hiểu thì lại dễ vi phạm tính chính xác, mặc dầu bản thân ngôn từ không phải 
lúc nào cũng thể hiện chính xác và chặt chẽ một khái niệm khoa học như là 
một định nghĩa. Chẳng hạn trong phép sắc ký, thực ra không có màu sắc nào 
để lợ (ghi) cả, nhưng nó mang tính lịch sử được cộng đồng chấp nhận rồi. 
Các em học sinh khi tiếp thu những khái niệm mới bằng cách được truyền 
đạt bởi những thuật ngữ giảu hình ảnh chắc chắn dễ hiểu và dễ nhớ hơn 
nhiều. Tính dân tộc còn liên quan chặt chẽ với đính kể thừa. Kế thừa, hiểu 
một một cách biện chứng, là vận đựng và phát triển mà cốt lõi của nó là sự 
chọn lọc và tiếp thu được tỉnh hoa, văn hóa, ngôn ngữ dân tộc. Đó là cách 
làm đúng đắn mang tính khoa học và cách mạng. Có lẽ đây cũng là chỗ khá 
khó khăn mà Đề tài phải đối mặt. Ở miền Nam trước 1975 một loạt các khái 
niệm hóa học được biểu đạt bằng các danh từ thuần Hán hết sức khó hiểu. 
Chẳng hạn: sự frí hoán, phương hương (aromatic), carbon thủ tính 
(agzmmetric carbon), phi thủ tính (achiral), kiều hoàn (briged ring), chỉ 
phương (aliphatic) v.v.... Cho nên kế thừa phải vừa chọn lọc vừa phát triển. 
Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này vào phần cuối bằng cách đi vào các thuật ngữ 
cụ thể, 
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11.2.3.Tính quốc tế và hội nhập 
Sự hội nhập trước hết hết được thực hiện thông qua ngôn ngữ. Theo 

thống kê, trong số khoảng 6800 ngôn ngữ cửa nhân loại dường như không 
có ngôn ngữ nào lại không bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ khác. Việc vay mượn 
vốn từ vựng là một hiện tượng bình thường và phổ biến. Ngay cả ngôn ngữ 
thống soái như Anh ngữ cũng bị ảnh hưởng và vay mượn rất nhiều từ tiếng 
Latin, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức. Tiếng Việt ta về cơ bản có 
nguồn gốc vay mượn từ các nguồn sau: 

' Từ tiếng Hán 

'_ Từ tiếng Pháp 

v' Từtiếng Anh 


Hơn một ngàn năm Bắc thuộc và 80 năm Pháp thuộc đã làm cho tiếng 
'Việt phát triển và biến thể căn bản cả về nội dung lẫn hình thức ngôn ngữ. 
Có rất nhiều vấn đề cần nghiên cứu và bàn thảo về ảnh hưởng sự xâm nhập 
sâu sắc của Hán ngữ và Pháp ngữ vào từ vựng tiếng Việt. Cần có những 
khảo cứu sâu sắc với sự cộng tác của các nhà ngôn ngữ trong việc này thì 
hiệu quả mang đến sẽ rất căn bản và có giá trị. Đương nhiên đây là việc của 
lĩnh vực ngôn ngữ học. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nêu hiện trạng và ảnh 
hưởng của tiếng Anh đối với thuật ngữ hiện hành mà mọi người, với các 
mức độ khác nhau, đều biết. 

Chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng. Không gian và thời gian 
bị thu hẹp và rút ngắn lại nhiều. Thông tin mở và tràn ngập tức thì. Giao lưu 
và buôn bán qua biên giới dễ đảng không bề tắc như thời chiến tranh lạnh. Ở 
'Việt Nam vào những năm nửa sau của thập niên 90 khi chính sách “đổi mới- 
mở cửa-hội nhập” được thực thì, tiếng Anh hầu như bùng nổ, len lỏi và tràn 
ngập vào mọi địa bàn, mọi lĩnh vực. Đặc biệt đối với giới trẻ người ta dùng, 
vay mượn tiếng Anh một cách tự nhiên và vô tư. Đó là một thực tế, không, 
thể không tính đến. Trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phim 
ảnh, phát thanh, truyền hình, internet, v.v...) xuất hiện các từ vựng, thuật ngữ 
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và cụm từ tiếng Anh ngày cảng nhiều trên mọi lĩnh vực. Thống kê lại thì rất 
nhiều; chỉ xin đưa một số ví dụ : 


1. 


Công nghệ thông tin-viễn thông-điện tử: account (ta khoàn), blog, 
(nhật ký trên mạng), chat, check (kiểm tra lại), mouse (chuột), 
click, code (mã), delete (xóa), desktop (màn hình), download (tải 
xuống), e-mail, game, online, offline, gameshow, file, format, 
laptop, link, mobile phone, phone book, start, restart, save, CODY, 
paste, cụt, update (cập nhật), user name, web, website, 'webcam, 
open, document, print, set up, spelling, typing, insert, drawing... 


. Âm nhạc, thể thao, điện ảnh: disco, folk (nhạc dân gian), opera, 


đance, pop, rock, video clip, audio, camera, cascadeur, diva (nữ 
danh ca), fan, liveshow, lip-sync, poster, showbiz, solo, studio, talk 
show, basketball, bowling, battrik, far play, knock-out, 
champions league, world cup, picnic, pressing, play, play-off,... 


, Thời trang: beauty salon, bikini, catalogue, catwalk, design, 


fashion, jacket, jeans, pull, second hand, sexy, shop, teen shop, 
size, style... 


. Kinh tế, thương mại và quan hệ xã hội khác: marketing, quota, 


stock, market, share, sale off, price, manager, member, production, 
producer, scandal, quize (đố vui), tick, version, H-tech, boyfriend, 
card, collecon, gay, hotboy, partner, shock, stress, tcenage, 
virgin... 


._ Ăn uống, Ẩm thực: bar, pub, canteen, humberger, fasfood, hot dog, 


piZza, party, menu... 


Đặc điểm của các từ tiếng Anh này là đều chỉ một khái niệm mới mà 
trước đây chưa có trong tiếng Việt và có xu hướng tiến sát đến nguyên dạng 
hoặc dùng nguyên dạng và đọc nguyên giọng chứ không, phải là Việt hóa 
như một số từ trước đây (cowboy: cao bồi; knock-out: nốc ao: amplifier: ăm 
ly; boxing: bốc). Lý giải hiện tượng này nhiễu ý kiến cho rằng, ưu điểm lớn 
nhất của cách này là không gây ra sự sai lạc hoặc nhằm lẫn nguy hiểm, nhất 
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là các thuật ngữ y học và hóa học. Hơn nữa, nếu sử dụng, nguyên đạng thì sẽ 
rất nhất quán trong mọi sách vở, tài liệu, công trình, và rất thuận tiện khi tìm 
kiếm, tra cứu các thông tin trên mạng, chả có gì phải bàn cãi tranh luận 
nhiều. Vì thế nhiều ngành đã bắt đầu sử dụng nguyên dạng như ngành y và 
được. Trước đây thì còn chưa rõ theo nguyên dạng Pháp hay Anh, còn bay 
giờ thì vấn đề đã rõ không thể không theo tiếng Anh là ngôn ngữ thống soái 
hiện nay được. Hiển nhiên là xu hướng này thể hiện rất rõ ở một số lĩnh vực 
công nghệ, thương mại và truyền thông. Các danh từ khoa học nói chung và 
TNHH nói riêng, mới nhập từ tiếng Anh chưa nhiều so với tiếng Pháp, 
nhưng tốc độ tăng trưởng rất nhanh. VỀ cơ bản, các thuật ngữ này giữ 
nguyên dạng Anh ngữ, nhzag cũng có một số biến đổi ít nhiều về âm vận, 
nhất là ở đuôi từ. Trong một số từ điển hóa học Anh-Việt và Việt-Anh của 
các Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật và Nhà xuất bản Bách khoa”^2° các 
tác giả đã phiên chuyển theo cách gần như giữ nguyên đạng tiếng Anh chỉ 
bỏ h câm hoặc nguyên âm e ở cuối từ, thay đe bằng £ như: carbex, carbogel, 
orbital, calomel, chelat, ligand, casein, carotenoid, casiterid catalasa, 
catapeit, cation, anion, hydrat, complexon, cationit, anionit, catolyt, catot, 
anot, clinke, colodion, colophan, composit, copolyme, ceramic, cracking, 
©resol, crep, cresol, cupen, mixen, ebonit, elastome,edosan, eutacti, factit, 
galenit, galon, gen, kacpophot, isotactic, lacton, lactit, filament, laze, latex, 
lignin, lysin, mecaptit, modun, microson, meson, mevinphot, ozonit, pepsin, 
peptit, pepton, peraxit, stripping, tenxơ, photon, phonon, plasma, spin, 
polysete, sonvat, spin-off, spiran, syncrotron, tecpen, telome, triplet, doublet, 
singlet, zeolit v.v... Thực sự, ở đây, đối với nhiều thuật ngữ, không thấy các 
tác giả tuân thủ những quy tắc có tính nhất quán và khoa học. 

Theo GS Nguyễn Văn Khang” hiện nay tiếng Anh là ngôn ngữ truyền 
tải 80-85% lượng thông tin trên thế giới. Tác giả Eugene Eoyang (theo tài 
liệu đã dẫn) dự đoán rằng, tiếng Anh sẽ được bản địa hóa, cũng giống như 





„Ban Từ điển, Từ điển Hóa học Anh-Việt, NXB KH&KT, Hà Nội 2003, 

„ Nguyễn Trọng Biểu, Từ điển Hóa học Việt-Anh, NXB Bách khoa, Hà Nội 2007. 
"Nguyễn Văn Khang, Từ ngoại la trong tiếng Việt, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2007. 
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tiếng Latin trước đây, được người bản địa “local hóa” thành tiếng Đức, tiếng, 
Pháp, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Anh biến thể ICE (sự 
dung hòa giửa tiếng Anh chuẩn và tiếng Anh bản địa) sẽ là ngôn ngữ giao 
tiếp chung của loài người trong tương lai. Hiện nay trên thế giới số người sử 
dụng tiếng Anh đứng hàng thứ hai sau tiếng Hán, khoảng 1,2 tỷ người. 
Ngoài ra số người sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ bai cũng khá 
đông: Đan Mạch 79%, Thụy Điển 76%, Hà Lan 75%, Ý 28%. Chúng tôi 
nghĩ với Việt Nam ta trong thời gian tới ngôn ngữ thứ hai cũng là tiếng Anh 
(chứ không phải là Nga, Pháp, Trung,..). Thực trạng trên đang dẫn ngôn ngữ 
thế giới đến một vùng từ vựng chung - vùng từ vựng chứa đựng tiếng Anh 
mang tính quốc tế. Tiếng Việt nói chung và ngôn ngữ hóa học của chúng ta 
chắc không nằm ngoài vòng xoáy này. 
III. PHƯƠNG SÁCH ĐẶT THUẬT NGỮ VÀ CHUYỂN NGỮ 
Về cơ bản, có ba phương sách chính đề đặt thuật ngữ: 
“_ Dùng tiếng thông thường 
+⁄_ Dùng từ Hán-Việt (hay còn gọi là chữ Nho) 
v⁄_ Phiên âm thuật ngữ nước ngoài 
Đây là ba phương sách do GS Hoàng Xuân Hãn lần đầu tiên đề xuất và 
được “Uỷ ban quốc gia soạn thảo Danh từ chuyên môn” do GS Lê Văn Thới 


làm chủ tịch sử dụng tại miền Nam trước đây (1967). Ngoài ra, có thể có 
những phương án kết hợp. 


III.1. Dùng tiếng thông thường, 

Tiếng thông thường là tiếng thuần Việt, trước đây gọi là tiếng Nôm và 
gốc Nho đã được Việt hoá. Mặc dù dùng tiếng Việt thông thường có thuận 
lợi dễ hiểu, dễ nhớ và mang âm hưởng Việt Nam, đảm bảo tính dân tộc đại 
chúng, nhưng đáng tiếc số thuật ngữ này không nhiều, như đồng, bạc, chì, 
thiếc, kẽm, kền, sắt, vàng, thúy ngân, lưu huỳnh, bạch kim. (Thuật ngữ nhôm 
nghe có âm hưởng tiếng Việt nhưng thực chất là lấy âm cuối của từ 


163 


aluminium), Điều đó phản ánh một tắt yếu lịch sử là ngôn ngữ hóa học Việt 
Nam còn rất non trẻ chỉ mới xuất hiện ở cuối thế kỷ 19 đầu thể kỷ 20. Tuy 
Yậy còn một số thuật ngữ dùng tiếng thông thường nữa như khinh khí, dưỡng 
khí, đạm khí. Nhưng đây thực chất là một cách mượn tiếng Hán mà thế hệ 
trẻ ngày nay lại rất xa lạ với các danh từ “tiếng ta” này so với các từ 
hydrogen, oxygen, nitrogen. 

Mặt khác, trong. nhiều trường hợp, tiếng Việt thông thường không biểu 
đạt được chính xác, rõ ràng và đơn nghĩa một số khái niệm nhất định. Ví dụ, 
khó tìm thuật ngữ thuần Việt cho các thuật ngữ “solvent”, “interaetion”, 
v.v... Chỉ riêng một từ đâu thôi đã chỉ rất nhiều chất khác nhau : đâu ăn, 
đầu bôi trơn, dầu mỏ, dầu mazut, dầu hỏa, dầu gội đầu, dầu cù là v.... 
Ngoài ra, nhiều thuật ngữ nước ngoài nếu dịch ra tiếng Việt bằng tiếng 
thông thường thôi thì phải sử dụng một cụm từ mang tính định nghĩa hoặc 
giải thích. 

I2. Dùng tiếng Hán-Việt hay chữ Nho 

Tiếng Việt ta có hai may mắn là được phiên âm bằng tiếng Latin và 
được thừa hưởng một vốn rất lớn các danh từ tiếng Hán và đọc theo âm Việt 
mà ta vẫn gọi là tiếng Hán-Việt. Thành ra từ một thứ tiếng (Hán) vốn dĩ rất 
phức tạp trong cách viết (tượng hình) và phát âm xa lạ với người Việt, thì 
nay trở nên dễ viết (Latin hóa) và dễ đọc (Nôm). Theo GS Lưu Vân Lãng”!, 
trong tiếng Việt ở lớp trên (superstratum) có khoảng 60-70% là từ Hán- Việt 
(so với toàn bộ vốn từ) trong số đó phần lớn là thuật ngữ khoa học. Có thể 
nói, tiếng Hán là một trong những ngôn ngữ giàu có và súc tích nhất. Với tư 
cách là thuật ngữ khoa học, các từ Hán-Việt đảm bảo có tính chặt chẽ về cấu 
trúc, tính chính xác về khái niệm. Vì thế nó có vai trò quan trọng trong việc 
cấu tạo thuật ngữ, Theo thống kê 500 thuật ngữ khoa học tự nhiên thì số từ 
Hán-Việt đơn tiết chiếm 33%, từ Hán-Việt đa tiết 44%. Trong 500 thuật ngữ 
hóa học, số từ Hán-Việt đơn tiết là 20% và đa tiết là 22%, trong khi trong số 
300 từ vật lý con số đó là 28% và 67%. Có những khái niệm mà tiếng Hán 
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chỉ cần biểu đạt bằng một danh từ, nhưng khi chuyển sang tiếng nước khác 
(Anh, Pháp, Nga, Việt ...) phải sử dụng một cụm từ dài mang tính giải thích. 
Chẳng hạn: 

Nhất nguyên: one-man management 

Nhập siêu: Dịch ra tiếng Anh phải bằng một cụm giải thích: /he excess 

6ƒ imports over expor(s. Tiếng Việt nêu không giữ nguyên chữ nhập siêu mà 
Việt hóa chắc chắn còn dài hơn cả cụm từ tiếng Anh 

Tam cương: the three soeial bonds 


Hay như thuật ngữ nên mãn, nếu không dùng nguyên văn tiếng Hán 
đó thì rất khó chuyển ngữ ra tiếng Việt. 

Thuật ngữ (hermoznerer nếu không dùng tiếng Hán ià nhiệt kế thì phải 
dịch là đụng cự đo độ nóng lạnh 

Trong hồi ký của mình, khi để cập đến quá trình soạn thảo “Danh từ 
khoa bọc”, GS Hoàng Xuân Hãn có kể rằng, ông tham khảo nhiều kinh 
nghiệm của Nhật Bản. Họ gặp khó khăn hơn ta nhiều vì tiếng Nhật không 
Latin hóa, nhưng họ cũng sử dụng tiếng Hán nhiều, đặc biệt là các ngành 
khoa học, kỹ nghệ cao. Theo GS Dương Quảng Hàm, “đặt thuật ngữ không 
nên mượn tiếng Pháp vì tiếng Pháp nhiều vần có nhiều chỗ khó đọc mà ta 
nên mượn chữ Nho vì về triết học, khoa học, kỹ nghệ Tàu dịch đúng và gần 
đủ, tiếng Tàu đồng chủng với tiếng ta"?”, Rõ ràng là dùng chữ Hán- Việt rất 
tiện lợi, súc tích, không sợ lầm lẫn với tiếng thông thường, để dàng ghép nối 
với các tính từ và danh từ khác, tránh sự đồng âm dị nghĩa. Tuy nhiên, vì 
quá hàm súc nên thuật ngữ tiếng Hán chỉ có giá trị trong một lĩnh vực nhất 
định hoặc những lĩnh vực kế cận, sang lĩnh vực khác ý nghĩa từ sẽ khác đi 
mà ta gọi là đồng âm đị nghĩa. Chẳng hạn chữ zh rường trong kinh tế và 
trong vật lý, như đã đề cập ở trên. Cũng có khi đảo trật tự là có nghĩa khác 
rồi: cao điểm và điểm cao; thậm chí ngược nghĩa: yếu điểm và điểm yếu. 


? Dương Quảng Hàm, Bàn về tiếng Annam, Nam Phong, số 22, 1919. 
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L3. Phiên chuyển 

Đối với ngành hóa học, theo IUPAC, tên các hóa chất phải tương tự 
nhau trong các thứ tiếng. Mà con số các chất hóa học thì đến hàng chục triệu 
rồi. Do vậy, ở đây dùng tiếng phiên chuyển là căn bản nhất. Chúng tôi nghĩ 
rằng về cơ bản hoàn toàn có thể áp dụng các quy tắc phiên chuyển của 
DPHH được trình bày ở Phần thứ nhất cho hệ thống TNHH. 


IV. NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI 
QUYẾT 


Có thể nói thuật ngữ khoa học Việt Nam nói chung và TNHH Việt 
Nam nói riêng chính thức ra đời cùng với sự xuất hiện cuốn “Danh từ Khoa 
học” của Hoàng Xuân Hãn năm 1942. Sau đó là một thời kỳ chia cắt hai 
miền dài đằng đãng. Đây là thời kỳ mà về mặt ngôn ngữ, đặc biệt là danh 
pháp và thuật ngữ khoa học ở hai miền Nam Bắc chịu ảnh hưởng rất khác 
nhau bởi hai hệ thống chính trị-xã hội đối lập. Miền Nam chịu ảnh hưởng 
mạnh của văn hóa từ phương Tây (chủ yếu của Pháp và Bắc Mỹ) nhưng lại 
giữ lại rất nhiều cách đọc và viết theo tiếng Hán- Việt, trong khi ở miền Bắc 
ảnh hưởng chính là văn hóa Liên Xô và Đông Âu. Sự giao lưu về ngôn ngữ, 
thuật ngữ, danh pháp thời kỳ này hầu như không có, ngay cả tham khảo ấn 
phẩm của nhau cũng không có điều kiện. Sau giải phóng năm 1975, những 
cố gắng tiến dẫn tới xóa bỏ sự khác biệt tiến triển quá chậm chạp. Trở ngại 
chính là chưa có sự thống nhất về nguyên tắc phiên chuyển thuật ngữ và 
danh pháp từ tiếng nước ngoài có nguồn gốc Latin sang tiếng Việt. Trong 
hơn chục năm lại đây, các sách giáo khoa hóa học phổ thông và các giáo 
trình đại học do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành cơ bản đều tuân theo các 
quy định tạm thời trong Bản dự thảo như đã nêu ở Phần Một. Sự khác biệt 
trong cách phiên chuyển một số thuật ngữ chủ yếu là do yếu tố địa phương 
của hai miền từng bị chia cắt, hoàn toàn không thể dùng biện pháp áp đặt 
được. Trong khi ở lĩnh vực Y-Dược hầu hết các tên thuốc mà thực chất là 
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thuật ngữ hóa học lại gần như được thống nhất, nhất quán trong cách gọi và 
viết. Họ viết acid acetic, aceton, clorid, asparlam, este, alhydrid, carbon, 
alcaloiid, fifiral, silica gel... một cách tự nhiên, không bác sĩ, được sĩ nào 
thắc mắc cả*Š, Hiển nhiên, TNHH không nhất thiết đi theo con đường tuyệt 
đối hóa như vậy, nhưng qua đó ít ra ta cũng thấy được lối thoát cho một số 
thuật ngữ không hoặc chưa được thống nhất. Bảng II.2 dưới đây là thống kê 
một số thuật ngữ còn có nhiều bàn cãi, chưa được ngã ngõ trong cách phiên 
chuyển. 
Bảng IIL2. Các TN còn chưa được thống nhất 

















































“Thuật ngữ Các phương án phiên chuyểnˆ 
achirality Achiralify, phi thủ tính 
acyclie không vòng, phi vòng, phi hoàn 
aliphatic aliphatic, chỉ phương 
analysis phân tích, phân giải 
anaerobic êm khí; kụ khí 
aromatic\ aromatic, thơm; hương phương, tGi 
asysmmetry bắt đối xứng, không đối xứng; phì đối xứng; 
~ asymmetrie carbon -earbon bất đối xứng, carbon không đối xứng 
- asymmetric synthesis -tổng hợp bắt đối xứng, 
bond liên kết; nói (tùy ngữ cảnh) 
~_ axial bond liên kết axial, nối axiaL 
lh đouble bond nối đôi 
bridged cycle vòng câu; kiều hoàn 
briged ring. vòng có cầu nối 
chiral axis trục chiral, trục không trùng vật-ảnh, trục bất đối xứng, 











?* Trương Thế Kỷ, 'Tài liệu Đề tài “Xây dựng hệ thống danh pháp và thuật ngữ hóa học 
'Việt Nam, Tập 13, 11/2008. F 
6T 


Bảng II.2. (ểiếp theo) 
















































































covalent đông hóa trị; cộng hóa trị 

cycle vòng; hoàn 

cycloaddition sự cộng hợp đồng vòng, khép vòng 
desorption giải hấp; khử hấp phụ 

đecamer đecame, thập phân 

deeomposition phân hủy, hùy thể h 
diene đien, hợp chất có hai liên kết đôi 
| dienophilic đienophil, tác nhân ưa dien 

dimer đime; nhị phân 

disaccharide Disacariả, đường đôi 

dissymetry phản đối xứng; bắt đối xứng, phì đổi xứng 
eleetrolysis điện phân; điện giải 
[ asewephie ˆElectrophil, ái điện từ; thân điện từ, 
equatorial bond liên kếtnỗi equatorial 

heterolysis đị Íy, dị phân 

heteronuelear |# nhân; dị hạch. 

homoeycle đồng vòng; đồng hoàn 

homolysis đẳng ly; đồng giải, đồng phân 
hybridization lai hóa, lai tạo; tạp chủng hóa. 
hydration ydrat hóa, thủy hóa 

hàm 

hydrolysis thủy phân; thủy giải 

hydrophile Iydrophil, ưa nước; thân nước 
hyperconjugation siêu liên hợp 

hypersorption siêu hấp thu, quá hấp thu 
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Bảng IL2. (ểiếp theo) 





inactive 


không hoạt động; trơ, không phản ứng, 





intermolecular 


liên phân từ; giữa phân từ 



























































isomec đông phân; isome 

lipophile ưa béo; thân dẫu, lipophil 

metathesis “| metathesis, hoán vĩ; chuyển vị: trao đổi 
mrutarotatlon đa triỀn; sự đổi tính quay quang; sự hỗ biến quang quay 
nucleophile nucleophil, ái nhân; thân hạch, 

orbital orbiial; vân đạo; quỹ hàm 

phase pha; tướng, 

prochirality tiền thủ tính, prochiraliiy 

pyrolysis nhiệt phân; hỏa phân 

racemic racemic; triệt quang 

rearrangement ái sắp xếp; chuyên vị 

reduction sự khử; sự giảm; sự hoàn nguyên 

rỉng vòng; hoàn 

Solvolysis dung phân; dung môi giải; dưng môi phám 
substitution sự thay thế, trí hoán 

thermolysis nhiệt phân; nhiệt giải 

trisaccharide đường ba, #risacarid 











*_ Viết nghiêng là các phương án tỏ ra thích hợp hơn 


V. SOẠN THẢO BẢNG CÁC THUẬT NGỮ HÓA HỌC GÓC 

Việc soạn thảo và đặt TNHH là một công việc rất công phu và phức 
tạp, đòi hỏi một trí tuệ tập thể và nhiều công sức của các nhà hoá học trong, 
cả nước, dựa trên một số nguyên tắc và tiêu chí đã nhất trí hoặc được chấp 
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nhận. Trong khuôn khổ của đề tài chúng ta đã thống nhất cách làm theo quy 
trình với các công đoạn như sau: 

Thiết lập các nguyên tắc và tiêu chí của TNHH; 

Thu thập tư liệu và kế thừa các công trình liên quan đến TNHH; 

Lập bảng các thuật ngữ mới (không nhiều) và các TN còn bàn cãi chưa 
thống nhất; 

Thiết lập bảng thuật ngữ khung theo IUPAC 

Lấy tiếng Anh làm cơ sở; 

Hiện tại ở Việt Nam có khá nhiều từ điển liên quan đến thật ngữ khoa 
học Anh-Việt. Các từ điển phiên chuyển theo nhiều cách khác nhau. Đa 
phần là có tham khảo các quy định tạm thời về phiên chuyển thuật ngữ tiếng 
nước ngoài của UBKH NN, của UBKHXH VN, của Bộ Giáo dục. Một số để 
nguyên dạng từ tiếng Anh. Sau đây là những tài liệu tham khảo chính: 

1. The Gold Book, IUPAC Compendium of Chemical Terminology 

(6540 thuật ngữ), IUPAC (2005) 

2. MeGraw- HilI, Dictionary of Seietific and Technical Terms, Third 
Edit, New York, San Francisco. (1999) 

3. Ban Từ điển NXB KH&KT, Từ điển khoa học Công nghệ Anh- 
'Việt (125.000 thuật ngữ), NXB KH&KT, Hà Nội (2006) 

4. Ban Từ điển NXB KH&KT, Từ điển Hóa học Anh -Việt (40.000 
thuật ngữ), NXB KH&KT. Hà Nội (2003) 

5. Nguyễn Trọng Biểu, Từ điển Hóa học Việt - Anh (40.000 thuật 
ngữ), NXB Bách khoa Hà Nội (2007) 

6. Sun Fuchu, A New English-Chinese Dictionary of Science and 
Technology, Natonal Defense Industry Press, Beijing (2008) 
(250.000 thuật ngữ) 

7. Đặng Mộng Lân, Ngô Quốc Quýnh, Từ điển Vật lý Anh - Việt, 


NXB Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội (1991) 
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Con số các TNHH được đưa vào các Từ điển Hóa học lên đến vài chục 
ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn (như tài liệu 6. ở trên). Thật ra thì số thuật 
ngữ gốc (parent terms) không nhiều. Sở dĩ lên đến con số lớn như vậy vì các 
tác giả đưa vào cả tên các hóa chất, tên khoáng vật, tên thuốc và các hợp 
chất hóa sinh. Thêm nữa, một danh từ có thể được ghép với rất nhiều các 
tính từ khác nhau và ngược lại một tính từ có thể đi với nhiều danh từ, 
chúng tạo thành rất nhiều các từ dẫn xuất. Vì vậy, nhiều khi chỉ có một thuật 
ngữ gốc, mà số thuật ngữ dẫn xuất tạo ra từ thuật ngữ này lên đến vài trăm. 
Chẳng bạn, chỉ một thuật ngữ øi/ thôi trong từ điển (4) đã đưa ra khoảng 400 
thuật ngữ dẫn xuất (oil absorbency, oïl absorption, oil additive, oil ageing, 
oil asphalt, oïl atomizer, oïl vapour, oil well,...). Thuật ngữ caíalyst có gần 
100 thuật ngữ dẫn xuất (catalyst activation, catalyst ageing, catalyst bed,...). 
Trong khi mục tiêu của chúng ta là thống nhất được cách phiên chuyển các 
thuật ngữ gốc. Nhiều khi cũng cần ghép với các thuật ngữ khác để làm rõ 
nghĩa, nhưng tránh lặp lại nhiều lần. Thuật ngữ đã có ở dưới dạng tính từ rồi 
thì cố gắng không đưa vào dưới dạng danh từ như một thuật ngữ mới và 
ngược lại. Bằng cách này số lượng các thuật ngữ gốc cần phải đưa ra để đi 
đến thống nhất sẽ it đi rất nhiều. Phần Thuật ngữ Hóa học gốc dưới đây đã 
được xây dựng theo cách đó tuy chưa thật triệt để. Mặc dù chỉ với khoảng 
6200 mục từ, nhưng nó có thể bao quát được hầu hất các danh từ chỉ khái 
niệm và hiện tượng hóa học. Có thể còn một số thuật ngữ rất mới và chuyên 
biệt chưa được đưa vào, nhưng nếu được bỗ sung sẽ là rất quý giá cho sự 
phát triển của ngôn ngữ hóa học Việt Nam. 
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THUẬT NGỮ HÓA HỌC 


A 


abatement ïn attospiteric chetnistry 


Abbe refractometer 
aberration 
abherant 

ablution 

Abney level 
abnormal stress 
abrasion resistence 
abrasion testing machine 
abrasive extract 
abrasive paper 
abrasive powder 
abreast connection 
abscissa 

absolute age 
absolute alcohol 
absolute đensity 
absolute deviation 


(ANH - VIỆT) 


sự suy giảm (trong hóa học 
khí quyển) 
khúc xạ kế Abbe 
quang sai 
chất chống dính 
tẩy sạch 
ống thủy Abnay 
ứng suất dị thường 
độ bền mài mòn 
máy thử độ mài mòn 
phần chiết nhiều lần 
giấy nhám 
bột mài 
nối song song. 
hoành độ 
tuổi tuyệt đối 
ancol/aleohol tuyệt đối 
mật độ tuyệt đối 
độ lệch tuyệt đối 
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absolute humidity độ Âm tuyệt đối 


absolute porosity độ xốp tuyệt đối 
absolute pressure áp suất tuyệt đối 
absolute temperature nhiệt độ tuyệt đối 
absolute valence hóa trị cực đại 
absolute value giá trị tuyệt đối 
absolute viscosity độ nhớt tuyệt đối 
absolute zero độ không tuyệt đối 
absorb hấp thụ 
absorbance/absorbancy độ hấp thụ 
absorbency index chỉ số hấp thụ 
absorbent chất hấp thụ 
absorbent clay sét hắp thụ 
absorber chất hấp thụ 
absorptance độ hấp thụ (bức xạ) 
absorption bottle bình hấp thụ 
absorption sự hấp thụ 
absorption capacity khả năng hấp thụ 
absorption coefficient hệ số hấp thụ 
absorption column cột hấp thụ 
absorption curve đường cong hấp thụ 
absorption extraction sự chiết hấp thụ 
absorption gasoline xăng hắp thụ 
absorption oil dầu hấp thụ 
absorptivity khả năng hấp thụ 


174 


abstraction 
accelerant 


acceleration 


accelerafor mass spectrometer 


acceptance test 
aCcessory 
acclimatization 
accompaning mineral 
accumulation 
accumulation tank 
accumulator 
accuracy 

acerbity 
acetonation 
acetone 

acetyl value 
Acetylen burner 
acetylene black 
acetylene cutting 
acetylene generator 
acetylene lamp 
acetylene lighting 


acctylene welding 
acetylene 


sự trừu tượng hóa, sự tách 
chất xúc tiền 

sự xúc tiến, sự tăng tốc 
khối phổ kế gia tốc 

thí nghiệm nghiệm thu 
phụ tùng 

sự thích nghi khí hậu 
khoáng vật đi kèm 

sự tích tụ, tích lũy 

bồn chứa 

bình acquy 

độ xác đúng, độ đúng 

độ chát 

sự axeton/aceton hóa 
axeton/aceton 

chỉ số axety/acety1 

đèn axetylen/acetylen 
muội axetylen/acetylen 
cắt bằng axetyler/acetylen 
máy phát axetylen/acetylen 
đèn axetylen/acetylen 
thấp sáng bằng 
axetylen/acetylen 

hàn axetylen/acetylen 
axetylen/acetylen 
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achiral/ achirality 
achromatic lens 
acid oïl ratio 
acid alkylation 


acid bottle 

acid content 

acid corosion /etching 
acid cure 

acid dye 

acid inhibitor 
acid number 

acid oil 

acid proof 

acid proof briek 
acid proof coating. 
acid pump. 

acid reaction 

acid refining 

acid resisting. 

acid resisting brick. 
acid rock 

acid salt 

acid soil 

acid treated clay 
acid treatment 
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achiral, tính trùng vật-ảnh 
thấu kính tiêu sắc 

tỷ lệ dầu axiUacid 
ankyl⁄alkyl hóa trong môi 
trường axit/acid 

bình axiV acid 

hàm lượng axit acid 

ăn mòn axit acid 

lưu hóa axiU acid 

phẩm nhuộm axit/ acid 
ức chế ăn mòn axiU acid 
chỉ số axit acid 

dầu axiự acid 

chịu axiV acid 

øạch chịu axiV acid 

lớp phủ chịu axit acid 
bơm axiU acid 

phản ứng axiU acid 

tỉnh chế bằng axit/ acid 
chịu axiV acid 

gạch chịu axiU acid 

đá axiU acid 

muối axiU acid 

đất chua 

sét đã xử lý axit/ acid 
xử lý bằng axiU/ acid 


acid well treating 


acid 

aeidation / acidization 
acidity constant 
acidity 

acidolysis 

acoustics 

acrylic fiber 

acrylic resin 
Actinium, Ác 

actinoid elements 
actinology 

activated clay 
activated adsorption pr0cess 


activated alumina 


activated carbon/ charcoal 
activated complex 
activation 

activation analysis (nuelear) 
activation analysis 
activation energy 

active centre (site) 


active ferment 


xử lý giếng khoan bằng 
axit/ acid 

axiUacid 

axiU acid hóa 

hằng số axiU acid 

độ (tính) axiUacid 

sự acid/axit phân 

âm học. 

sợi acrylic 

nhựa acrylin 

Actini, Ac 

các nguyên tố actinid 
quang hóa học 

đất sét hoạt hóa 

quá trình hấp phụ hoạt hóa. 
alumin hoạt tính, nhôm 
oxitoxid hoạt tính 

than hoạt tính 

phức chất hoạt động, 

sự hoạt hóa 

phân tích kích hoạt (hạt nhân) 
sự phân tích kích hoạt 
năng lượng hoạt hóa 
tâm hoạt động 

men hoạt tính 


1717 


active hydrogen 
acfive nitrogen 
active solvent 
acfivity coefficient 
actual diameter 
actual porosity 
actual value 
acyl ion 
acylation 
acylium ions 
acyloxyl radical 


adiabatic compression 
addition 

addition agent 

addition eompound 
addition polymerization 
addition reaction ì 
addition-elimination mechanism 
additive 

adduct 

adheion 

adiabatic cyele 

adiabatic expantion 
adiabatic index 
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hydro/hydrogen hoạt động. 
nitơ/nitrogen hoạt động. 
dung môi hoạt tính 

hệ số hoạt độ 

đường kính thực 

độ xóp thực 

giá trị thực 

ion axyl/acyl 

axyl/acyl hóa 

ion axylUacyli 

gốc tự do (radical) 
axyloxyl/acyloxyl 

nén đoạn nhiệt 

sự cộng hợp, sự thêm vào 
phụ gia 

hợp chất cộng hợp 
polyme hóa cộng hợp 
phản ứng cộng hợp 

cơ chế cộng tách 

phụ gia 

sản phẩm cộng hợp/adduct 
sự kết dính 

chu trình đoạn nhiệt 

giãn nở đoạn nhiệt 

chỉ số đoạn nhiệt 


adiabatic process 
adjuvant 
adsorbability 
adsorbate 

adsorbed layer 
adsorbent/adsorber 
adsorption 
adsorption band 
adsorption gasoline 
adsorption isobar 
adsorption isostere 
adsorption isotherm 
adsorption power 
adsorption process 
adsorption treating. 
adulterant 
advanced chemistry 
advanced materials 
advection 

aerobic 

aerogel 

aerolite 

aerometer 

Aerosol 

affinity 


quá trình đoạn nhiệt 

trợ chất 

khả năng hấp phụ 

chất bị hấp phụ 

lớp hấp phụ 

chất hấp phụ 

sự hấp phụ 

dải hấp phụ 

xăng hấp phụ 

đường đẳng áp hấp phụ 
đường đẳng lượng hắp phụ 
đường đẳng nhiệt hấp phụ 
công suất hấp phụ 

quá trình hấp phụ 

xử lý bằng hấp phụ 

chất pha trộn 

hóa học hiện đại, tiên tiến 
các vật liệu tiên tiến 
bình lưu 

háo khí, aerobic 

aerogel 

thiên thạch 

tỷ trọng kế khí 

aerosol 

ái lực 
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affter fractional tower 
affinage 

aflam 

after cooling 

agar 

agate 

age dating 

ageing 
agglomeration 
agglutination 
agitation 

albumin 

alcohol 

aleoholate 
alcoholysis 

aldehyde 

aldol addition 

aldose 

alicyelic compound 
aliphatic compounds 


alkaloid 
alkane 
alkanium ion 


alkene 
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tháp cất phân đoạn thứ cấp 
sự tỉnh luyện 

bắt lửa 

làm lạnh thứ cấp 

thạch trắng 

mã não 

định tuổi 

lão hoá 

sự kết tụ 

sự kết dính 

sự khuấy trộn 

albumin 
aneol/alcohol/rượu 
ancolat/alcoholat 

ancol phân/alcohol phân 
andehyd/aldehyd 

phản ứng cộng aldol 
aldose 

hợp chất alicyclic 

hợp chất aliphatic, hợp chất 
béo 

ankaloid/alkaloid 
ankan/alkan 

ion ankani/alkani 
anken/alken 


alkoxide 

alky] group 
alkylation 

alkyliđene group. 
alkyne 

allene 

allylic group 

allylic rearrangement 


alfernant 


alternating current polarography 


alternative rubber 
alum ear(h 
Aluminium, AI 
amalgam 
Americium, Am 
amide 


amine 





aminiumyl radical ion 
amino acid residues 


amino sugar 


aminooxyl radical 
ammonium compound 
amorphous carbon 


amphipathic 


ankoxide/alkoxide 

nhóm ankyl⁄alkyl 

sự ankyU/alkyl hóa 

nhóm ankyliden/alkyliden 
ankyn/alkyn 

alen 

nhóm alyÌ 

sự chuyển vị alylic 


xen kế 


phép cực phổ dòng xoay chiều 


caosu butadien 

đất phèn 

Nhôm (Aluminium), AI 
hỗn hồng 

Americi, Am 

amid 

amin 

ion gốc aminiyl 

các gốc amino axiUacid 
đường amino, amino. 
carbohydrat 

gốc aminooxyl 

hợp chất amoni 

carbon vô định hình 
amphipathic 
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amphiphile 
amphiprotic 
ampholyte 
amphoteric 
anaerobe 

analysis 

analytical chemistry 
analytical instrument 
analytical method 
analytical problems 
analytical reagent 
angle strain 
anhydride 

animal charcoal 
animail oil 

anion 

anisotropy 

anod pofenfial 
anode 

anodic polarization 
anodic solution 
anomer 

anomeric carbon 
anomeric effect 
anti- 
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amphiphil 

amphiprotic, lưỡng tính 
chất điện ly lưỡng tính 
lưỡng tính 

yếm khí (vi khuẩn) 
phân tích 

hóa phân tích 

thiết bị phân tích 
phương pháp phân tích 
các vấn đề phân tích 
thuốc thử phân tích 

Sức căng góc 

anhydrid 

than động vật 

dầu động vật 

anion 

sự dị hướng, sự bắt đẳng hướng 
thế anod 

anod 

sự phân cực anod 

dung địch anod 

anome 

carbon anomeric 

hiệu ứng anome 

tiếp tố anti-, kháng, đối, phản, 


antiaddition 


antiager 
antiaromatic 
antibiotic 

antibody 
antibonding orbital 
anticonformation 
anticontamination 
anficooling 
anficorrosive 
anftienzyme 
antfifoam 
anfifogging. 
anftifreeze 
antifriction 
antifriction metal 
antigelling agent 
antiknock property 
antiknock eompound 
antiknock fuel 
antiknock gasoline 
antiknock value 
anti-Markovnikov addition 


phản ứng cộng anti hay 
cộng trans 

chất chống lão hóa 

có tính phản thơm 
kháng sinh 

kháng thể 

orbital phản liên kết 
cấu dạng anti 

chống ô nhiễm 

chống lạnh 

chống ăn mòn 

kháng men 

chống bọt 

chống sương mù 

chống đóng băng 
chống ma sắt 

kim loại chịu mài mòn 
chất chống tạo keo 

tính chất chống kích nô 
hợp chất chống kích nỗ 
nhiên liệu chống kích nỗ 
xăng chống kích nỗ 

chỉ số chỗng kích nỗ 
phản ứng cộng trái quy tắc 
Markovnikov 
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Antimony, Sb Antimon (Stibium), Sb 


antioxidant adđitive phụ gia chống oxy hóa 

antiparticle phản hạt 

antipode chất đối quang 

anfiposition phản vị 

antirust agent chất chống gi 

antirust grease mỡ chống gi 

antirust païnt sơn chống gì 

antishock chống rung động 

antiskid chống trượt 

apatite apatit 

apparent biểu kiến 

apparent đensity mật độ biểu kiến 

appreciable có thể đánh giá được 

approximate value giá trị gần đúng 

aprotic solvent dung môi không proton 

arachid oil dầu lạc 

arene ren 

Argon, Ar Argon, Ar 

aromatie compound hợp chất thơm/aromatic 

aromatic derivative dẫn xuất thơm/aromatic. 

aromatic free petroleum dầu mỏ không có hợp chất 
l thơm/aromatic 

aromaticity tính thơm/ tính aromatic. 

Arsenic, As Arsenic, As 
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aryl group 
aryne 
asbestos fibre 
ash coal 

ash content 
ashless 


asphalt crude oil 


association 

associative đesorption 
Astatin, At 

asymmtefric carbon atom 
asymmetric centre 
asymmetriec synthesis 
asymmetry 

atactic structure 


atmosphere 


atmospheric change 
atmospheric chemistry 
atom 


atomie absorption spectrometry 


atomie emission spectrometry 


nhóm aryl 

aryn 

sợi amiăng 

than tro 

hàm lượng tro. 

không tro 

dâu thô nhiều 
asphan/asphalt 

sự kết hợp, liên hợp 

sự giải hấp kết hợp 

Astatin, At 

nguyên tử carbon bắt đối xứng 
tâm bắt đối xứng 

tổng hợp bất đối xứng 

bắt (phi, không) đối xứng, 
cấu trúc atactic 

khí quyền, không khí, 
atmosphe (đơn vị) 

biến đổi khí hậu 

hóa học khí quyển. 

nguyên tử 

(phương pháp) phổ hấp thụ 
nguyên từ 

(phương pháp) phổ phát xạ 
nguyên tử 
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atomic fluorescence 
atomic spectroscopy 


Auger electron spectroscopy 


aufocatalyfic reaction 
auforacemization 
avalable fertilizer 
axial 

azeotropic distillation 
azo coupling 


B 

baby soap 

bacillary 

back electromotive force 
back extraction 

back pressure 

back titration 
background couting rate 
background electrolyte 
background radiation 
back-run process 
backscattering spectroscopy 
baelward feeding 
backwashing 
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huỳnh quang nguyên tử 
(phương pháp) phô nguyên từ 
(phương pháp) phổ điện tử 
Auger 

phản ứng tự xúc tác 

tự racemic hóa, tự triệt quang. 
phân bón tan 

trục, axial 

sự chưng cắt đẳng phí 

phân ứng ghép azo 


xả phòng trẻ em 

trực khuẩn 

lực phản điện động 

sự chiết ngược 

phản áp, đối áp 

chuẩn độ ngược 

tốc độ đếm phông 

chất điện ly nền 

bức xạ nền, bức xạ phông 

quá trình ngược. 

(phương pháp) phổ tần xạ ngược 
sự nạp liệu ngược 

sự rửa ngược (trong sắc ký trao 
đổi ion) 


bacteria vat 
bactericide 
bacteriostatic 

bag dust filter 
baked carbon 
bakelite 

baker”s yeast 
baking enamel 
baking of resin 
baking of varnish 
balance 

balanee of heat 
balance sensitiveness 
balance weights 
bail clay 

ball coal 

ball condenser 

ball crusher 

ball mill pulverizer 
ball structure 
ball-and-stick model 


balloon 
balsam 
balsamic odour- 


thùng lên men 

thuốc sát trùng, thuốc điệt khuẩn 
chất kháng khuẩn 

túi lọc bụi 

than nung, điện cực than 
bakelit 

men bánh mì 

men nung 

sự đóng rắn nhựa 

sự sấy khô sơn 

cái cân, sự cân bằng 

sự cân bằng nhiệt 

độ nhạy của cân 

quả cân 

đất sét cục 

than cục 

ống sinh hàn hình cầu 
máy nghiền hình cầu 
máy xay hình cầu 

cấu trúc hình cầu 

mô hình quả cầu -thanh nỗi/mô 
hình rỗng 

bình cầu, khí cầu 

bôm, nhựa thơm 

mùi nhựa thơm 
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banana oil 

band spectra 

band 

banded precipitation 
bandgap energy 
bar bar 

barbotage 

Barium, Ba 
barium-base grease 
bark 

barking 
barkometer 
baroluminescense 
barometer 

barostat 

baryta yellow 
baryte 

basalt 

base 

base catalysis 

base oil 

base peak (in MS) 
base saponification number 
baseline 

basic alkylation 
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dầu chuối 

phô đám 

vùng, đám 

sự kết tủa tuần hoàn 
năng lượng vùng cắm 
thanh, đòn 

sự sục bọt (khí) 

Bari, Ba 

mỡ nền bari 

vỏ, lớp 

sự bóc vỏ 

tỷ trọng kế (trong thuộc da) 
huỳnh quang cao áp 

khí áp kế, phong vũ biểu 
máy điều áp 

vàng bari 

baryt, barit 

đá bazan/bazalt 

base 

sự xúc tác kiểm/ base 
dầu nền 

đinh/ pic cơ bản (khối phổ) 
chỉ số xà phòng 

đường nền 

sự ankyl/alky1 hoá kiểm 


basic dyc 

basic salt 

basic soap 
basicity 

batch centrifuge 


bafch charging 


batch digester 


batch distillation 

batch extraction 

batch furnace 

batch polymerization 
batch steam distillation 
bath soap 
bathochromic shift (cffec£) 
battery acid 

battery box 

battery carbon 

battery cell 

battery charger 
battery 

Baumé 

Baumé gravity 

bauxite 


thuốc nhuộm kiểm/base 
muối kiỀm/base 

xà phòng kiểm/base 

tính base, độ base, lực base 
máy ly tâm phân đoạn 

sự nạp liệu chu kỳ, sự tiếp 
liệu gián đoạn 

nỗi nấu gián đoạn, nồi nấu 
phân đoạn 

cất phân đoạn 

sự chiết phân đoạn 

lò nung phân đoạn 

sự polyme hoá phân đoạn 
sự cất phân đoạn bằng hơi nước 
xà phòng tắm 

(hiệu ứng )chuyển dịch batocrom 
axit /acid acquy 

bình acquy 

than acquy 

tế bào nguồn điện 

bộ nạp acquy 

nguồn điện hóa (acquy, pin) 
độ Baumé 

tỷ trọng Baumé 

bauxit 


189 


bauxite cay 

bay salt 

bayberry oil 

beaded catalyst 
beading 

beaker flask 

bean fat 

bean oil 

bearer 

Beaumé gravity 
Beaumé hydrometer 
Beckmann rearrangement 
Beckmann thermometer 
Becquerel 

bedded structure 
bedding 

beer 

bcer yeast 

Beer”s law 

beet sugar 

bell cell 

bell glass 

bell manometer 

bell valve 
bell-and-hopper 
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đất sét bauxit 
muối biển 
tỉnh dầu nguyệt quế 


chất xúc tác hạt, chất xúc tác viên 


sự tạo hạt 

bình nón 

mỡ đậu 

dầu đậu 

chất mang 

tỷ trọng Beaumé 

tỷ trọng kế Beaumé 

sự chuyển vị Beckmann 
nhiệt kế Beckmann 
'Becquerel (đơn vị phóng xạ) 
cấu trúc lớp 

sự tạo lớp 

bia 

men bia 

định luật Beer 

đường củ cải 

bình điện phân hình chuông 
chuông thuỷ tỉnh 

áp kế phao chuông 

chuông nạp liệu, nón nạp liệu 
phếu cấp liệu 


belled 

belt 

belt feeder 

bent bond 

bentonite 

benzanil black 
benzanil blue 
benzanil colours 
benzenium ions 
benzenoid structure 
benzenonium ion 
benzidine number 
benzidine rearrangement 
benzin 

benzine 

benzin resistant 
benzyl group 
benzyne 

Berkelium, Bk 
Beryllium, Be 
bicyelic eompound 
biding electron 
bifunctional catalyst 
bifunctional reaction 
bilateral aliphatic chain 


miệng loa 

đây curoa 

băng chuyển nạp liệu 

liên kết cong 

bentonit 

đen benzanil 

xanh benzanil 

thuốc nhuộm benzanil 

ion benzeni 

cấu trúc benzenoid, cấu trúc thơm 
ion benzenoni 

chỉ số benzidin 

chuyển vị benzidin 

xăng 

cthe dầu mỏ 

chịu xăng 

nhóm benzyL 

benzyn 

Berkli, Bk 

Beryli, Be 

hợp chất hai vòng 

electron/ điện tử liên kết 
chất xúc tác lưỡng chức năng 
phản ứng lưỡng chức 
mạch béo đối xứng hai bên 
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bile acid 

bimetallic thermometer. 
bimetallic thermostat 
bimoleccular 

binary compound 
binary điagram 
binary molecnle 
binary sat 

bind/bond 

binder /binding agent 
binding energy 
bínding moment 
bioassay 

biocatalyst 
biochemistry, 
biochemorphology 
biochrome 
bioconvertion 
biodegradation 
bioelectrochemical process 
bioenergetics 
bioflayonoid 
biogeochemistry 
biologic artifact 
biologieal antagonist 


192 


axiUacid mật 

nhiệt kế lưỡng kim 
máy điều nhiệt lưỡng kim 
lưỡng phân tử 

hợp chất kép (hai cầu tử) 
giản đồ hai cấu tử 
phân tử hai nguyên tử 
muối kép 

nối, liên kết 

chất kết dính, 

năng lượng liên kết 
moment liên kết 

xét nghiệm sinh học 
chất xúc tác sinh học 
hoá sinh học 

hình thái học sinh hoá 
chất màu sinh học 
chuyển hóa sinh học 
thoái biến sinh học 
quá trình sinh điện hoá 
sinh năng lượng học 
bioflavonoid 

sinh địa hoá học 

giả chất sinh học 
kháng sinh thể 


biological balance 
biological exposure index (BEI) 
biological oxidation 
biological oxygen demand (BOD). 
bioluminescence 
biolysis 

biomarker 

biomass 

biometry 
biomimetics 
biomimetric catalyst 
biomolecular 
biophile 

biophysics 
biopolymer 
biosphere 
biosynthesis 
biotechnology 
biotransformation 
bipolar electrode 
biradical 

birotation 

bis- 

bis-azo compound 


bis-azo dye 


cân bằng sinh học 

chỉ số phơi nhiễm sinh học (BED. 
sự oxy hoá sinh học 

nhu cầu oxy/oxygen sinh học (BOD) 
phát quang sinh học 

sự phân huỷ sinh học 

đánh dấu sinh học 

sinh khối 

sinh trắc học 

sinh học mô phỏng 

chất xúc tác mô phỏng sinh học 
sinh học phân từ 

biophil, ưa sinh chất 

lý sinh học 

polyme sinh học 

sinh quyển 

sinh tổng hợp 

công nghệ sinh học 

chuyển hóa sinh học 

điện cực lưỡng cực 

biradical, gốc tự do kép 

sự bội quay 

bịs- 

hợp chất azo kép, bis-azo 
phẩm azo kép, bis-azo 
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biscuit fire 

biscuit furnace 
biseuit procelain 
Bismuth, Bi 
bismuth yellow 
bituminization 
bituminous concrete 
bivalent 

bivinyl rubber 
black 

black lead 

blaek oil 

black pigment 
black powder 
blackbody 
black-lead crucible 
blade paddle stirrer 
blade-paddle mixer 
blanching 

blank 

blank assay 


blast burner 
blau gas 
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Sơ nung 
lò sơ nung 

sứ không men, sứ mộc 

Bismut, Bì 

vàng bismut, bismut trioxide 
sự bitum hoá 

bêtông bitum 

có hoá trị hai, lưỡng hóa trị 
caosu divinyl 

muội, bŠ hóng 

than chì, graphit 

mazut bôi trơn, dầu đen 

muội, bồ hóng 

thuốc súng đen, thuốc súng khói 
vật đen tuyệt đối 

chén graphit 

máy khuấy cánh quạt 

máy trộn cánh quạt 

sự tẩy trắng 

mẫu trắng (trong hóa phân tích) 
thí nghiệm trắng, thí nghiệm 
Tổng 

đèn xì 

khí than ướt, khí thắp 

độ tẩy trắng 


bleed 

blend 

blending octane number 
block copolymer 


block diagram 
block rubber 
block structure 
blood serum 
blood plasma 
blood red 
blood sugar 
blue copper ore 
blue ice 

blue shift 


blue ultramarine 


blue water gas 
blue 

boat conformafion 
body pigment 
Bohemian crystal 
Bohrium, Bh 
boiler compround 


sự loang màu 

hỗn hợp 

chỉ số octan (của xăng trộn) 
copolyme khối, chất đồng trùng 
hợp khối 

sơ đồ khối, giản đỗ khối 
caosu khối, caosu tảng 

cấu trúc khối 

huyết thanh 

huyết tương 

màu đỏ máu 

đường huyết 

quặng đồng xanh 

băng xanh 

dịch chuyển xanh, dịch chuyên 
về sóng ngắn 

xanh biển thắm, xanh 
ultramarin 

khí than ướt, blue gas 

màu lam 

cấu dạng thuyền 

chất màu nền 

pha lê Bohem 

Bohri, Bh 

chất xử lý nồi hơi 
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boiler drum 

boiling bed 

boiling curve 
boiling flask 

boiling point 
boiling-down 
boling-liquid bath 
boiling-over 
bolting mill 
Boltzmamn constant 
bomb 

bomb oxidation 
bomb tube 
bombardment 
bond 

bond angle 

bond clay 

bond dissociation energy 
bond hybridization 
bond length /distance 
bond migration 
bond strength 

bond tautomerism 


bonded-phase chromatography 
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thùng chưng 
tầng sôi 

đường chưng cất 

bình cầu cỗ dài 

điểm sôi, nhiệt độ sôi 

sự cô 

sự chưng cách lỏng 

sự sôi trào 

máy sàng, máy tuyển 

hằng số Boltzmann 
bom,bình chịu áp suất 

sự oxy hoá trong bom 

ống hình bom 

sự bắn phá 

liên kết, nối 

góc liên kết 

đất sét liên kết 

năng lượng phân ly liên kết 
sự lai hoá liên kết 

độ dài liên kết 

di chuyển liên kết 

lực liên kết 

hiện tượng hỗ biến liên kết, 
hiện tượng tautorme liên kết 
phép sắc ký pha liên kết 


bonded-phase chromatography 
bonding 

bonding electron 
bonding orbital 
bond-line formula 

bone black/ char 

bone fertilizer 

bone glass 

bone oil 

bone super (phosphate) 
bone vitriolization 
Bordeaux mixture 
Boron, B 

boron alloy 

boron filament/ fiber 
boron 

borosilicate gÌass 
borsal 

botte 

bottom sediment 
bound 

bound water 

boundary conditions 
branched chain 
branched chain carbonhydrate 


sắc ký pha liên kết 
sự liên kết, liên kết 
electron liên kết, điện tử liên kết 
orbital liên kết 

công thức sơ đồ 
than xương 

phân xương 

thuỷ tỉnh xương 
dầu xương 
supephosphat xương 
sự sulfat hoá xương 
hỗn hợp Bordeaux 
Bor,B 

hợp kim bor 

sợi bor 

bor 

thuỷ tỉnh bosilicat 
natri bor silicat 

chai, lọ, bình 

cặn lắng 

nối, liên kết 

nước liên kết 

điều kiện biên 

mạch nhánh 
carbonhydrat mạch phân nhánh 
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branched compoud 
branched structure 
branching chain reaction 
branching decay 
brandy 

break down potecial in corosion 
break of the emulsion 
break poïnt 
breakdown of emubsion 
break-up of catalyst 
bridge bond 

bridge elements 
brightness 

briliant green 
brimstone pan burner 
brine cooling 

brine well 

Bromsted acide 
'Bromsted base 
Bromine, Br 
bromization 

bromium ion 

brookite structure 
brown iron ochre 
brown lime 
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hợp chất có mạch nhánh 

cấu trúc phân nhánh 

phản ứng dây chuyển phân nhánh 
sự phân huỷ nhánh 

rượu brandy 

điện thế đánh thủng 

sự phân lớp nhữ tương 

điểm phân lớp, điểm lắng trong. 
sự phân lớp nhũ tương. 

sự phá huỷ chất xúc tác 

liên kết cầu, nối cầu 

các nguyên tố chuyển tiếp 
độ sáng, độ chói 

xanh brilian 

lò lưu huỳnh đáy bằng 

sự làm lạnh bằng nước muối 
giếng muối 

axiUacid Broensted 

base Broensted 

Brom, Br 

sự brom hoá 

ion bromi 

cấu trúc đạng brookite 
quặng sắt nâu, limonit 

vôi nâu 


brown oil 

brown vitriol 
Brownian movement 
bubble column 
bubble flask 

bubble tower 
bubbler 

bubble-tray column 
bubbling 


Buchner filter 
Buchner funnel 
buffer solution 

bulb pipette 

bulk đensity 

bulk polymerization 
bulk rheology 

bulk specific gravity 
Bunsen burner 
buret 

burn cream 
butadiene rubber 
by-product 
by-produet recovery gas producer 


dầu nâu 

axit sulfric /acid sulfuric nâu 
chuyển động Brown 

cột tạo bọt 

bình sục khí, bình lội khí 
tháp bọt 

máy sục khí 

cột khay bọt 

sự sôi, sự thoát bong bóng, 
sự sục khí 

cái lọc Buchner 

phếu Buchner 

dung dịch đệm 

pipet tròn 

mật độ khối 

sự trùng hợp khối 

lưu biến học khối 

dung khối riêng, 

đèn Bunsen 

buret 

kem chữa bỏng 

caosu butadien, polybutadien 
sản phẩm phụ 

máy sinh khí thu hồi sản phẩm. 
phụ 
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C 


boat conformation 
cabinet drier 
cadmium red 
cadmium standard cell 
Cadmium, Cả 

cagc cffect 

cake of alum 

cake of fusion 
calandria evaporator 
calcar 

calcareous hydraulic binder 
calcarcons soil 
calcareous water 
calcification 
calcination (hay calcining) 
calcined clay 

calcined gypsum 
calcined Hmestone 
calcined phosphate 
calcining furnace 
calcining heat 

caleite structure 
calcium hardness 
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cấu dạng thuyền 

tủ sấy, buồng sấy 
đỏ cadmi 

pin chuẩn cadmi 
Cadmi, Cd 

hiệu ứng lồng 

phèn cục 

khối chảy 

thiết bị bốc hơi kiểu ống hơi 
lò nung, lò thiêu 
vôi kết dính dưới nước 
đất vôi 

nước vôi 

sự vôi hoá. 

sự nung, sự thiêu 
đất sét đã nung 
thạch cao nung, 

đá vôi nung 

phân lân nung chảy 
lò nung 

nhiệt nung 

cấu trúc dạng calcit 


độ cứng canxi /calci 


calcium lime 

calcium metabolism 

Calcium, Ca 

calculated octane number 
calculation-based molecular modeling. 


calibrant 
calibrated pipette 
calibration curve 


calibration it anajysis 


calibration scale 
calibration table 
caliche 
Californium, Cf 
calodorant 
calomel cell 
calomel electrode 
calomel reference electrode 
calorescence 
caloricity 
calorie 

„ ealorific radiation 
calorific value 
calorifier 


vôi sống, vôi chưa tôi 

sự chuyên hoá canxi/calci 
Canxi/Calci, Ca 

chỉ số octan theo tính toán 
mô hình phân tử dựa vào. 
tính toán 

chất chuẩn hoá 

pipet đã hiệu chuẩn 

đường chuẩn 

sự chuẩn hóa (trong phân 
tích) 

thang chuẩn 

bảng chuẩn 

lớp trằm tích nitrat 
Californi, Cf 

chất thơm 

pin calomeL 

điện cực calomel 

điện cực so sánh calomel 
nhiệt phát quang. 

nhiệt trị, năng suất toä nhiệt 
calo (đơn vị đo nhiệt lượng) 
sự bức xạ nhiệt. 

năng suất toả nhiệt 

lò phát nhiệt, lò gió nóng. 
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calorimeter 

calorimetric bomb 
calorimetric titrafion 
calorimetry 

caloriscope 

camphor oil 

Canada balsam 

candlenut oil 

cane sugar 

canonical distribution 
caoutchouc 

capacity for the accumulator 
capillarity attraction 
capillary analysis 

capillary chemistry 
capillary column 

capillary condensation 
capillary gas chromatography 


capillary supereonductivity 
capillary tube 

capillary viscometer 
carbamate 


carbanion 
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nhiệt lượng kế 

bom nhiệt lượng kế 

sự chuẩn độ nhiệt lượng 
phép đo nhiệt lượng 
nhiệt nghiệm 

dầu long não 

bôm Canađa 

dầu trần 

đường mía 

sự phân bố chính tắc 
caosu 

dung lượng acquy 

sự hút mao dẫn 

sự phân tích mao dẫn 
hoá học mao dẫn 

cột mao dẫn 

sự ngưng tụ mao dẫn 
phương pháp sắc ký khí 
mao dẫn 

sự siêu dẫn mao dẫn 
mao quản 

nhớt kế mao quản 
carbamat (este của axi/acid 
carbamic) 

carbanion 


carbene 

carbenium ion 
carbocation 

carbocoal tar 
carbocycle 
carbocyclic compound 


carbodimide 
carbohydrate 

carbon accumulation 
carbon balance 
carbon black 

carbon brick 

carbon bridge 
carbon cell 

carbon chain compound 
carbon crucible 
carbon cycle 


carbon đioxide fire extinguisher 


©arbon electrode 

carbon film 

carbon index 

carbon paper 

carbon skeleton điagram 


carben 

lon carbeni 
carbocation 

nhựa than đá 

vòng carbon 

hợp chất vòng carbon, 
hợp chất cacbocyclic 
cacbodimid 
carbohydrat 

sự tích tụ carbon 

sự cân bằng carbon 
muội than 

than bánh 

cầu carbon 

pin cực than 

hợp chất mạch carbon 
chén than 

chu trình carbon 
bình cứu hoả carbon 
/dioxide 

điện cực carbon 
màng carbon 

chỉ số carbon 

giấy than 

công thức sơ đồ 
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Carbon, C Carbon, C 


carbonated đã bão hoà khí carbonic 
carbonification sự than hoá, carbon hoá 
carbonitrilc carbonitril 

carbonizer bộ chế hoà khí, carburator 
carbonyl compound hợp chất carbonyl 
carboxamide carboxamid 
carboxylation carboxyl hóa 
carboxylic acid acid/axid carboxylic 
carburant nhiên liệu, chất đốt 
carbylamine carbylamin 
eardiogram tâm đồ 

cardiography phép ghỉ tâm đồ 
Carnot cycle chu trình Carnot 
carrier chất mang 

carrier distillation sự chưng cắt lôi cuốn 
carrier of catalyst chất mang xúc tác 
€carrier of oxygen chất mang oxy 

caseade cooler thiết bị làm lạnh bậc 
eascade mixer-settler bộ chiết-lắng bậc 
cased glass thuỷ tỉnh gắn màu 
casein(e) casein 

casinghead gas khí giếng dầu 

cast alloy hợp kim đúc 

cast plate tắm đúc, bản đúc 
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casfing mould 

casting polymerization 
castor oil 

castor wax 

cat cracker 

cat cracking 
catabolism 

catalysis 

catalyst 

catalyst activation 
catalyst ageing 
catalyst bed 

catalyst cracter 
catalyst damase /poisoning 
catalyst đeacdivation 
catalyst deterioration 
catalyst prounotor 
catalyst reactivation 
catalyst reduction 
catalyst regenerafion/ recovery 
catalyst selectivity 


catalyst space 


catalyst stripping 


khuôn đúc 

sự trùng hợp khối 

dầu thầu dầu 

sáp thầu dầu 

thiết bị cracking xúc tác 
sự cracking xúc tác 

sự dị hoá 

sự xúc tác 

chất xúc tác 

sự hoạt hoá chất xúc tác 
sự lão hoá xúc tác 

lớp xúc tác 

thiết bị cracking xúc tác 
sự ngộ độc xúc tác 

sự khử hoạt tính xúc tác 
sự huỷ hoại xúc tác 
chất xúc tiến xúc tác 

sự tái hoạt hoá xúc tác 
sự khử xúc tác 

sự tái sinh xúc tác 

tính chọn lọc xúc tác, độ 
chọn lọc xúc tác 

miền xúc tác, không gian 
xúc tác 

sự loại xúc tác 


205 


catalyst support 

catalyst susceptibility 
catalyst np-flow principle 
catalyst-packed column 
catalytic activity 
catalytic alkylation 
catalytic gas reforming. 
catalytic hydration 
cataphoresis 

catenan 

catenation 

catforming 

cathode 

cathode deposit 

cathode liquor catolit 
cathode ray 

cathodic inhibitor 
cathodic polarization 
cathodic protection 
eathodie reduction 
cathodoluminescence 
cathodophosphorescence 
catholyte 

cation 

cation exchange capacity 
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chất mang xúc tác 

độ nhạy xúc tác 

nguyên lý xúc tác ngược dòng 
cột nạp xúc tác 

hoạt độ xúc tác 

sự ankyl /alkyl hoá có xúc tác 
sự refoming khí có xúc tác. 
sự hydrat hoá xúc tác 

sự điện di 

catcnan, hợp chất kết chuỗi 
sự hình thành chuỗi 

sự refoming xúc tác 

catod 

kết tủa catod 

dưng dịch catod. 

tia catod 

chất ức chế catod 

sự phân cực catod 

sự bão vệ catod 

sử khử catod 

sự phát quang catod 

sự phát lân quang catod 
catolyt, dụng địch catod 
cation (ion dương) 

dung lượng trao đổi cation 


cation exchange resin/ cationit 
cationoid activity 
cationoid centre 


cationotropy 


catiophilc 

catology 

catolyte 

causfic alkali 

caustic ammonia 
caustic contact tower 
caustic fusion 

caustic lime 

caustic me mud 
causfic soda powder 
cavitation 

cel 

cell sap 

cell wall 

cell without transference 
cell-free fermentation 
cellular ebonite 
cellular filter 

cellular glass 

cellutar plastic 


cationit, nhựa trao đổi cation 
hoạt tính cation 

trung tâm cation 

hiện tượng tautome cation, hiện 
tượng hỗ biến 

chất ưa cation 

tế bào học. 

dung dịch catod 

kiềm ăn da 

dung dịch amoniac đặc 
cột rửa kiểm 

kiềm chảy 

vôi sống, vôi chưa tôi 

bùn vôi 

bột soda. 

sự tạo lỗ hồng 

tế bảo, pin 

dịch tế bào 

màng tế bào. 

pin không vận chuyển ion 
sự lên men ngoài tế bảo 
ebonit xốp 

cái lọc xốp 

thuỷ tính xốp 

chất dẻo xốp 
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cellular rubber 

cellular structure 

celiute 

cement 

cement of high index 
cement of low index 
cement plaster 
cementation 

cenfigrade degree 
centigrade temperature scale 
centinormal 

centre of inversion 
centric formula 
centrifugal air separator 
centrifugal extractor 
centrifugal purification 
centrifugation potential 
ceramic fiber 

ceramics 

Cerenkov effect 
Cerenkov radiation 
Cerinm, Ce 

cermet 

certified reference maferial 
Cesium / Caesium, Cs 
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caosu xốp 

cấu trúc tổ ong. 

ximăng, chất gắn kết 
ximăng chỉ số cao. 
ximăng chỉ số thấp 

thạch cao ximăng 

sự gắn kết, sự kết dính 
nhiệt độ bách phân 

thang nhiệt độ bách phân (Celsius) 
phân trăm đương lượng 
tâm nghịch đảo 

công thức hướng tâm 

máy ly tâm tách không khí 
thiết bị chiết ly tâm 

sự tỉnh chế ly tâm 

điện thế ly tâm 

sợi gốm 

đồ gốm, kỹ thuật đồ gốm 
hiệu ứng Cerencov 

phát xạ Cerencov 

Ceri, Ce 

cermet, gốm kim 

vật liệu chuẩn, mẫu chuẩn 
Caesi, Cs 


chain branching 


chain bridging 

chain ending. 

chain ¿# polymers 

chain initiated polymerization 
chain initiation 

chain isomerization 

chain polycondensation 
chain polymerization 

chain reaction 

chair conformation (boat, twist ) 
chalcogen 

chalk 

chamber drier 

change of state 

change-over valve 

channel black 

characteristic 

characteristic curve 
characteristic fuaction 
characteristic radiation 
charaeteristic X-ray emission 
charcoal 


charcoal method 


sự phân nhánh mạch, sự 
phân nhánh dây chuyền 

sự tạo cầu giữa các mạch 

sự ngất mạch 

mạch, dẫy, chuỗi 

sự trùng hợp gây mạch 

sự khơi mào tạo mạch (chuỗi) 
sự đồng phân hoá mạch 

sự đa ngưng tụ mạch 

sự trùng hợp mạch 

phản ứng dây chuyền 

cấu dạng ghế (thuyền, xoắn) 
chalcogen 

phần 

lò sấy ngăn, phòng sấy 

sự biến đổi trạng thái 

van đổi chiều 

mồ hóng máng 

đặc trưng, đặc tính 

đường đặc trưng, 

hàm đặc trưng 

bức xạ đặc trưng, 

sự phát xạ tia X đặc trưng 
than gỗ (do đốt gỗ tạo ra) 
phương pháp (hấp thụ bằng) than 
hoạt tính 
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charcoal test 

chargc 

charge population 

charge transfer 
charge-localized ion 
charge-transfer complexes 
charring 


chart 

check analysis 

check standard 

check test 

check valve 
check/control sample 
cheesebox stili 

chelate 

chelate ring formation 


chelating agent 

chelating resin 

cheiation 

chelatochrome indicator 
chelatometry/ chelometry 
chemical method 
chemical absorbent 
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phép thử than 

điện tích, nạp điện tích, tải trọng, 
mật độ điện tích 

sự chuyền điện tích 

ion định vị điện tích 

phức chất chuyển dịch điện tích 
sự carbon hoá, sự than hoá, sự 
thấm carbon 

biểu đồ 

sự phân tích kiểm tra 

mẫu chuẩn kiểm tra 

phép thử kiểm tra 

van một chiều 

mẫu kiểm tra 

thiết bị cất thẳng đứng 

chelat, hợp chất càng cua 

sự tạo vòng chelat, sự tạo vòng 
càng cua 

chất tạo chelat, tác nhân tạo chelat 
nhựa chelat 

sự tạo chelat, sự tạo vòng càng cua. 
chất chỉ thị màu chelat 

phương pháp chelat 

phương pháp hóa học 

chất hấp thụ hoá học 


chemical absorption 
chemical action 
chemical activity 
chemical additive 
chemical adsorption 
chemical affinity 
chemical balance 
chemical binding effect 
chemical bomb. 
chemical brightener 
chemical cireulating cleaning. 
chemical conversion 


chemical cooling. 


chemical đating 
chemical decomposition 
chemical deposition 


chemical dosimeter 


chemical dynamics 
chemical equivalent 
chemical fire extinguisher 
chemical incompatibilily 
chemical inhibitor 
chemical intermediate 


sự hấp thụ hoá học 

tác dụng hoá học 

hoạt độ hoá học 

chất phụ gia hoá học 

sự hấp phụ hoá học 

ái lực hoá học 

cân bằng hoá học 

hiệu ứng liên kết hoá học 

bom hoá học 

chất làm bóng hoá học 

sự rửa tuần hoàn hoá học 

sự chuyển hoá hoá học 

sự làm lạnh hoá học (làm lạnh bằng 
hoá chất) 

sự xác định tuôi bằng hoá học 
sự phân huỷ hoá học 

sự kết tủa hoá học 

liều lượng kế hóa hoá học, dosimet 
hóa học 

động lực học hoá học 

đương lượng hoá học 

bình chữa cháy hoá học 

tính không tương hợp hoá học 
chất ức chế hoá học 

boá chất trung gian. 
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chemical ion pump 
chemical kinetics 
chemical nomenclature 
chemical passivity 
chemical plant 
chemical polarity 
chemical polishing. 
chemical potential 
chemical property 
chemical purity 
chemical rate of process 


chemical reagent 


chemical refrigeration 


chemical relaxation 
chemical resistance 
chemical shift 

chemical symbol 

chemical terminology 
chemical thermodynamics 
chemical warface 
chemical weapon 

chemical weathering 
chemicaly combined water 
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bơm ion hoá học 

động hoá học 

danh pháp hoá học 

tính thụ động hoá học 

nhà máy hoá chất 

tính phân cực hoá học 

sự đánh bóng hoá học 

hoá thế 

hóa tính 

độ tỉnh khiết hoá học 

tốc độ quá trình hoá học, tốc độ 
phản ứng 

thuốc thử hoá học, hoá chất 

sự làm lạnh hoá học (làm lạnh bằng 
hoá chất) 

sự phục hồi hoá học 

trở kháng hoá học 

dịch chuyển hoá học 

ký hiệu hoá học 

thuật ngữ hoá học 

nhiệt động hoá học 

chiến tranh hoá học 

vũ khí hoá học 

sự phong hoá hoá học 

nước hoá hợp, nước liên kết hoá học 


chemicals 

chemicobiology 
chemiexcitation 
chemiluminescence 
chemiosmosis 

chemism 

chemisorption (chemical adsorption) 
chemofining 

chemometrics 

chemonite 

chemoselectivity (chemoselecfive) 
chemosetting 
chemosmosis/chemiosmosis 
chemotaxin 

chemotherapy 
chemotropism 
cherry-laurel oil 

cherry-red 

Chevrel compound 

chief valence 

Chile nitrate 

China clay 

China ware 

Chinese bean oil 

Chinese oil of cinamon 


các hoá chất 

sinh hoá học 

sự kích thích hóa học. 

phát quang hóa học 

sự thẩm thấu hoá. học 

cơ chế hoá học 

sự hấp phụ hóa học. 

hoá dầu mỏ 

đo lường hóa học, hóa lượng 
chemonit 

độ chọn lọc hoá học 

sự hoá rắn hoá học 

thắm thấu hóa học 
chemotaxin, chất hướng hoá chất 
hoá liệu pháp 

sự hướng hoá chất 

dầu hạnh nhân anh đào, dầu hồ đào 
đỏ anh đào 

hợp chất Chevrel (AxM6Ch8) 
hoá trị chính 

xanpet Chile, natri nitrat 

đất sét sứ, kaolin 

đồ sứ 

dầu đậu nành 

đầu quế 
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chiral 

chiral carbon atom 
chiral center 

chiral mobile phase 


chirai molecule 


chirality 


chiữn 
chloridometer 
chlorinated lime 
chiorinated rubber 
chlorination 
chiorine gas cell 
Chlorine, CỊ 
chloronium ions 
chiorophore 
chiorophyll 
chioroplast 
cholesteric material 
chromatogenia 
chromatogram 
chromatograph 
chromatographie adsorption 


chromatographic bed 
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chiral. tính không trùng vật- ảnh 
nguyên tử carbon không đối xứng 
tâm chiral, tâm không đối xứng 
pha động chiral (dùng trong sắc 
ký lỏng và điện di) 

phân tử chiral, phân tử không đối 
xứng gương 

tính chiral, tính không trùng vật- 
ảnh 

chiữn 

clor kế 

vôi clor hóa, bột làm trắng, 

caosu clor hoá 

sự clor hoá 

pin khí clor 

Clor, CL 

ion cloroni 

chất mang clor 

clorophyl, chất diệp lục 
cloroplast hạt diệp lục, lục lạp 
chất cholesterol 

sinh màu 

sắc ký đồ 

máy sắc ký 

sự hấp phụ sắc ký 

lớp sắc ký 


chromatographic detector 
chromatography 
chromatometer 


chromatophore 


chrome bleaching 

chrome blue blaek 
chrome colours 

chrome lemon 

chrome plating 

chrome steel, chromium steel 
Chromium, Cr 
chromogen 
chromoisomerism 
chromometer, colorimeter 
chromophile 
chromophobe 
chromophore 
chromopbhotography 
chromoprotein 
chromoradiometer 
chromoscope 

chromosome 
chromosphere 


chronoamperometry 


detector sắc ký 
phương pháp sắc ký 
máy đo màu 
chất mang màu, nhóm 
mang màu 
sự tẩy màu 
xanh đen crom. 
phẩm crom 
vàng chanh 
sự mạ crom. 
thép crom 
Cromi, Cr 
chất tạo sắc tố 
hiện tượng đồng phân màu 
máy so màu 
sự ưa màu. 
ky màu 
nhóm mang màu 
phép chụp ảnh màu 
protein màu. 
bức xạ kế màu 
sắc nghiệm 
nhiễm sắc thể, cromosom 
sắc quyển, sắc cầu 
phương pháp von-ampe — 
thời gian 
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chronometer 
chronopotentiometry 
chronothermometer 
chrysalis oïl 

chute feeder 

ciba black 

cinder coal 
cinefaction 

cinnabar green 
cinnamon oil 
cỉinnamon spirit 
circuit 

cireular 

€ircular furnace 
circular motion 
cireular paper chromatography 
circular polarization 
circulating pump 
circulating refiux 
€irculating water 
cireulating/ circulation 
circulation oven 
circulation pipe 


cla- 
cis conformation ín pofymers 
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thời kế 

phương pháp điện thế - thời gian 
nhiệt kế thời gian 

dầu nhộng 

máng tiếp liệu 

đen xiba 

than xỉ 

sự tro hoá 

lục thần sa 

dầu quế 

rượu quê 

chu trình, mạch 

tròn, vòng 

lò tròn 

chuyển động tròn 

phương pháp sắc ký giấy vòng 
sự phân cực vòng. 

bơm tuần hoàn 

sự hồi lưu tuần hoàn 

nước tuần hoàn 

(sự) tuần hoàn 

lò khí nóng tuần hoàn 

ống tuần hoàn 

cís 

cấu dạng CïS trong polyme 


cl8-compound 
cis-configuration 
eis-form 

cis-isomer 
eis-orientation 
ci-position 
cis-stereoisomer 
cis-trans isomerism 
€is-transisomer 
eitron oil 

citron yellow 
citronella oil 

clad 

Claisen condensation 
Claisen-Schmidt condensation 
Clarke's soap solution 
classified grinding 
classifier 

clay refining 

clay soil 

clay wash 

clayish 

clean coal 
elean-burning fuel 
€lean-cut separation 


hợp chất cis- 

cấu hình cis- 

đạng cis- 

đồng phân cís- 

sự định hướng cís- 

vị trí cỉs 

đồng phân lập thể cis- 

hiện tượng đồng phân cis-frans 
chất đồng phân cis-frams 
dầu chanh 

vàng chanh 

dầu sả 

mạ, tráng kim loại 

sự ngưng tụ Claisen 

sự ngưng tụ Claisen-Schmidt 
dung dịch xà phòng Clarke 
sự nghiền phân cấp 

thiết bị phân cấp 

tỉnh chế bằng đất sét 

đất sét 

sự rửa sét 

có chứa đất sét 

than sạch. 

nhiên liệu cháy hoàn toàn 
sự tách tỉnh 
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cleaner”s solvent 
cleaning agent 
cleaning mixture/solution 


clearing 
climatochronology 
climbing-film 

clinker 

clinker bed 

celinker formation 
elockwise 

elose-cut distillate 
closed chain 

closed fractionation 
elosed ring 
elosed-circuit crushing 
€losed-circuit installation 
elosed-ring compound 
close-packed structure 
closo- 

eloudiness 

elove-stems oíl 

cluster 

cluster ion theory 
coacervation 
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dưng môi làm sạch 
chất làm sạch, chất làm trong 
hỗn hợp rửa sạch, hỗn hợp 
Sunfocromic/sulfocromic 

sự làm trong, sự làm sạch. 
niên đại học khí hậu 
evaporator thiết bị cô màng leo 
clinke, xi, vật liệu thiêu kết 
tầng thiêu kết 

sự tạo clinke, sự tạo xỉ 
theo chiều kim đồng hồ 
phần cất hẹp 

mạch kín, vòng kín 

sự cất phân đoạn 

vòng kín 

Sự tán quay vòng. 

sự lắp đặt chu trình kín 
hợp chất vòng kín 

cấu trúc xếp chặt 


dạng đóng kín, sắp xếp khít, closo- 


độ đục 

dầu đinh hương 

nhóm, chùm, cụm, bó 

lý thuyết chùm ion 

sự sinh giọt, sự tụ giọt (keo) 


coactivation 


coaggregation 
coagulability 


coagulant 

coagulation 

coagulation (flocculation) 
coal 

coai chemicals 

coal dust index 

coal flotation 

coal gas 

coal gasification 

coal industry 

coal liquefaction 

coal oil 

coal petrology 

coal pyrolysis 
coalesce/coalescence 
coalescence ¿# colloid chemistry 
eoalescent 

coal-fish oil 

coal-forming process 
coalification 


coal-in-oil suspension 


sự đồng hoạt hoá 

sự cộng tập hợp 

khả năng kết tụ, khả năng 
keo tụ 

chất kết tụ 

sự kết tụ 

sự kết tụ, sự keo tụ. 
than, than đá 

các hoá chất từ than 

chỉ số bụi than 

sự tuyển nỗi than 

khí than 

sự tạo khí than 

công nghiệp than 

sự hoá lỏng than 

dầu than đá 

thạch học than 

sự nhiệt phân than 

kết tụ, kết lại 

sự kết tụ (trong hóa keo) 
chất kết tụ 

đầu gan cá thu 

quá trình tạo than 

sự than hoá 

huyền phù than trong, dầu 
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coalite gasoline 
coal-tar epoxy 
coal-tar solvent 
€0arse cement 
coarse crushing 
coarse fibre 

coat with metal 
coat with paint 
coat with rubber 
coafing 

coating resin 
coating with aluminium 
Cobalt, Co 
cobalt-60. 

cobalt blue 

cobalt ultramarine 
cobalt yellow 
cocatalyst 
©ochineal solution 
€0coanut charcoal 
cocondensation 
.coconut oil 
codeposition 
codistillation 
coefficient of difusion 
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xăng nhựa than nhiệt độ thấp 
epoxy nhựa than đá 

dung môi nhựa than đá 
ximăng thô 

sự ngiền thô 

sợi thô 

mạ kim loại 

sơn 

tráng caosu 

(sự) phủ, bọc, mạ, tráng, sơn 
nhựa vecni 

sự phủ nhôm 

Coban /Cobalt, Co 

coban-60 

phẩm xanh coban/ cobalt 
phẩm xanh biếc coban/ cobalt 
phẩm vàng cobar/ cobalt 
chất đồng xúc tác 

dung dịch cánh kiến đỏ 

than sọ dừa 

sự đồng ngưng 

dầu dừa 

sự cộng lắng, 

sự cộng chưng 

hệ số khuếch tán 


coefficient of dilution 
coefficient of distribution 
coefficient of cfficiency 
eoefficient of elasticity 
coefficient of expansion 
coefficient of extension 
coefficient of hardness 
coefficient of heat transfer 
coefficient of heat transmission 
coefficient of losses 
coefficient of mass absorption 
coefficient of oxidation 
coefficient of polymerization 
coefficient of pressure 
coefficient of vulcanization 
eoefficient thermal transmission 
cocnzyme 

cofactor 

coherence 

coherent structure 

cohesion 

cohesive force 

cohesiveness 

coiler 


coiling of the molecule 


hệ số pha loãng 

hệ số phân bố 

hiệu suất 

hệ số đàn hồi, hệ số eo dãn 
hệ số dãn nở 

hệ số duỗi, hệ số dãn 
hệ số cứng 

hệ số dẫn nhiệt 

hệ số truyền nhiệt 

hệ số tôn thất 

hệ số hấp thụ khối 

hệ số oxy hoá 

hệ số trùng hợp 

hệ số áp suất 

hệ số lưu hoá 

hệ số truyền nhiệt 
coenzym 

thừa số bỗ trợ 

sự kết hợp 

cấu trúc hợp chuẩn, cấu trúc đúng 
sự cổ kết 

lực cế kết 

khả năng cố kết 

ống xoắn, ống ruột gà 
sự xoắn ốc phân tử 
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eo-indueer chất đồng cảm ứng 


co-ions ion cộng hợp 

coir xơ dừa 

cokability tính cốc hoá được, độ cóc 
hoá được 

coke (than) cốc 

coke forrmation sự tạo cốc 

coking sự cốc hoá 

cold cure sự lưu hoá nguội 

cold decomposition sự phân huỷ lạnh 

cold light ánh sáng lạnh 

cold polymerization sự trùng hợp nguội, sự polyme 
hoá nguội 

cold pressing. sự ép nguội 

cold vulcanization sự lưu hoá nguội 

collagen colagen 

collastic caosu tổng hợp 

coHaurin vàng keo. 

collecting vessel bình góp 

collector colector điện cực gom 

collimated beam chùm (bức xạ) chuẩn trực 

eollimator ống chuẩn trực 

collision sự va chạm. 

ceollision ionization sự ion hóa do va chạm 

collision theory lý thuyết va chạm 
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collodion 

collodion cotton 
colloid 

colloid coagulation 
colloid mill 

colloid particle 
colloidal carbon 
colloidal crystal 
colloidal electrolyte 
colloidal precipitation 
colloidal solution 
colloidal suspension 
collophane 

color 

color comparator 
color radiographer 
eolor throw 
c©olorimetry 

colour fast 

colour filter 

colour scale 
coloured glass 
colourless 

column chromatography 
eolumn distiller 


colodion 

bông colodion, pyroxylin 
chất keo 

sự keo tụ 

cối xay keo 

hạt keo. 

bồ hóng 

tỉnh thể keo 

chất điện ly thể keo 

sự kết tủa keo 

dung dịch keo 

huyền phù keo 

colophan 

màu, màu sắc 

máy so màu, colorimeter 
máy X quang màu 

sự phai màu 

phương pháp đo màu 
bền màu 

kính lọc màu. 

thang màu 

thuỷ tỉnh màu 

không màu 

(phương pháp) sắc ký cột 
cột cất 
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column evaporator 
colamn filling 
column of tray 
column washer 
combination 


combination plant 


combination thermal cracking 


combination water bath 
combined cyanide 
combined fatty acids 
combined sulfur 
combined water 
combining affinity 
combining zone 
combustible 
combustible matter 
combustible mixture 
combusfibleness 
comtbbustion boat 
c€ombustion cell 
combustion chamber 
c©ombustion furnace 
combustion line 


c€ombustion method/synthesis 


c©ombustion pressure 
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cột chưng cất 

sự nạp cột 

cột đĩa 

tháp rửa, cột rửa 

sự hoá hợp, sự liên hợp 
nhà máy liên hợp 


cracking nhiệt liên hợp 

nồi cách thuỷ liên hợp 
xyanide/cyanide hoá hợp. 
các axit/ acid béo hỗn hợp 
lưu huỳnh liên kết 

nước liên kết 

ái lực liên kết 

miền hoá hợp 

nhiên liệu, chất đốt 

chất cháy 

hỗn hợp cháy 

tính cháy được, tính dễ cháy 
thuyền đốt 

pin nhiên liệu 

buỗng đốt 

lò đốt 

đường cong cháy 

phương pháp cháy, tổng hợp cháy 
áp suất cháy, 


combustion rate 
commercial ore 


commercial sulfuric acid 


commercially pure 
common brass 
comparator-densitometer- 
comparison test 
compatibility 

compatible 

compensation 
compensation method 
compensative 

competent 


competitive reactions 


complementary colour 
complete dissociation 
complete fertilizer 
complete miscible 
complete solube 
eomplex compound 
cornplex conjugate 
complex ether 
complex ion. 


tốc độ cháy 

quặng thương phẩm 

axit sunfuric/acid suifuric 

công nghiệp 

tinh khiết kỹ thuật, sạch kỹ thuật 
đồng thau 

máy đo độ đen (trong quang phổ) 
phép thử so sánh 

tính tương hợp, độ tương hợp 
tương hợp. 

sự bù, sự bễ chính 

phương pháp bỗ chính 

bù, bỗ chính 

bên, chắc 

phản ứng song song, phản ứng 
cạnh tranh 

màu phụ 

sự phân ly hoàn toàn 

phân bón toàn năng 

trộn lẫn hoàn toàn 

tan hoàn toàn. 

hợp chất phức/hợp chất phức hợp 
liên hợp phức 

cthe hỗn tạp 

ion phức 
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complex oxide 

complex reaction 
ceompiex stoichiometry 
complexation 
complexation indicator 
complexation reaction 
compieximetric titration 


complexity chemistry 
c©omposite fuel 
c€omposite membrane 
composition brass 
compound 
compound colour 
c€ompound cther 
€ompound fertilizer 
€ompound radical 
€ompound rectifying column 
compounded rubber 
€ompress air 
c©ompressble fluid 
€0mpressed gas 
compressed wood 
©ompression gasoline 
'Compton effect 
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oxiVoxid phức hợp 

phản ứng tạo phức 

phép tỷ lượng phức hợp 

Sự tạo phức 

chất chỉ thị tạo phức chất 
phản ứng tạo phức chất 

sự chuẩn độ tạo phức, chuẩn độ 
complexon 

hóa học phức hợp 

nhiên liệu hỗn hợp 

màng composit 

hợp kim đồng chứa Pb, Sn, Zn 
hợp chất 

màu hỗn hợp 

ethe hỗn tạp 

phân bón hỗn hợp 

gốc phức hợp, radical phức hợp 
cột tỉnh chế liên hợp 

caosu hỗn hợp 

không khí nén 

chất lỏng nén được 

khí nén 

gỗ nén, gỗ ép 

xăng nén 

hiệu ứng Compton 


Compton scattering 
computation 


computational chemistry 


sự tán xạ Compton 
sự tính toán, phép tính 
hóa tin học 


computer-assisted molecular modeling(CAMM) mô hình hóa phân tử 


concentrated solution 
c€oncentrating tower 
concentration 
concentration cell 
concentration diffusion 
concentration fluctuation 
concentration gradient 
concentration overpotential 
concentration polarization 
concentration potential 
concentric cylinder viscosimeter- 


concentric ring 
concrete 

concrete mixer 
€oncurrent reacfion 


condensability 


condensable gas 


bằng máy tính (CAMM) 
dung dịch đậm đặc 

tháp cô đặc 

nồng độ, sự làm giầu 

pin nồng độ 

sự khuếch tán nồng độ 

sự thăng giáng nồng độ 
gradien nồng độ 

quá thể nồng độ 

sự phân cực nồng độ 

thế nồng độ 

nhớt kế trụ đồng tâm 
vòng đồng tâm, xéc-măng 
đồng tâm 

bêtông 

máy trộn bêtông 

phản ứng song song, phản 
ứng cạnh tranh, phản ứng phụ 
tính khả ngưng tụ, độ 
ngưng tụ 

khí ngưng tụ 
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condensate 
condensate water 


condensation polymerization 


condensation product 
condensation 
condensed film 
condensed milk. 


condensed structural formula(e) 


conductimetric titrafion 
conductive rubber 
conductivity 


conductivity apparatus 
conductivity cell 
conductivity method 
conductometer 
c©onductometric anaÌysis 
c©onducfometrie method 
conductometric titration 
conductometry 

conduetors of the first class 
cone tank 

c©one-and-pilate viscosimeter 
cone-bottomed 
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phần ngưng, phần hồi lưu 
nước ngưng tụ 


sự polyme hóa ngưng tụ, sự trùng, 


ngưng 
sản phẩm ngưng tụ 

sự ngưng tụ 

màng ngưng tụ 

sữa đặc 

công thức cấu trúc rút gọn 
phép chuẩn độ độ dẫn (điện) 
caosu dẫn điện 

tính dẫn điện riêng, độ dẫn 
điện riêng, 

thiết bị đo độ dẫn điện 

bình đo độ dẫn điện 

phép đo độ dẫn điện 

dẫn điện kế 

sự phân tích dẫn điện 
phương pháp đo độ dẫn điện 
phép chuẩn độ dẫn điện 
phép đo độ dẫn (điện) 

vật dẫn loại một 

bể chứa hình nón 

nhớt kế hình nón đáy bằng 
đáy hình nón 


cone-shaped tube 
configuration (electronic) 
configuration entropy 
configuration interaction 
conformation 
conformational isomer 
congeal 

congealable 

congealer 

conglomerate 
conglomeration 

conical beaker 

eonjoint polymer 
conjugate acid—base pair 
conjugated bond 
conjugated chain 
conjugated compound 
conjugated diene 
conjugated diolefine 
conjugated double bond 
conjugated protein 
conjugated system of bonds 
conjugation 

c©0nsecutive reaction 


©conservation 


ống hình nón 
cầu hình (điện tử) 
entropy cấu hình 
sự tương tác cấu hình 
cấu dạng 
đồng phân cấu dạng 
đông (đặc) lại 
đông (đặc) được 
máy lạnh, chất làm lạnh 
sự kết khối, conglomerat 
sự kết khối 
bình nón 
polyme liên kết 
cặp axit-base/acid-base liên hợp. 
nối /liên kết liên hợp 
mạch liên hợp 
hợp chất liên hợp 
dien liên hợp 
diolefin liên hợp 
nói đôi liên hợp 
protein liên hợp 
hệ nỗi liên hợp 
sự liên hợp 
phản ứng nỗi tiếp 
sự bão toàn, sự đuy trì, sự bão quản 
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conservation 0f energy 
conservafion of mass 
conservation of matter 
€onservation of momentum 
conserved latex 

conserving agent 
consistency 

€onsistometer 

constanf boiling point 
constant cell 

constant copolymerization 
constant current electro-analysis 


constant current electrolysis 
€onstant current modulation 


constant deviation spectroscope : 


constant volume combustion 
constant weight 
constant-action 
constant-bandwidth analyzer 


constant-boiling. 
€onstant-current electrolysis 


constituent 
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sự bảo toàn năng lượng 

sự bảo toàn khối lượng 

sự bảo toàn vật chất 

sự bảo toàn momen. 

mủ caosu dự trữ, latec dự trữ 
chất bão quản 

tính quánh, độ quánh 

quánh kế 

điểm sôi không đổi 

pin thế không đổi 

sự đồng trùng hợp tỷ số không đổi 
phân tích điện hoá đòng. 
không đổi 

điện phân dòng không đổi 
điều biến dòng không đổi 
phổ kế lệch đều 

sự cháy đẳng tích 

trọng lượng không đổi 

tác dụng không đổi 

thiết bị phân tích giải thông. 
không đổi 

sự sôi không đối 

phương pháp điện phân dòng. 
không đổi 

cấu tử, hợp phần 


constitution 

constitution water 
constitutional formula(e) 
constitutional isomer 
consumption 

contact adsorption 
contact carrier 

contact coking. 

contact column 


contact condenser 


contact corrosion 
contact electrode process 
contact mass 

contact potential 
container 
contaminants 
contamination 
contemporary carbon 
content 

content by volume 
confinuity 
continuous ageing 
€ontinuous analyser 
continuous diffusion 


sự cấu tạo, sự cầu thành 
nước cấu tạo. 

công thức cấu tạo. 

đồng phân cấu tạo 

sự tiêu thụ 

sự hấp phụ tiếp xúc 

chất mang xúc tác 

sự cốc hoá tiếp xúc 

cột tiếp xúc 

thiết bị ngưng tụ tiếp xúc, ngưng tụ 
tiếp xúc 

sự ăn mòn do tiếp xúc 
phương pháp điện cực tiếp xúc 
khối tiếp xúc 
điện thế tiếp xúc 
container, bình chứa, đồ đựng 
chất nhiễm bản, chất ô nhiễm 
sự ô nhiễm 

carbon cùng tuổi 

hàm lượng 

hàm lượng theo thể tích 

tính liên tục, độ liên tục 

sự lão hoá liên tục. 
thiết bị phân tích liên tục 

sự khuếch tán liên tục 
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€ontinuous energy spectrum 
confinuous fractionation column 
confinuous polymerization 
continuous radiation 

continuous spectrum 


confinuous steamer 


continuous still 
continuous fitrator 
contraflow condenser 
eontrast colour 
contravalency 

control instrument 
control laboratory 
control sample in analysis 
“controlled humidity drying 
controlled polymerization 
controlling potentiometer 
convection 


convection (as applied to air motion) 


convection chamber 
©0nvection current 

convection furnace 

onvection temperature 
€onventional chemical constant 
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phổ năng lượng liên tục 
cột phân đoạn liên tục 
sự trùng hợp liên tục 


bức xạ liên tục 


phổ liên tục 

thiết bị chưng liên tục, nồi chưng 
liên tục 

nổi cất liên tục 

thiết bị chuẩn độ liên tục. 
thiết bị ngưng ngược dòng 
màu phụ, màu tương phản. 
đối hoá trị 

dụng cụ kiểm tra 

phòng thí nghiệm kiểm tra 
mẫu kiểm tra trong phân tích 
sự sấy điều chỉnh độ âm 
sự trùng hợp có khống chế 
điện thế kế tự điều chỉnh 
sự đối lưu 

sự đối lưu 

buông đối lưu 

dòng đối lưu 

lò đối lưu 

nhiệt độ đối lưu 

hằng số hoá học quy ước 


convenftional formula(e) 
conventional symbol 
convergencc 
c€0nvergence pressure 
converging lens 
ceonverging light 
converse 

conversion level 
convertibity 

cooler crystallizer 
cooling mixture 

cooling tower 

co0ordinate axis 
coordinate bond 
eoordinate covalency bond 
eoordinate electrovalent bond 
c©oordinate formula (e) 
coordination 
ceoordination entity 
coordination isomerism 
coordination number 
coordination polygon 
coordination polyhedron 
coordination polymer 
ceoordination síructure 


công thức quy ước 

ký hiệu quy ước 

sự hội tụ 

áp suất hội tụ 

thấu kính hội tụ 

ánh sáng hội tụ 

đảo, nghịch 

mức chuyển hoá 

tính chuyển hoá, độ chuyển hoá 
bể kết tỉnh lạnh 

hỗn hợp làm lạnh 

cột làm lạnh, tháp làm lạnh 
trục toạ độ 

liên kết phối trí 

liên kết cộng hoá trị phối trí 
liên kết điện hoá trị phối trí 
công thức phối trí 

sự phối trí, sư cho nhận 
thực thể phối trí 

hiện tượng đồng phân phối trí 
số phối trí 

đa giác phối trí 

khối đa diện phối trí 
polyme phối trí 

cấu trúc phối trí 
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Copernicium, Cp 
copigment 

coplanar 

coplanarity 
coplasticizer 
copolymer 

€0pper casting 

copper refinery 
Copper, Cu 
€opper-zinc accumulator 
copra oil 
coprecipitation 
coproduct 

copulated compound 
copulation 

com oil 

cornue/retort 
c©orpuscular theory 
correct 

c€orrected excitafion spectrum 
©orrection 

©0rrecfion factor 
©orrection formula (e) 
correlation 
€orrelation coefficient 
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Copemici, Cp 

đồng sắc tổ 

đồng phẳng, 

tính đồng phẳng, độ đồng phẳng 
chất đồng dẻo hoá 

chất đồng trùng hợp, copolyme. 
sự đúc đồng 

nhà máy tỉnh luyện đồng 
Đồng(Cuprum), cu 
acquy kẽm-đồng 

dầu dừa 

sự cộng kết, đồng kết tủa 
sản phẩm phụ 

hợp chất tiếp hợp 

sự tiếp hợp 

dầu ngô 

bình cỗ cong 

lý thuyết hạt 

đúng, hiệu chỉnh, sửa lại 
phổ kích thích có bỗ chính 
sự hiệu chỉnh, sự bổ chính 
hệ số hiệu chỉnh 

công thức hiệu chỉnh 

sự tương quan 

hệ số tương quan 


eorrespondence principle 
corrodent 
corrodibility 
corrodung lead 
corrosion 

corrosion fafigue 
eorrosion inhibitor 
€0rrosion losses 
c©0rrosion preventive compound 
€orrosion resistant 
€0rrosive gas 
€orrosive product 
eorrosive sublimate 
corundum structure 
cosmic radiation 
©osmic ray 
©osolubilization 
cosolvent 
€otton-wool filter 
coulometric titration 
coulometry 

counter tube 
€ounteract 
€ounteraction 
counterelockwise 


nguyên lý tương ứng 
chất ăn mòn 

tính bị ăn mòn, độ bị ăn mòn 
chì tỉnh khiết cao 

sự ăn mòn 

độ mỏi do ăn mòn 

chất ức chế ăn mòn 

tốn thất (do) ăn mòn 

chất chống ăn mòn 

chống ăn mòn 

khí ăn mòn 

sản phẩm ăn mòn 

sản phẩm thăng hoa ăn mòn 
cấu trúc kiểu corundum 

bức xạ vũ trụ 

tia vũ trụ 

sự đồng hoà tan 

đồng dung môi 

cái lọc bằng bông sơi 
chuẩn độ điện lượng (Coulomb) 
phép đo điện lượng, 

ống đếm 

làm ngược lại, làm mắt tác dụng, 
sự phản tác dụng. 

ngược chiều kim đồng hồ 
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counfercurrenf condenser 
counfercurrent decantation 
countercurrent extraction 
countereurrent leaching 
countercurrent principle 
counterelectromofive forcc 
counterpoised balance 
counferpressure 
counferreaction 
countervoltage 

counting cell 

couple 

coupled electron 

coupling 

conpling reaction 
covalence 

covalent bond 

covalent compound 
cracked gasoline 
criterion 

critical mass 


critical condensation temperature 


critical hamidity 
critical point 
critical potential 
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thiết bị ngưng ngược dòng 
sự gạn ngược dòng 

sự chiết ngược dòng 

sự ngâm chiết ngược dòng. 
nguyên lý ngược dòng 
lực phản điện động 

cân đối trọng 

áp suất đối, đối áp 

phản ứng nghịch 

điện thế đối 

buồng đếm 

cặp, đôi 

điện tử cặp đôi 

sự kết nỗi, sự cặp đôi 
phản ứng liên hợp 

cộng hoá trị, đồng hóa trị 
liên kết cộng hoá trị 

hợp chất cộng hoá trị 
xăng đã cracking. 

tiêu chí, tiêu chuẩn 

khối lượng tới hạn 

nhiệt độ ngưng tụ tới hạn 
độ Âm tới hạn 

điểm tới hạn 

(điện) thế tới hạn 


critical pressure 
critical solubility 
critical solution poïnt 
critical solution temperature 
cross bond 

cross current solvent extracfion 
cross esterification 
€ross section 
€ross-conjugation 
eross-linked polymer 
©ross-polymerization 
crown ether 

erown top of burner 
crucible oven 

crude distillation 
cryocarbide 
cryochemistry 
cryogenic 

cryometer 
€©ryoprecipitate 
€ryoscopic constant 
€ryoseopy 


€ryptocrystalline 
€rystal axis 


áp suất tới hạn 

độ hoà tan tới hạn 

điểm hoà tan tới hạn 
nhiệt độ tan tới hạn 
liên kết ngang 

sự chiết dòng giao nhau 

sự este hoá chéo. 

tiết diện ngang 

cấu trúc ngang, cầu nối 
polyme liên kết ngang 

sự trùng hợp ngang 

ethe crown, ethe vương miện. 
nón đèn khí 

lò chén 

sự chưng cất thô 
cryocarbide 

hóa học nhiệt độ thấp 
(thuộc) nhiệt độ thấp 

nhiệt kế nhiệt độ thấp 
cryoprecipitat, chất kết tủa lạnh 
hằng số nghiệm lạnh 

phép đo nhiệt độ thấp, phép 
nghiệm lạnh 

(thuộc) tỉnh thể ẩn, vi tỉnh thể 
trục tỉnh thể 
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crystal birth sự tạo tỉnh thể 


erystal clear làm sạch tỉnh thể 

crystal edge mép tinh thể 

crystal face mặt tỉnh thể 

erystal field trường tỉnh thể 

rystal formation sự tạo thành tỉnh thể 

crystal gÌass pha lê, thuỷ tỉnh pha lê 

erystal growth sự lớn của tỉnh thể 

crystal lattice mạng tinh thể 

crystal nucleus mắm tỉnh thể, tâm kết tỉnh 

crystal plane mặt tỉnh thể 

crystal size kích thước tỉnh thể 

erystal skeleton cốt tỉnh thể 

crystallin protein protein kết tỉnh 

crystalline complex phức chất tỉnh thể 

crystalline fracture vết nứt tỉnh thể 

crystalline hydrate hydrat kết tinh, tỉnh thể ngậm nước 

crystalline liquid chất lỏng tỉnh thể 

crystalline metal kim loại kết tỉnh 

crystalline polymer polyme kết tỉnh 

crystallinity tính kết tỉnh, độ kết tỉnh 

crystallite tình thể nhỏ, vì tỉnh thể, mầm tỉnh 
thể 

crystallizable kết tỉnh được 

erystallization sự kết tỉnh 
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erystallization inhibitor 
erystallization interval 
crystallization phase 
crystallochemical analysis 
crystallogram 
crystallographic axis 
crystallography 
crystallon 

cumulate double bond 
cumulative error 
cupellation 

Curie 

Curium, Cm 

cyanate 

cyanidation 

cyanide 

cyclic hydrocarbon 
eyclic process 

cyclic quaternary compound 
€yclic substituent 

cyclic tertiary base 
cyclic volammetry 
cychzation 
cyeloaddition 
cycloalkane 


chất ức chế kết tỉnh 

khoảng kết tỉnh 

pha kết tỉnh 

sự phân tích hoá tỉnh thể 

tỉnh thể đồ nhiễu xạ 

trục tỉnh thể 

tỉnh thể học 

mắm tỉnh thể 

nối đôi chồng chất 

sai số tích lũy 

sự cupen hoá 

Curi (đơn vị đo độ phóng xạ) 
Curium, Cm 

xyanat/cyanat (ion cyanat) 

sự xyanide/cyanide hoá. 
xyanide/cyanide (ion cyanide) 
hydrocarbon vòng. 

quá trình vòng, chu trình. 

hợp chất vòng bậc bốn 

chất thế vòng, nhóm thế vòng 
base vòng bậc ba 

phương pháp von-ampe vòng 
sự đóng vòng, sự vòng hóa. 
sự cộng hợp đóng vòng, 
xycloankan/cycloalkan, hợp chất 
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cyclodextrin 
cycloelimination 
cyclone 


cyclone dust separator 


eycloreversion 
cyclotron 
cytochemistry 


D 


Đalton 


damp-proof 
ĐDamstadtium, Ds 
'ĐDaniell cell 

đark current 
dark light 

dark reaction 
data 

dative bond 
daughter element 
daughter product i* radiocliermistry 
De Nora cell 
deactivation 
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vòng no. 
xyclodextrin/cyclodextrin vòng. 
sự loại vòng, sự tách vòng. 
xyclon/ cyclon, buồng góp xoáy 
máy tách bụi xyclon/cyclon /, 
máy tách bụi kiểu xoáy 

sự tái tạo vòng. 
xyclotron/eyelotron, máy gia tốc 
hóa học tế bào 


Dalton, đơn vị khối lượng 
nguyên tử 

chịu ẩm, không thấm nước 
Damstadti, Ds 

pin Daniell 

dòng tối 

tỉa tối, tia không trông thấy 
phản ứng tối 

số liệu, dữ liệu 

liên kết cho 

nguyên tố con cháu 

sản phẩm con cháu 

bình điện phân De Nora 

sự giải hoạt, sự phản hoạt hóa 


deactivation substutuent 
đead colour 

dead roadted 
dead-burned 
dead-burned plaster 
dead-catalyst 
deaeration 
dealcoholization 
dealkalization 
deamination 
đearsenication 
deashing 
deasphalting 
debenzylation 
debituminization 
deblooming 
debromination 
debutanization 
debye 
decaffeination 
decahedron 
decalcification 
decantation 
dđecanting bottle 
đecanting cyiinder 


nhóm thế giải hoạt 

màu chết, màu đục 

quá nung 

quá cháy, quá lửa, quá nung 
thạch cao quá nung. 

chất xúc tác già, chất xúc tác chết 
sự loại không khí 

sự tách ancol/alcohol 

sự loại kiềm 

sự dcamin hóa, sự loại nhóm amino 
sự loại arsenic. 

sự loại tro 

sự loại asphan/asphalt 

sự loại benzyÌ 

sự loại bitum. 

sự loại lưu huỳnh 

sự tách brom, sự loại brom 

sự loại butan 

debye, đơn vị momnen lưỡng cực 
sự loại cafein 

khối mười mặt 

sự khử vôi. 

sự lắng gạn 

bình lắng gạn 

ống lắng gạn 
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đecarbonization 


decarboxylation 


đecarburate 

decay chain 

decay constant 

decay of luminescence 
decay period 
đechlorination 
đecimolar 


decinormai solution 


decolouration /decolourization 
decolourizing charcoal 
decomposifion 
decomposition voltage 
decontaminate 
decontamination 
decorative porcelain 
dedusting 
đe-eleetrifying 
deemulsification 
đeferrization 

đefinite composition 
deflagration 
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sự tách carbon 

sự decarboxyl hóa, sự loại nhóm 
carboxyl 

loại carbon, tách carbon 

dãy phân rã 

hằng số phân rã, hằng số phóng xạ 
sự suy giảm phát quang 

chu kỳ phân rã (phóng xạ) 

sự loại clor 

(thuộc) một phần mười mol 
dung dịch 0,1N, dung dịch một 
phần mười đương lượng gam. 

sự làm phai màu, sự làm mắt màu. 
than tẩy màu 

sự phân huỷ, phân giải 

thế phân huỷ 

loại tạp chất, loại bẩn, làm sạch 
sự khử ô nhiễm 

đồ sứ trang, hoàng, sứ nghệ thuật 
sự khử bụi, sự lọc bụi 

sự khử nhiễm điện 

sự phá nhũ tương 

sự loại sắt 

thành phần xác định 

sự bùng cháy 


deflation 

đeflocculation 
đefluorination 

defoam 

deformation 
degassification 
degassing tower 
degeneracy 

degenerate chemical reaction 
degenerate rearrangement 
đegradation of energy 
đegree Celsius 

degree of association 
degree of bleaching. 
degree of branching 
degree of crystallinity 
đepree of dispersion 
degree of dissociation 
degree of hydrolysis 
degree of ionization 
degree of polymerization 
đegree of saturation 
degree of viscosity 
đegree offreedom 
dehumidification 


sự xả khí, sự thải khí 

sự giải keo tụ 

sự loại fluor 

khử bọt 

sự biến dạng. 

sự loại khí 

tháp loại khí, cột loại khí 
sự suy biến, sự thoái hoá 
phản ứng hoá học suy biến 
tái cấu trúc suy biến 

sự suy biến năng lượng 
nhiệt độ Celsius 

độ liên hợp, độ kết hợp 
độ tây trắng 

độ phân nhánh 

độ kết tính 

độ phân tán 

độ phân ly 

độ thuỷ phân 

độ ion hoá 

độ trùng hợp 

độ bão hoà 

độ nhớt 

độ tự do, bậc tự do 
loại ẩm 
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dehydration 
dehydration 
dehydroarenes 
dehydrobenzene 
dehydrogenation 
dehydrohalogenation 
đeionization 
delaminating 

đelay period 

đelayed coincidence 
đelayed coking process 
delayed fluorescence 
delayed luminescence 
đelayed neutron 
đelayed-action accelerator 
delicate 

deliquation 
delocalization 
delocalization 
đelocalized electron 
demagnetization 
demethanization 
demineralization 
demulsification 
đenafuration oƒ a macromolecule 
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sự dehydrat hóa 

sự dehydrat hóa, sự loại nước 
dehydroaren 

dehydrobenzen 

đehydro/ dehydrogen hoá 

sự dchalogen hóa, sự loại halogen 
khử ion hoá 

phân lớp 

chu kỳ trễ 

trùng phùng trễ 

quá trình cốc hoá chậm 
huỳnh quang trễ 

phát quang trễ 

neutron trễ 

chất xúc tác âm 

tính tế, nhạy, tỉnh vỉ 

sự pha loãng 

bắt định xứ 

sự giải định xứ, bắt định xứ 
electron bắt định xứ 

sự khử từ 

loại methan, tách methan 

sự khử khoáng (của nước) 

sự khử nhũ tương 

sự biến tính (của cao phân tử) 


denatured protein 
đenitrification /denitration 


đensity 

dental gas 

đeodorant 

deoxidization 
deoxyribonueleic acids (DNA). 
depassivation potential 
dephlegmation 
dephosphorylation 


deplated uranium 

depleted 

đepolarization of scattered light 
đepolarizer 

đepolymerization 

đeposit accumulafion 
deposition 

depressant 

deracemization 

đerivative polarography 
đerivative spectroscopy 
derivative thermometric titration 
đerivative 


protein biến tính 

sự loại nitơ/nitrogen, sự khử nitrat 
(của vi khuẩn) 

tỷ trọng, tỷ khối 

khí gây cười 

chất khử mùi 

sự khử oxy 

axid /acid deoxyribonucleic (ADN) 
thế khử thụ động. 

sự ngưng tụ phân đoạn 

sự dephosphoryl hóa, sự loại 
phosphor, sự tách phosphor 

urani đã cháy, urani nghèo 

(đã) dùng hết, (đã) cạn hết 

sự phân cực ánh sáng tán xạ 

chất khử cực, chất chống phân cực 
sự giải trùng hợp, depolyre hóa 
sự tích luỹ chất lắng 

sự lắng, sự kết tủa 

chất khống chế, chất ức chế 

sự giải racemic hoá 

cực phổ vi sai/đạo hàm 

quang phổ vi sai 

sự chuẩn độ nhiệt vi sai 

dẫn xuất, dẫn chất 
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dcsalination 

desamidization 

desaturation 

descending chromatography 
đesiccator 

desilication /desiliconization 
desintergration 

desludging 

desmotropism 

desmotropy 

desolidize 

desolvation it flame spectroseopy 


desorption 
desoxydation 
destruction 
desublimation 
desugarization 
desulfurization 


desymmetrization 
detachment 

detarring precipitator 
detection efficiency 
đdetection limit in analysis 
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sự khử muối 

sự loại nhóm amid 

sự phá bão hoà 

phép sắc ký đi xuống 

bình làm khô, bình hút âm 
sự loại silic, sự tách silic 

sự phân huỷ 

(sự) tách bùn 

hiện tượng hỗ biến 

sự hỗ biến 

loại chất rắn, tách chất rắn 
đesolvat hóa (trong quang phổ 
ngọn lửa) 

sự giải hấp 

sự khử oxy 

sự phá huỷ, sự phân huỷ 

sự khử thăng hoa 

sự loại đường, sự tách đường 
sự khử lưu huỳnh, sự tách 
lưu huỳnh 

khử đối xứng hóa 

sự tách rời 

chất làm kết tủa nhựa 

hiệu xuất phát hiện 

giới hạn phát hiện trong phân tích 


detergent 
đetergenf additive oil 


deterioration 


deterioration of cracked gasoline 
đeterminafion 

đetermination limit in analysis 
detoxification 

đeuteriation 

deuteride 

Deuterium, D 


đeuterium bond 
deuterium oxide 


đeuteron 


devaporation 

developing dye 

đevelopment of chromatogram 
devolatilization 

devulcanizer 

dew point 

Dewar (vacuum) flask 
deweeding oïl 


đextro-compound /đextrorotafory compound 


chất tẩy rửa 
dầu (pha chất) tây rửa. 
sự hư hại, sự giảm giá trị, 
sự biến chất 
sự biến chất xăng cracking. 
sự xác định, sự định phân. 
giới hạn xác định trong phân tích 
sự giải độc 
sự deuteri hoá (trong hoá phóng xạ) 
deuterid 
Deuteri (đồng vị của 
hydro/hydrogen), D 
liên kết (cầu) deuteri 
deuteri oxit/oxide, nước nặng DO 
deuteron (hạt nhân của đồng 
vị deuteri) 
sự ngưng hơi 
thuốc nhuộm hiện hình 
sự hiện hình sắc đồ 
sự mắt tính bay hơi 
thiết bị khử lưu hoá 
điểm sương 
bình Dewar 
dầu diệt cô, dầu trừ cỏ 
hợp chất quay phải, 
hợp chất dextro 
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dextroisomer 


điabatic phoforeaction 
diacid salt 
diad 


diad prototropy 
diagram 
diagram line in X-ray specfroscopy 


dial thermometer 
dialysis 

dialysis residue 
dialyzer 

diamagnetic resonance 
diamagnetic susceptibility 
diamagnetism 
diamond 
diamorphisme 
diaphaneity 
diaphragm cell 
diaphragm gas meter 
điaphragm gauge 
diastereoisomer 
diathermancy 
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đồng phân quay phải, 

đồng phân dextro. 

quang phản ứng bất đoạn nhiệt 
muối diaxit/diacid 

nguyên tố hoá trị hai, 

gốc hoá trị hai 

hỗ biến proton nhị tố 

giản đồ, biểu đồ 

đường biểu đồ 

(trong quang phô tia X) 
nhiệt kế có thang tròn 

sự thẩm tách 

bã lọc thẩm tách 

màng thẩm tách, thiết bị thẩm tách 
cộng hưởng nghịch từ 

độ cảm nghịch từ 

hiện tượng nghịch từ 

kim cương 

hiện tượng lưỡng hình 

tính trong suốt 

pin màng 

khí kế màng 

áp kế màng 

chất đồng phân lập thể di-a 
tính thấu nhiệt 


diathermanous/ diathermous 
diathermic membrane 

diazo compounds 

diazonium salts 
điazotability 

điazotization 

dibasic aleohol 

đicarbonyl compound 
đicroism 

dicyelic compound 

đicyclic ring 

dielectric constant 
dielectrophoresis 

đienes 

dienophile 

diesel fuel 

differential pulse polarography 
differential adsorption 
đifferential aeration celỞl 
đifferential calorimetry 
đifferential condensation 
differential correction 
differential ebuliometer 
differential galvanomcter 
differential polarographic method 


thấu nhiệt 

màng thấu nhiệt 

hợp chất diazo 

muối diazoni 

tính diazo hoá 

sự diazo hoá 

rượu hai lần 

hợp chất đicarbonyl 

hiện tượng hai màu 

hợp chất hai vòng 

nhân hai vòng 

hằng số điện môi 

phép điện di điện môi 

đien (có hai liên kết ethylen) ˆ 
dienophil 

dầu diesel 

phương pháp cực phố xung vi phân 
sự hấp phụ riêng phần 

pin nồng độ oxy 

phép đo nhiệt vi sai 

sự ngưng tụ từng phần 

hiệu chỉnh vi sai 

sôi kế vi phân 

điện kế vi sai 

phương pháp cực phổ vi phân 
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đifferential pressure 
differential thermal analysis 


differential thermometer 


đifferential thermometric titration 


diffraction 

diffraction grating 
diffraction pattern 
diffuse reflection 
diffusibility/diffusivity 
difusion 


diffusion analysis 


điffusion current in polarography 


diffusion effect 
diffusion flame 
điffusion heat 
diffusion layer 
diffusion potential 
diffusion water 
diffusiophoresis 
digestion : 
đihydroxy compound 
dilatability 
đilatation 
đilatometer 
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áp suất riêng phần 

sự phân tích nhiệt vì sai 
nhiệt kế vỉ sai 

sự chuẩn độ nhiệt độ vi sai 
sự nhiễu xạ 

cách tử nhiễu xạ 

mẫu nhiễu xạ 

sự phản xạ khuếch tán 
khả năng khuếch tán 

sự khuếch tán, hiện tượng 
khuếch tán 

sự phân tích khuếch tán 
đòng khuếch tán trong cực phổ 
hiệu ứng khuếch tán 

ngọn lửa khuếch tán 

nhiệt khuếch tán 

lớp khuếch tán 

điện thế khuếch tán 

nước khuếch tán 

điện di khuếch tán 

sự nấu, sự ninh 

hợp chất đihydroxy 

tính nở, độ nở 

sự dãn nở 

máy đo độ nở 


diluent 

dilutability 

diluted solution 
dilution 

dimension 

đimensior 0ƒ a quanfify 
dimensional formula(e) 
đimensionless quantity 
dimensionless variable 
đimeric compound 
đimerization 
dimolecular reaction 
dimorphism 

đineric 

đinitrogen fixation 
đinuclear 

điol 

đipolar 

đipolar compound 
đipole moment 

đipole orientation 
đipole-dipole attraction 
đipole-induced dipole attraction 
điradical 


direct curent polarography 


chất pha loãng 
khả năng pha loãng. 
dung dịch loãng 
sự pha loãng 
kích thước, chiều 
thứ nguyên (của đại lượng) 
công thức thứ nguyên 
đại lượng không thứ nguyên 
biến số không có thứ nguyên 
hợp chất dime 
dime hoá 
phản ứng lưỡng phân tử 
hiện tượng lưỡng hình 
(thuộc) lưỡng lỏng, hai pha 
sự cố định lưỡng nitơ/nitrogen 
hai nhân, lưỡng nhân 
điol 
(thuộc) lưỡng cực 
hợp chất lưỡng cực 
momen lưỡng cực 
sự định hướng lưỡng cực 
lực hút lưỡng cực 
lực hút lưỡng cực cảm ứng, 
lưỡng gốc tự đo, diradical 
phương pháp cực phố dòng một 
chiêu 
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disaccharides 
discharge coefficient 
discharge current 
discharge liquor 
discolouring clay 
điscontinuous band absorption 
discontinuous phase 
discontinuous spectrum 
điscrete spectrum 
điscriminator 
disfusiometer 
disinfectant 
đisintegration 
dismorphous substance 
đisperse phase 

disperse system 
disperser 

dispersible inhibitor 
dispersion 


dispersion stabilizer 
đispersity 
đispersive capacity 


đispersoid 
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disacarid 

hệ số phóng điện 

dòng phóng điện (acquy) 
chất lỏng xả 

đất sét tẩy màu. 

sự hấp thụ dải bắt liên tục 
pha bắt liên tục 

phổ bất liên tục 

phô vạch 

bộ phân biệt (tín hiệu vào) 
khuếch tán kế 

chất khử trùng, chất tẩy uế 
sự phân rã, sự phân huỷ 
chất lưỡng hình 

pha phân tán 

hệ phân tán 

chất phân tán 

chất ức chế phân tán 

sự phân tán, sự khuếch tán, 
sự tán sắc (trong quang phổ) 
chất chống đông, chất chống kết tụ 
tính phân tán, độ phân tán 
khả năng phân tán, khả năng tán 
xạ ánh sáng 

thể phân tán 


displacement chromatography 
đisplacement reaction 
displacement series 
đisplacive transition 
disposition 
đïsproportionation 
đisruption 

dissipation 
đỉssociation 
đissolubility 
dissymmetry 
distillation 

distillafion unđer pressure 
đistillafion with steam 
đistilled spirit 

distilled water 
distilery 

đistilling furnace 
đistilling vacuum flask 
đistribution 
đisubstitution 
đdisulfide bridge 
diterpenoid 

đivalent metal 
đivergency 


phép sắc ký đẩy 

phản ứng thế 

đãy điện thế 

sự chuyển vị 

sự xếp sắp 

sự bắt đối xứng hóa 

sự gãy, sự vỡ, sự phá huỷ 
sự tiêu tán 

sự phân ly 

tính tan, độ tan 

bắt đối xứng, 

sự chưng cắt 

chưng dưới áp suất 
chưng cắt theo hơi nước 
rượu tỉnh cất 

nước cắt 

thiết bị chưng cất, nhà máy rượu 
lò chưng cất 

bình cất chân không 

sự phân bố, phân phối 

sự thế hai lần 

cầu disunfide/disulfide 
điterpenoid 

kim loại hoá trị hai 

sự tản ra, sự phân kỳ, sự sai lệch 
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divergent structure 
divinyl rubber 
donor 


doping in cafalysis 


doppler broadening øƒ a specfral line 


dose 
dosimeter 
double acfing pump. 
double compound 
double decomposition 
double displacement 
double helix 

double refraction 
double salt 
double super phosphate 
double-base powder 


double-bond shift 
double-fiuid cell 
double-replacement reaction 
donble-solvent process 
đoublet 

double-wall fannel 

doublet state 
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cấu trúc phân kỳ 

caosu butađien 

chất cho 

đoping, pha tạp (trong xức tác) 
sự mở rộng Doppler của vạch 
quang phổ 

dose, liều lượng 

dosimet, liều lượng kế 

bơm hai cấp 

hợp chất kép 

sự phân huỷ kép 


sự thay thế kép, sự chuyển dịch kép 


dạng xoắn kép (của ADN) 

sự lưỡng chiết, sự khúc xạ kép 
muối kép 

supephosphat kép 

bột nitroglyxerin/nitroglycerin, 
thuốc súng không khói 

sự địch chuyên liên kết đôi 

pin lưỡng dịch 

phản ứng thế kép 

quá trình chiết hai dung môi 
bộ đôi, mức đôi, doublet 

phễu hai thành, phếu thành kép 
trạng thái doublet (kép, đôi) 


drọp pipette 

drop reaction 

đrop tìme in polarography 
drop weight method 
dropping-mercury electrode 
dropwise condensation 

drug 

đry condenser 

dry crushing 

dry ice 

dry reaction 

dry-chemical fire extinguisher 
dry-distillation 

Dubnium, Db 

ductilometer 

duplicate sample 

dust fall (in afospheric chemistry) 


đust filter 

đustless carbon black 

dusty fuel 

dye fixing 

dye laser 

dynamie equilibrium 

dynamic field(s) mass spectrometer 


Ppipet giọt 

phản ứng giọt 

thời gian nhỏ giọt (trong cực phổ) 
phương pháp giọt cân 

điện cực giọt thuỷ ngân 

sự ngưng tụ giọt 

thuốc, được phẩm. 

thiết bị ngưng tụ khô 

sự nghiền khô 

băng khô 

phản ứng khô 

bình chữa cháy (bằng) hoá chất khô 
sự chưng cắt khô 

Dubni, Db 

giãn kế 

mẫu kép, mẫu lặp 

sự rơi lắng bựi 

(trong hoá học khí quyển) 
cái lọc bụi, thiết bị lọc bụi 
mồ hóng hạt 

nhiên liệu bột 

sự cắn màu thuốc nhuộm 
laser chất màu 

cân bằng động 

khối phổ kế trường động lực 
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dynamic isomerism 
dynamics 
dynamometer 
dypnones 
Dysprosium, Dy 
dystectic mixture 


E 

arly setting cement 
ecarth alkali metal 
ebonite 

ebulience 
ebullioscopy 

eclipsed strain 
eclipsing conformation 


econometer 


eddy dispersion (diffusion) - 


efective mass 
effective charge 
efficiency oƒ a counfer 
efflorescence 

efusive rock 
Einsteinium, Es 
lastic anisotropy 
elastic coHision 
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hiện tượng isome động. 
động lực học 

lực kế 

đypnon 

Dysprosi, Dy 

hỗn hợp khó nóng chảy 


ximăng chóng ngưng kết 
kim loại kiểm thổ 
ebonit 

sự SÔI 

phép nghiệm sôi 

sức căng đây 

cấu dạng che khuất 

máy đo khí carbonic 
khuếch tán cuộn xoáy 
khối lượng hữu hiệu 
điện tích hiệu dụng 
hiệu suất (đếm) 

sự lên hoa (của tình thể) 
đá phún trào 

Einsteini, Es 

tính đị hướng đàn hồi 
va chạm đàn hồi 


elastic scattering ¿“ spectrochernistry 


clastometer 

electric accumulator 
electric are furnace 
electric capacity 

electric confact thermometer 
electric dipole moment 
electric discharge 

electric engine 

electric field (strength) 
electric induction furnace 
eleetric polarizability 
electric precipitation 
electrical arc 
clectroaffinity 
electroanalysis 
electrocapillary 
clectrochemical activity 
electrochemical analysis 
electrochemical corosion 
electrochemical detector 
electrochemical equivalent 
electrochemical potential 


electrochemiluminescence 


tán xạ đàn hồi 

(trong hóa quang phổ) 
máy đo độ đàn hồi 
acquy 

lò hồ quang điện 

điện dung 

nhiệt kế tiếp xúc điện 
mmomen lưỡng cực điện 
phóng điện 

động cơ điện 

điện trường 

lò cảm ứng điện 

khả năng phân cực điện 
sự kết tủa điện 

hồ quang điện 

ái lực điện hóa 

điện phân tích 

điện mao dẫn 

hoạt tính điện hóa 
phân tích điện hóa 

ăn mòn điện hóa 
detector điện hóa 
đương lượng điện hóa. 
thế điện hóa. 

điện hóa phát quang. 
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electrocyclic reaction 
electrode process 
electrode reaction 
electrodeposite coating. 
electrodeposition 
electrodialysis 
electrodissolution 
electro-endosmosis 
electrography 
electroinduction 
electro-kineties 
electroluminescence 
electrolysis/electrolyzing 
eleetrolytic copper 
electrolytic đeposition 
electrolytie hygrometer 
electrolytic oxidation 
electrolytic parting 
eleetrolytic pickling 
electrolytic reetifier 
electromerism 
eleetromigration 
electromotive foree 
electron affinity 
electron attachment 
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phản ứng electrocyclic. 
quá trình điện cực 
phản ứng điện cực 

mạ điện 

kết tủa điện cực 

điện thẩm tách 

điện hòa tan 

nội thẩm điện 

phép điện ký 

điện cảm ứng 

điện động học 

điện phát quang 

điện phân 

đồng điện phân 

kết tủa điện phân 

ẩm kế điện ly 

sự oxy hóa điện phân 
sự tách điện phân 

sự tây gỉ điện phân 
máy tỉnh cất điện phân 
đồng phân điện tử 
điện chuyển 

lực/sức điện động. 

ái lực electron, ái lực điện tử 
sự kết hợp electron 


electron capture 
electron configuration 
electron donor 


clectron microscopy 


sự bắt electron 

cấu hình electron 
chất cho điện tử 
phép hiển vi điện tử 


electron paramagnetic resonance(EPR) cộng hưởng thuận từ 


điện tử (EPR) 


electron probe microanalysis (EPMA) vi phân tích bằng đầu đò điện 


tử PMA) 


eleetron probe X-ray microanalysis (EPXMA) vi phân tích tia X bằng đầu 


dò điện từ(EPXMA) 


electron spectroscopy for chemical analysis (ESCA) phương pháp phổ 


electronegative element 
electronegativity 
eleetronic configuration 
electronic effect 
electronically excited state 
electroosmosis 
electro-osmotic pressure 
electropbile (electrophilic) 
electropbilic addition 
electrophoresis 
electrophoretic mobility 
electrophotography 
electropositivity 


điện tử dùng đẻ phân tích hóa học 
nguyên tố âm điện 

độ âm điện 

cấu hình electron 

hiệu ứng electron 

trạng thái kích thích điện tử 
điện thẩm thấu 

áp suất điện thâm 
electrophil, ái điện tử 

cộng hợp electrophil 

phép điện di 

tính linh động điện đi 

chụp ảnh điện 

độ dương điện 
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electrorefining. 
electroscopne 
elecfrosmosis 
electrostatic attraction 
electrostatic filter 
electrothermal atomizer 
electrotinplate 
electrovalence 

element 

clemental analysis 
clementary cell 
elementary charge 


elementary parficle 
elimination 


elimination-addition mechanism 


elution curye 
elutriation 
cemergency 

emission spectrum 
empirical formula(e) 
emulsification 
emulsion inhibitor 
emulsion siuge 


emulsion 
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điện tỉnh chế 

điện nghiệm 

điện thẩm 

lực hút tĩnh điện 

lọc tĩnh điện 

nguyên tử hóa nhiệt điện 
mạ thiếc 

điện hóa trị 

nguyên tố 

phân tích nguyên tố 
pin nguyên tố 

điện tích nguyên tố, 
điện tích cơ bản 

hạt cơ bản 

sự loại trừ, sự tách loại 
cơ chế tách-cộng 
đường cong rửa giải 
sự rửa lắng, rửa đãi 
tính trội, tính đột sinh 
phổ phát xạ 

công thức thực nghiệm 
nhũ tương hóa 

chất cản nhũ 

cặn nhũ tương 

nhũ tương 


enamellining 

enamine 

enanfioconvergencc 

enantiomer 

enanfiomeric ratio 
cnanfiomerization 

enantiomorph 

enantiotropy 

enclosing mark 

encounter complex 

encounter 

endergonic (or endoergic) reaction 
endogenic energy 

endomorphism 

endosmosis 
endothermaUendothermic reaction 
energy dispersive detector 


tráng men 

enamin 

hội tụ đối ảnh 

enantiome, chất đối quang 
tỷ số đối quang 

đồng phân hóa đối ảnh 
hình thái đối ảnh 

hiện tượng hỗ biến đối ảnh 
dấu móc đóng 

phức tụ hợp 

chất tụ hợp (do va chạm) 
phản ứng thu năng lượng 
năng lượng nội sinh 

hiện tượng nội biến chất 
hiện tượng nội thẩm thấu 
phản ứng thu nhiệt 
đetector tán năng 


cnergy đispersiveX-ray fluorescence analysis phân tích huỳnh quang tỉa X 


energy gap 
energy metabolism 
energy of activation 


energy of motion 


energy 0f resonance 


tán năng(EDXRF) 
khe năng lượng, 
chuyển hóa năng lượng 
năng lượng kích hoạt, năng lượng 
hoạt hóa 
động năng 
năng lượng cộng hưởng 
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energy quantum lượng tử năng lượng 
energy resolution độ phân giải năng lượng. 
cenergy threshold ngưỡng năng lượng 
energy transfer sự chuyển năng lượng 
engineering chemistry hóa kỹ thuật 

enhanced phosphorescence analysis phân tích lân quang tăng cường 
enthalpimetric analysis phân tích enthanpy/enthalpy 
enthalpy enthanpy/enthalpy 
entropy of activation entropy hoạt hóa. 
environmenta] (or ambien) monitoring quan trắc môi trường 
enzyme activity hoạt tính enzym 

enzyme induction Sự cảm ứng enzym 
enzyme inhibitor ức chế enzym 

enzymie deeomposition phân hủy bằng enzym 
epigenetie biểu sinh, ngoại sinh 
epimerization epime hóa 

epithermal neutrons neutron trên nhiệt 
epoxide epoxide 

€p0xy compound hợp chất epoxy 
epoxydation epoxy hóa 

cquatorial xích đạo, biên, equatorial 
equiaxial đẳng trục 

equilibrium constant hằng số cân bằng 
equilibrium cân bằng 

equipotential đẳng thế 
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equivalence point 
equivalence 

equivalent 

Erbium, Er 

erosion 

error 

ester 

ether 

Europium, Eu 

eutecfic reaction 
evaporation 

evolved gas analysis (EGA) 
€xcess acidity 

exchange extraction 
excimer 

excipient 

exciplex 

excitation energy 
excitation spectrum 
excitation-emission spectrum 
excited state 

exciton 

©xergonic (exoergic) reaction 
exfoliated graphite 
©xhalation 


điểm tương đương 

sự tương đương 

tương đương, đương lượng 
Erbi, Er 

Sự xói mòn 

sai số 

este 

cthe 

Europi, Eu 

phản ứng cutectic 

bay hơi 

phép phân tích khí thoát EGA. 
độ dư axiUacid 

chiết trao đổi 

exime 

tá dược, chất độn 

exiplex, phức cho nhận 
năng lượng kích thích 

phỏ kích thích. 

phỏ phát xạ kích thích 
trạng thái kích thích 
exciton 

phản ứng phát năng lượng, 
graphit vảy 

sự thoát hơi 
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exhausted solution 
exoconđensation 
exocyclic compound 
€Xoenzymes 

exon 

€Xosmoisis 
exothermic reaction 
exploration 
explosion 

€xposure 

external compensation 
©xternal standard 
extinction coefficient 
extinction 

€xtract 

extractant 
©xtracting agent 
extraction 
extraction isotherm 
extraction tower 
extrapolation 


F 
factor 


Sở 


dung dịch thải 

sự đóng vòng 

hợp chất ngoại vòng 
enzym ngoại bảo. 
cxon 

Sự ngoại thâm 

phản ứng tỏa nhiệt 
thăm dò, thám hiểm 
sự nỗ 

sự phơi sáng. 

sự bề chính ngoài 
ngoại chuẩn 

hệ số tắt 

sự đập tắt 

phần chiết, dịch chiết 
chất chiết 

tác nhân chiết 

sự chiết 

đường đẳng nhiệt chiết 
tháp chiết 

phép ngoại suy 


yếu tố 
đơn vị điện dung 


fast neutron 

fast phofolysis 

fat coal 

fatal dose 

Tatty acid 

Telt filter 

femto 

fermentation 
Fermi-level 

Fermium, Fm 
Teromone 
ferrimagnetic transition` 
ferruginous sand stone 
fertilizer 

fiber glass 

fiber 

field effect 

filament 

film 

fine chemicals 

fine gold 

fine strucfure constant 
fire assay 

fire clay 

fire loss 


neutron nhanh 

sự quang phân nhanh 
than béo 

đose chết, liều chết 
axiUacid béo 

cái lọc phớt 

femto tiền tố chỉ 1015 
sự lên men 

mức Fermi 

Fermi, Fm 

feromon, chất dẫn dụ 
sự chuyển hóa sắt từ 
cát kết chứa sắt 

phân bón 

sợi thủy tỉnh 

sợi 

hiệu ứng trường. 

sợi đốt, filament 
phim, màng mỏng 
hóa chất tỉnh khiết 
vàng ròng, vàng tỉnh khiết 
hằng số cấu trúc tỉnh tế 
nhiệt kim 

đất sét chịu lửa. 

mắt khi nung 
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Fischer projection 
fission products 
flavonoids 

fluid catalyst 

fluid coking 

fluidization 

fluidized bed 
fluorescein 

fluorescence 
fiuorescence spectroscopy 
Fluorine, EF 

food poison 

forensic analysis 
forensic chemistry 

fork chain 

form analysis 

fossil fuel 

fouling agent in cafalysis 


sự chiếu Fischer 

các sản phẩm phân hạch 

các flavonoid 

chất xúc tác tằng sôi 

cốc hóa tầng sôi 

tạo tầng sôi 

tầng sôi 

chất fluorescein 

huỳnh quang 

phương pháp phổ huỳnh quang 
Fluor, E 

chất độc thực phẩm 

phân tích tư pháp 

hóa học tư pháp 

mạch nhánh 

phân tích dạng 

nhiên liệu hóa thạch 

tác nhân kết vón (trong xúc tác) 


Fourier transform nuclear magnetic resonance cộng hưởng từ hạt nhân 


fractal dimention 
fractional column 
fractional melting. 
fragment 
fragmentation 
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biến đổi Fourier 
kích thước fractal 
cột phân đoạn. 
nóng chảy phân đoạn 
mảnh (vở). 
sự phân mảnh 


Francium, Er Franci, Fr 


free affinity ái lực tự do. 

free radical gốc tự do 

freezing saÌt muối làm lạnh 

Írequency tần số 

friction sự ma sát 

frit phối liệu thủy tỉnh 

fritted glass thủy tỉnh xốp 

frontal chromafography phương pháp sắc ký mặt, 
sắc ký tuyến 

frontier orbital orbitai biên 

fuel cell pin nhiên liệu 

fuel cycle (nuelear) chu trình nhiên liệu (hạt nhân) 

fuel element (nuelear) thanh nhiên liệu (hạt nhân) 

fuel reprocessing (nuclear) tái chế nhiên liệu (hạt nhân) 

fullerystal pha lê chỉ 

fullerenes hợp chất Cøo 

functional đerivative dẫn xuất ở nhóm chức 

functional group. nhóm chức, nhóm định chức 

Tfundamentals of atomic spectroseopy cơ sở của phương pháp phổ 
nguyên tử 


fundamentals of chromatographic separation cơ sở của sự tách sắc ký 
fundamenfals of moleceular spectroscopy cơ sở của phương pháp 

phổ phân tử 
fundamentals of polarography cơ sở của phương pháp cực phổ 
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funnel 

furnace 

fused ring 

fused salt electrolysis 
fused sat 


fusion 


G 

'Gadolinium, Gd 
galactometer 
øalenite 

Galium, Ga 

galvanic battery /cell 
galvanic corrosion 
galvanic couple 
øalvanic current 
#alvanic deposit 
#alvanic element/pile 
galvanic polarization 
galvanization 
#alvanochemistry 
alvanography 
galvanoluminescence 
galvanolysis 
galvanometer 
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phễu 

lò nung 

vòng ngưng tụ /vòng dung hợp 
điện phân muối nóng chảy 
muỗi nóng chảy 

sự nóng chảy 


Gadolini, Gd 

sữa kế 

galen, quặng PbS 
Gali, Ga 

pin ganvanic/galvanic. 
ăn mòn điện hóa 

cặp nhiệt điện 

đòng điện một chiều 
sự kết tủa điện 

pin ganvani/galvani 
sự phân cực dòng điện 
sự mạ điện 

hóa học mạ điện 

phép ghi dòng điện 
điện phát quang 

sự điện phân bằng ỗn đòng 
điện kế dòng 


galvanometry 
galvanoscope 
galvanostat 
galvanotropism 
øamma activation 
amma ray 

gamma subsfitution 
øgammagraphy 

gas adsorption carbon 
øas battery 

gas bottle 

gas chromatography (GC) 
gas coal 

Øas cyanization 

gas filled thermometer 
#23 generator 

gas impurities 

gas mask 

gas meter 

øas permeability 

gas shell 

gas spirit 

ase laser 

aseous diffusion 
EAseous steam 


phép đo dòng điện 
điện nghiệm 
máy ổn dòng 

tính hướng điện 

sự hoạt hoá bằng tỉa gama 
tia gama 

sự thế ở vị trí gama 
chụp ảnh bằng tỉa gama 
than hấp phụ khí 

bộ pin khí 

bình rửa khí 

sắc ký khí GC 

khí than 

sự tôi nitơ, thấm nitơ 
nhiệt kế khí 

máy sinh khí 

các tạp chất khí 

mặt nạ phòng độc 
khí kế 

tính thấm khí, độ thấm khí 
đạn khí độc 

xăng khí 

laser khí 
khuếch tán khí 

hơi nước quá nóng 
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gasifiable 
gas-liquid chromafography 
gasoline gel 

gasometry 

gas-solid chromatography 
gauze platinum elecrode 
gauze strainer 

Geiger counter 

gel 

gel cement 

gel coat 

gel electrophoresis 

gel permeafion chromatography 
gelatification 

tem 

geminal, gem. 


gøeminate pair 

geminate recombination 
gene (cistron) 

gene library 

8encrative fuel 

Geneva system 

genome 

genomics 


£&enotype 
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khí hoá được 

sắc ký khí - lỏng. 

gel xăng 

phép phân tích khí 

phép sắc ký rắn-khí 

điện cực lưới platin 

lưới lọc 

ống đếm Geiger 

gel (thể gel) 

ximăng gel 

lớp áo keo 

sự điện di gel 

phép sắc ký thám qua gel 
sự tạo gel 

đá quý, ngọc 

geminal, gem., (hai nhóm thế giống. 
nhau ở cùng vị trí) 

cặp ghép đôi 

sự tái hợp ghép đôi 

gen (cistron) 

thư viện gen 

nhiên liệu tái sinh 

hệ thống đanh pháp Geneva 
øenôm, hệ gen, bộ gen 
genomic 

kiểu gen, loại gen 


geochemical anomaly 
geochemical balance 


geochemical cycle 


#eochemistry/ geological chemistry 


geology 

#eometric isomerism 
8eometric optics 
eometric stereoisomerism 
gøeometric(al) inversion 
geometric(al) isomer 
geometric(al) optics 
8#eometric(al) stereoisomeride 
german silver 
Germanium, Ge 

Gibbs adsorption 

Giga 

ginger oil 

glass electrode error 

glass fiber 

glass sand 

lass transition temperature 
lass wool filter 

g]assbrick 

glassy feldspar 

gold beryl 


dị thường địa hóa 

cân bằng địa hoá 

chu kỳ địa hóa 

địa hoá học 

địa chất học 

hiện tượng đồng phân hình học 
quang bình học 

đồng phân dị hình lập thể 

sự chuyển vị hình học 

chất đồng phân hình học 
quang hình học 

chất đồng phân dị hình lập thể 
đồng trắng 

Germani, Gc 

sự hấp phụ Gibbs 

tiền tố 10? 

dầu gừng 

sai số điện cực thủy tỉnh 

sợi thủy tỉnh 

cát silic 

nhiệt độ chuyển hoá thuỷ tỉnh 
bông lọc thủy tỉnh 

gạch thủy tình 
fenspat/feldspar thuỷ tỉnh 
vàng beryl 
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gold salt 
Gold, Au 
gradient elution 
graft copolymer 


graft polymer 

grain formation 

grain of crystallization 
g8rain process 

grain salt 

grained catalyst 
grained soap 

grained tin 

grainer 

grainer salt 

graininess 

gram molecular 

gram molecular weight 
gram-equivalent 
granula 

granular ash 
graphical statistic analysis 
graphite 

graphite fibres 
graphifization 
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muối vàng 

Vàng (Aurum), Au 

sự rửa giải gradien 

chất đồng trùng hợp ghép, 
copolyme ghép 

polyme ghép 

sự tạo hạt 

tâm kết tỉnh 

quá trình tạo hạt 

muối hạt 

chất xúc tác hạt 

xà phòng hạt 

thiếc hạt 

máy tạo hạt 

muối hạt 

độ hạt, cấu trúc hạt 
(thuộc) phân tử gam, moi 
trọng lượng phân tử gam, mol 
đương lượng gam 

hạt 

natri carbonat hạt 

sự phân tích thống kê đồ thị 
than chì, graphit 

sợi graphit 

sự graphit hoá 


grating 

gravimetric method 
gravitational constant 
green gold 
grecnhouse 
greensand 
8reenware 

grid clectrode 

grind 

g8r0E 

ground state 
guest-host compound 
gum acacia 

gum lac 

gum resin 

gum Senegal 

Gy (gray) 


Eypsum 
#yroskopc 


H 


Hafnium, Hf 
hair pyrites 
hair sieve 


cách tử 

phương pháp trọng lượng 
hằng số hấp dẫn 

vàng non tuổi 

hiệu ứng nhà kính 

cát xanh 

đồ gốm sống 

điện cực lưới 

nghiền 

vật liệu chịu lửa 

trạng thái cơ bản 

hợp chất khách-chủ 

gôm acaxia/acacia. 

cánh kiến, gôm lắc 

nhựa cây 

gôm arabic 

Gy (gray), đơn vị liều lượng hấp 
thụ bức xạ 

thạch cao 

con quay hồi chuyển 


Hafni, Hf 
pyrit dạng tóc 
rây lông 
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hair tonic 
half cycle 
half wave potential 


half-and-half solder 
Half-chair conformation 
half-life period 

balibut liver oil 

halo form reaction 

halo ore 

halocarbon resin 
halogen mineral 


halogenated compound 


halogenated hydrocarbon 
halogenated ketone 
balogenating agent 
halogenation 

bhaloid element 
bhalometer 

halometry 
halomorphic 
halonium ions 
halophiles 
Hammond?s postulate 
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thuốc mọc tóc 

nửa chu kỳ 

thế bán sóng 

(trong phân tích cực phổ) 
hợp kim hàn nửa thiếc nửa chì 
cấu dạng nửa ghế 

chu kỳ bán huỷ 

dầu gan cá bơn 

phản ứng haloform 

mỏ muối 

nhựa halocarbon 

khoáng vật halogen 

dẫn xuất halogen, 

hợp chất halogen hoá 

dẫn xuất halogen của hydrocarbon 
haloketon, keton halogen hoá 
tác nhân halogen hoá 

sự halogen hoá 

nguyên tố halogen 

muối kế 

phép đo muối 

đạng muối 

ion haloni 

sinh vật ưa muối 

định đề Hammond 


hand furnace 
band grit soap 
hand slaking. 
hanging drop 
hard acid 

hard base 
bard erown 
hard detergent 
hard electron 


hard fiber 

hard glass 

hard grease 

hard iron 

hard magnetic material 
hard radiation 
thard rays 

hard sugar 

bhard surfacing 
hardened resin 
hardened steel 
hardening bath 
hardness 
hardness of water 
hard-solder 


lò thủ công 
xà phòng nhám 

sự tôi vôi thủ công. 

giọt treo 

axit/acid cứng 

basc cứng 

thuỷ tính crown. 

chất tây rửa cứng 
clectron cứng, 

electron năng lượng cao. 
sợi cứng 

thuỷ tỉnh cứng, thuỷ tỉnh chịu lửa 
mỡ rắn 

sắt từ cứng 

vật liệu từ cứng, 

bức xạ cứng, 

tia cứng 

đường cát 

sự tôi bề mặt 

nhựa hoá rắn 

thép tôi cứng, 

dung dịch tôi 

độ cứng 

độ cứng của nước 

hàn cứng 
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Hassium, Hs 

heat ageing 

heat balance 

heat capacity 

heat carrier 

heat conduction 

heat convection 

heat cycle 

heat delivery surface 
heat diffusivity 

heat đissipation 

heat cnergy 

heat expansion 

heat function 

heat generating reaction 
heat insulator 

heat interchange 
heat loss 

heat of activation 
heat of aggregation 
heat of atomization 
heat of bond formation 
heat of coagulation 
heat of combination 
heat of combustion 
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Hassi, Hs 
sự lão hoá nhiệt 

sự cân bằng nhiệt 

nhiệt dung 

chất tải nhiệt 

sự dẫn nhiệt 

sự đối lưu nhiệt 

chu trình nhiệt 

mặt toả nhiệt 

tính dẫn nhiệt, độ dẫn nhiệt 
sự tiêu tán nhiệt, sự hạ nhiệt 
nhiệt năng. 

Sự giãn nở nhiệt 
enthanpy/enthalpy, nhiệt hàm 
phản ứng toả nhiệt 

chất cách nhiệt 

sự trao đổi nhiệt 

sự hao nhiệt 

nhiệt hoạt hoá 

nhiệt kết tụ 

nhiệt nguyên tử hoá 

nhiệt liên kết 

nhiệt keo tụ 

nhiệt hoá hợp 

thiêu nhiệt, nhiệt đốt cháy 


heat of compression 
heat of condensation 
heat of formation 
heavy chemicals 
heavy concrete 
heavy cracking 
heavy crude 

heavy electron 
heavy element 
heavy end power distillate 
heavy fraction 
heavy ion 

heavy mineral 
heavy water 
heavy-water reactor 
hecto 

Helium, He 
hemicolloid 
hemicrystalline 
hemihedral 
hemihydrated state 
hemimorphism 
hemodialysis 
heptacyclic ring 
herbicide 


nhiệt nén 

nhiệt ngưng tụ 
sinh nhiệt, nhiệt hình thành 
hóa chất cơ bản 
bêtông nặng, 

sự cracking sâu 
dầu thô nặng 
clectron nặng 
nguyên tố nặng 
phần cất giữa 
phần cất nặng 
ion nặng 
khoáng vật nặng 
nước nặng 


lò phản ứng (hạt nhân) nước nặng 


hecto 
Heli, He 

chất bán keo 

bán kết tỉnh 

nửa mặt, bán điện 

trạng thái hydrat hoá một nửa 
hiện tượng nửa đối xứng 
thấm tách máu 

vòng bảy cạnh 

chất điệt cỏ 


Hertz 

heteroalkenes 

heteroatom 

heteroatomic ring. 
heteroazeotrope 

heterochain polymer 
heterocycle 

heterocyclic compounds 
heterocyclic nucleus 
heterocyclic stem nucleus. 
heterogeneity 

heterogeneous catalysis 
heterogeneous equilibrium 
heterogeneous radiation 
heterogeneous reaction 
heterogeneous ribonucleic acid 
heterogeneous ring compound 
heterogeneous strain 
heferogeneous system 
heterolysis (heterolytie) 
heterolytic bond dissociation energy 
heterolytic cleavage 
heterolytic dissociative adsorption 
heteromorphic transformation 
heteromorphism 
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Hertz 

dị anken/ alken 

dị nguyên tử 

dị vòng 

dị hợp không đồng sôi 
polyme dị mạch 

dị vòng 

các hợp chất dị vòng 

các nhân dị vòng 

các nhân dị vòng no. 

tính không đồng nhất, tính dị thể 
xúc tác dị thể 

cân bằng dị thể 

bức xạ không đồng nhất 
phản ứng đị thể 

axi/acid ribonueleie dị thể 
hợp chất vòng dị thể 

biến dạng dị thể 

hệ dị thể 

sự đị ly 

năng lượng phân ly liên kết dị ly 
sự phân cắt dị ly 

hấp phụ phân dị ly 

sự biến đổi dị hình 

hiện tượng đị hình 


heteronuclear molecule phân tử dị nhân 

heterophase polymerization sự trùng hợp dị pha 

heteropolar dị cực 

heteropolar bond liên kết dị cực 

heteropolar valence hoá trị dị cực 

heteropolarity tính đị cực 

heteropoly acid axiUacid dị đa 

heteropoly compound. hợp chất dị đa 

heterotopic ligand phối tử khác chỗ 

heterotrophic effect hiệu ứng dị phú dưỡng, 

heterovalent hyperconjugation siêu liên hợp dị hóa trị 

hexagonal lattice mạng lục giác 

high boiling solvent dung môi điểm sôi cao 

high brass đồng thau nhiều kẽm 

high consistency rotational viscosimeter nhớt kế xoắn quánh 

high frequency tần số cao, cao tần 

hiph iron portland cement ximăng portlan nhiều sắt 

high polymeric compound hợp chất cao polyme 

hïgh resistance pyrometer hoà kế điện trở cao 

high resolution energy loss spectroscopy (HRELS) phổ tổn hao năng, 
lượng phân giảicao HRELS 

bỉgh silieon iron gang giàu silic 

bigh velocity electron electron nhảnh 

high voltage cao thế, cao áp 

high voltage current dòng (điện) cao. thế, dòng cao áp 


229 


high-alloy steel 
high-distillation thermometer 
high-duty boiler 

high-energy bond 
hiph-expansion alloy 
high-expansion foam 
high-explosive plastic 
high-frequency furnace 
high-frequency titration 
high-frequency vuicanizafion 
high octane gasoline 
high-lead bronze 

highly branched chain 


thép hợp kim cao. 

nhiệt kế chưng cất nhiệt độ cao. 
nổi xúp de cao áp 

liên kết năng lượng cao 
hợp kim giãn nở mạnh 
bột giãn nở mạnh 

chất nỗ plastic 

lò cao tần 

sự chuẩn độ cao tần 

sự lưu hoá cao tần 
xăng chỉ số octan cao. 
đồng đỏ nhiều chì 
mạch phân nhánh cao. 


high-performance liquid chromatography phương pháp sắc ký lỏng 


high-pressure chemistry 
high-pressure cloud chamber 
high-pressure gage glass 
bhigh-pressure laminate 


high-pressure mercury-vapor lamp. 


bhigh-pressure phenomenon 
high-pressure physics 
high-pressure process 
high-pressure separator 
high-pressure tower 
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hiệu năng cao(HPLC) 
hoá học áp suất cao 
buồng sương áp suất cao 
ống kính đo chịu áp suất cao 
vật liệu lớp chịu áp suất cao. 
đèn hơi thuỷ ngân cao áp 
hiện tượng cao áp 
vật lý cao áp 
quá trình cao áp. 
thiết bị tách cao áp. 
tháp cao áp 


high-rank coal 
high-residual-phosphorus copper 
high-resolution electron microscope 
high-speed cement 

bigh-speed kneader 

high-speed mixer 

high-speed steel 

high-speed tyre 

high-speed vulcanization 
high-strength alloy 

high-strength steel 

high-sugar beet 
thigh-temperature alloy 
thigh-temperature cement 
high-temperature chemistry 
high-temperature coke 
high-temperature distillation 
high-temperature fuel cejl pin 
high-temperature lacquer 
high-temperature material 
high-temperature oxidation 
high-temperature phenomenon 
bigh-temperature superconductor 
high-temperature varnish 
high-temperature water boiler 


than cao cấp, than loại tốt 
đồng giàu dư lượng phosphor 
kính hiễn vi điện tử phân giải cao 
ximăng đông cứng nhanh 
máy trộn tốc độ cao 

máy khuấy tốc độ cao. 
thép gió, thép cao tốc 

lốp xe cao tốc 

sự lưu hoá nhanh 

hợp kim siêu bền 

thép siêu bền 

củ cải giàu đường 

hợp kim nhiệt độ cao 
ximăng nhiệt độ cao 

hoá học nhiệt độ cao 

cốc nhiệt độ cao 

sự chưng cất nhiệt độ cao. 
pin nhiên liệu nhiệt độ cao 
sơn nhiệt độ cao. 

vật liệu chịu nhiệt độ cao. 
sự oxy hoá nhiệt độ cao. 
hiện tượng nhiệt độ cao 
chất siêu dẫn nhiệt độ cao 
sơn nhiệt độ cao 

nồi hơi nước nhiệt độ cao. 
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high-tensile alloy 
high-tensile steel 
high-tension current 
high-test bleaching powder 
high-test cast iron 
high-test ccment 
high-vacuum distillation 
high-vacuum insulation 
high-vacuum pump 
high-volatile bituminous coal 
high-voltage insulation 
hindered contraction 
hindered settling 
hindered-settling ratio. 
histochemistry 

hobbing steel 

holder of gas 

holding tank 

hole 

hole conduction 

hole transfer 

hole trap 

holehedron 

hollow concrete 
Holmium, Ho 
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hợp kim độ bền cao 

thép độ bền cao 

dòng cao thể 

vôi cloride hạng tốt 

gang hạng tốt 

ximăng hạng tốt 

sự chưng cất chân không cao 
cách ly bằng chân không cao 
bơm chân không cao. 

than bitum bay hơi mạnh 
sự cách điện cao áp 

sự co không tự do 

sự lắng không tự do 

hệ số lắng 

hoá học mô 

thép phay răng 

thùng chứa khí, bình trữ khí 
thùng chứa 

lỗ trống 

sự dẫn điện lỗ trống. 

sự chuyển lỗ trống. 

bẫy lỗ trồng 

tỉnh thể toàn xứng 

bêtông xốp 

Holmi, Ho 


holoaxial 

holocrystalline 
hologram 

hologram interferometer 
holography 
holosymmetry/ holoheral form 
holystone 

homenergic flow 

homo 

homoatomic chain 
homoatomic ring 
homoazeotrope 


homochromoisomerism 


homocondensation polymerisation 


homocyclic compound 
homocyclic nucleus 
homocyclic ring 
homodesmic 
homoeoblastic texture 
homogeneity 
homogeneous body 
homogeneous catalysis 
homogeneous chemical reaction 
homogeneous equilibrium 
homogeneous mixture 


homogeneous phase 


toàn trục 

toàn tính, kết tỉnh hoàn toàn 
ảnh toàn ký 

giao thoa kế toàn ký, ảnh toàn ký 
phép toàn ảnh 

đạng toàn xứng 

đá bọt 

đòng chảy đồng năng 

tiền tố homo- (đồng-) 

mạch đồng nguyên tử 

vòng đồng nguyên tử 

đồng sôi 

hiện tượng đồng phân đồng sắc 
sự polyme hoá đồng ngưng 
hợp chất đồng vòng 


nhân đồng vòng, 
* đồng vòng 


đơn liên 
kết cấu đều hạt 
tính đồng nhất 
vật đồng thể 
xúc tác đồng thể 
phản ứng hoá học đồng thể 
cân bằng đồng thể 
hỗn hợp đồng nhất, 
hỗn hợp đồng thể 
pha đồng thể 
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homogeneous radiation 
homogeneous ray 
homogeneous reaction 
homogeneous ring compound 
homogencous strain 
homogeneous system 
homogenization 
homogenizer 

homo-ion 

homo-ionic solution 

homolog 

homologation 

homologous compound 
homologous series 
homologue 

homology 

homolysis 

homolytic cleavage 
homometric pair 
homomorphism 
homomorphous transformation 
homomorph 

homonuelear diatomie molecule 
homonuclear molecule 
homophase 
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bức xạ đơn sắc 

tia đơn sắc 

phản ứng đồng thể 

hợp chất vòng đồng thẻ 
biến dạng đồng tính 

hệ đồng thể 

sự đồng nhất hóa 

máy trộn đều 

đồng ion 

dung dịch đồng ion 
chất đồng đẳng 

sự tạo đồng đẳng 

hợp chất đồng đẳng 
dãy đồng đẳng 

hiện tượng đồng đẳng 
tính tương đồng, tính tương hợp. 
sự đồng ly 

sự phân cắt đồng ly 
cặp đồng hình nhiễu xạ 
hiện tượng đồng hình 
sự biến đổi đồng hình 
chất đồng hình 

phân tử hai nguyên từ cùng nhân 
phân tử đồng nhân 


đồng pha 


homopolar bond 
homopolar crystal 
homopolar valency 
homopolymer 


homopolysaceharide (homoglycan) 


homotope 

homotropic enzyme 
homozeotrope 

honey 

honey combed 

honey syrup 
honeycombing 

honeystone 

hopper 

horizontal chromatography 
horizontal cylinder drying machine 
horizontal diaphragm cell 
horizontal gas coke 
horizontal grizzly 
horizontal retort 

hormone 

horse magnet 

horsepower 

horse-shoe flame 


liên kết đồng cực 
tỉnh thể đồng cực 
hoá trị đồng cực 


homopolyme, polyme đồng nhất 


polysacarid đồng nhất, 
homopolysacarid 

nguyên tố cùng họ 

enzym đồng hướng 

hỗn hợp dị sôi 

mật ong 

(có) cấu trúc dạng tổ ong 
mật ong nhân tạo 

rạn tổ ong 

đá ong 

phếu nạp liệu 

phép sắc ký ngang 

máy sây trụ nằm ngang, 
thùng điện phân nằm ngang 
cốc khí lò ngang 

máy sảng lưới ngang 

nổi chưng ngang 

hormon, nội tiết tố 

nam châm hình móng ngựa 
mã lực, sức ngựa 

ngọn lửa hình móng ngựa. 
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horse-shoe furnace 

bost substance 

hosf-guest complexation chemistry 
hot alkylation 

hot atom 

hot blast 

hot blast heater 

hot body 

hot breakdown 


hot carbon-nitrogen-oxygen cycle 


hot chemistry 

hot cure 

hot dipping 

hot drawing 

hot enamel coating 
hot extrusion 

hot feed 

hot floor 

hot forming 

hot gas purification 
hot gas recyle process 
hot laboratory 

hot methylation 
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lò móng ngựa 

cấu trúc chủ, chất chủ 

hoá học tạo phức khách- chủ 
sự ankyl/alkyl hoá nóng 
nguyên tử nóng. 

sự thổi nóng 

lò cao gió nóng 

vật cung nhiệt 

sự lắng do đun nóng, sự phân lớp 
do đun nóng 

chu trình carbon-nitơ/ 
nitrogen-oxy nóng 

hoá học phóng xạ 

sự lưu hoá nóng 

sự nhúng nóng 

sự kéo nóng, sự chuốt nóng, 
sự tráng men bóng 

sự đúc ép nóng 

sự nạp liệu nóng 

máy sấy đáy bằng 

sự đập nóng 

sự tỉnh chế khí nóng 

quá trình tuần hoàn khí nóng. 
phòng thí nghiệm phóng xạ 
sự methy] hoá nóng 


hot moulding 

hot plate 

hot polymer 

hot polymerizadon 
hot press forge 

hot reflux 

hot reflux condenser 
hot rolling 

hot work 

hot-air drier 

hot-air funnel 
hot-air furnace 
hot-air oven 

hof-air soldering 
hot-air steam cure 
hot-air sterilization 
hot-air vulcanization 
hot-cathode 

hot-die steel 
hot-draw 

hot-gas welding 
hot-pressing 
hot-pressure welding 
hof-quenching 
hot-rolled tube 


sự đồ khuôn nóng 

bếp điện, tắm nung 
polyme nóng 

sự trùng hợp nóng 

máy ép nóng, 

sự hồi lưu nóng 

thiết bị ngưng hồi lưu nóng 
sự cán nóng 

công việc nguy hiểm 

thiết bị sấy không khí nóng 


phễu lọc hai thành, phễu lọc nóng 


lò khí nóng 

tủ sấy khí nóng 

hàn không khí nóng 
sự lưu hoá hơi khí nóng 
sự tiệt trùng khí nóng 
sự lưu hoá khí nóng 
catod nhiệt 

thép làm khuôn nóng 
chuốt nóng 

sự bàn khí nóng 

sự ép nóng 

sự hàn ép nóng, 

sự tôi nóng 

ống cán nóng 
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hot-water heating 
humic coaÌ 

humic compound/ substance 
humid air 

humid analysis 
humidification 
humidifier 

humidity 

humidity indicator 
hybrid composite 
hybrid enzyme 

hybrid integrated circuit 
hybrid microcircuit 
hybrid molecule 
hybrid orbital 

hybrid thin-film circuit 
hybridization 
hydrargyrism 

hydrate inhibitor 
hydrate water 
hydrated alumina 
hydrated cellulose 
hydrated chloral 
hydrated electron 
hydrated grease 
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hệ thống sưởi nước nóng 
than non, than mùn 
chất mùn 

không khí ẩm, hơi âm 
phép phân tích ướt 

sự làm âm 

máy làm âm 

độ ẩm 

chất chỉ báo độ âm 
composit lai 

enzym lai 

mạch tích hợp lai 

vi mạch lai 

phân tử lai 

orbital lai hóa 

vi mạch màng mỏng lai 
sự lai hóa 

ngộ độc thuỷ ngân 

chất ức chế hydrat 
nước hydrat hoá, nước kết hợp 
alumin hydrat hoá 
celulose hydrat hoá 
cloral hydrat hoá 
electron hydrat hoá 

mỡ hydrat hoá 


hydrated line 
hydrated silica 
hydration 
hydration heat 
hydration water 
hydrator 
hydraulic analogy 
hydraulic binder 
hydraulic brake 
hydraulic cement 


hydraulic cireuit 
hydraulic classification 
hydraulic conductivity 
hydraulic current 
hydraulic cylinder 
hydraulic elevator 
hydraulic fluid 
hydraulic friction 
hydraulic leather 
hydraulic lime 
hydraulic limestone 
hydraulic loss 
hydraulic mortar 
hydraulic motor 


vôi tôi 

silic oxit /oxide hydrat hoá 
sự hydrat hóa 

nhiệt hydrat hoá 

nước hydrat hoá, nước kết tỉnh 
thiết bị hydrat hoá 

sự tương tự thuỷ động 
chất kết dính chịu nước 
phanh thuỷ lực 

ximăng chịu nước, 
ximăng thuỷ lực 

mạch thuỷ lực 

sự phân loại thuỷ lực 
độ dẫn thuỷ lực 

đòng thuỷ lực 

xilanh thuỷ lực 

máy nâng thuỷ động 
chất lưu thuỷ lực 

ma sát thuỷ động 

đa kín nước 

vôi chịu nước 

đá vôi thuỷ lực 

tốn thất thuỷ động 

vữa chịu nước 

động cơ thuỷ lực 
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hydraulic pipe 
hydraulic pipe-line 
hydraulic power oïl 
hydraulic press 
hydraulic pưmp. 
hydraulic separation 
hydraulic turbine 
hydraulic water 
hydraulics 

thydride 

bydride descaHing. 
hydride shift 
hydrion ion 
hydroaromafic compound 
hydroaromatic series 
hydroboration 
hydrobromination 
hydrocaoutchouc 
hydrocarbon black 
hydrocarbon gas 
hydrocarbon resins 
hydroearbon séeam reforming 


ống nước cao áp 

đường ống nước cao áp 
dầu động cơ thuỷ lực 
máy ép thuỷ lực. 

máy bơm thủy lực 

sự tách bằng thuỷ lực 
turbin thuỷ lực 

nước thuỷ lực. 

thuỷ lực học 

hydride 

sự làm sạch gì bằng hydride 
sự chuyển dịch hydride 
ion hydro/hydrogen 
hợp chất hydroaromatic 
dãy hydroaromatic 

sự hydro-bor hóa 

sự hydro-brom hóa. 
caosu hydro hoá 

muội hydrocarbon 

khí hydrocarbon 

nhựa hydrocarbon 

sự reforming hydrocarbon 
bằng hơi nước 


hydrocarbon with condensed nuclei/ rings  hydrocarbon vòng ngưng tụ 


hydrocarbon with separated nueÌei/ rings 
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hydrocarbon vòng cách 


hydrochlorination 
hydroclassifier 
hydrocooling 
hydrocracker 
hydrocracking 
hydrodeaikylation 


sự hydro-clor hoá 

máy phân loại thuỷ lực 

sự làm lạnh bằng nước đá 

thiết bị hydrocracking. 
hydrocracking. 

sự loại ankyl/ alkyl bằng hydro. 


hydrodesulfurization /hydrodesulfurizing sự loại lưu huỳnh bằng hydro 


hydrodynamic clectrode 
hydrodynamic equation 
bhydrodynamic pressure 
hydrodynamics 
hydroelasticity 
hydroelectric generator 
hydroelectric plant/ power station 
hydroelectrical cell 
hydroelectricity 
hydroextractor 
hydrofining 
hydrofining gasoline 
hydrofining solvent 
hydrofluorination 
hydroforming 


hydroformylation 
hydrogasification 


điện cực thủy động lực 
phương trình thuỷ động lực 
áp suất thuỷ động lực 
thuỷ động lực học 
thuỷ đàn hồi 
máy phát thuỷ điện 
nhà máy thuỷ điện 
pin nước 
thuỷ điện 
máy tách nước 
sự tình chế bằng hydro hoá 
xăng hydro hoá 
dung môi hydro hoá 
sự fluor hóa 
sự hydroforming, chuyển hóa có sự 
tham gia của hydro/hydrogen. 
sự hydroformyl hoá 
sự khí hoá than bằng. 
hydro/hydrogen 
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hydrogel 
Hydrogen, H 
hydrogen acceptor 
hydrogen acid 
hydrogen blanket 
hydrogen blistering 
hydrogen bomb 


hydrogen bond 
hydrogen brazing. 
hydrogen burning 
hydrogen carrier 
hydrogen cycle 
hydrogen discharge lamp 
hydrogen donator 
hydrogen electrode 
bydrogen embrittlement 
hydrogen equivalent 
hydrogen generator 
hydrogen ion exponent 
hydrogen ion indicator 
hydrogen laser 
hydrogen loss 

hydrogen maser 
hydrogen number 
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gel nước 

Hydro/Hydrogen, H 

chất nhận hydro/hydrogen 
hydraxit/hydracid 

tầng khí hydro/hydrogen 

sự tạo thành bọt hydro/hydrogen 
bom khinh khí, bom 
hydro/hydrogen 

liên kết hydro/hydrogen 

hàn đồng hydro/hydrogen 

phản ứng đốt hydro/hydrogen 
chất mang hydro/hydrogen 

chu trình hydro/hydrogen 

đèn phóng điện hydro/hydrogen 
chất cho hydro/hydrogen 

điện cực hydro/hydrogen 

sự giòn do hydro/hydrogen 
đương lượng hydro/hydrogen 
máy phát hydro/hydrogen 

chỉ số hydro/hydrogen 

chất chỉ thị ion hydro/hydrogen 
laser hydro/hydrogen 

tổn thất hydro/hydrogen 

maser hydro/hydrogen 

chỉ số hydro/hydrogen 


hydrogen overvoltage 
hydrogen revivification 
hydrogen rích 
hydrogen scale 


hydrogen soldering 
hydrogen thermometer 
hydrogen transfcrencc 
hydrogenable 
hydrogenant agent 
hydrogenase 
hydrogenate 
hydrogenated fat 
hydrogenated oïl 
hydrogenated rubber 
hydrogenation /hydrogenizing. 
hydrogenation catalyst 
hydrogenation gasoline 
hydrogenation solvent 
hydrogenation vessel 
hydrogenator 


hydrogen-bubble method 
hydrogenolysis 
hydrogenous 


quá thế hydro/hydrogen 

sự tái sinh hydro/hydrogen 
giàu hydro/hydrogen 

thang hydro, thang nhiệt kế 
hydro/hydrogen 

sự hàn xì hydro/hydrogen 
nhiệt kế hydro/hydrogen 
sự chuyển hydro/hydrogen. 
hydro hoá được 

tác nhân hydro hoá 
hydrogenase 

sản phẩm hydro hoá 

mỡ hydro hoá 

dầu hydro hóa 

caosu hydro hoá 

sự hydro hoá 

chất xúc tác hydro hoá 
xăng hydro hoá 

dung môi hydro hoá 

thùng hydro hoá 

thiết bị hydro hoá, 

nồi hấp hydro hoá 

phương pháp bọt hydro/hydrogen 
hydro phân 

(thuộc) hydro/hydrogen, có 
hydro/hydrogen 
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hydrogen-reduced powder 
hydrogeochemistry 
hydrogeology 
hydrography 
hydroiodination 
hydrokinematics 
hydrokinetics 

hydrolabile 

hydrologic cycle 


hydrology 

hydrolysate /hydrolyzate 
hydrolysis constant 
hydrolysis/hydrolyzing. 
hydrolyte 

hydrolytic adsorption 
hydrolytic decomposition 
hydrolytic dissociation 
hydrolytic process 
hydromagnetics 
hydromechanics 
hydrometallurgy 
hydrometamorphism 
hydrometer 


hydrometer degree 
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bột được khử bằng hydro/hydrogen 
thuỷ địa hoá 

địa chất thuỷ văn 

địa lý thuỷ văn 

sự hydro-iod hoá. 

thuỷ động học 

thuỷ lực học 

không bền nước 

chu trình thuỷ văn, 
vòng tuần hoàn nước 
thuỷ văn học 

sản phẩm thuỷ phân 
hằng số thuỷ phân 

sự thủy phân 

chất thuỷ phân 

sự bắp phụ thuỷ phân 
sự phân hủy do thuỷ phân 
sự phân ly do thuỷ phân 
quá trình thuỷ phân 

từ thuỷ động lực học 

cơ học chất lỏng 


. phép thuỷ luyện kim 


hiện tượng thuỷ biến 
tỷ trọng kế, phù kế 
độ chia tỷ trọng kế 


hydrometry 

hydron 

hydron blue 
hydronic heating 
hydrophile 
hydrophile-lipophile balance 
hydrophilic 
hydrophilic colloid 
hydrophilic nature 
hydrophobic colloid 
hydrophobic interaction 
hydrophobic surface 
hydrophone 
hydropneumatic 
hydropolymerization 
hydrorubber 
hydroscopic water 
hydroseparator 
hydrosilylation 
hydrosol 
hydrosolvent 
hydrosphere 
hydrostable 
hydrostat 
hydrostatic analogy 


phép đo tỷ trọng, 
hydron 

xanh hydron 

sưởi nước nóng 
vật ưa nước, keo ưa nước 
cân bằng ưa nước - ưa béo 
ưa nước 

keo ta nước 
tính ta nước. 
keo ky nước 
tương tác ky nước 

bề mặt ky nước 

ống nghe dưới nước. 
thủy khí 

sự hydropolyme hoá 
caosu hydro hoá. 

nước hút âm 

thiết bị tách bằng nước 
hydro-silic hoá 
hydrosol, sol nước 
dung môi nước 

thủy quyển" 

bền nước 

máy đo chỉnh độ ảm 
tương tự thuỷ tĩnh 
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hydrostatic balance 
hydrostatic bell 
hydrostatic equation 
hydrostatic equilibrium 
hydrostatic press 
bydrostatic pressure 
hydrostatic strength 
hydrostatic stress 
hydrostatic weighing 
hydrostatics 
hydrosulfide 
hydrothermai crystal growth 
hydrotimeter 
hydrotrope 

hydrous mica 

hydrous salt 
hydroxycarbonyl compound 
hydroxy] compound 
hydroxylate 
hydroxylation 
hydroxylation reaction 
hyetology 

hygrograph 
hygrokinematics 
hygrology 


2% 


cân thuỷ tĩnh, cân tỷ trọng. 
chuông thuỷ áp 

phương trình thuỷ tĩnh. 
cân bằng thuỷ tĩnh 

máy ép thuỷ tĩnh 

áp suất thuỷ tĩnh 

sức bền thuỷ tỉnh 

ứng suất thuỷ tĩnh 

sự cân thuỷ tĩnh 

thủy tĩnh học 
hydrosunfñde/hydrosulfide 
sự lớn lên của tỉnh thể thuỷ nhiệt 
máy đo nước cứng, nước cứng kế 
chất tăng tan 

mica ngậm nước 

muối ngậm nước 

hợp chất hydroxycarbonyl 
hợp chất hydroxyl 

sản phẩm hydroxyl hoá 
sự hydroxyl hoá 

phản ứng hydroxyl hoá 
giáng thuỷ học 

âm ký 

âm động học 

ẩm độ học 


hygrometer 
hygrometry 
hygroscope 
hygroscopic depression 
hygroscopic moisture 
hygroscopic water 
hygrostat 
hyperchromicity 
hyperconjugation 
hypereutectic alloy 
hypereutectoid steet 
hyperfine structure 
hyperforming 
hypergolic fuel 
hyperphoric alternation 
hyperpressure 
hypersensor 
hypersonic flight 
hypersonic flow 
hypersonic speed 
hypersonics 
hypersorption 
hypertonic solution 
hypervalent atom 
hypervelocity wind tunnel 


âm kế 

ẩm trắc học 

ẩm nghiệm 

độ giảm ẩm 

độ ẩm do hút 

nước hút ẩm 

máy điều âm 

độ tăng sắc 

siêu liên hợp 

hợp kim quá eutectic 
thép sau cutectoit 

cấu trúc siêu tỉnh tế 
hyperfoming, siêu forming 
nhiên liệu tự bốc cháy 
sự đổi chất, sự hoán vị 
siêu áp 

bộ siêu cảm biến. 
chuyến bay vượt siêu âm 
dòng chảy vượt siêu âm 
tốc độ vượt siêu âm 

cao siêu âm học 

sự siêu hấp 

dung dịch ưu trương 
nguyên từ siêu hoá trị 
đường ống gió siêu tốc 
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hypochromicity 
hypothesis 

hypofonic solution 
hypsochromic efect 
hypsometer 
hysteresis 

hysteresis coefficient 
hysterocrystallization 
hysteromorphic 


1 

iatrochemistry 

ice colour/dye 

Íce cream 

ice crystal 

ice poïnt 

iee point depression. 
ice stone 
Íce-erystal cloud 
icosahedron 

ideal aerodynamics 
ideal crystal 

ideal dieleetric 
identification 
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độ giảm sắc 

giả thuyết 

dung dịch nhược trương 
hiệu ứng hypsocrom 
cao sôi kế 

hiện tượng trễ 

hệ số trễ 

sự kết tỉnh trễ 

trễ hình 


y hóa học 

thuốc nhuộm lạnh 

kem 

tỉnh thể băng, 

băng điểm, điểm kết tỉnh 
sự hạ băng điểm 

đá băng 

mây tỉnh thể băng 

hình hai mươi mặt 

khí động lực học lý tưởng 
tỉnh thể lý tưởng 

chất điện môi lý tưởng 

sự nhận ra, 

sự phát hiện, sự nhận dạng 


identification limit giới hạn phát hiện, 


giới hạn nhận dạng 
identify nhận ra, phát hiện, đồng nhất hoá 
identity period chu kỳ đồng nhất 
iđiochromatic có màu đặc trưng, tự sắc 
idiomorphic tự hình 
igneous mineral khoáng vật macma 
igneous rocks đá macma 
ignitability tính dễ bốc cháy 
ignition loss hao hụt khi nung 
illuminanee/ illumination độ rọi 
illuminants chất phát sáng 
image hình ảnh, ảnh 
iminylium ions ion iminyli 
immersion plating sự mạ nhúng, 
immersion refractometer khúc xạ kế 
immiscibility tính không trộn lẫn 
immobilized catalyst - xúc tác có định 
immobilized phase iw chromafography pha tĩnh (trong sắc ký) 
immune response - đáp ứng miễn dịch 
immunochemistry hóa học miễn dịch 
impact elasticity tính đàn hồi va chạm 
impact mill máy nghiền đập 
impedance spectroscopy phổ tổng trở 
imperfect crystal tỉnh thể không hoàn hảo 
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imperfect gas 
impermeability 
impregnability 
impregnation 
impregnation compound 
impulse 

impurity 

in bulk 

insitu 


invitro 


invivo 

inactivate 

inactivating/ inactivation 
inactive 


incandescence 
incineration 
inclination 

incoherent light 
incombustibility 
incomplete ecombustion 
incompressible 
incongealable 
inconstancy 
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khí thực 

tính không thấm 

tính thấm được 

sự tâm 

chất tâm 

xung 

tạp chất 

thành đống, thành khối 
tại chỗ, in situ 

trên kính, trong ống nghiệm, 
in vitro 

trên cơ thể sống, ïn vivo 
làm mắt hoạt tính 

(sự) làm mắt hoạt tính 
không hoạt động, 

không hoạt tính, trơ 

Sự nóng sáng, sự nung sáng 
sự tro hóa 

độ đốc, độ nghiêng 

ánh sáng không kết hợp 
tính không cháy 

sự cháy không hoàn toàn 
không nén được 

không đông kết 

tính biến đổi, độ biến đổi 


ineonverftibility 
incorrodible 
independent axiom 
inđependent variable 
index 

index of activity 
index of refraction 
index of unsaturation 
indicated hydrogen 
indicafor (visual) 
indicator electrode 
indicator paper 
indifferent equilibrium 
indifferent gas 
indifferent oxide 
indigo blue 

indigo copper 
Indium, In 

induced emission 
induced potential 
induced reaction 
inducing catalyst 
induction foree 
induction furnace 
induction/induetive effect 


tính không thuận nghịch 
không bị ăn mòn 

tiên đề độc lập 

biến độc lập 

chỉ số 

chỉ số hoạt tính 

chiết suất, chỉ số khúc xạ 
chỉ số chưa bão hoà 
hydro(gen) chỉ thị 

chất chỉ thị 

điện cực chỉ thị 

giấy thử, giấy chỉ thị 
cân bằng phiếm định 
khí trơ 

oxitoxide trung tính 
phẩm xanh indigo 

đồng chàm 

Indi, In 

sự phát xạ cảm ứng 


thế cảm ứng, điện áp cảm ứng 


phản ứng cảm ứng, 
chất xúc tác cảm ứng 
lực cảm ứng 

lò cảm ứng 

biệu ứng cảm ứng 


inductive mechanism 


cơ chế cảm ứng 


induefively coupled plasma-atomic emission phương pháp quang phổ 


phát xạ nguyên tử 


inductively coupled plasma-mass-spectrometry (ICP-MS) phương pháp 


industrial alcohol 

inedible fat 

inelastic 

inelastie collision 

inelastic stress 

inert gas 

inertial force 

inertial mass 

inertial reference frame 
infection 

inferential liquid-level meter 
inflammability/ inflammableness 
influence factor 

informafion technology 
infrared absorption 
imfrared analysis 

infrared laser 

infrared phosphorus 
infrared photography 
infrared radiation 
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khối phổ cảm ứng 

cồn công nghiệp 

mỡ không ăn được 

không đàn hồi 

va chạm không đàn hồi 
ứng suất không đàn hồi 
khí trơ 

lực quán tính 

khối lượng quán tính 

hệ quy chiếu quán tính 

sự nhiễm khuẩn 

máy đo mức chất lỏng suy diễn 
tính dễ bốc cháy 

yếu tố ảnh hưởng 

công nghệ thông tin 

sự hấp thụ hồng ngoại 

sự phân tích phổ hồng ngoại 
laser hồng ngoại 

chất lân quang hồng ngoại 
phép chụp ảnh hồng ngoại 
bức xạ hồng ngoại 


infrared spectroscopy 
infrared spectrum 

infrared thermistor 
infrared-emitting diode 
infrared-transparent matcrial 
infrasound 

infusibility 

ingrain 

ingrain color 


inhibition 

inhomogeneity 

initiator 

inner potential 
inner-complex compound 
inoculant 

inoculating erystal 
inodorous 

inorganic chemistry 
inorganic laser 
inoxidability/ inoxidizability 
insect aftractant 
insecticide/ insect repellant 
insolation 

insolubility 


phương pháp phổ hồng ngoại 
phổ hồng ngoại 

nhiệt điện trở hồng ngoại 
diot phát xạ hồng ngoại 

vật liệu trong suốt hồng ngoại 
hạ âm 

tính không nóng chảy 
nhuộm 

thuốc nhuộm aZoic, 

thuốc nhuộm lạnh 

sự ức chế 

tính không đồng nhất 

chất khơi mào. 

thế trong (thế galvani) 

hợp chất nội phức 

mầm cấy 

tỉnh thể mầm 

không mùi 

hoá học vô cơ 

laser vô cơ 

tỉnh trơ oxy hoá, tính không gỉ 
chất dẫn dụ côn trùng. 
thuốc trừ sâu 

sự phơi nắng, 

tính không tan 
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insoluble anode anod 
inspection 
inspissation 
instrument 


instrumental analysis 


instrumental methods of analysis 
insulating /insulation 
insulating compound 
insulating power 
insulating strength 
integral heat of dilution 
integral heat of solution 
integratcd circuit, ÍC 
integrated semiconductor 
intensity 

interaction 

interatomic distance 
interattraction 
intercalation compound 
intercellular substance 
imterconyertible 


intercrystalline corrosion 


interddendritic corrosion/ attack. 
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anod không tan 

sự kiểm tra (sản phẩm) 

sự cô đặc 

dụng cụ đo, thiết bị 

phân tích bằng máy, 

phân tích công cụ 

các phương pháp phân tích công cụ 
sự cô lập, sự cách ly, sự cách điện 
hợp chất cách điện nhiệt 

độ bền cách điện 

độ bền cách điện 

nhiệt pha loãng tích phân 

nhiệt hoà tan tích phân 

mạch tích hợp, IC 

'bán dẫn tích hợp, mạch tích hợp 
cường độ 

sự tương tác 

khoảng cách giữa (các) nguyên tử 
sự hút tương hỗ 

hợp chất cài 

chất gian bào 

chuyển hoá tương hỗ 

sự ăn mòn liên tỉnh thể, 

ăn mòn tỉnh giới 

sự ăn mòn đạng cây 


interdiffusion 

interface 

interfacial double-layer 
interfacial energy 
interfacial tension 
interference 
interference mícroscope 


intermediary metabolism 


intermediate compound 
intermediate material 
intermediate phase 
intermetallic compound 
intermiscibility 
intermittency 
intermittent reaction 
intermixture 
intermolecular force 
intermolecular migration 
internal combustion engine 
internal disffusion 
internal electrolysis 
internal energy 

internal force 

internal friction 


sự khuếch tán tương hỗ 

giao diện, khớp nối 

lớp kép liên bề mặt 

năng lượng bề mặt 

sức căng bề mặt 

sự nhiễu, sự giao thoa 

kính hiển vi giao thoa 

sự chuyển hoá (trao đổi chất) 
trung gian 

hợp chất trung gian 

sản phẩm trung gian, bán sản phẩm 
pha trung gian 

hợp chất liên kim loại 

tính dễ trộn lẫn 

tính gián đoạn 

phản ứng gián đoạn 

sự trốn lẫn, hỗn hợp 

lực liên phân tử 

sự di chuyển giữa các phân tử 
động cơ đốt trong 

nội khuếch tán 

nội điện phân 

nội năng 

nội lực 

nội ma sát 
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internal indicator 
internal latent heat 
internal oxidation 
internal stress 
international atomic time 
International System of Units 
internuclear distance 
interparticle 

interphase 

interphase transition 
interplanar spacing 
interpolar 

interpolation 
interpolymerization 


interpretation 
interreaction/interaction 
interruption of chain 
interspace 

interstice 

interstitial atom 
interstitial compound 
intoxicant 

intra-annular tautomerism 
intramolecular 
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chất nội chỉ thị 

ẩn nhiệt 

nội oxy hoá 

nội ứng suất 

thời gian nguyên tử quốc tế 
hệ đơn vị quốc tế, hệ đơn vị SI 
khoảng cách giữa các hạt nhân 
giữa các hạt 

vùng liên pha 

sự chuyển liên pha 

khoảng cách liên mặt phẳng. 
giữa các cực 

phép nội suy 

sự đồng trùng hợp, 

sự copolyme hoá 

sự lý giải 

sự tương tác 

sự đứt mạch 

khoảng trống 

khe hở, lỗ trống 

nguyên tử xen kế 

hợp chất kế 

chất độc 

sự hỗ biến nội vòng 

nội phân tử 


intranuclear tautomerism 


intratomic 

intrinsic viscosity 
intrinsic/ intrinsical property 
invariance 

inverse metamorphism 
inverse micelle 

inverse subsfitution 
inverse volampemetry 
inversion 

inversion of configuration 
inversion of phases 


inversion point 


inversion temperature 
invert sugar 

inviscid fluid 

inviscid spectrum 
inviscid writing ink 
iodation/ iodination 
iodine number 

iodine tineture 
lodine, 

iodized salt 


sự chuyển vị nội phân, 
tautore nội phân 

nội nguyên tử 

độ nhớt nội tại, độ nhớt thực 
tính chất nội tại 

tính bất biến 

hiện tượng biến chất ngược 
mixen/micel đảo 

sự thế ngược 

phương pháp Von-Ampe ngược 
sự nghịch chuyển 

sự nghịch đảo cấu hình 

sự đảo pha 

điểm nghịch chuyển, 

điểm nghịch đảo 

nhiệt độ đáo. 

đường nghịch chuyển 

chất lỏng không nhớt 

phổ bất khả kiến 

mực viết không hiện hình 
sự iod hoá 

chỉ số iod 

cồn iod 

lod,I 

muối iod 
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iodoform reaction 
iodometric tiration 
iodonium ions 

ion atmosphere 

ion chamber 

ion crystal 

ion current 

ion exchange 

ion exclusion 

ion fractionation 

ion intercalation 

ion migration 

ion pair 

ion polarization 

ion potential 

ion product 

ion scattering spectroscopy 
ion triplet 

ion-exchange adsorption 
ion-exchange chromatography 
ion-exclusion chromatography 
ionic association 

ionic bond 

ionic compound 

ionic copolymerization 


308 


phản ứng iodoform 

chuẩn độ iod 

ion iodoni 

khí quyển ion, mây ion 
bung ion hoá 

tỉnh thể ion 

dòng ion 

trao đổi ion 

sự loại trừ ion 

sự cất phân đoạn ion 

Sự cài ion 

sự di chuyển ion 

cặp ion 

sự phân cực ion 

thế ion hoá. 

tích số ion, tích số tan 
phương pháp phổ tán xạ ion 
cặp ba ion, triplet ion. 

sự hấp phụ trao đổi ion 
phương pháp sắc ký trao đổi ion 
phương pháp sắc ký loại trừ ion 
sự liên hợp ion 

nối/liên kết ion 

hợp chất ion 

đồng polyme hóa ion, 
copolyme hóa ion 


ionie crystal 

ionic implantation 
ionic irradiation 
ionie lattice 

ionic mobility 

ionic s(rength 

ionic weight 
ionization /ionizing 
ionization by collision 
ionization energy 
ionization gage 
Íonization heat 
ionization isomer 
ionization radiation 
ionography 
ionomer 

ionometry 
ionophilic 
ionophoresis 
ionosphere 
ionospheric 
ionotropy 
ion-permeable membrane 
ion-solid interaction 


iridescent cloud 


tỉnh thể ion 

sự cấy bằng ion 

sự chiếu xạ ion 

mạng ion 

độ linh động ion 
cường lực ion 

khối lượng ion 

sự ion hóa. 

sự ion hoá do va chạm 
năng lượng ion hoá 

áp kế ion 

nhiệt ion hoá 

chất đồng phân ion hóa 
bức xạ ion hoá 

phép sắc ký ion 
ionome 

phép đo ion 

ưa ion 

điện di ion 

tầng điện ly, ion quyển 
sóng tầng điện ly, sóng trời 
hiện tượng hỗ biến proton 
màng thấm ion 

tương tác ion - chất rắn 
mây ngũ sắc 
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Iridium, Ir 

iron alum 

iron nickel alloy 

iron slag 

Tron, Fe 

irradiation 
irreversibility 
irreversible thermodynamics 
irreversible transition 
Ìsenergic flow 
isenthalpic expansion 
isentropic expansion 
isentropic flow 
isentropy 

isinglass 

lsơ- 

isoacceptor 

isobaric process 
isobar 

isochoric process 
isochromatic 
isochrone 
isochronism 
isocolloid 
isoconcentration 
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ridi, Ir 
phèn sắt 

hợp kim sắt-niken/ sắt-nickel 

xỉ sắt 

Sắt (Ferrum), Fe 

sự chiếu xạ 

tính không thuận nghịch 

nhiệt động học bắt thuận nghịch 
sự chuyển bất thuận nghịch 
đồng chảy đẳng năng 

sự giãn nỡ đẳng enthanpy/enthalpy 
sự giãn nở đẳng entropy 

đòng chảy đẳng entropy 

đẳng cntropy 

keo bong bóng cá 

iso- 

đồng thể nhận 

quá trình đẳng áp 

đường đẳng áp 

quá trình đẳng tích 

đẳng màu, đồng sắc 

đẳng thời 

tính đẳng thời 

đẳng keo 

đẳng nồng độ 


isoconcentration map 
isocracking 

isocyelic 

isodesmic structure 
isodimorphism 
isodose curye 
isodynamic 
isoelectric 

isoelectric focusing 
isoelectric point 
isoelectric precipitation 
isoelectronic sequence 
isoentropic process 
isohydric 

isohydric solution 
isoionic point 
Ìsokinetic relationship 
isokinetie temperature 
isolating/ isolation 
isologous series 
isomer 

isomerism 
isomerization 
isomeromorphism 
isometric process 


bản đồ đăng nồng độ 

quá trình đăng craking, isocracking 
đồng vòng 

cấu trúc đẳng cường độ 
hiện tượng đồng nhị hình 
đường cong đẳng liều lượng 
đẳng động lực 

đẳng điện 

hội tụ đẳng điện 

điểm đảng điện 

sự kết tủa đẳng điện 

dãy đẳng điện tử 

quá trình đẳng entropy 
đẳng nồng độ proton 

dung dịch đẳng nồng độ proton 
điểm đẳng ion 

quan hệ đẳng động 

nhiệt độ đằng động 

(sự) tách riêng, (sự) cô lập 
dãy đồng cầu 

isome, đồng phân 

hiện tượng đồng phân 
isome hóa, đồng phân hóa 
hiện tượng đồng phân hình 
quá trình đẳng tích 
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isometrics 

isomorph 

isomorphic mineral 
isomorphism 
isomorphous mixture 


isopotential level 
isoprene rubber 


isoprene rule 

isostatic compacting 
isosterism 
isotachophoresis 

isotactic structure 
isotherm 

isothermal compression 
isothermai expansion 
isothermai flow 
isothermail process 
isothermail transformation 
isotone 

isotonic 

isotope 

isotope effect 
isotope-dilution analysis 
isotope-exchange reaction 
isotopic carrier 


isotopic enrichment 
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đường đảng tích 

khoáng vật đồng hình. 
khoáng vật đồng hình 
hiện tượng đồng hình 
hỗn hợp đồng hình 

mức đẳng thế 

caosu isopren. 

quy tắc isopren 

sự nén đăng tĩnh 

hiện tượng đẳng cấu điện từ 
phép điện di đẳng tốc 

cấu trúc isotactic 

đường đẳng nhiệt 

sự nén đẳng nhiệt 

sự giãn nở đăng nhiệt 
dòng đẳng nhiệt 

quá trình đẳng nhiệt 

sự biến đổi đẳng nhiệt 
nguyên tố đồng neutron 
đẳng trương 

đồng vị 

hiệu ứng đồng vị 

sự phân tích pha loãng đồng vị 
phản ứng trao đổi đồng vị 
chất mang đồng vị 

sự làm giàu đồng vị 


isotopic exchange 
isotopic indicator 
isotopic label/tracer 


isotropy 


isotypic 

isovalent conjugation 
isovalent hyperconjugation 
isovolumic process 
isosmotic solution 

iteration method 


ivory 


J 


japan 
japanning 
jasmine oil 
Java almond oil 
Jave(le) water 
jeI 

jellied gasoline 
jellification 
jellying power 


jeIylike 


sự trao đôi đồng vị 

chất chỉ thị đồng vị 
đồng vị đánh dấu 

tính đẳng hướng, 

hiện tượng đẳng hướng 
đồng kiểu 

sự liên hợp đồng hoá trị 
siêu liên hợp đồng hóa trị 
quá trình đẳng tích 
dung dịch đẳng trương 
phương pháp lặp 

chất ngà (voi) 


quét sơn, đánh vecni 

dầu hoa nhài 

dầu hạnh nhân Java. 

nước Javen 
thạch, gel, keo đông 
xăng gel hoá 

sự keo đông, sự gel hoá 
khả năng keo đông, 

khả năng gel hoá 

có dạng keo, có dạng thạch 
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jet 

jet aircraft fuel 
jet fuel 

jet propulsion 

jet propulsion fuel 
jog 

ÄJones reductor 
juice extraction 


juxtoposition metamorplose 


K 
kalimagnesia 
kaolin 

karat 
katabolism 
keeper 


dòng, luồng, tia 

nhiên liệu (động cơ) phản lực. 
nhiên liệu phản lực 

sự đây phản lực 

nhiên liệu động cơ phản lực. 

địch chuyển lệch mạng 

ống khử Jones 

sự chiết nước quả 

hiện tượng biến chất (do) tiếp xúc 


muối kép kali-magie sulfat 
cao lanh 

cara, đơn vị đo tuổi vàng 
sự đị hoá 

chất chống oxy hoá 


Kekulé structure (for arormafic compounds) cấu trúc Kekule 


Kelvin absolute temperature scale 


Kelvin scale ` 
keratin 

kerosene/ kerosine 
ketazine 

ketene lamp. 
ketene 

ketenimine 
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thang nhiệt độ tuyệt đối Kelvin 
thang nhiệt độ Kelvin 

keratin, chất sừng, 

dầu hoả 

ketazin 

đèn keten 

keten 

ketenimin 


keto-enol tautomerism 


ketone musk 

ketonization 

killer 

kinematic boundary condition 
kinematic ffuidity 

kinematic similarity 
kinematic viscosity 
kinematics 

kinetic current 

kinetic energy 

kinetie equilibrium 

kinetic friction 

kinetic method øƒanajysis 
kinetic potential 

kinetically controlled reaction 


'Kipp gas generator 
Kirchhoff's equation 
Kjeldahl method 
Krebs cycle 

kryogen blue 
kryometer 
kryoscopy 

Krypton, Kr 


hiện tượng tautome (hỗ biến) 
keton-enol 

xạ hương keton 

sự keton hoá 

tạp chất triệt quang 

điều kiện biên động học 
độ lòng động học 

sự tương tự động học 

độ nhớt động 

động học 

dòng động học 

động năng 

sự cân bằng động. 

ma sát động 

phương pháp phân tích động học 
thế động học 

phản ứng (chịu sự) 
khống chế động học 

máy sinh khí Kipp 
phương trình Kirchhoff 
phương pháp Kjeldahl 
chu trình Creb 

phẩm lam kryogen 

băng kế 

phép đo độ hạ băng điểm 


Krypton, Kr 
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krystalglass 


L 

Labarraque°s solution 
label 

labelled atom 

labelled compound 
labelling 

labile 

labile eqnilibrium 
labile form 

labile hydrogen atom 


labile region 

labile state 

Iability 

labilized hydrogen atom 
laboratory 

laboratory apparatus 


laboratory coat 

laboratory coordinate system 
laboratory procedure 
laboratory reagent 
laboratory sample 
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pha lê nhiều chì 


dung dịch Labarraque 
đánh dấu, nhãn hiệu 

nguyên tử đánh dầu 

hợp chất đánh dấu 

sự đánh đấu 

không bền, không ổn định 

cân bằng không bền 

dạng không bền 

nguyên tử hydro/ 

hydrogen hoạt động 

vùng không Ổn định 

trạng thái không bền 

tính không bền, độ không bền 


nguyên tử hydro/hydrogen hoạt hoá 


phòng thí nghiệm 

máy móc thí nghiệm, 

thiết bị thí nghiệm 

áo choàng thí nghiệm 

hệ toạ độ phòng thí nghiệm 
quy trình phòng thí nghiệm 
thuốc thử thí nghiệm 

mẫu phòng thí nghiệm 


laboratory test sự thử phòng thí nhiệm 


laboratory-size reactor bình phản ứng (quy mô). 
phòng thí nghiệm 

láe nhựa cánh kiến thô 

lac dye phẩm màu cánh kiến 

lac musia quì 

lacca senlac nhựa cánh kiến 

lachrymator khí chảy nước mắt 

lacker Sơn, vecni 

lacquer Sơn, vecni 

lacquer coat lớp sơn, lớp vecni 

lacquer đeposit cặn sơn, cặn vecni 

lacquer diluent dung môi sơn 

lacquer petroleum dầu pha sơn 

lacquer solvent dung môi sơn 

lacquer thinner dung môi pha loãng sơn 

lacquering sự sơn, lớp sơn. 

lacrimator chất làm chảy nước mắt 

lacrimafory agent chất làm chảy nước mắt 

lacrimatory candle nến chảy nước mắt 

lacrimatory gas khí chảy nước mắt 

lacteseence dạng sữa, màu sữa. 

lactic acid racemase men triệt quang axit/acid lactic 

lactic casein casein sữa 

lactol lactoL 
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lactometer 

lactone isomerism 

lactone ring five membered 
lactone tautomeric isomerism 
ladder chain 

ladder macromolecule 
ladder polymer 

Lambert law 

lamellar crystal 

laminar composite 

lamp 

lamp black 

Lanthanum, La 

laser 


laser beam ionization 


laser ionization in mass spectrometry ion hoá bằng laser trong khối phổ 


sữa kế, tỷ trọng kế sữa 

hiện tượng đồng phân lacton 
vòng lacton năm cạnh 

sự đồng phân hỗ biến lacton 
chuỗi (dãy) bậc thang 

cao phân tử bậc thang 
polyme bậc thang 

định luật Lambert 

tỉnh thể dạng lớp 

composit nhiều lớp 

đèn 

muội đèn 

Lanthan, La 

laser 


ion hoá bằng chùm tỉa laser 


laser micro mass spectrometry (LAMMS) phương pháp khối phổ 


micro laser (LAMMS) 
latent image ảnh ấn 
latent period (latency) in zmedicinal chemistry chu kỳ ẩn (trong Ý hoá) 
latent polarity phân cực Ấn 
latex mủ caosu. 
lath crystal tỉnh thể dài 
lattice distortion biến dạng mạng tỉnh thể 
Lawrencium, Lr Lawrenci, Lr 
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laws of distribution 
layer 

layer equilibrium (in chrormafography) 
leaching 

Lead, Pb 

leaded fuel 
least-squares technique 
lecithin 

ketin 

lethal concentration 
lethal đose 

leuco eompound 
leukotriene 

level 

level width 

levelling effect 
levorotation 

Lewis acid 

Lewis adđuct 

Lewis base 

lifetime 

ligand field 

ligand field spliting 
ligand 

ligarine ete 


định luật phân bố 
tầng, lớp 


cân bằng lớp (trong sắc ký) 


ngâm chiết 

Chì (Plumbum), Pb 
nhiên liệu pha chì 

kỹ thuật bình phương tối thiểu 
lecithin 

lectin 

nông độ gây chết 

liều lượng gây chết 
hợp chất leuco 
leukotrien 

mức 

chiều rộng mức 

hiệu ứng tạo mức 

sự quay trái 

axit/acid Lewis 

sản phẩm cộng Lewis 
base Lewis 

thời gian sống 
trường ligand, trường phối tử 
sự tách trường ligand 
phối tử, ligand 

cthe dầu hỏa 
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light exposure 

light mineral 

lght polarization 
light scattering. 

light source 

light water reactor 
lightweight concrete 
lignaloe oil 
Hgnification 

lignin 

ligroin 

lime crem 

lime hydration 

lime 

limestone 

limit of đetection (+ azafys¿s) 
limit of detection 
limit of determination 
limit of tolerance 
limit test in #oxicology 


limiting adsorption current 
limiting catalytic current 
limiting kinetic current 
limiting migration current 
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sự phơi sáng 
khoáng vật nhẹ 
phân cực ánh sáng. 
tán xạ ánh sáng 
nguồn sáng 

lò phản ứng(hạt nhân) nước nhẹ 
bêtông nhẹ 

đầu trầm hương 
lignin hóa 

lignin 

dầu hỏa 

sữa vôi 

tôi vôi 

vôi 

đá vôi 


giới hạn phát hiện (trong phân tích) 


giới hạn phát hiện. 

giới hạn xác định 

giới hạn cho phép 

phép thử giới hạn trong, 
độc chất học 

đồng hấp phụ giới hạn 
đòng xúc tác giới hạn 
dòng động học giới hạn 
dòng di chuyển giới hạn 


limiting sedimentafion coeffiicient 
limiting viscosity number 

line formula(e) 

line width 

linear absorption coefficient 
linear attenuation coefficient 
linear chain 

linear chromatography 


linear copolymer 


hệ số sa lắng giới hạn 

chỉ số độ nhớt giới hạn 

công thức đường thẳng 

bề rộng vạch (trong quang phổ) 
hệ số hấp thụ tuyến tính 

hệ số pha loãng tuyến tính 
mạch thẳng, mạch hở 

sắc ký tuyến tính 

copolyme thẳng 


linear distribution isotherm(/n chromafography) đường đăng nhiệt phân 


linear electron accelerator 
linear energy transfer 
linear macromolecule 
linear polarizer 
linear polymer 

linear pulse amplifier 
linear range 

linear spectrum 
linear structure 
line-shape analysis 
linoleum 

liphobic 

lipid film 
lipopolysaccharides 


bố tuyến tính (trong sắc ký) 
máy gia tốc điện tử tuyến tính 
sự truyền năng lượng tuyến tính 
cao phân tử mạch thẳng 

kính phân cực tuyến tính 
polyme mạch thẳng 

máy khuếch đại xung tuyến tính 
khoảng tuyến tính 

phổ vạch 

cấu trúc thẳng, không phân nhánh 
phân tích hình dạng vạch 

vải sơn lót sàn 

ky béo 

màng lipid, màng chất béo 
lipopolysacarid 
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lipoproteins 

liposome 

lipotropic 

liquid chromatography (LC) 
liquid erystal 

liquid excimer laser 

liquid ion exchange 

liquid ion laser 

lquid laser 

liquid membrane 

liquid scintillation detector 
liquid-crystal polymer 
liquid-crystal state 
liquid-crystalline phase 
liquid-gel chromatography 
liquid-liquid extraction 


các lipoprotein 
liposom 

ưa béo 

sắc ký lỏng (LC) 


“tỉnh thể lỏng, 


laser cxime lỏng, 

trao đổi ion lỏng 

laser ion lỏng 

laser lỏng 

màng lỏng 

detector nhấp nháy lỏng 
polyme tỉnh thể lỏng 
trạng thái tỉnh thể lỏng 
pha tinh thể lỏng 

sắc ký gel -lỏng. 

chiết lỏng- lỏng 


liquid-phase loading ¿+ chromafography - nạp pha lòng (trong sắc ký) 


lquidus 

lithiation 

Lithium, Li 

lithium intercalation 


lithosphere ¿n aữnospheric chemistry 


liứữe 
live time 
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đường lỏng thuỷ tuyến 

sự lithi hóa 

Lithi, Li 

sự cài lithi 

thạch quyển 

(trong hoá học khí quyển) 
lít 

thời gian sống 


living copolymerization 

living polymerization 

load (on a precision balance) 
local conformation øƒa polymer 
local current density 

local efficiency of atomization, 
localized adsorption 

locant 


lock-in state 

long chain 

long-chain branch 

lot in analytical chemistry 


đồng trùng hợp sống, 

trùng hợp sống 

tải trọng (trong cân chính xác) 
cấu dạng cục bộ (của polyme) 
mật độ dòng cục bộ 

hiệu suất nguyên tử hóa định xứ 
hấp phụ định xứ 

locant, chỉ số chỉ vị trí 

(trong danh pháp) 

trạng thái đóng 

mạch dài 

nhánh mạch đài 

lô (trong hoá phân tích) 


low energy electron diffraction(LEED) nhiễu xạ điện tử năng lượng 


low pressure electrical discharge 


low temperature UV—VIS absorption 


low-pressure diamond 
ow-pressure mercury lamp (are) 
low-spin 

lumen 

lumineseence 

lumineseence quenching 
luminescence spectrometer 
luminous flux 


thấp LEED 

phóng điện áp suất thấp 

hấp thụ UV-VIS nhiệt độ tháp 
kim cương áp suất thấp 

đèn thuỷ ngân áp suất thấp 
spin thấp 

lumen, đơn vị cường độ sáng 
sự phát quang 

sự dập tắt phát quang 

phổ kế phát quang, 

quang thông 
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luminous infensity 
luminous paint 

lưminous quantities 
lumiphore (luminophore) 
Lutetium, Lu 

Iyolysis 

lyophilic 

lyophilic sols 

lyophobic colloid 


lysimeter 


M 


maceration 
maceration extract 
machine oil 
Mack°s cement 


macro-analysis 


macroanalytic balance 
macro-chemistry 
macrocrystalline 
macrocycle 
macrolides 
macrometeorology 
macromolecular 
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cường độ sáng 
sơn phát quang 
lượng sáng 

chất phát quang 
Luteti, Lu 

dung môi phân 
ưa dung môi 

sol ưa dung môi 
keo ky dung môi 
máy đo độ thấm 


sự dầm, sự ngâm 

dịch chiết ngâm 

dầu máy 

ximăng Mack 

phép phân tích vĩ mô, 
phép phân tích thường 
cân phân tích thường 
hoá học vĩ mô 

(thuộc) tỉnh thể lớn 

chu trình lớn, vòng lớn 
những phân tử vòng lớn 
khí tượng học vĩ mô 
cao phân tử, đại phân tử 


macromoleeular compound 


macromolecular isomorphism 
macromolecule (polymer molecule) 
macromonomer 
macromonomer molecule 
macroradical 

macroscopic cross-section 
macroscopic film 
macroscopic kinetics 
macroscopic state 
macroscopic structure 
macroscopic system 
macroscopy 

magister of sulfur 

magnesia borosilicate glass 
magnesia brick 

magnesia cement 

magnesia quicklime 

magnesia tooth paste 
Magnesium, Mg 

magnesium dust 

magnesium flare 

magnesium lime 

magnesium oxychloride cement 


magnet alloy 


hợp chất phân tử lớn, 
hợp chất cao phân tử 
hiện tượng đồng hình cao phân tử 
cao phân tử (phân tử polyme) 
đại monome 
phân tử đại monome 
gốc tự do lớn, radical lớn 
tiết diện ngang vĩ mô 
màng vĩ mô 
động học vĩ mô 
trạng thái vĩ mô 
cấu trúc vĩ mô 
hệ vĩ mô 
sự quan sát vĩ mô 
bột trắng lưu huỳnh 
thuỷ tính magnesi-borsilicat 
gạch magnesi 
ximăng magnesi 
vôi magnesi oxit/oxide 
kem đánh răng magnesi 
Magnesi, Mg 
bột magnesi 
đèn chớp dùng magnesi 
vôi magnesi 
ximăng magnesi oxycloride 
hợp kim từ 
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magnetic cireular dichroism (MCD) 


tính lưỡng sắc vòng từ 


magnetic deflection độ lệch từ (trong khối phổ) 
magnetic equivalence đương lượng từ 

magnetic field scan i# zz4ss specfromefry quét từ trường (trong khối phổ) 
magnetic field strength lực từ trường 

magnetic flux density mật độ từ thông 

magnetic induction cảm ứng từ 

magnetic moment momen từ 

magnetic resonance imaging (MRI) ảnh cộng hưởng từ (MRI) 
magnetic susceptibility độ từ cảm 

magnetic transition chuyển dịch từ 
magnetizability độ từ hoá 

magnetization transfer sự chuyển từ hoá 

main chain (backbone) øƒa pojymer chuỗi chính (của polyme) 
Manganese, Mn Mangan, Mn 

manual in anajysis cắm nang trong phân tích 


mapping iw biofechnology 

mass analysis ¿1 „4š specfrometry 
mass balance 

mass concentration 

mass density 

mass density gradient 

mass distribution ratio. 

I5 eXCess 


mass number 
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bản đồ (trong công nghệ sinh học) 
phân tích khối (trong khối phổ) 
cân bằng khối 

nồng độ khối 

tỷ trọng khối 

gradien tỷ trọng khối 

tỷ lệ phân bố khối 

khối lượng dư 

số khối 


1ASS Fan§© ! /04$S SD€Círomefry 
mass spectrograph/spectromefer 
maSS specfroscopy 

maSS spectrum 

mass transfer ¿r Öiøfechrology 


mass-average velocity 
mass-distribution function 

matrix effect 

matriX i# arajysis 

matrix isolation 

maximum allowable concentration 
maximum latent period 

maximum loading 

maximum permissible daily dose 
maximum permissible level (MPL) 


maximum storage lifc 


khoảng khối (trong khối phổ) 
khối phô kế 

phép khối phổ 

phổ khối 

sự chuyển khối 

(trong công nghệ sinh học). 
vận tốc khối trung bình 

hàm phân bố khối 

hiệu ứng matrix, hiệu ứng nên 
matrix, nền (trong phân tích) 
sự cô lập matrix, cô lập nền 
nỗng độ tối đa cho phép 

chu kỳ ẩn cực đại 

tải cực đại 

liều tối đa cho phép theo ngày 
mức tối đa cho phép 

hạn bão quản tối đa. 


maximum tolerable coneentration (MTC) nồng độ tối đa cho phép 


maximum tolerable dose (MTD) 


maximum tolerable exposure level (MTEL) 


mean average 
mean current đensity 
mean life 


measurand 


liều tối đa cho phép 

mức phơi nhiễm tối đa 
cho phép. 

giá trị trung bình 

mật độ dòng trung bình 

thời gian sống trung bình 
mesurand, đại lượng cần đo 
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measured spectrum 
measured value ¿+ 4a‡ysis 
measurement 
measurement resolution 
measurement result 


measurement solution i# arajys¿s 


phổ ghi được 

giá trị đo được (trong phân tích) 
phép đo 

độ phân giải phép đo 

kết quả đo 

dung dịch đo (trong phân tích) 


measurement threshoÌd øƒ an anajyser ngưỡng đo (của máy phân tích) 


mechanical hygrometer 
mechanical inhibitor ¿w cafajys¿s 


mechanism øƒ đ reacfiont 
median 

median effective concentration 
median cffective dose 

median lethal concentration 
median lethal dose 

median lethal time 

median narcotic dose 

medium effect 


ẩm kế cơ học 

chất kìm hãm cơ học 

(trong xúc tác) 

cơ chế phản ứng 

số trưng vị 

nồng độ hiệu dụng trung bình 
liều hiệu dụng trung bình 
nồng độ gây chết trung bình 
liều gây chết trung bình 

thời gian gây chết trung bình 
liều gây choáng trung bình 
hiệu ứng môi trường 


medium-pressure mercury lamp (are) đèn thuỷ ngân áp suất trung bình 


mega 
Meitnerium, Mt 
melting 

melting point 
membrane 
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tiền tố chỉ 105 
Meitneri, Mt 
nóng chảy 
điểm nóng chảy 
màng 


membrane potential 


thế màng 


membrane sites iz an ion-selective electrode_ vì trí màng (trong điện 


memory effect 
Mendelevium, Md 
mercaptan 

mercaptole 

mercuration 

Mercury, Hg 
mercury-xenon lamp (arc) 
meso structure ¿# pojymers 
meso-compound 
mesoionie compounds 
mesomer 

mesomeric effect 
mesomerism 
mesomorphbie state 
mesomorphic transition 


mesophase pitch-based carbon fibres 


mesopore 
mesosphere 
metabolism 
metabolite 


metachromatism 


cực chọn lọc ion) 
hiệu ứng nhớ 
Mendelevi, Md 
mercaptan 
mmercaptol 
thủy ngân hóa 
Thủy ngân (Hydrargyrum), Hg 
đèn xenon-thuỷ ngân 
cấu trúc meso (trong polyme) 
hợp chất meso 
hợp chất mesoionic 
mesome 
hiệu ứng mesome 
hiện tượng mesome. 
trạng thái cấu trúc trung gian 
sự chuyển cầu trúc trung gian 
Sợi carbon trên cơ sở nhựa than. 
lỗ xốp trung bình 
tầng trung quyển 
sự trao đổi chất 
chất trao đổi, sản phẩm 
chuyển hóa trung gian 
sự biến sắc 
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metal overpotential 
metal-carbene complexes 
metallic paper 

metalloenzyme 

metallurgical coke 

metallurgy 

metastable state 

metathesis in solid state reaction 


methanogens 
methine group 
method of isotopie perturbation 
methylene 
methyldyne 
methyne 

metre 

micell 

micellar catalysis 
mieellar mass 
micelle charge 
microanalysis 
mierobial leaching 
mierochemistry 
microclimatology 


microcorrosion 
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quá thế kim loại 

các phức chất carben — kim loại 
giấy nhũ kim 

enzym chứa kim loại 

cốc luyện kim 

luyện kim học 

trạng thái giả bền 

sự chuyển vị trong tổng hợp 
chất rắn 

sinh vật tạo khí methan 

nhóm methin (methyn, methylidyn) 
phương pháp nhiễu loạn đồng vị 
methylen 

methylidyn 

methyn 

mét 

mixen/micel 

xúc tác mixen/micel 

khối mixen/micel 

điện tích mixen/rmicel 

vi phân tích 

leaching (ngâm chiết) vi sinh 
hóa học vi lượng 

vi khí hậu 

ăn mòn tế vỉ 


microecology 
microelectrolysis 
microelectrophoresis 
microelement 
microfilm 
microfiltration 
microgel 

microgrid 


microheterogeneity šw 6iocitemistry 


microholography 
micrometeorology 
micro-network 
microorganism 
microparticle 
microphotometer 
micropore 
micropyrometer 
microscopic cross-section 
microseopic electrophoresis 
microscopic film 
microscopic kinetics 
microsome 
microstructure 
microwave 


migration current 


vi sinh thái học 
điện phân vi lượng. 

vi điện di 

nguyên tố vi lượng 

micro phim 

vi lọc 

microgel 

lưới tế vi 

tính dị cấu tế vi (trong sinh hóa) 
thuật vỉ ảnh toàn ký 

vi khí tượng học 

mạng tế ví 

vi sinh vật 

hạt vi mô 

vi quang kế 


.lễ xếp tế vi 


hỏa kế vi lượng 
tiết diện ngang tế vi 
điện di tế vỉ 

màng mỏng tế vì 
động học tế vi 
microsom, vi thể 
vi cầu trúc 

vi sóng 
dòng di chuyển 
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migration 
milling (grinding) 
mineral fertilizer 
mineral harcoal 
mineral water 
mineralization 
minerallogy 


di chuyển 
nghiền (mài) 
phân vô cơ 
than khoáng, 
nước khoáng 
vô cơ hóa 
khoáng vật học 


minimum inhibition concentration(MIC) nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) 


minimum lcthal dose 

mint camphor 

mirror image 

mixed crystal (solid solution) 
mixed indicator 

mixed labelled 

mixed potential 

mixture 

mobile adsorption 

mobile phase i4 chromafography 
mobility 

mode 

model 

moderation ¿é tuclear chemistry 
moderator 

moisture 

molal 
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liều chết tối thiểu 

long não 

ảnh gương 

tỉnh thẻ hỗn hợp (dung dịch rắn) 
chỉ thị hỗn hợp 

đánh đầu hỗn hợp 

thế hỗn hợp 

hỗn hợp. 

hấp phụ động, 

pha động (trong sắc ký) 

tính linh động, độ linh động 
kiểu, cách 

mô hình 

sự làm chậm 

chế làn chậm (vong òphòn(rg hạtnhêt) 
sự âm ướt 

molal (nồng độ phân từ gam 
theo trọng lượng) 


molar 
molar absorptivity 
molecular absorption spectrometry 


molecular beam 


molecular cation 


molecular conformation øƒa polymer 


molecular conneetivity index 
molecular đesign 

molecular dynamics 
molecular entity 

molecular film 

molecular formula(e) 
molecular genetics 
molecular ion i ;#ass sp€cfromefry 
molecular kinetics 
molecular laser 

moleeular modeling 
molecular orbital 

molecular shape 

moleeular sieve effect 
molecular spectrum 
molecular spectroscopy 
molecularity 

molozonide 


mol 

độ hấp thụ mol 

phương pháp quang phổ 

hấp thụ phân tử 

chùm tia phân tử. 

cation phân tử 

cấu dạng phân tử (của polyme) 
chỉ số nối (ghép) phân tử 

thiết kế phân tử 

động lực học phân tử 

thực thể phân tử 

màng phân tử 

công thức phân tử 

di truyền học phân tử 

ion phân tử (trong khối phổ) 
động học phân tử 

laser phân tử 

mô hình hóa phân tử 

orbital phân tử 

hình dáng, tạo hình phân tử 
hiệu ứng rây phân tử 

phổ phân tử 

phương pháp quang phổ phân tử 
tính phân tử, trạng thái phân tử 
molozonid 
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Molybdenum, Mo 
moment of inertia 
monitoring 
monochromator 
mono-energetic radiation 
monoisotopic mass spectrum 
monolayer 

monolayer capacity 
Tonomer 

monomer unit 
monosaccharides 
monofecfic reaction 
monofectoid reaction 
monoterpencs 
monoterpenoids 
Mössbauer effcct 
Mössbauer spectroscopy 
multi-centre bond 
multidentate ligand 
multienzyme complex 
multilayer 

multilayer adsorption 


Molybden, Mo 
momen quán tính 
quan trắc 

đơn sắc kế 

bức xạ đơn năng. 

phổ khối đơn đồng vị 
đơn lớp 

dung lượng đơn lớp 
monome 

đơn vị monome 

các monosacarid 
phản ứng đơn tectic 
phản ứng đơn tectoid 
các monoterpen. 

các monoterpenoid 
hiệu ứng Mössbauer 
phương pháp phổ Mössbauer 
liên kết đa tâm 

phối từ đa vị 

phức chất đa cnzym 
đa lớp 

hắp phụ đa lớp 


multilayer aggregate in polymer crysfals tập hợp đa lớp 


multiphoton absorption 
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(trong tỉnh thể polyme) 
hấp thụ đa photon 








multiphoton ionization 


multiple scattering 

multiplex spectrometer 
multiplicity (spin multiplicity) 
multipole line ¿r X-ray specfroscopy 


multivalent 
multivariate statistics 
mustard gas 
mutagen 
mutamerism 
mutarotation 
mutation 

mutual induetance 


NÑ 


n —>* transition 

nano- 

nanofiltration 

nanoscopic film 

naphthenes 

naphthenic acids 

native elemcnt 

natural broadening øƒa specfrdl line 


ion hoá đa photon 

(trong khối phổ X) 

sự tán xạ nhiều lần 

phổ kế đa năng 

tính đa bội 

đường đa cực 

(trong quang phổ tia X 

đa hóa trị 

thống kê đa biến 

khí độc mù tạt 

chất gây đột biến 

hiện tượng đồng phân quay quang 
sự đổi quay, sự hỗ biến quang quay 
sự đột biến 

độ tự cảm tương hỗ 


sự chuyển mức n — ø* 

tiếp tố nano-, 10? 

lọc nano 

màng nano. 

các naphthen 

các axit/acid naphthenic 

nguyên tố tự nhiên 

sự mở rộng tự nhiên (của vạch phổ) 
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natural graphite 
natural isotopic abundance ratio. 
natural radiation 
natural radioactivity 
neat soap 

necdle coke 

negative adsorption 
negative feedback 
negaton 

neodymium laser 
Neodymium, Nd 
neoflavonoids 
neolignans 

Neon, Ne 

nephelometry 
Neptunium, Np 
Nernst's diffusion layer 
net current 

net electric charge 

net in surƒace chemistry 
network polymer 
neutral-density filter 
neutrino (electron neuftrino) 
neutron 


neutron densify 
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graphit tự nhiên 

tỷ lượng đồng vị tự nhiên 
sự phát xạ tự nhiên 

độ phóng xạ tự nhiên 

xà phòng tỉnh khiết 

cốc hình kim 

hấp phụ âm 

phản hồi âm 

negaton 

laser ncodymi 

Neodymi, Nd 

các neoflavonoid 

các neolignan 

Neon, ne 

phép đo độ đục 

'Neptuni, Np 

lớp khuếch tán Nernst 
dòng lưới 

điện tích lưới của hạt (tiểu phân) 
mạng lưới (trong hoá bề mặt) 
polyme mạng lưới 

lọc mật độ trung tính 
neutrino. 

neutron 


mật độ neutron. 


neutron res( mass 
neutron temperature 
Newman projection 
NÑickel, Ni 
nitramine 
nitration 

nitrene 
nitrification 

nitrile imides 
nitrile imines 
nitrile oxides 

nitro compounds 
nitrogen fixation 
nitrogen laserr 
nitrogen rule 
Nitrogen,N 
nitrolie acids 
nitrosamides 
nitrosamines 
nitrosation 

nitroso compounds 
nitrosolic acids 
nitroxides 

nitroxyl radical 
Nobelium, No 


khối lượng nghỉ của neutron 
nhiệt độ neutron 

phép chiếu Newman 
Nicken/Nickel, Ni 
nitramin 

sự nitro hóa. 

nitren 

nitrat hoá (bởi vi khuẩn) 
các imid nitril 

các imin nitril 

các oxid/oxit nitril 

các hợp chất nitro 

cố định đạm 

laser nitơ 

quy tắc nitơ 

Nitơ /Nitrogen, N 

các axit/acid nitrolic 
các nitrosamid 

các nitrosamin 

sự nitroso hóa. 

các hợp chất nitroso 

các axiƯacid nitrosolic. 
các nitroxiUnitroxide 
gốc tự do (radical) nitroxyÌ 
Nobeli, No 
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noble gas 

noble metal 
no-bond resonance 
noionic detergent 
noise 


nominal linear flow 


nominally labelled tracer 


non-adiabatic 

non-adiabatic coupling. 
non-adiabatie photoreaction 
non-bonded interactions 
non-bonding electron 
non-coherent source 
non-crystalline electrodes 
non-destructive activation analysis 
non-dissociative chemisorption 
non-equilibrium reaction 
non-ferrous metal 
non-graphitic carbon 
non-ideal chromatography 
non-ionic detergent 
tnon-isotopic labelling 
non-knocking fuel 
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khí hiếm, khí trơ 

kim loại quý 

cộng hưởng không liên kết, độc lập 
chất tẩy rửa không ion 

nhiễu 

dòng tuyến tính nominal 

(trong sắc ký) 

chất chỉ thị phóng xạ, chất đánh 
dấu nominal 

bắt đoạn nhiệt 

ghép đôi bắt đoạn nhiệt 

quang phản ứng bất đoạn nhiệt 
tương tác không liên kết 
electron không liên kết 

nguồn (phát xạ) không kết hợp 
điện cực phí tỉnh thể 

phân tích kích hoạt không huỷ thể 
hấp phụ hoá học không phân ly 
phản ứng không cân bằng 

kim loại màu 

carbon không graphit 

sắc ký bất lý tưởng 

chất tẩy rửa không ion 

đánh đấu không đồng vị 

nhiên liệu không nỗ 


ì 


non-linear distribution isotherm 
non-linear optical effeet 
non-linearity error 
non-localized adsorption 
non-polar bond 

non-polarized interphase 
non-polarized light 
non-radiative decay 
nonselective detector 
nonselective quantum counter 
nonselectively labelled 
non-specific adsorption 
non-uniform corrosion 
non-uniform polymer 


non-vertical energy transfer 


normal 

normal concentration 
normal distribution 
normal hydrogen electrode 


normai kinetie isotope effect 


normal region (for electron transfer) 


normal X-ray level 


normai-phase chromatography 


đẳng nhiệt phân bố phi tuyến 
hiệu ứng quang phi tuyến 

sai số phi tuyến. 

hấp phụ bắt định xứ 

liên kết không cực 

vùng liên pha không phân cực 
ánh sáng không phân cực 

sự phân rã không bức xạ 
đetector không chọn lọc 

máy đếm lượng tử không chọn lọc 
đánh dấu không chọn lọc 

hấp phụ không đặc trưng 

ăn mòn không đồng đều 

polyme không đồng đều 

vận chuyển năng lượng không 
thẳng đứng 

đương lượng, tiêu chuẩn, thường 
nồng độ chuẩn (đương lượng) 
phân bố chuẩn 

điện cực hydro/hydrogen 

tiêu chuẩn 

hiệu ứng đồng vị động học chuẩn 
vùng đương lượng 

mức tia X chuẩn 

sắc ký pha thường 
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nưclear chemistry 
nuclear decay 
nuclear đisintegration 


nuclear fission 


nuclear fuel 

nuelear fusion 

nuclcar fusion reacfion 
nuclear graphite 


nuclear isomers 


hoá học hạt nhân 

sự phân rã, phân huỷ hạt nhân 
sự phân rã hạt nhân 

sự phân hạch, 

sự phân chia hạt nhân 

nhiên liệu hạt nhân 

sự tổng hợp hạt nhân 

phản ứng nhiệt hạch 

graphit hạt nhân 

các chất đồng phân nhân 


nuclear magnetic resonance speetroscopy phổ cộng hưởng từ hạt nhân 


nuclear magneton 
nuclear particle 


nuclear quadrupole moment (spectroscopic) 


nuclear reactor 
nuclear transformation 


nuclear transition 


nucication iw colloid chemistry 
nucleic acids 

nueleon 

nueleophile (nucleophilic) 
nucleophilic catalysis 
nueleopbilicity 
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magneton hạt nhân 

hạt trong hạt nhân 

momen tứ cực hạt nhân 
(quang phổ) 

lò phản ứng hạt nhân 

sự biến đổi hạt nhân 

sự chuyển hoá, 

chuyển dịch hạt nhân 

sự tạo nhân (trong hoá keo) 
các axiVacid nucleic 
nucleon 

nuecleophil, ái nhân 

xúc tác ái nhân 

lực nucleophil, lực ái nhân 


nucleosides 
nucleus 
nuclide 


nuisance threshold 


number-distribution function 


n-ø* delocalization (or n-ø* no bond resonance) sự chuyển mức n-ơ* 


O 


Obermayer?s reagent 
object 

objective analysis 
objective glass /prism /lens 
objective photometry 
obscure glass 

obscure rays 


observability 


observable 
observation 
observation error 
observation tube 
0bservatory 
octahedral 

octet 

ocular 


nueleosid 

mắm, nhân 

nuclid 

ngưỡng nguy hiểm 
hàm số phân bồ số 


thuốc thử Obermayer 

vật, sự vật, đối tượng, 
phân tích khách quan 

vật kính 

phép trắc quang khách quan 
thuỷ tỉnh đục 

các tia không nhìn thấy 
tính đễ quan sát, 

khả năng quan sát được 
có thể quan sát được 

sự quan sát, sự quan trắc 
sai số quan trắc 

ống quan sát 

đài quan sát, đài thiên văn 
bát diện 

(quy tắc) bát từ 

thị kính 
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odor mùi 


odorless không mùi 

oïl contamination sự ô nhiễm đầu 

oil derioration sự biến tính dầu 

oil emulsion nhũ tương dầu 

oïl of amber dầu hỗ phách 

oïl of grapefruit dầu vỏ bưởi 

oil of turpentine tính dầu thông 

olefin olefin 

oligomer oligome 
oligomerization oligome hóa 
oligosaccharide oligosacarid 

onium compounds các hợp chất oni 
optical activity tính quang hoạt 
optical antipodes các chất đối quang 
optical đensity mật độ quang 

optical fiber cable cáp quang 

opfical filter cái lọc quang 

optical isomer đồng phân quang học 
optical purity độ tinh khiết quang học 
optical resolution độ phân giải quang học 
optical rotation Sự quay quang 

optical spectroscopy phương pháp quang học 
optical saperposition principle nguyên lý chồng chất quang học 
0ptoa©ousfic spectroscopy phổ quang âm 
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orbital 

orbital symmetry 

order of reaction 

ore enrichment 

organic accelerator 
organie base 

organic carbon cycle 
organic dye laser 

organic rockc 
organometallic compounds 
organophosphorus inseeticide 
oriental alabaster 
oscillating reaction 
Osmium, Os 

o0uter-sphere electron transfer 
overall activation energy 
overall analysis 
0vercarbonation 

overheat 

overlap 

0versaturation 
overvoltage 

oxidant 

oxidation 


orbital 

đối xứng orbital 

bậc phản ứng 

làm giàu quặng 

chất xúc tiến hữu cơ 

base hữu cơ 

chu trình carbon hữu cơ 
laser màu hữu cơ 

đá hữu cơ, đá trầm tích 
các hợp chất cơ-nguyên tố 
chất trừ sâu cơ phosphor 
bạch cảm thạch 

phản ứng dao động 

Osmi, Os 

sự chuyển electron lớp ngoài 
năng lượng hoạt hóa toàn phần 
phân tích toàn diện 

quá bão hòa carbonic. 

quá nhiệt 

sự xen phủ ˆ 

quá bão hòa 

quá thế 

chất oxy hóa 

sự oxy hóa 


oxidation-reduction (redox) tifration chủẩn độ oxy hoá- khử 
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oxidation-reduction cell 
oximes 

0xo compounds 
0xolation 

oxonium ion 
oxidation potenfial 
0xidation preventive 
0xidation promotor 
Oxygen, O 

o0xygen cylinder 
0xygen mask 


0xygen treatment 


0xygenated products 
0xygeneratfor 
oxyhydroxide 
9zonafion (ozonidation) 
0zone hole 

0zone layer 
0zonedegradation 
0zonization 
0zonolysis 
0Z0n0scope 
0zonsphere 
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pin oxy hóa - khử 

các oxim 

hợp chất oxo 

oxo hóa 

ion oxoni 

thế oxy hóa 

chất chống oxy hóa 

chất xúc tiến oxy hóa 
Oxy/Oxygen, O 

bom nén oxy/oxygen 
mặt nạ oxy/ oxygen. 

trị liệu bằng oxy/oxygen, 
xử lý bằng oxy/oxygen 
các sản phẩm chứa oxy/ oxygen 
thiết bị sinh oxy/ oxygen. 
hydroxide 

ozon hóa 

lỗ thủng ozon 

tầng ozon 

sự hủy hoại do ozon 

xử lý bằng ozon 

ozon phân 

ozon nghiệm 

tầng ozon 


P 


packed column ¿w cír0inafography 
packed đensity 

packed tower 

packed-bed electrode 

packing industry 

paint 

paint drier 

paint extender 

paint factory 


paint film 

paint grinder 
paint gun 

paint mill 

paint mixer 

paint oil 

paint reclaining 
paint remover 
paint sprayer bulb. 
paint thinner 

pair production iw nuclear chemistry 
Palladium, Pd 
paraffin 

parallel reaction 


cột đã nạp (trong sắc ký) 
mật độ lèn chặt 

tháp đã nạp liệu 

điện cực tầng sôi 

công nghiệp đồ hộp 
sơn 

chất làm khô sơn 

chất pha vào sơn 

nhà máy sơn, 

nhà máy làm chất màu 
lớp sơn, màng sơn 

máy nghiền bột màu 
súng phun sơn 

máy nghiền bột màu 
máy trộn sơn 

dầu pha sơn 

sự tái sinh các chất màu 
chất tẩy sơn. 

bình phun sơn 

chất làm loãng sơn 

sự tạo cặp (trong hóa học hạt nhân) 
Paladi, Pd 

parmfũn 

phản ứng song song 
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paramagnetic 

parent compound 

parent ion ứt mass specfrornetry 
parent name 

partial combusfion 


thuận từ 

hợp chất nền 

ion mẹ (trong khối phổ) 
tên gốc, danh pháp gốc 
sự cháy không hoàn toàn. 


partial decay constant it nuclear chemisfry hằng số phân rã riêng 


parfial ionization 


phần (trong hóa hạt nhân) 
sự ion hóa không hoàn toàn 


partial kinetic current íw electrochernistry dòng động học riêng phần 


partial molaÌ quantity 
partial pressure 
partial rate factor- 
particle accelerator 
particle accelerator 


(trong điện hóa) 

đại lượng mol riêng phần 
áp suất riêng phần 

yếu tố tốc độ riêng phần 
máy gia tốc hạt 

máy gia tốc hạt 


particle induced X-ray emission analysis phân tích tia phát xạ X cảm ứng 


particle size distribution 
particle thickness technique 
particle 

particle-size analysis 
particulate carbon 

partion chromatography 
partition chromatography 


riêng phần 

phân bố kích thước hạt 
kỹ thuật đo độ dày hạt 
hạt, tiểu phân 

phân tích cỡ hạt 
carbon hạt 

phép sắc ký phân bố 
phép sắc ký phân bố 


Partition isotherm ¿n chroma/ography đẳng nhiệt phân bồ (trong sắc ký) 
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passivation ¿w electrochemical corrosion sự thụ động hóa 


(trong ăn mòn điện hóa) 


passive state in electrochemical corrosion trạng thái thụ động 


patent medicine 

pectin 

pathochemistry 

Pauli exclution principle 

peak area in chromafography 
peak height in chromafography 
peak widths ¿r chrotmafography 
pectins 

penetrant (permeant) 

pentads ứr pojJmers 


peptide bond 

peptization in colloid chemisfry 
Percentage error 

percenfage standard đeviation 
percrystallization 
perdistillation 

perfect crystal 

perfect fluid 

perfuime 

pericyclic reaction 


(trong ăn mòn điện hóa) 
biệt được 
bằng sáng chế 
hóa học bệnh lý 
nguyên lý loại trừ Pauli 
diện tích đinh/pic (trong sắc ký) 
chiều cao đỉnh/pic (trong sắc ký) 
độ rộng đỉnh/pic (trong sắc ký) 
pectin 
chất thắm 
nhóm năm, nguyên tổ hóa trị năm 
(trong polyme) 
liên kết peptid 
sự peptid hóa (trong hóa keo) 
sai số phần trăm 
độ lệch chuẩn(%) 
kết tỉnh thấm tách 
chưng cất thấm tách 
tỉnh thể lý tưởng 
chất lỏng lý tưởng 
chất thơm, hương liệu 
phản ứng đóng vòng peri 
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period 

periodic table 

peritectic reaction 
peritectoid reaction 
permanent deformation 
permanent hardness of water 
permanent magnet 
permeation 
permselectivity 
perovskite structure 
peroxides 

peroxo compounds 
pervaporation 

pesticide 

pesticide residue 
petrochemistry 
petroleam chemical pÏant 
petroleum coke 
pharmacodynamics 
pharmacokinetics 
pharmacology 

phase inversion 

phenol 

phenomenological equation 
phonon 
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chu kỳ 

bảng tuần hoàn 

phản ứng peritectic 

phản ứng peritectoid 

biến dạng vĩnh cửu. 

độ cứng vĩnh cửu của nước 
nam châm vĩnh cửu. 

sự thẩm thấu 

thâm thấu chọn lọc 

cấu trúc kiểu perovskit 
peroxide 

hợp chất peroxo 

bay hơi thâm thấu 

chất sát trùng, thuốc trừ sâu 
dư lượng thuốc trừ sâu 

hóa dầu mỏ 

nhà máy hóa dầu 

cốc dầu mỏ 

được động lực học 

được động học 

được lý học 

nghịch chuyển pha 

phenol 

phương trình hiện tượng học 
phonon 


phosphorescence 
Phosphorus, P 
photoacoustic effect 
photoadsorption 
photocatalysis 
photochemical equivalence 
photochemistry 
photochromism 
photoconduetivity 
photodegradation 
photodiode 

photodiode array 
photodynamic effect 
photoelectric đetector 
photoelectrical effect 
photoelectrochemical cell 


photoelectron speetroscopy (PES) 


photoemissive đetector 
photoexcitation 
photoisomerization 
photoluminescence 
photolysis 

photometry 
photomultiplier tube 
photon 


lân quang 

Phosphor, P 

hiệu ứng quang âm 
quang hắp phụ 

quang xúc tác 

đương lượng quang hóa 
quang hóa 

quang sắc 

quang dẫn 

quang suy biến 
photodiod 

mạng photodiod 

hiệu ứng quang động 
detector quang điện 
hiệu ứng quang điện 
tế bào quang điện hóa 
phổ quang điện tử, 
phổ photoelectron(PES) 
detector quang phát xạ 
quang kích thích 

dị cấu quang học 
quang phát quang 
quang phân 

phép đo quang 

ống nhân quang 
photon 
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photon activation 
photon flow 
photophoresis 
photoresist 
photosensitization 
photosynthesis 
photothermai effect 
physical methods 
physico-chemical methods 
planar chirality 
planar stereoisomerism 
plane of symmetry 
Platinum, Pt 
Pleated B sheet 
Piutonium, Pu 

poïnt of zero charge 
polar aprotic solvent 
polar covalent bond 
polarimeter 

polarity 
polarizability 
polarized light 
polarogram 
polarograph 
polarography 
pollution 

Polonium, Po 
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kích hoạt photon. 

quang thông 

quang di 

quang điện trở 

cảm quang 

quang hợp 

hiệu ứng quang nhiệt 

các phương pháp vật lý 

các phương pháp hóa lý lý-hóa. 
chiral phẳng 

đồng phân lập thể phẳng. 

mặt đối xứng 

Platin, Pt 

dạng gấp (của protein) 
Plutoni, Pu 

điểm điện tích không 

dung môi phân cực phi proton 
liên kết cộng hóa trị phân cực 
phân cực kế 

sự phân cực, độ phân cực 

tính khả phân cực 

ánh sáng phân cực 

cực phổ đề 

máy cực phố 

phương pháp cực phổ cực phổ 
sự ô nhiễm 

Poloni, Po 





polyamide 
polycondensation 
polycyclic system 
polydisperse medium 
polyelectrolyte 
polyfunctional catalysis 
polygranular graphite 
polyhedran 
polymerization 
polymorph 

polymorphic transition 
polypeptides 

porphyrin 

posifive feedback 
Potassium, K 

pofential energy (reaction) surface 
pofential energy diagram 
potenfial energy 
Pofentiometer 
potenfiostat 
Praseodymium, Pr 
precipitation 

precision 
preconcentration ¿! frace anajsix 
predissociation 
preparation 

pressure flow 


polyamid 
đa ngưng tụ, trùng ngưng 
hệ đa vòng 
môi trường đa phân tán 
chất đa điện ly 
xúc tác đa chức năng 
graphit đa hạt 
đa diện, polyhedran 
polyme hóa 
sự đa hình 
sự chuyển đa hình 
các polypeptid. 
porphyrin 
phản hồi dương 
Kali,K 
bề mặt thế năng (phản ứng) 
giản đồ thế năng 
thể năng 
điện thế kế, chiết áp 
máy ổn thế điện cực 
Praseodymi, Pr 
kết tủa 
độ chính xác 
làm giàu sơ bộ 
phân ly sơ bộ, tiền phân ly 
sự điều chế, pha chế, sự chuẩn bị 
dòng áp lực 
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primary amine 

primary carbon 

primary crystallization 
primary excitation 2ƒ X-rays 
primary pH standard 
primary structure 
probability đensity 
Promethium, Pm 
proportional counter tube 
proprochirality 
prostaglandins 
Protactinium, Pa 
protecting group 

protein 

protolysis 

proton affinity 

proton 

pseudo acid 

pseudo base 
pseudo-asymmetric carbon atom 
pseudoaxial 

pseudomerism 
pseudomorphism 
pseudorotation 
pseudo-zero-order reaction 
psychrometer 

pulse amplitude analyser 
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amin bậc một 

carbon bậc một 

kết tính sơ cấp 

kích thích sơ cấp (tỉa X) 
chuẩn pH sơ cấp 

cấu trúc bậc một 

mật độ xác xuất 

Promethi, Pm 

ống đếm tỷ lệ 

proprochiral 

prostaglandin 

Protactini, Pa 

nhóm bảo vệ 

protein 

sự chuyển dời proton 

ái lực proton 

proton 

pseudo axiUacid axiUacid giả 
pseudo base, base giả 
nguyên tử carbon giả bất đối xứng, 
giả trục 

giả đồng phân 

giả đồng hình. 

giả quay 

phản ứng giả bậc không, 

ẩm kế 

máy phân tích biên độ xung. 


pyrochlore compounds 


pyrolysis 


Q 

quadricovalent 
quadridentate ligand 
quadripole 
quadrivalent anion 
quadrivalent atom 
quadrivalent derivative 
quadruple bond 
quadruple burner 
quadruple point 
quadrupole 

quadrupole mass analyser 
quadrupole moment 
quadrupole spectrometer 
qualitative analysis 
qualitative analysis 
qualitative determination 
qualitative filter paper 
qualitative reaction 
qualitative test 

quality 

quality assurance QA. 
quality booster 


các hợp chất họ AzBạO; 
nhiệt phân 


cộng hoá trị bốn 

phối tử bốn định 

Tứ cực 

anion boá trị bồn 

nguyên tử hoá trị bốn 

dẫn xuất hoá trị bốn 

liên kết bốn 

đèn nung bốn ngọn 

điểm tứ trùng, nhiệt độ tứ trùng, 
tứ cực 

bộ phân tích khối tứ cực 
momen tứ cực 

phổ kế tứ cực 

sự phân tích định tính 

phân tích định tính 

sự xác định chất lượng, sự định tính 
giấy lọc định tính 

phản ứng định tính 

phép thử định tính 

đặc tính, tính chất, phẩm chất 
đảm bảo chất lượng QA. 
thuốc nâng phẩm chất, 
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quality control QC 


quanta 


quantitative analysis / determination 


quanfitative filter paper 


quantitative reaction 
quantitative test 
quantity 

quantity of reflux 
quantivalent 
quantization 
quanfized internal energy 
quantum biochemistry 
quantum chemistry 
quantum collision 
quantum effect 
quantum electrodynamics 
quantum jump 
quantum mechanics 
quantum number 
quantum of action 
quantum ø£ radiafion 
quantum state 
quantum theory 
quantum transition 
quantum yield 
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thuốc tăng chất lượng. 
kiểm tra chất lượng QC 
lượng tử 

phân tích định lượng 
giấy lọc định lượng, 
giấy lọc không tàn 
phản ứng định lượng 
thí nghiệm định lượng 
lượng, số lượng, đại lượng 
lượng hồi lưu 

đa hoá trị, nhiều hoá trị 
sự lượng tử hoá 

nội năng lượng tử hóa 
sinh hoá học lượng từ 
hoá học lượng tử 

sự va chạm lượng tử 
hiệu ứng lượng tử 

điện động lực học lượng tử 
bước nhảy lượng tử 

cơ học lượng tử 

số lượng tử 

lượng tử tác dụng 
lượng từ bức xạ 

trạng thái lượng tử 

lý thuyết lượng từ 

sự chuyển lượng tử 
hiệu suất lượng từ 


quarter-phase 
quart sand 
quartz~-iodine lamp 
quartzy sand-stone 
quasi-equilibrium 


hai pha 

cát thạch anh 

đèn thạch anh - iod 
cát kết thạch anh 
tựa cân bằng 


quasi-moleeular ion ¿# 2ss specíromefry ion tựa phân tử 


quasi-racemie compound 
quasi-stationary state 
quaternary alloy 


quaternary phase equilibrium 


quafernary structure 


quaternary ammonium compound 


quencher/quenching 
quenching tower 


quick hardening (setting) cement 


quicklime 
quick-settling emulsion 
quinoline 
quinquivalent 


R 
rabbling 


rabbling burner/ furnace 
racemafte 
racemation / racemization 


(trong khối phổ) 


hợp chát tựa racemic, giả racemic, 


trạng thái tựa tĩnh 

hợp kim bốn thành phần 
cân bằng pha bậc bốn 
cấu trúc bậc bốn 

hợp chất amoni bậc bốn 
chất dập tắt/sự dập tắt 
tháp làm nguội 

ximăng đông cứng nhanh 
vôi sống 

nhũ tương chóng phân ly 
quinolin 

hóa trị năm 


khuấy trộn 
lò khuấy 
racemat 


sự raxemic hoá, sự triệt quang hoá 


racemic compound 


racemic conglomerate 
racemic mixture 

racemic modification 
racemism 

Tacemo s(ructures ¿+ po[yzners 
radar 

radial distribution function 
radial equation 

radial funetion 

radial velocity 


radiak-paper chromatography 
radiance / radiancy 
radiant are fucnace 
radiant energy density 
radiant heat zone 
radiant intensity 
radiating capacity 
radiating heat 
radiating power 
radiating surface 
radiation 

radiation biochemistry 
radiation biology 
radiation chemistry 
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hợp chất racemic, 

hợp chất triệt quang 

khối kết racemic (triệt quang) 
hỗn hợp raxemic 

sự biến thể racemic 

hiện tượng racemic, triệt quang 
cấu trúc racemo (trong polyme) 
Tadar 

hàm phân bố xuyên tâm 
phương trình bán kính 

hàm bán kính 

vận tốc (theo) tỉa, 

vận tốc xuyên tâm 

phép sắc ký trên giấy 

sự phát xạ 

lò hồ quang, lò phát xạ 

mật độ năng lượng bức xạ 
miền nhiệt bức xạ 

cường độ bức xạ 

khả năng phát xạ 

nhiệt bức xạ 

khả năng phát xạ 

bề mặt phát xạ 

sự bức xạ 

hoá sinh họcbức xạ 

sinh học bức xạ 

hóa học bức xạ 


radiation hazard 

radiation spectrum 

radiationless deacfivation (decay) 
radiative energy transfer 

radical (free radical) 

radical anion 


radical centre(s) 


radical copolymerization 
radicofunctional name 
radioactive age 
radioactive chain 
radioactive contamination 
radioactive dating 
radioactive fallout 


radioactive half liếc 





radioactive tracer technique ứ a~ajysis> 


radioactive waste 
radiochemistry 
radiograph 
radioimmunoassay 
radioiodination 
radioisotope 
radioluminescence 
radiometric analysis 
radiometric titration 


sự nguy hiểm bức xạ 
phổ bức xạ 
sự phân rã không bức xạ 
sự chuyển năng lượng bức xạ 
gốc (gốc tự do), radical 
anion-radical 
tâm (trung tâm) gốc tự do, 
tâm radical 
copolyme hóa gốc tự do 
tên (danh pháp) gốc- chức 
tuổi phóng xạ 
dẫy phóng xạ 
sự ô nhiễm phóng xạ 
xác định tuổi bằng phóng xạ 
mưa phóng xạ 
thời gian bán rã (phóng xạ) 
kỹ thuật đánh dấu phóng xạ 
(trong phân tích) 
thải xạ, chất thải phóng xạ 
hóa học phóng xạ 
chụp ảnh bằng tia phóng xạ 
kiểm nghiệm miễn dịch phóng xạ 
sản xuất đồng vị iod 
đồng vị phóng xạ 
phóng xạ phát quang 
phân tích phóng xạ 
chuẩn độ phóng xạ 
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radionuclide 
radiosonde 

Radium, Ra 

Radon, Rn 

raffinate 

Raman spectroscopy 
random error 
random sample 
range in anajysis 
rapid analytical method 
rare earth elements 
rare element 

rare gas 

rat element 

rate of reaction 

TaW ore 

reactant 

reaction 

reaction coordinate 
reaction intermediate 
reaction path 
reaction step 

reactive (reactivity) 
reactive adsorption 
reagent 
rearrangement reaction 
reciprocal reaction 
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nuclid phóng xạ 

máy thám không vô tuyến 
Radi, Ra 

Radon, Rn 

dịch thải 

phương pháp quang phỏ Raman 
sai số ngẫu nhiên 

mẫu lấy ngẫu nhiên 

khoảng phân tích 

phương pháp phân tích nhanh 
nguyên tố đất hiếm 

nguyên tố hiếm 

khí hiếm 

hằng số tốc độ 

tốc độ phản ứng 

quặng thô 

tác chất, chất phản ứng 

phản ứng 

tọa độ phản ứng 

chất trung gian phản ứng 

quỹ đạo phản ứng 

bước phản ứng 

khả năng phản ứng 

sự hấp phụ các chất phản ứng 
thuốc thử, hóa chất 

phản ứng chuyển vị 

phản ứng thuận nghịch 


recording hydrometer 
recrystallization 
redox pofential 
reducing sugar 
reduction 

reducfive amination 
reductive climination 
reference dose (RfD). 
reference electrode 
reference material 
refinery distillation 
reflectance 

reftected light 
reflccting grating 
reflection factor 
reformed gasoline 
reformer 

reforming 

reforming catalyst 
refraction effect 
refraction 

refractive index 
refractory material 
refrigeration 
regelation 
regeneration øƒ a cafajys£ 
regioselective 


ẩm kế tự ghỉ 

sự tái kết tĩnh, kết tỉnh lại 

thế oxy hóa-khử 

đường khử 

sự khử, sự rút gọn, sự hoàn nguyên. 

sự amin hóa- khử 

sự tách loại -khử 

liều chuẩn (RFD) 

điện cực so sánh, điện cực chuẩn 

vật liệu chuẩn, mẫu chuẩn 

sự tỉnh cất 

sự phản xạ, độ phản xạ 

ánh sáng phản chiếu. 

cách tử phản xạ 

thừa số phản xạ 

xăng reforming. 

thiết bị (bình phản ứng) reforming 

reforming 

chất xúc tác reforming. 

hiệu ứng khúc xạ 

sự khúc xạ 

chỉ số khúc xạ 

vật liệu chịu lửa 

sự làm lạnh 

sự đông lại, sự hóa rắn 

có tính chọn lọc cấu tạo/ vùng 
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regiospecific 
regresssion analysis 
relative configuration 
relative error 
relative permeability 
relativism 

relativistic dynamics 
relafivistic wave equation 
relativity prineiple 
relaxation 

relaxation kinetics 
relaxation tỉìme 
reoxidation 
repeatability 
repÌacement name 
replacement 
replication 
repolymerization 
reprecipitation 
representafive sample 
repression 
reproducibility 
repurify 

residenee time 
residual affinity 
residual asphalt 
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(của phán ứng) 

có tính chọn lọc cấu tạo đặc thù 
sự phân tích hồi quy 

cấu hình tương đối 

sai số tương đối 

hệ số từ thẩm tương đối 
thuyết tương đối 

động lực học tương đối tính 
phương trình sóng tương đối tính 
nguyên lý tương đối 

sự hồi phục 

động học quá trình hồi phục 
thời gian hồi phục 

sự tái oxy hóa 

độ lặp lại 

tên (danh pháp) trao đổi 

sự trao đổi 

sự lặp lại 

sự trùng hợp lại 

sự tái kết tủa 

mẫu đại diện 

sự ức chế 

độ hồi phục, độ lặp lại 

tái tỉnh chế 

thời gian lưu. 

ái lực dư 

cặn dầu 


residual current 

resin emulsion 

resin 

resinifying 

resistance 

resistance thermometer 
resolidification 
resolution of lines 
resolution of racemic mixtures 
resolution 

resolvability 

resonance energy 
resonance sfructure 
resorption 

resources 

response time 
restoration 

retardant of oxidation 
retardant 

retention factor 
retention of configuration 
retention time 

retro 

retrogesstion 

retrograde condensation 
retrograde evaporation 
retro-system 


dòng dư 
huyền phù nhựa cây 

nhựa, nhựa cây 

sự hóa nhựa, sự tạo nhựa 
điện trở, sự kháng lại 
nhiệt kế điện trở 

sự tái hóa rắn 

sự phân giải vạch (quang phổ) 
sự phân giải hỗn hợp racemic 
sự hòa tan, sự phân tách 
tính phân giải được 

năng lượng cộng hưởng 

cấu trúc cộng hưởng 

sự tái hấp thụ 

tài nguyên. 

thời gian nhạy của detector 
sự hồi phục, sự phục chế 
chất ức chế oxy hóa 

chất làm chậm, chất ức chế 
thừa số lưu (trong sắc ký cột) 
sự bảo toàn cầu hình 

thời gian lưu (trong sắc ký) 
lùi lại, đẩy về quá khứ, retro 
sự thoái hóa, phản ứng ngược 
sự ngưng tụ nghịch hướng 
sự bốc hơi thoái biến 

hệ phản hồi 
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revaporization 
reverse 0smosis 
reversible reaction 
reversing thermomefer 
Rhenium, Re 
rheology 

Rhodium, Rh 

ring clevage 

rỉng closing reaction 
rỉng expansion 

ring formation 

ring substitution 
ring-opening polymerization 
rock crystal 

rock forming mineral 
rock saÏt structure 
rodenticide 
Romtgenium, Rg 
romtgen 

rose absolute 
rotamerism 
rotameter 

rotary viscosimeter 
rotational spectrum 
rotometer 

rubber latex 

rubber 
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sự tái bay hơi, sự tái chưng cất 
sự thẩm thấu ngược 

phản ứng thuận nghịch 
nhiệt kế đảo đầu 

Reni, Re 

lưu biến học 

Rhodi, Rh 

sự đứt vòng. 

phản ứng đóng vòng. 

sự mở rộng vòng. 

sự tạo vòng. 

sự thế trên vòng 

polyme hóa mở vòng 

thạch anh 

khoáng vật tạo đá. 

cấu trúc kiểu muối ăn 

thuốc diệt loài gặm nhắm 
Rentgeni, Rg 

rentgen, đơn vị đo phóng xạ 
tỉnh dầu hoa hồng 

hiện tượng đồng phân hình học 
lưu tốc kế quay 

nhớt kế quay 

quang phổ quay 

đồng hồ đo số vòng quay 

mủ caosu. 

€aosu, nhựa 


Rubidium, Rb 
rubidium-strontium đating 
rubine / ruby 

ruby laser 

Ruthefordium, Rf 
Ruthenium, Ru 

rutil structure 


S 

sabuline 

saccharides 

saccharification 
saccharimeter / saccharometer 
saccharin 

saccharoidal texture 

sadine oil 

safety apparatus 

safety bottle 


Rubidi, Rb 

xác định tuổi theo cặp Rb-Sr 
hồng ngọc 

laser hồng ngọc 

Ruthefordi, Rf 

Rutheni, Ru 

cấu trúc kiểu rutil 


cát 

các sacarid 

sự đường hóa 

đường kế, phân cực kế đường 
Sacarin 

kiến trúc dạng hạt đường 
dầu cá trích 

thiết bị an toàn 

bình an toàn 


salimeter / salometer/salinimeter/salinometer máy đo độ muối, 


salina 

salina formation 
salination 

saline deposit 
saline 

salinivy 


muối kế 
hồ muối 
thành hệ muối 
xử lý bằng muối 
trằm tích muối 
mặn, nước muối 
độ muối 
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salinization 
salit 

salt bath 

salt bed 

salt bridge 

salt content 
salt đeposit 
salt desert 

salt effect 

salt efforescence 
salt formation 
salt lake 

salt mine 

salt mining 
salt point 

salt roek 

salt sprey test 
sat structure 
salt swamp /saltern 
salt water 
saltpeter 

salty rock: 
Samarium, Sm 
sampling error 
sample 

sample box 
sample catcher 
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sự hóa muối 
salit 

bể muối 

tầng muối 

cầu muối 

hàm lượng muối 
trằm tích muối 
sa mạc muối. 
hiệu ứng muối 
lên hoa muối 
tạo muối 

hồ muối 

mỏ muối 

khai thác muối 
điểm muối tích 
muối mỏ 

thử nghiệm phun muối 
cấu trúc muối 
ruộng muối 
nước muối 
salpet, điêm tiêu, kali nitrat 
đá muối 

Samari, Sm. 

sai số lấy mẫu 
mẫu 

hộp đựng mẫu 
người lấy mẫu 


sample examination 
sample log 

sample mark 

sarapler 

sample trap 

sample washer 
sampling 

sampling and analyzing unit 
sand 

sand cement 

sand exclution method 
sand filter 

sand glass 

sand heave 

sand paper 

sandstone 

sandwich compounds 
sanitary chemistry 
sanitation 
saponification 
saponificaton number 
saponified oil 
saponifying agent 
sapphire 

satellite 

satin gloss 

satisfied compound 


khảo sát mẫu 
phiếu mô tả mẫu 
ký hiệu mẫu 
bộ lấy mẫu, dụng cụ lấy mẫu 
bẫy lấy mẫu 
dụng cụ rữa mẫu 
sự lấy mẫu 
thiết bị lấy mẫu và phân tích 
cát 
ximăng cát 
phương pháp tách cát 
bộ lọc cát 
thủy tỉnh cát 
sự trương nở cát 
giấy ráp, giấy nhám 
sa thạch, cát kết 
các hợp chất sandwich (bánh kẹp) 
hóa học vệ sinh 
sự vệ sinh 
sự xà phòng hóa 
chỉ số xà phòng hóa 
đầu xà phòng hóa 
tác nhân xà phòng hóa 
ngọc saphia 
vệ tỉnh 
muội đen 
hợp chất bão hòa 
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saturated calomel electrode 
saturated carbon ring 
saturated compound 
saturated humidity 
saturated solution 
saturated vapor pressure 
scale 

Scandium, Sc 


scanning electron mieroscopy (SEM) 


scattering 

schorl rock 
scindllation counter 
scintillation detector 
scintillation spectrometer 
scintiHation 

S-CiS, s-frans 
scorifier 

scrubbcd solvent 
scrubber 

scrubber cooler 
scrubbing 

se 

sea beach placer 
sea bottle 

Sc€a cave 

sea coast 

sea salt 
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điện cực calomel bão hòa 
vòng carbon bão hòa 

hợp chất no (bão hòa) 

độ âm bão hòa 

dung dịch bão hòa 

áp suất hơi bão hòa 

quy mô, thang, tỷ lệ xích 
Scandi, Sc 

hiển vi điện tử quét (SEM) 
sự tán xạ 

đá tuamalin 

ống đếm nhấp nháy 
đdetector (đầu dò) nhấp nháy 
phổ kế nhấp nháy 

sự nhấp nháy 

$-CiS, s-trans 

chất tạo xỉ 

dung môi đã làm sạch 
tháp rửa khí 

bộ ngưng lạnh tháp rửa khí 
cọ rửa, làm sạch, rửa giải 
biển 

sa khoáng biển 

đáy biển 

động bờ biển 

bờ biển 

muối biển 


Seaborgium, Sg 
secondary alcohol 
secondary alkyl group 
secondary carbon 
secondary crystallization 
secondary radiation 
secondary rock 
secondary structure 
secondary texture 
section 

sectional boiler 

sediment 

sedimentation balance 
sedimentation 

secd 

Secpage 

seether 

segregation 

Seismex 

Seismic apparatus 
seismic exploration 
seismology 

selection rule 

selective absorption 
selective azeotropie distillation 
selective corrosion 
selective cracking process 


Seaborgi, Sg 

ancol /aleohol bậc hai 
nhóm ankyl/lkyl bậc hai 
carbon bậc hai 

kết tỉnh thứ cấp 

bức xạ thứ ấp 

đá thứ sinh 

cấu trúc bậc hai (của peptid) 
kết cầu thứ sinh 

tiết diện 

nỗi hơi phân đoạn 

trằm tích, chất kết tủa 
cân bằng sa lắng 

sự sa lắng, sự trầm tích 
hạt giống 

sự thấm 

nỗi hơi 

sự tách lỏng. 
thuốc nỗ địa chấn 

máy địa chấn 

thăm đò bằng địa chấn 
địa chấn học 

quy tắc chọn lọc 

bấp thụ chọn lọc 

sự cất đẳng phí chọn lọc 
ăn mòn chọn lọc 
cracking chọn lọc 
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selective entrainer 
selective fermentation 
selective flotation 
selecfive polymerization 
selective solvent 
selective solvent extraction 
selectivity 

selenide antioxidant 
selenide 

Selenium, Se 

selennitic cement 
selenium oxide 

self adjus£able 

self bonding 

self centering. 

self combustible 

self excitation 

self hardening 

self ignition 

self igniton 
self-absorption 
self-acting thermostat 
self-condensation 
self-difusion 
self-dissociation 
self-inflamabie mixture 
semi- batch process 
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chất đây chọn lọc 

lên men chọn lọc 

tuyển nỗi chọn lọc 
polyme hóa chọn lọc 
dung môi chọn lọc 
chiết dung môi chọn lọc 
độ chọn lọc 

selenide chống oxy hóa 
selenide 

Seleni, Se 

ximăng thạch cao trắng 
seleni oxiVoxide 

tự điều chỉnh 

tự liên kết 

hướng tâm 

tự cháy 

tự kích 

tự hóa cứng 

tự bốc cháy 

tự bắt lửa. 

sự tự hấp thụ 

điều nhiệt tự động 

tự ngưng tụ 

sự tự khuêch tán 

tự phân ly 

hỗn hợp tự cháy 

quá trình bán liên tục 


semibituminous coal 
semi-coke 
semiconductor 
semi-crystalline 
semi-cyclic bond 
semidicsel engine 
semi-ideal solution 
semimicroanalysis 
semimicrochemistry 
semipermeability 
semi-reversibility 
semi-vulcanization 
semiwater gas 
sensibility (sensitivity) 
sensible 

sensitive emulsion 
sensitivity 

sensitized paper 
sensitizer 
sensitometry 

sensor 

sentilizer 

separating 
separating / separatory funnel 
separation coefficient 
seperating process 
sequence 


than nửa bitum 
bán cốc 
chất bán dẫn 
bán tỉnh thể 
liên kết bán vòng. 
động cơ bán diezen 
dung dịch bán lý tường 
phân tích bán vi lượng 
hóa học bán vị lượng 
tính bán thấm 
tính bán thuận nghịch 
bán lưu hóa 
khí nửa âm 
độ nhạy 
nhạy 
nhũ tương cảm quang 
độ nhạy 
giấy cảm quang, giấy ảnh 
chất tăng độ nhạy 
cảm quan học 
sensor, bộ cảm biến 
làm cho nhạy 
sự tách 
phếu chiết 
hệ số tách 
quá trình tách 
sự liên tiếp 
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sequesfering agent 
settler 

shape memory alloy 
sharpness 

shear strain 
shell-and-tube cooler 
shielding. 

short wave 

side chain 

side reaction 

sieve classification 
sigmatropic rearrangement 
silex 

silica gel 

silica polymorph 
silica refractory 
silica sand 

silicate siage 
silieified rock 
Silicon, Sỉ 

silicon ruber 
silicospiegel 

silty clay 

silty limestone 
Silver, Ag 

siver alloy bearing. 
silver amalzam 
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tác nhân chelat hóa 
thiết bị sa lắng 

hợp kim nhớ hình dạng 
độ sắc nét 

biến dạng trượt 

ống sinh hàn thẳng 
sự che chắn 

sóng ngắn 

mạch nhánh 

phản ứng phụ 

phân loại theo rây 

sự chuyển vị sigmatropic 
đá lửa 

silicagel 

hệ đa hình silica 

vật liệu silic chịu lửa 
cát thạch anh 

xỉ silicat 

đá silic hóa 

Silie, Sĩ 

caosu silicon 

gang kính silic 

sét bùn 

vôi bùn 

Bạc (Argentum), Ag 
ỗ trục hợp kim bạc 
hỗn hồng bạc 


silver bath 

silver lead 

simple reaction 
simulation technique 
simultaneous nucleation 
simultaneous pair transition 
simultaneous reaction 
single crystal 

single grain structure 
singlet state 

sintering. 
sinter-roasting 

size analysis 

Size cffect 

size reduction 
skeletal bond 

skeletal structure 
skittle 

siag 

siudge 

smell 


smoke 


bể mạ bạc 

chì chứa bạc 

phản ứng đơn giản 
kỹ thuật mô phỏng 
sự tạo mầm đồng thời 
sự chuyển cặp đồng thời 
phản ứng đồng thời 
đơn tính thể 

cấu trúc hạt đơn 
trạng thái đơn, trạng thái singlet 
thiêu kết 

nung thiêu kết 

phân tích cấp hạt 
hiệu ứng kích thước 
sự nghiền nhỏ 

liên kết khung 

cấu trúc khung 
thuyền nung 

xi 

bùn cặn 

mùi 

khói 


SODA (sưm of double bonds and rings) tổng số nối đôi và vòng 


Sodium, Na 

soft chemistry 

soft clay 

soft magnetic material 


Natri, Na 

hóa học mềm. 
đất sét dẻo. 

vật liệu từ mềm 
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soft radiation 
softened water 
soil chemistry 
soil 

sol 


solar conversion efficiency 


sol-gel glass 

sol-gel processing. 
solid 

solid absorbent 
solid solution 

solid state 
solid-electrolyte battery 
solid-geometry 
solidify 

solid-phase peptide synthesis 
solidus 

solified aleohol 
solubility 

solubility product 
solution 

solution heat 
solution ceramic 
solutizer sweetening 
solutizer 

solvated complex 
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bức xạ mềm 

nước mềm 

hóa học thổ nhưỡng 
đất 

sol (trong hệ keo) 
hiệu suất chuyển hóa ánh sáng. 
mặt trời 

thủy tỉnh sol-gel 
công nghệ sol-gel 
rắn 

chất hấp thụ rắn 
dung dịch rắn 

trạng thái rắn 

acquy điện li rắn 
hình học lập thể 
hóa rắn 

tổng hợp peptid trên pha rắn 
đường hóa rắn 

cồn khô 

độ tan 

tích số tan 

dung dịch 

nhiệt hòa tan 

gốm bọc 


sự khử lưu huỳnh bằng chất tăng tan. 


chất tăng tan 
phức solvat hóa 


solvation 

solvent 

solvent cleaning 
solvent column 
solvent condenser- 
solvent extraction 
solvent refining. 
solvolysis 

sonic nucleation 
sonocatalysis 
sonochemistry 
sonoluminescence 
Soot 

sorbat 

sorbent 

sorption site 
Sorption 

Sour crude 

sour distillate 
space-filling model 
species 

specific activity 
specific gravity 
specific surface area 
specimen 

spectral analysis 
spectral distribution 


sự solvat hóa 
dung môi 
làm sạch bằng dung môi 
cột dung môi 
thiết bị ngưng tụ dung môi 
chiết bằng dung môi 
tỉnh chế bằng đưng môi 
dung môi phân 
tạo mầm kết tỉnh bằng âm thanh 
âm xúc tác 
âm hóa học 
âm phát quang, 
mồ hóng 
chất bị hấp thu 
chất hấp thu 
vị trí hấp thu, tâm hấp thu 
sự hấp thu 
dầu thô 
phân đoạn nhiều lưu huỳnh 
mô hình đặc 
loại 
hoạt tính riêng, 
khối lượng riêng. 
điệntích bề mặt riêng. 
tiêu bản 
phân tích quang phổ 
sự phân bỗ phổ 
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spectrochemistry 
spectrogram 
spectrograph 
spectrometer 
spectrometry 
spectroscope 
§pectroscopy 
spectrum 

speed 

speed of combustion 
spent catalyst 

spent fuel 

spent material 
spent residue 

spin adduct 

pin resonanee spectroseopy 


spinel structure 
spin-spin coupling. 
spin-spin splitling. 
spiral 

spirit lamp. 

spiro compound. 
split the signal 
sponge 
sSpontaneous emission 
spontaneous fission 
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hóa quang phổ 

phố đồ 

phổ ký, máy quang phổ 
phổ kế, máy quang phổ 
phép trắc phổ 

quang phổ nghiệm 

phổ học 

phổ 

tốc độ 

tốc độ cháy 

xúc tác thải 

nhiên liệu (hạt nhân) đã cháy 
vật liệu đã cháy 

cặn thải 

sự cộng spin 

phương pháp quang phổ 
cộng hưởng spin 

cấn trúc kiểu spinel 

cặp đôi spin-spin 

phân tách spin-spin 
xoắn ốc 

đèn cồn 

hợp chất vòng spiro 
phân tách tín hiệu 

bọt xốp 

phát xạ tự phát 

phân hạch tự phát 


spof cure 

spray 

spray coating 

spray lubrication 

spray tower 

square wave polarography 
stability 

stability constant 

stage flotation 

stage 

staggered conformation 
standard 

standard chemical potentiaL 
standard colour gÌass 
standard concentration 
standard hydrogen electrode 
standard reference material 
standard solution 
standardization 

starch 

state điagram 

state function 

state isomerism 

static electricity 

Sfatic pressure 

stationary state 


steam 


lưu hóa cục bộ 
phun 
sơn phun 
phun bôi trơn 
tháp phun 
phương pháp cực phổ sóng vuông, 
độ bền 
hằng số bền 
tuyển nỗi phân lớp 
giai đoạn, tầng, cấp 
cấu dạng lệch, cầu đạng xen kẽ 
chuẩn 
hóa thế chuẩn 
thủy tính màu chuẩn 
nồng độ chuẩn 
điện cực hydro/hydrogen chuẩn 
vật liệu chuẩn, mẫu chuẩn 
dung dịch chuẩn 
sự tiêu chuẩn hóa 
tỉnh bột 
giản đồ trạng thái 
hàm trạng thái 
đồng phân trạng thái 
tĩnh điện 
áp suất tĩnh 
trạng thái dừng, 
hơi nước 
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stecam activation 

steel 

steel alloy 

stepwise elution ¿# chromafography 
stepwise reaction 
stereochemistry 
§fereoconvergence 
stereoformula(e) 
sfereogenic center 
stereolsomerism 
stereoregular polymer 
stereoselective reaction 
stereoselectivity 
stereospecific reaction 
sterie effect 

steric factor 

steric hindrance 
steroids 

stoichiometric concentration 
stoichiometry 

storage tank 

store 

stripping 

stripping voitammetry 
Strontium, Sr 
structural analysis 
structural formula(e) 
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hoạt hóa bằng hơi 

thép 

hợp kim thép 

rửa giải phân bước (trong sắc ký) 
phản ứng phân bước 

hóa học lập thể 

sự hội tụ lập thể 

công thức lập thể 

trung tâm không đối xứng 
đồng phân lập thể 
polyme điều hòa lập thể 
phản ứng chọn lọc lập thể 
tính chọn lọc lập thể 

phản ứng đặc thù lập thể 
hiệu ứng không gian 

yếu tố không gian 

sự án ngữ không gian 

các steroid 

nồng độ hợp thức 

phép tính hệ số tỷ lượng, 
bể chứa 

kho 

stripping, sự tách ra 
phương pháp Von-Ampe hòa tan 
Stronti, Sr 

phân tích cấu trúc 

công thức cấu trúc 


structural isomer 
sublimation 
subperionic 
substandard material 
substitute 

substitution reaction 
substitufive name 
substructure 
subsurface 

suction 

suction filter 

Sulfur, S 

sum of states P 
superacid 

superbase 
superconducting transition 
supercooling 
supercritical fluid 
supersaturation 
Surface acfive agent 
Surface csurface excess enthalpy 
SUTÍac€ eXcesS energy 
Strface eXcess enfropy 
surface tension 
surface potenfial 
Surface pressure 


surface reaction in elecfrocbemistry 


đồng phân cấu trúc 

sự thăng hoa 

siêu ion 

vật liệu kém phẩm chất 

chất thay thế 

phản ứng thế, phản ứng thay thể 

tên thay thế 

hạ cấu trúc 

ngầm, dưới bề mặt 

sự hút 

lọc hút 

lưu huỳnh (Sulfw), S 

tổng của các trạng thái P 

superaxit/ superacid, siêu axit/acid 

superbase, siêu base 

sự chuyển siêu dẫn 

siêu lạnh 

chất lỏng siêu tới hạn 

quá bão hòa 

chất hoạt động bề mặt 

overage độ che phủ bề mặt 

năng lượng dư bề mặt 

entropy dư bề mặt 

sức căng bề mặt 

thế bề mặt 

áp suất bề mặt 

phản ứng bể mặt (trong điện hóa) 
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surface rheology lưu biến bề mặt 
surfactant (surface active agent) chất hoạt động bề mặt 


suspension huyền phù 
syn-addition sự cộng hợp-syn 
syndiotactic structure cấu trúc syndiotactic 
synergy sự hợp trội 

syphon xiphông 

syringe xiranh 

syrup sirô, nước đường 
system hệ thống 

$ystematic error sai số hệ thống, 
systematic name tên (danh pháp)hệ thống 
T 

table vinegar giấm ăn 

tablet viên thuốc 

tabulation sự lập bảng 
tachymetry máy thị cự 

tackiness agent tác nhân bám dính 
tacky grease mỡ dính 

tactic bloek polymer polyme dạng khối đều đặn 
tacticity tính chất sắp xếp đều dặn 
tagged atom nguyên tử đánh dấu. 

tail gas khí thải 

talc đá phiến tan 

taÌc powder bột talc 
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tallow 

tannin 
Tantalum, Ta 
tantalum steel 
tap water 

tar crude 

tar distillate 

tar distillery 

tar gas 

tar oil 

tar pool 

tar sand 

tar soil 

tar still 

tare 

tare weight 
target molecule 
taste 

tautomeric 
tautomeric cffect 
taufomerization 
tea 

tea oil 
Technetium, Tc 
technical assistant 
technical data sheet 
tectonic contact 


mỡ bò 
tanin 
'Tantan/Tantal, Ta 
thép tantan /tantal 
nước máy 
dầu thô nhiều hắc ín 
phần chưng cất nhựa. 
nhà máy cất hắc ín 
hơi hắc ín 
hắc ín 
mỏ bitum 
cát dầu 
hỗn hợp đất nhựa đường 
nồi cất hắc ín 
cân bì 
trọng lượng bì 
hợp chất cần tổng hợp 
vị, nếm 
hỗ biến, tautome 
hiệu ứng tautome 
sự tautome hóa 
chè 
dầu vừng 
'Techneti, Te 
trợ lý kỹ thuật 
bảng số liệu kỹ thuật 
tiếp xúc kiến tạo 
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tectonic feature 
tectonics 
tectonophysics 
tectonosphere 

teflon 

telechelic molecule 
telecomucation 
telecontrol 

telemeter 

telescope 
tele-substitution 
tclethermometer 
telluride 

'Tellurium, Te 

telomer 

temper graphite 
temperature 
temperature coefficient 
temperature correction 
temperature difference 
temperature effect 
temperature fluctation 
temperature gradient 
temperature inversion 


temperature pÌug 
temperature regulator 
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đặc điểm kiến tạo 
kiến tạo học 

vật lý kiến tạo 
quyền kiến tạo. 
nhựa teflon 

phân tử càng dài 
viễn thông 

điều khiển từ xa 
viễn kế 

kính thiên văn 

sự thay thế xa 

viễn nhiệt kế 
teluride 

Teluri, Te 

telome 

graphit tái nung 
nhiệt độ 

hệ số nhiệt độ 

điều chỉnh nhiệt độ 
hiệu số nhiệt độ 
hiệu ứng nhiệt độ 
thăng đáng nhiệt độ 
gradien nhiệt độ 
nghịch nhiệt 
(tong hóa học khí quyên) 
cặp nhiệt điện 

máy điều nhiệt 


tempered glass 

tempered steel 
tempering oil 

tempering 

template in biotechnology 


template method (in materials science) 


temporary hardness of water 
tensiometer 
tension 

Terbium, Tb 
termination 
termolecular 
terpenes 
terpenoids 
tertiary structure 
Tesla 

test anparatus 
test bed 

test buner 

test condition 
test fiame 

test fuel 

test paner 

test prooft 

test report 


thủy tỉnh nhiệt luyện 

thép tôi 

dầu tôi 

sự tôi 

khuôn, tiêu bản 

(trong công nghệ sinh học) 
phương pháp mẫu, 
phương pháp khuôn 

độ cứng tạm thời của nước 

độ căng kế 

lực căng 

Terbi, Tb 

sự kết thúc 

ba phân tử 

các terpen 

terpenoid 

cấu trúc bậc ba. 

TTesla, đơn vị đo từ thông. 

thiết bị thử nghiệm 

tầng/dân thử nghiệm 

đèn thí nghiệm 

điều kiện thử nghiệm 

ngọn lửa thử 

nhiên liệu thử nghiệm 

giấy thử 

mẫu thử nghiệm 

báo cáo thử nghiệm 
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test samplc 

test solution 

test specimen 

test tube 

testing equipment 
testing pressure 
testing stand 

testing station 
testing tool 

textile soap 

textile oil 

textnral anlysis 
texture 

'Thalium, TI 

theorem 

theoretical chemistry 
theoretical equation 
theoretical model 
theoretical perfect plate 
theoretical physics 
theoretical plate number 
theoretical yield 
theory of aggregates 
therapy 

thermal absorption 
thermai addition 
thermai agitation 
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mẫu thử nghiệm 
dung dịch thử 

mẫu thử 

ống nghiệm 

dụng cụ thử nghiệm 
áp suất thử nghiệm 
giá thí nghiệm 

trạm thử nghiệm 
dụng cụ thử nghiệm 
xà phòng dệt 

dầu sợi 

phân tích kết cầu khoáng vật 
kết cấu 

Thali, TÌ 

định lý 

hóa lý thuyết 
phương trình lý thuyết 
mô hình lý thuyết 
đĩa lý tưởng 

vật lý lý thuyết 

số đĩa lý thuyết 
hiệu suất lý thuyết 
lý thuyết kết tụ 

trị liệu học 

hấp thụ nhiệt 

gia nhiệt 

chuyển động nhiệt 


thermail alkylation 

thermal analysis 

thermai anisotropy 

thermal balance 

thermail black 

thermal capacity 

thermai coefficient 

thermal conductivity 
thermal conduetivity detector 


thermal convertion 
thermal cracking 
thermail critical point 
thermal decomposition 
thermal deformation 
thermai degradation 
thermal diffusion 
thermai dilatation 
thermal đispersion 
thermai electric system 
thermal energy 
thermai engine 
thermal expansion 
thermai field 

thermail gradient 
thermal insulation 
thermai loss 


ankylalkyl hóa nhiệt 

phân tích nhiệt 

tính đị hướng nhiệt 

cân bằng nhiệt 

bồ hóng nhiệt 

nhiệt dung 

hệ số nhiệt 

tính dẫn nhiệt 

detector dẫn nhiệt 

(trong sắc ký khí) 

đối lưu nhiệt 

cracking nhiệt 

điểm nhiệt tới hạn 

phân giải nhiệt 

biến dạng nhiệt 

sự giáng nhiệt 

khuếch tán nhiệt 

giãn nhiệt 

phân tán nhiệt 

hệ thống nhiệt điện 

nhiệt năng 

động cơ nhiệt 

giãn nở nhiệt 

trường nhiệt 

građien nhiệt 

sự cách nhiệt 

sự tôn hao nhiệt 
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thermail metamorphism 
thermai neutrons 
thermal polymerization 
thermail reforming. 
thermal resistence 
thermal spring 

thermal stability 
thermal transisson 
thermal treating. 
thermo-analysis 
thermo couple 

thermo viscosity 
thermoacoustimetry 
thermochemistry 
thermochromism 
thermocouple 
thermodilatometry 
thermodynamic energy 


sự biến chất nhiệt 

các neutron nhiệt 

sự polyme hóa nhiệt 
reforming nhiệt 

nhiệt trở 

suối nước nóng, 

độ bền nhiệt 

sự truyền nhiệt 

xử lý nhiệt 

phân tích nhiệt 

cặp nhiệt điện 

độ nhớt nhiệt 

nhiệt âm học 

nhiệt hóa học 

hiện tượng nhiệt sắc 
cặp nhiệt điện 

phép đo giãn nở nhiệt 
năng lượng nhiệt động, 


thermodynamically controiled reaction phản ứng (chịu sự) 


thermo-electron 
thermogram 
thermograph 
thermogravimetry (TG) 
thermohydrometer 
thermolabile 
thermoluminescence 
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khống chế nhiệt động học 
điện tử nhiệt 
biểu đồ nhiệt 
nhiệt kế tự ghỉ 
nhiệt trọng lượng (TG) 
tỷ trọng kế nhiệt 
không bền nhiệt 
nhiệt phát quang 


thermolysis 
thermometer error 
thermomctric titration 
thermoplastic 
thermoreduction 
thermosonimetry 
thermosphere 

thick 

thick deposit 

thick film 

thief sand 

thin film 

thin plate 

thin section 

thin-layer chromatography 
thio 


thioacetals 
thioaldehydes 
thiocarboxylic acids 
thiocyanates 
thioketones 
thionylamines 
thiophen 
thiorubber 
'Thorium, Th 
threshold energy 


sự nhiệt phân 

sai số nhiệt kế 

chuẩn độ nhiệt học 

nhiệt dẻo 

sự khử nhiệt 

phép nhiệt quyển 

nhiệt quyển 

dày 

trầm tích dầy 

màng dày 

cát hút dịch 

màng mỏng 

tắm mỏng 

lát mỏng 

phương pháp sắc ký lớp mỏng 
thio-tiền tố chỉ hợp chất chứa 
lưu huỳnh 

các thioaxetal/thioacetal 

các thioandehyd/ thioaldehyd 
các axitacid thiocarboxylic 
các thioxyanat/thiocyanat 
các thioketon 

các thionylamin 

thiophen 

caosu lưu hóa 

Thori, Th 

ngưỡng năng lượng 
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'Thulium, Tm 

tidal anomaly 

'Tin, Sn 

tin can 

tin foil 

tin liết 

tin pÏacer 

tinting 

'Titanium, Tỉ 

titrant 

titration 

titration error 

titre (titer) 

tobaco 

tolerance 

topaz 

topochemical reaction 
topographic anomaly 
topography 
topomerization 
topotactic transformation 


torr 


torsion angle 

torsional stereoisomers 
total radiant power 
toxicity 
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Thulium, Tm 

dị thường thủy triều 
Thiếc (Stannum), Sn 
thùng thiếc, thùng sắt tây 
giấy thiếc 

lá thiếc 

sa khoáng thiếc 

nhuộm 

Titani, Tỉ 

dung dịch chuẩn 

phép chuẩn độ 

sai số chuẩn độ 

độ chuẩn 

thuốc lá 

dung sai 

{OpaZ. 

phản ứng hóa học topo 

dị thường địa hình 

topo hóa 

sự chuyển hình dạng topo 
torr, đơn vị áp suất 

1 torr = 1/760 atm 

góc xoắn 

các đồng phân lập thể xoắn 
công suất bức xạ toàn phần 
độ độc 


toxicodynamics 
toxicokinetics 

toxicology 

toxin 

toxinology 

trace analysis 

trace element 

tracer 

track detector (nuclear) 
trans conformation in polymers 
transfer 

transformation 

transition coordinate 
transition element 
transition layer 

transition state 

transition structure 
translation ¿w bioftechnology 


transmission 


động lực học về độc tố 
động học độc tố 

độc chất học 

độc tố 

công nghệ độc học 

phân tích vết 

nguyên tố đánh đấu, nguyên tố vết 
chất đánh dấu 

detector vết (hạt nhân) 
dạng trans (trong polyme) 
sự chuyển 

sự biến đổi 

tọa độ chuyển tiếp 

nguyên tố chuyển tiếp 

lớp chuyển tiếp 

trạng thái chuyển tiếp 

cấu trúc chuyển tiếp 

sự dịch mã 

(trong công nghệ sinh học) 
sự truyền, sự phát tín hiệu 


transmission electron mieroseopy (TEM) phép hiển vi điện tử truyền qua 


transmittance 
trapping 
triazanes 
triazenes 
triboluminescence 
trioxide 


độ truyền qua 
bẩy 
các triazan. 
các triazen 
ma sát phát quang 
trioxide 
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triplet state 
triterpenoids 

Tritium, T 

triton 

trivial name 
tropopause 
troposphere 

true vaÌue 

'Tungsten (Wolfram), W 
tunnelling 
turbidimetric tiration 
turbidity 

twist conformation 
twist form 

two-colour indicator 
two-dimensional chromatography 


ŨU 


uHimate capacity in solvenf extracfiort 


ultracentrifuge 


ultracold neutron 
ultrafiftration 
tultraformance composite 
nltraforming 

ultrabigh frequency 
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trạng thái triplet 
các triterpenoid 

Triti (đồng vị hydro/hydrogen), T 
hạt nhân của triti 

tên (danh pháp) thông thường. 
đỉnh tầng đối lưu 

tầng đối lưu 

giá trị thực 

'Wonfam/Wolftam, W 

đường hầm 

chuẩn độ độ đục 

độ đục 

cấu đạng xoắn 

dạng xoắn 

chỉ thị 2 mầu 

sắc ký 2 chiều 


dung lượng tới hạn 
(trong chiết dung môi) 
siêu ly tâm 

neutron siêu lạnh 

sự siêu lọc 

composit siêu năng 
ultraforming 

siêu cao tần (UHF) 


tultramicroscope 

ulfrasensifive mas-spectrometry 
ultrasonic atomizer 

ultrasonic coagulafion 
ultrasonic flaw detector 
tultrasonic thickness gage 
ultrastable material 

ultraviolet absorption spectrum 
ultraviolet inagery 

ulltraviolet microscope 


ultraviolet photoemission spectroscopy 


ulfraviolet spectrometer 


tunactivated adsorption proeess 
uncertainty of measurerent 
uncertainty relation 
underfining 

underground gasification 
unđerground water 
undersaturation 
Underwood distillation 
uniform corrosion 

uniform polymer 
tunimolecular 

unipolar 


tunivariant system 


kính siêu hiển ví 
khối phổ siêu nhạy 
máy nguyên tử hóa siêu âm 
đông tụ bằng siêu âm 
detector dò khuyết tật 
đo độ dày bằng siêu âm. 
vật liệu siêu bền 
phổ hấp thụ tử ngoại 
ảnh tử ngoại 
kính hiễển vi tử ngoại 
phổ quang phát xạ tử ngoại 
phổ kế tử ngoại, 
máy quảng phổ tử ngoại 
quá trình hấp phụ không hoạt hoá 
độ bắt định của phép đo 
hệ thức bắt định (Heisenberg) 
sơ tình chế 
sự khí hóa dưới đất 
nước ngầm 
chưa bão hòa 
phương pháp chưng cắt Underwood 
ăn mòn đồng đều 
polyme đồng đều 
đơn phân từ 
đơn cực 
hệ đơn biến 


universal detector iø chrormafography detector vạn năng, (trong sắc ký) 
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unpaired clectron 
unpigmentcd rubber 
unreactive 

tuunsaturated compound 
tunstable 

upconversion 

tupper limit of measurement 
Uranium, U 

urea 

urethanes (urethans) 
USP standard 

UV dose 


electron độc thân 

caosu không độn 

không hoạt động (hóa học) 
hợp chất chưa no, chưa bão hòa 
không bền 

chuyển biến ngược. 

giới hạn trên của phép đo 
Urani, U 

urca 

các urethan 

tiêu chuẩn được điển Mỹ 
liều tử ngoại 


UV photoelectron speetroscopy (UPS) phương pháp phổ photoelectron 


V 


vacuum distillation 

vacuum phototube 

Yacuum sinfering 

Vvacuum yaporation 

valence 

valence band 

valence bond resonance method 


valenee isomer 
valence shell 
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tử ngoại(UPS) 


chưng cất chân không 

ống quang điện chân không 

thiêu kết chân không 

bay hơi chân không 

hoá trị 

dải (băng) hoá trị 

phương pháp cộng hưởng liên kết 
hóa trị 

chất đồng phân hoá trị 

vỏ điện tử hóa trị 


valenee tautomerization 
valence transition 

value ofa division 

Van đer Waals forces 
Van đer Waals radius 
'Vanadium, V 

vanillin 

vaporization 

variable 

variance 

Vavilov rule 

'vepetable chemistry 
'vepetable oil 

vertical ionization 
vertical retort 
vibrational redistribution 
vibrational relaxation 


vibrationally adiabatic transition 


vibronic coupling 
vicinal, vic- 

vinepar 

vinyl group 

vinylic cations 
vinylog 

virtual image 
irtual tautomerism 
virtual transition 


sự tautome hoá hoá trị 
chuyển dịch hoá trị 

giá trị phân chia (trên thang cân) 
lực Van der Waals 

bán kính Van der Waals 
Vanadi, V 

vanilin, vani 

sự hóa hơi 

biến số 

sự biến thiên 

quy tắc Vavilov 

hóa học thực vật 

đầu thực vật 

sự ion hoá thẳng đứng 
nỗi chưng cắt đứng 

sự tái phân bố dao động 
sự hồi phục dao động 
sự chuyển đoạn nhiệt dao động 
sự ghép do dao động, 
lân cận, kế bên 

giám ăn 

nhóm vinyÌ 

cation vinyL 

chất đồng đẳng vinyl 
ảnh ảo 

hiện tượng tautome ảo. 
sự chuyển dịch ảo 
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viscosity độ nhớt 


viscosity function hàm độ nhớt 
visual colorimetry phép so màu bằng mắt 
visual pigment pigment khả kiến 
volatilization sự bay hơi 
voltammetrie constant hằng số Von-Ampe 
voltammetry phương pháp Von-Ampe 
volume flow rate lưu tốc, tốc độ chảy theo thể tích 
volume viseosity (or dilatational viscosity) độ nhớt thể tích 
(hay độ nhớt nở). 
volumetric analysis (volumetry) phân tích thể tích 
vulcanization aceelerator chất xúc tiến lưu hóa 


W 


'Walden inversion sự nghịch đảo Walden 
'wall efect hiệu ứng vách 

wall friction ma sát vách 

'warm anticyclone xoáy nghịch nóng 
'warm cyclone xyclon/xyclon nóng 
warning device thiết bị cảnh báo 

'wash water nước rửa 

'washability tính khả tuyển 

'waste chất thải 

'waste pipe ống thải 

water calorimeter nhiệt lượng kế dùng nước. 
'water cooled furnace lò làm nguội bằng nước 
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water demineralizing. 
'water meter 
water microbiology 


'water moderated reactor 


'water of crystallization 
water of hydration 
'Wafer power 

'water proof cement 
'water rheostat 

'water softening 

'water treatment 


khử khoáng nước, làm mềm nước 
đồng hồ đo nước 

vi sinh học thủy sinh 
lò phản ứng (hạt nhân) 
làm chậm bằng nước 
nước kết tỉnh 

nước hydrat hóa. 

thủy năng 

ximăng chịu nước 
biến trở nước 

làm mềm nước 

xử lý nước 


water-thinned paint, water-base paint sơn pha loãng bằng nước 


'watt 

'wave mechanics 

'wave number 

wave theory of light 
'wavefunction (state function) 
wavelength, 2. 

wavelength dispersion 

(in X-ray emission specfroscopy) 


wat, đơn vị đo công suất 

cơ học sóng 

số sóng 

lý thuyết sóng ánh sáng 

hàm sóng (hảm trạng thái) 
bước sóng À. 

sự tán sắc theo bước sóng, 
(rong quang phổ phát xạ tia X) 


wavelength-dispersive X-ray fluoreseence analysis phân tích huỳnh quang 


wavenumber 
wax 
'wax fractionation 


'waxcd paper 


tia X tán sắc theo bước sóng 
số sóng 
sáp 
sự tách sáp 
giấy nến 
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waxy-electrolyte baftery 
weak acide 

weak collision 

weak coupling 

'weak interaction 


'weapon of mass destruction 


weapon vũ khí 
weathcring. sự phong hoá. 
'wedding agent chất nhũ hóa. 
weed killer chất diệt cỏ 
weight-distribution function hàm phân bố trọng lượng 
weighfed mean trung bình có trọng số 
'Wwet assay phân tích ướt 
'wet condenser bộ ngưng hơi 
'Wet reaction phản ứng ướt 
'wettability tính thắm ướt 
'wetting mạ ướt, tráng kim loại 
'wholke latex rubber caosu nguyên khai 
'working electrode điện cực làm việc 
'Wortrite strueture cầu trúc kiểu Wortzit 
X 
spectroscopy for chemical analysis (ESCA) phương pháp phổ ESCA. 
xanthates xanthat 

(muối của axit/acid xanthic) 
xanthene dyes thuốc nhuộm xanthen 
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pin điện phân dạng sáp 
axiUacid yếu 

va chạm yếu 

liên kết yếu 

tương tác yếu 

vũ khí giết người hàng loạt 


xanthic acid 
xanfhophyll 
xenobiotic 

xenon lamp 

Xenon, Xe 

xerogel 

X-radiation 

X-ray diffraction spectroscopy 
X-ray diffractometer 
X-ray escape peak 
X-ray fluorescence 


X-ray fluorescence analysis 


acid/axid xanthic 
xanthophyl, CaoHseOz 
khoáng xenobiotit 

đèn xenon 

Xenon, Xe 

gel khô 

bức xạ tia X 

phương pháp phổ nhiễu xạ tia X 
nhiễu xạ kế tia X 

đỉnh/pic thoát tia X 

huỳnh quang tỉa X 

phân tích huỳnh quang tia X 


X-ray fluorescent emission spectrometer phổ kế phát xạ huỳnh quang 


X-ray fluorimetry 
X-ray generator 
X-ray holography 
X-ray intensity 
X-ray lithography 
X-ray microprobe 
X-ray microscope 


tia X 
phép huỳnh quang tia X 
máy phát tia X 
phép toàn ảnh tia X 
cường độ tỉa X 
in líto tia X 
máy vi dò tia X 
kính hiển ví tia X 


X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) phương pháp phổ photoelectron 


X-ray specftrometry 
xylene 


tia X XPS) 
phương pháp phổ tỉa X 
xylen 
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Y 


yatrochemistry 
yeast juice 

yellow arsenic/orpiment 
yellow cake 

yellow phosphorus 
yellow ultramarine 
yield 

yield stress 
yorgurt 

'Yterbium, Yb 
'Ytrrium, Y 


z 


zeolite 

zeolization 
zeotrope 

Zero gravity 

Zero order reaction 
Zzero point encrgy 
Zero valenee 

Zinc, Zn 

zinc accumulator' 
zinc distillation furnace 
zinc sponge 
Zirconium, Zr 
zonal structure 
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y hóa học 

dịch men 
arsenic vàng, hùng hoàng 
bánh vàng urani 
phosphor vàng 
ultramarin vàng, 
hiệu suất 

ứng suất đàn hồi 
sữa chua 

'Yterbi, Yb 

Ytri, Y 


Zzeolit 

Zzeolit hóa. 

zeotrop, hỗn hợp dị sôi 
trạng thái không trọng lượng 
phản ứng bậc không 
năng lượng điểm không 
hóa trị không 

Kẽm (Zincum), Zn 
acquy kẽm 

lò chưng kẽm 

bọt kẽm 

Zirconi, Zr 

cầu trúc dạng dải 


zone elecftrophoresis 

zone melting crystallization 
zone of weathering 

zone purification 
zoochemistry 


Zzygote 


điện di vùng 

kết tỉnh kiểu nóng chảy vùng 
đới phong hóa. 

sự tỉnh chế vùng 

hóa học động vật 

hợp tử 
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MỤC LỤC 





Phân thứ nhất: 
Danh pháp hóa học 
1. CÁC QUY TẮC PHIÊN CHUYÊN 
1.1. Tình hình trước năm 1975... 
1.1.1. Các quy tắc đã được sử dụng ở miền Bắc trước năm 1975. 
1.1.2. Các quy tắc đã được sử dụng ở miễn Nam trước năm 1975. 
12. Tình hình từ năm 1975 đến nay 
L3. Xây dựng các quy tắc phiên chuyển trong hệ thống danh pháp 
hóa học Việt Nam .... 
1.3.1. Yêu cầu của xã hội 
1.3.2. Các nguyên tắc chung 
1.3.3. Các quy tắc phiên chuyển trong hệ thống danh pháp hoá 
học Việt Nam... 
II ÁP DỰNG CÁC QUY TÁC PHIÊN CHUYÊN VÀ DANH PHÁP 
TUPAC ĐỀ GỌI TÊN CÁC NGUYÊN TÓ, ĐƠN CHÁT VÀ HỢP 
CHÁT... 
1L1. Nguyên tố hoá họ. 
1.1.1. Đối với các nguyên tố đã có tên Việt hoặc Hán- Việt 
Hiên 'Tên các nguyên tố không phiên chuyển mà chỉ rút gọn phần 
HUÔI. 
1L2. Công thức hóa học 
II.2.1. Công thức kinh nghiệm, công thức phân tử và công thức cấu 










































12.2. Trật tự các ký hiệu trong công thức..... 
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1I.2.3. Công thức của các nhóm... 
II.2.4. Cấu trúc ba chiều và hình chiếu (projection). 
112.5. Các đồng phân và đồng phân lập thẻ... 
1I.3. Tên các hợp chất hóa học 
1I.3.1. Các hợp chất vô cơ 
1I.3.2. Các hợp chất phối trí 
113.3. Các hợp chất hữu cơ 
113.4. Danh pháp loại chức (Functional Class Nomenclature) 
11.4. Sơ lược về danh pháp các hợp chất cơ-nguyên tố..... 












Phần thứ hai 
Thuật ngữ hóa học 


L.MỞ ĐẦU... 


1L CHUÂN HÓA CÁC TIÊU CHÍ ĐẶT VÀ PHIÊN CHUYÊN 
THUẬT NGỮ KHOA HỌC VIỆT NAM. 


1L.1. Chuẩn hóa việc đặt và phiên chuyến thuật ngữ khoa học Việt 
Nam... 


1L2. Các áctiêu chí đặt và phiên chuyển thuật ngữ hóa học 
H2.1. Tính nhất quản, khoa học và hệ thống trong việc đặt thuật 
ngữ... me 
11.2.2.Tính dân tộc và đại chúng 
1L2.3.Tính quốc tế và hội nhập 
II. PHƯƠNG SÁCH ĐẶT THUẬT NGỮ VÀ CHUYÊN NGỮ 
IH.1. Dùng tiếng thông thường...... 
TIL2. Dùng tiếng Hán-Việt hay chữ Nho 
HI.3. Phiên chuyển... 
IV. NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI 
QUYÉT.. 
'V. SOẠN THẢO BẢNG CÁC THUẬT NGỮ HÓA HỌC GÓC 
'Thuật ngữ Hóa học (Anh - Việt) 
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LIÊN HIỆP CÁC Hội KH0A H0 KỸ THUẬT VIỆT NAM 
HỘI HÚA HỤC VIỆT NAM 


DANH PHÁP VÀ THUẬT NGỮ 
HÓA HỌC VIỆT NAM 


(Nhiều tác giả) 


Chịu trách nhiệm xuất bản: _ TS. PHẠM VĂN DIỄN 
Biên tập: TS. NGUYỄN HUY TIẾN 
Trình bày bìa: TRỊNH THÙY DƯƠNG 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
70 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 





In 1000 bản khổ 16 x 24cm, tại Xưởng in NXB Văn hóa Dân tộc. 

Số đăng ký kế hoạch XB: 215 ~ 2010/CXB/281 - 17/KHKT - 5/3/2010. 
Quyết định XB số: 269/QĐXB ~ NXBKHKT, ký ngày 02/11/2010. 

In xong và nộp lưu chiểu Quý IV năm 2010. 


